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Lời ngỏ, 


Tập sách “Tóm Lược Ngữ Pháp Hán Ngữ” này do huynh 
đệ chúng tôi cùng học tập, trao đối uà ghi chép lại những phần 
cơ bản. 

Chúng tôi đối chiếu giữa ngữ pháp Hán cổ và ngữ pháp 
Hán ngữ hiện đại để tìm một dàn bài khả dĩ tương thích tới 
hai loại ngữ pháp này. Phần lớn dàn bài phỏng theo quyển 
“Hán Ngữ Ngữ Pháp Tân Biên” của Hứa Ngưỡng Dân 

Hầu hết thí dụ được chúng tôi trích ra từ những bộ Kinh, 
Luận, Ngữ lục đang học. Và đây chỉ là những điều cơ bản đủ 
để có một khái niệm về từ, ng uà câu nên còn rất nhiều điều 
chưa được đề cập đến. 

Tập sách nhỏ này phổ biến trong nội bộ, tuy Äã được huynh 
đệ góp ý, sửa chữa và bổ sung bao lần, nhưng chắc chắn còn 
nhiễu sơ sót do sự hạn chế về trình độ, kính xin các bậc cao 
tỉnh vui lòng chỉ giúp những sai sót để sửa chữa lại cho hoàn 
chỉnh hơn. 

Chúng tôi chân thành tri ân các bậc tiên bối về ngữ pháp 
Hán văn: thây Phạm Tất Đắc, Trần Văn Chánh, Lê Khắc 
Kiểu Lục đã giúp chúng tôi rất nhiều khi biên soạn tập ngữ 
pháp này. 


Trọng hạ Bính Thân 
2016 
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- BNL  : Bích Nham Lục 

- TDL : Thung Dung Lục 

- ƠNL : Chỉ Nguyệt Lục 

- CƑT : Cao Tăng Truyện 
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BAI1 
TÓM TẮT 
CÁC ĐƠN VỊ TIẾNG HÁN 
1- TỰ“ 


Tự là đơn vị biểu hiện thanh âm (khi nói) và hình 
thể (khi viết) và có thể có một ý nghĩa (=Ƒ tự: chùa, Ä, 
nhân: #4gười... ) hoặc không có ý nghĩa (lễ tát). 


2- TỪ ïj 

Từ là đơn vị nhỏ nhất có ý nghĩa và có thể dùng độc lập. 

Từ một âm tiết gọi là đơn âm: LÍ [ sơn: múi, 2 mộc: cây, 
H nhật: mặt trời... , nếu một âm tiết không có ý nghĩa thì 
chỉ là tự (“Ƒˆ). 

Từ hai âm tiết trở lên gọi là đa âm, EÉễ tì bà: đàn ñ bà. 
Chữ EÊ một mình nó không có nghĩa, nó chỉ là một “7ˆ 
(tự), nhất là những từ phiên âm tiếng Phạn, như TJÈ bồ 
tát: Bổ Tát, *⁄8ÑŠ niết bàn: Niếf-bàn, từng từ ®?, JŠ không 
có nghĩa øì hết. 

Mỗi từ được xếp vào một loại gọi là £ử loại. Từ nào có 
ý nghĩa thực tế thì gọi là frực tử, từ nào không thể dùng 
độc lập gọi là hư từ. 
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A- Thực từ (fñn|) 

Thực từ là những từ có những đặc điểm sau: 

- Về ý nghĩa: Có ý nghĩa từ vựng, tức là biểu thị các sự 
vật, hành động, trạng thái, tính chất, số lượng khách quan 
trong thực tế. 

Những từ như ÍlÍ[ tiên: fiển, ÿE, quỷ: quỷ... là thực từ vì sự 
vật mà chúng biểu thị được óc tưởng tượng của con người 
xem là có tồn tại trong thực tế. 

- Về hoạt động ngữ pháp: Thực từ là những từ đa chức 
năng. Gồm các từ loại sau: 

@)- Danh từ, @- Đại từ, (3- Động từ, @- Hình dung 
từ, @- Số từ, @- Lượng từ. 

B- Hư từ (Ji ñr|) 

Hư từ là những từ không có ý nghĩa rõ ràng, khi đứng 
một mình không có nghĩa nhất định, chỉ dùng để bổ sung 
tình thái cho thực từ. 

Những từ như và, tới, của... là hư từ vì ta không thể 
hình dung được biểu vật tương ứng với từ đó. 

Gồm các từ loại sau: 

Œ)- Phó từ, @®)- Giới từ, ()- Liên từ, đ- Trợ từ, 

đ)- Thán từ, đØ- Tượng thanh từ. 
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3- NGỮ (TỪ TỔ ?ä|‡H) 
Hai hay nhiều từ kết hợp thành một nhóm theo 
một số phương thức nhất định, song chưa diễn được ý 
trọn vẹn, gọi là ngữ (hay đoản ngữ, còn gọi là từ tố). 
(a) - Cấu trúc ngữ pháp 
- Ngữ liên hợp (#2): ý ñỗ thân thể: thân thể, "tử 5ð 
huynh đệ: anh em, ñŠ‡*‡ hộ trì: ủng hộ... 
- Ngữ chính phụ (1Elli) : {325 Phật pháp: pháp Phật, 
ft? mục đồng: frẻ chăn trâu. 
- Ngữ động tân (#J/#ï): ?r¡ À đề hoạt nhân kiếm: kiếm 
cứu người (3ï là động, A\ là tân) 


- Ngữ vị bổ (š#!#8): ƒƒZÉ hành thâm: hành sâu. 





- Ngữ chủ vị ( †-ššj): 7J“* Re lực bất túc: sức không đủ. 


- Ngữ kiêm ngữ (3€šE): Zš(r5ñ nhượng tha thuyết: 
nhường người khác nói. 
(b) - Chức năng 
Được gọi theo từ loại của từ trung tâm. 
- Ngữ danh từ(4;š#): {Jb3X(danh từ) Phật pháp 
- Ngữ động từ (8Jš#): 5ÍT (động từ) tốc hành 
- Ngữ tĩnh từ (E3): ñvlỗŠ (hdt) tối thắng 
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4- THÀNH PHẦN CÂU 
Câu là đơn vị ngôn ngữ biểu đạt một ý nghĩa tương đối 
hoàn chỉnh do từ và ngữ tạo thành theo những qui tắc 
nhất định. 
Các thành phần chủ yếu của câu: 
- Chủ ngữ (3š): Chủ thể hành động. 
- Vị ngữ (š8šE): Nói rõ động tác, tình trạng hoặc 
biến hóa. 
- Tân ngữ (#ïšE): Thành phần phụ biểu thị người 
hoặc sự vật chịu sự chi phối của ngoại động từ, thường đi 
sau ngoại động từ đó. 





cu>n 


- Định ngữ (2š): Thành phần phụ đứng trước 
dùng để tu sức nghĩa cho danh từ. Gồm: Định ngữ hạn 
chế và định ngữ miêu tả. 





- Bổ ngữ (‡#š:): Thành phần phụ đi sau bổ sung 
nghĩa cho một động từ, hình dung từ. 

- Trạng ngữ (|š): Thành phần phụ đi trước tu 
sức nghĩa cho một động từ, hình dung từ hoặc một phó 
từ khác. 

5- CÂU (Z)) 


Câu là đơn vị nhỏ nhất có khả năng diễn đạt một sự 
việc, một ý kiến, một tình cảm, một cảm xúc. 
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Có thể phân loại theo nhiều cách. Đây chỉ tạm phân 
theo cấu trúc câu. 
a/ Câu đơn (E.“J) 
Câu đơn là câu đơn giản, nghĩa là một từ tổ chủ-vị được 
dùng độc lập là một câu. Có các loại sau: 
* Câu phán đoán (#I|ff:f:J): Câu khách quan đối với 
tình trạng sự vật đưa ra phán đoán... 





ZE/bƑ'] ngã thị sa môn = Tú là sa môn 

* Câu tự thuật (2⁄3 ÊJ): Câu trần thuật động tác, hành 
vi phát triển biến hóa của người hoặc sự vật. 

#2£tT>~ : tế 21K ngô niên thất thập lục, thế 
duyên kim dĩ túc = Ta nay 7ó, duyên đời nay đã đủ [Đạo Giai 
Phù Dung,NĐHN] 

* Câu bị động (##/§JJ): Câu mà chủ ngữ chịu sự tác 
động của động từ vị ngữ. 

PE‡W?34ÌA À_ hổ bị trục ư nhân = Hổ bị người đuổi. 

* Câu phủ định (Zï2E.5J): Câu biểu thị ý nghĩa phủ định. 

“EÄIIf% bất trí hàm đạm = Chẳng biết mặn lạt. 

* Câu nghi vấn (Sš[fj5J): Câu hỏi, biểu thị ngữ khí 
nghi vấn. 

X?lz HRÍ : RE}$n[Zšƒ đại đạo tại mục tiền, cánh 


ư hà xứ thảo = Đại đạo ở trước mắt, lại tìm ở chỗ nào [Khai 
Nguyên Tử Kì, NĐHN] 
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* Câu tập quán (#|Ê5J): những câu là ly dùng mà 
thành như: “7F... 3Ä“? “4Ð... #ˆ v. 

›#CTf : 7RŸ# 2 cầu kỳ dĩ bệnh, bất diệc tả 
hồ = Cẩu kia đã là bệnh, cũng chẳng sai tỉ [Hữu Thánh Pháp Cư, 
NĐHN] 


b/ Câu phức (‡&“J, ##Ê+?J) 
Gồm hai câu đơn trở lên. Trong đó mỗi câu đơn mất đi 
tính độc lập và trở thành một bộ phận của câu phức. 

* Câu phức liên hợp song song (3/Z IJâ31⁄@hJ ): ý 
nghĩa của hai câu bằng nhau, không có câu nào là chính 
hay phụ. Có thể có hoặc không có liên từ liên hợp (liên 
từ liên hợp gồm: 7Ì) diệc: cững, /š cập: và, ‡ dữ: cùng, TÌ 
hòa: hòa hợp, IÏ1j nhi: mà, B& hoặc: hoặc, RÍ| tắc: áắtf... ). 


HÉỄM——[Hã:, RÍ£—-TH'#ế nguyện đoạn nhất thiết 
ác, nguyện tu nhất thiết thiện = Nguyện dứt tất cả việc ác, 
nguyện tu tất cả việc thiện. 

* Câu phức liên hợp chính phụ (1Effj3Ê:X4*;)): 
là hai phân câu có mối quan hệ chính phụ. Thường có 
những liên từ biểu thị chuyển ý (IÈZ⁄Ä tuy nhiên: fy vậy, 
dù thế, {H2 đãn thị: chỉ là... ). 


li{<7ši{3kälmlfii® › 3D HH Ÿ nhĩ hậu đạo tục văn 
phong nhi chí, toại thành thiền lâm = Về sau đạo tục nghe 
danh mà đến, bèn thành thiển lâm [Trượng Tích Tu Ki, NĐHN] 
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TÓM TẮT PHÂN LOẠI TỪ 

Tạm chia ra 11 loại như sau: 

A- THỰC TỪ (ii) 

Thực từ là những từ có những đặc điểm sau: 

- Về ý nghĩa: Có ý nghĩa từ vựng, tức là biểu thị các sự 
vật, hành động, trạng thái, tính chất, số lượng khách quan 
trong thực tế. Những từ như Í[Í[ tiên: fiên, VÉ, quỷ: quỷ... là 
thực từ vì sự vật mà chúng biểu thị được óc tưởng tượng 
của con người xem là có tồn tại trong thực tế. 


- Về hoạt động ngữ pháp: Thực từ là những từ đa chức 
năng. 
1- Danh từ (4Zš°]) 
Những từ biểu thị tên gọi của người, vật, sự vật, thời 
gian, không gian... 
,Á nhân: người, [Í[ sơn: múi; E] nhật: ngày, ^* kim: nay; 
_Fthượng: trên, 5Ñ đông: hướng Đông 
Danh từ thông thường có thể làm chủ ngữ, tân ngữ, 
định ngữ, vị ngữ, trung tâm ngữ... 
2- Đại từ ({Àšš|) 


Những chữ thay thế cho các loại thực từ, ngữ và câu. 
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1 ngã: fôi, 3 nhữ: anh, TK bỉ: nó (Đại từ nhân xưng) 

J thử: này, cái này, XE thị: đó, đấy, ấy, ÄÍ tư: này, cái 
này. (Đại từ chỉ thị) 

ñR thùy: a7, ZŠ hề: đâu, cái gì. (Đại từ nghỉ vấn) 

3- Động từ (JJär] ) 

Động từ dùng để diễn tả một hành động, một xúc cảm 
tâm lý (ý niệm), một tình hình (biểu thị sự tồn tại như 
, ®f). 

Động từ có thể chia làm bốn loại: 

* Động từ nội động, không cần tân ngữ: 

El H nguyệt xuất: trăng lên. 

* Động từ ngoại động, cần có một tân ngữ: 

IbIiZ)WrZ phật thuyết đốn giáo tiệm giáo 

* Đồng động từ, trong câu nó có vị trí và vai trò 
ngữ pháp như một động từ: ZE thị: Íà..., lỗ vi: làm, EỊ] 
tức: liên, RÌ tác: ắt, /7 nãi: là, hữu: có... 

* Trợ động từ, dùng kèm với động từ chính: HƑ 
khả: có thể, SE năng: khả năng, Ji ưng: nên, đáng như thế, 
'H thả: tả lại, lại nữa... 

4- Hình dung từ (Tššñ| hay còn gọi là Tĩnh từ) 

Hình dung từ là những từ biểu thị tính chất của sự vật, 
thêm vào một đặc điểm một phẩm chất cho người hay sự vật. 
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+ trường: đài, fi cao: cao, 3} ï thanh: frong, sạch, ZƑ- 
hồng: đỏ hổng, lãi (hoa hồng), #3 bản: thiếu thốn, Eš phú: 
giàu có. 

Hình dung từ có thể làm vị ngữ, định ngữ, trạng ngữ. 


§- Số từ (flttần| ) 
Số từ là từ dùng để chỉ số lượng hoặc thứ tự. 
Thường đặt trước danh từ. 

— nhất: mmộf, —ˆ nhị: haï, E1 bách: trăm, lŠW số: uài ba, 
mấy, B} mỗi: mỗi một, ƒ% các: các, mỗi, Zö đệ: thứ, hạng, 
bậc... 

ố- Lượng từ (t3) 
Lượng từ là từ để biểu thị đơn vị nói về người hoặc vật. 
a- Vật lượng từ (1⁄J=šnj): Biểu thị đơn vị sự vật 
hoặc người. 

3Ÿ trượng: mười thước, Ƒ xích: thước (mười tấc), *} 
thốn: fấc (mười phân), “}` cá: cái, chiếc, ĐB đầu: con, ÄŠ 
quyển: cuốn... 

b- Động lượng từ (#j šï:j): Biểu thị đơn vị động 
tác. 

[=| hồi: lẩn, lượt, 7X thứ: thứ tự, ƑŠ độ: lần, chuyến, 3ñ 
biến: lấn, lượt, đợt... 
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B- HƯ TỪ (8# 3i) 

Những từ không có ý nghĩa rõ ràng, đứng một mình 
không có nghĩa nhất định, chỉ dùng để bổ sung tình thái 
cho thực từ, gọi là hư từ. Những từ như 0à, với, của... là 
hư từ vì ta không thể hình dung được biểu vật tương ứng 
với từ đó. 

7- Phó từ (Bilän|) 

Phó từ là những từ đặt trước hình dung từ hoặc động từ 
để tu sức (bổ sung ý nghĩa) cho những từ đó. 

%£ thậm: rất, lắm, { bất: chẳng, đừng, t3 tối: rất, tột.... 

§- Giới từ (2}-š?]) 

Giới từ là một hư tự đặt sau một thực tự, để liên lạc thực 
tự ấy với thực tự khác. Giới từ không thể dùng độc lập. 

Giới từ thường dùng: ”$ ư: ở, ở fại, -Ƒ- vu: ở tại, *J“ hồ: 0 
ôi, <” chỉ: của, ‡ dư: cùng với, và... 

Có một số giới từ thường mượn ở động từ: lỗ vi: hoặc 
là, 1É tùng: từ, J& cập: kịp, đến, ƒE tại: ở... 

9- Liên từ (3#?zj) 

Liên từ dùng để nối từ với từ, ngữ với ngữ, câu với câu. 

| dữ: cùng, J¿ cập: cùng, [Í[[ nhi: uà, H thả: gà, X hựu: 
lại nữa. 


10- Trợ từ (B/JJä:]) 
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Trợ từ là những từ bản thân không có ý nghĩa thực tại, 
không có công dụng về ngữ pháp chỉ dùng để trợ giúp 
cho từ, ngữ, câu để bổ sung ý nghĩa cho từ, ngữ, câu đó. 

Căn cứ vào ngữ pháp có thể chia trợ từ làm hai loại: 

- Trợ từ ngữ khí: 

- Hoàn tất ({Í, đã: ậy, Z3 hĩ: uậy, rồi) 

- Kêu gọi (2K lai: mời, để) 

- Nghi vấn (“1ˆ hồ: sao, #ề tai: ậy thay, Hỗ da: uậy rư) 

- Cảm thán (#8 hĩ: uậy, quá, 8 tai: uậy thay) 

- Trợ từ ngữ ý: 

- Hạn chế (-H: nhị, [ÍIjL” nhi đĩ) 

- Xác định (2Ä nhiên, JŠ yên) 

- So sánh (#[I†f/, như đã, ZÄ nhiên ) 

11- Thán từ (#⁄Wšj) 

Thán từ là loại từ biểu thị tình thái, dùng để kêu gọi 
hay để bộc lộ tình cảm đột ngột phát ra trong lòng. Thán 
từ thường được sử dụng độc lập trong câu. Có thể đặt đầu 
câu, giữa câu hoặc cuối câu. 

IFƑ hô, FƑ hu, lỗ y, Pn[n[ a a, FƑIEŠ hu ta... 

12- Tượng thanh từ ( 4# 7n] ) 

Tượng thanh từ là từ dùng để diễn tả âm thanh. 
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TÓM TẮT THÀNH PHẦN CÂU 

Mỗi câu có hai thành phần chính là chủ ngữ và vị ngữ. 
Thành phần chủ yếu, thành phần trực tiếp của câu 

1- Chủ ngữ; 2- Vị ngữ 
Thành phần liên đới của câu 

3- Tân ngữ; 4- Bổ ngữ 
Thành phần phụ thêm của câu 

Š5- Định ngữ; 6- Trạng ngữ 


1- Chủ ngữ (3š 

Chủ ngữ để chỉ người hay vật làm chủ một hành động 
hay một trạng thái. Chủ ngữ trả lời câu hỏi: Ai? Cái gì? 

Chủ ngữ thường là danh từ, đại từ. 

NT Zx Lâm Tế vân = Lâm Tế nói (E3? danh từ làm chủ 

ngữ) 

3IIH: Af ?_ nhữ tri thử nhân hồ = Anh biết người này 
chăng? (đại từ 3 làm chủ ngữ) 

Ngoài ra do chuyển loại từ, chủ ngữ có thể là động từ, 
hình dung từ, số từ, số lượng từ dùng như danh từ. 
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2- Vị ngữ (3š 

Là thành phần nói rõ động tác, tình trạng hoặc biến 
hóa của chủ ngữ. VỊ ngữ trả lời cho câu hỏi: Làm øì? Là 
gì? Như thế nào? Ra sao? 

Vị ngữ thường là một động từ. Căn cứ vào tính chất vị 
ngữ có thể có các loại vị ngữ: Vị ngữ động từ, Vị ngữ tính 
từ, Vị ngữ danh từ... 

SH 4Ê4* sự hữu thủy chung = Việc có trước sau. 


“3 ZtEšÉ bất tạo sanh tử nghiệp = Chẳng tạo nghiệp 
sanh tử. (động từ #ï, động từ ?#? làm vị ngữ trong câu.) 


L[TEï sơn cao: Núi cao (hdt ¡làm vị ngữ trong câu) 





3- Tân ngữ (2š 

Tần ngữ dùng để chỉ đối tượng của hành động do động 
từ ngoại động nêu ra. Tân ngữ thường đi sau động từ và 
trả lời câu hỏi : Ai? Cái gì? 

4š 'SE ngã độc thư = Tôi đọc sách 
(EẼ là danh từ làm tân ngữ) 

4- Bổ ngữ (Tiñ5) 

Bổ ngữ là thành phần phụ mở rộng trong câu, đi sau và 
bổ sung thêm nghĩa, chỉ tiết tình huống cụ thể 


IH. —lj3Sbt#£t#£? lHE1. BÄ2KZA 8 vấn. nhất 
thọ hoàn khai hoa đã vô? Sư viết. khai lai cửu hi = Hỏi: Cây 
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lại nở hoa chưa? Sư đáp: Nở lâu rồi vậy. 
(2 là động từ xu hướng làm bổ ngữ cho động từ jj. Hình dung 
từ Z4, làm bổ ngữ cho động từ Bl) 

§- Định ngữ (1EšE 

Là thành phần phụ mở rộng ở trong câu luôn luôn đi 
trước tu sức nghĩa cho một danh từ tạo thành một nghĩa 
danh từ. Định ngữ có thể là một từ, một ngữ. Giữa định 
ngữ và danh từ có thể có trợ từ kết cấu 9 hoặc Z. 

%ƒ“2Ùa hảo tâm: Lòng fốt (#ƒ hdt làm định ngữ cho dt /È›) 

XXiỂi ~ )]§ đại đạo chỉ nguyên: Nguồn của đạo lớn. 

6- Trạng ngữ (JÄä5) 

Trạng ngữ là thành phần mở rộng trong câu đi trước 
để hạn chế hoặc tu sức nghĩa cho một tính từ, động từ 
hoặc một từ tổ để biểu thị ý nghĩa thời gian địa điểm, 





phương tiện, so sánh, nguyên nhân, mục đích, tính thái, 
xác định... 

Trạng ngữ có thể là phó từ, hình dung từ, danh từ, số 
từ, loại từ, kết cấu giới từ, thành ngữ. 

434) LpHHl # H— ngã tại Giang Tây thời tằng kiến 
nhất tăng = Tôi lúc ở tại Giang Tây từng thấy một vị tăng 
(phó từ làm trạng ngữ cho động từ Bị) 

IMfiRWtfSNIif hoà thượng kí thị thiện tri thức = Hòa 
thượng đã là thiện tri thức (phó từ Bf làm trạng ngữ trong câu) 
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TÓM TẮT CÁC LOẠI NGỮ 
(Từ tổ, cụm từ) 





I- TỪ TỔ LIÊN HỢP (3#2:šzj4i{) 
Từ tổ liên hợp do hai hay nhiều thực từ làm thành tố 
chính kết hợp theo quan hệ cú pháp liên hợp ngang nhau, 
không phân chính phụ. Chức năng của ngữ giống chức 
năng của từng bộ phận tạo thành (danh từ-danh từ, động 
từ-động từ, hình dung từ-hình dung từ... ) 
* Danh từ với danhtừ r+†-“Œ thổ thạch: đất đá 
* Đại từ hoặc danh từ, có liên từ kết hợp hoặc không. 
ñH10bJ/¿ 2138 chư Phật cập thiện tri thức = Chư Phật 
cùng các vị thiện tri thức [Lăng Nghiêm] 
(có liên từ liên hợp /¿ cập: và, cùng) 
<#®#I#Bb, F#šnJ H#?lï trưởng lão xá lợi phất, ma 
ha mục kiển liên... = Trưởng lão Xá-lợi-phất, Ma-ha Mục- 
kiến liên... 
(Không dùng liên từ liên hợp nối các danh từ) 
* Động từ -động từ, động-tân, động-bổ, trạng- động. 
#1244 hành trụ tọa ngọa: Đi, đứng, ngôi, nằm 
Z7/ùòIfII tí hR lao tâm nhỉ khổ tứ: Nhọc lòng khổ ý. 
(7:ùò và r ll đều là động-tân) 
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II- TỪ TỔ CHÍNH PHỤ (f:F:3z|⁄) là từ tổ quan 
trọng và thường gặp nhất trong tiếng Hán. 

Có một thực từ là thành tố chính làm từ trung tâm, 
những từ khác là thành tố phụ, có tác dụng tu sức (định 
ngữ, trạng ngữ) hoặc bổ sung (bổ ngữ) cho từ trung tâm. 

Gọi là ngữ định-trung nếu là định ngữ bổ nghĩa (ZÉ+ 
Z2); gọi là ngữ trạng-trung nếu trạng ngữ bổ nghĩa (]Ä+ 
jJ). Có ba loại: 

1- Ngữ danh từ (2š) là ngữ có danh từ làm từ trung 
tâm, định ngữ có thể là danh từ hoặc hình dung từ 
AE+1 

s/Ùà thiện tâm: fâmn tốt (‡2 là hình dung từ làm định ngữ) 
rH?šï trung đạo, 1z ngô gia, 7K] mậu thụ 

(TF là danh từ, 7#; là đại từ, 7£ là hình dung từ) 

1E+ +42 
F53 5E phạm hán chỉ ngữ 

BÉ ẼN+ #š điểu thú chỉ thinh 

E1“ > HH học giả chi sư 

2- Ngữ động từ (#šẼ:) là ngữ có động từ làm thành tố 
chính gọi là động từ trung tâm. Và có: 

- Thành tố phụ đi trước tu sức nghĩa cho động từ 


trung tâm, gọi là trạng ngữ. 
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- Thành tố phụ đi sau bổ sung nghĩa cho động từ 
trung tâm, gọi là bổ ngữ. 
- Đặc biệt có thành tố phụ liên đới với động từ 
trung tâm gọi là trợ động từ. 
[trạng ngữ |+trợ động từ + động từ+ <bổ ngữ> 
He đế thính, n[ 5 khả kính, £§Z quần tụ, 8E? năng vi 
(Các động từ 3#, Ø⁄, SZ, Fý là từ trung tâm) 
3- Ngữ tính từ (‡EšẼ) là một ngữ có hình dung từ là từ 
trung tâm. 
[trạng ngữ | + Hình dung từ + <bổ ngữ> 


%7 thậm thâm, 8š tối thắng, 
(Các hình dung từ 7£, l3? là từ trung tâm) 


II -Ngoài ra còn có các loại: 
1- Từ tổ động-tân (#J/#ïïïj4i{) đây là một từ tổ đặc 
biệt khi có ngoại động từ làm thành tố chính. 
Đông-tân 
{L3Ă~ 5 hóa đạo chỉ duyên = Duyên hóa đạo ({E: là 
động, ?Šf là tân) 
3Ä ÀJ&R] vị nhân để cú = Câu vì người 


4À Í[, ìHLÁ 7] sát nhân kiếm, hoạt nhân đao = Kiếm 
giết người, ao cứu người 
(#Š. 3 là động, À_ là tân; đây là ngữ động tân làm định ngữ cho 
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danh từ trung tâm |, 7J ) 


Động-bổ 
| 7) chiến thắng lực = sức chiến thắng 
Trạng-động 
Z°®8jãII|nj Ê? bất hội xứ như hà hội = Chỗ không hiểu 
làm sao hiểu [Vĩnh Minh Diên Thọ,NĐHN] 
1JI{n|ZE-bñvdUJJj§ ? như hà thị phật pháp tối thân 
thiết xứ? = Thế nào là chỗ thân thiết nhất trong Phật pháp 
[Tuyền Châu Đông Thiền, NĐHN] 
2- Từ tổ chủ-vị ( 3:3ZjáR|) là từ tổ có hai thành tố 
chính hỗ trợ lẫn nhau để diễn thuật ý nghĩa giống như 





câu, nhưng chưa hoàn chỉnh vì không dùng độc lập . 
++äã hoặc E+>Z +8 
1l 3#* + HŠ đạo pháp chỉ thạnh = Đạo pháp thịnh hành 


ft J4 5L] Phật hoan hỉ nhật = Ngày chư Phật hoan hi 
[từ tổ chủ-vị 2b Z làm định ngữ cho danh từ H]] 














3- Các từ tổ khác có dạng kết cấu phức tạp 
a- Từ tổ chữ FT (“fff”5#šI|4HI): 

H HP nhật nguyệt sở chiếu 
b- Từ tổ chữ '' (“#{?Z#äñ|4H): 


C<] TFjR/ÙVH—## ngu giả thiên lự tất hữu nhất 
đắc = Người ngu suy nghĩ ngàn lần cũng được một lần 








TÓM TẮT 29 





c- Từ tổ giới tân (2) #zj4H): 





E0) IE:=3;zÍ tằng tụng ư thượng thư xứ = lừng tụng 
nơi chỗ của Thượng thư [Khuê Phong, NĐHN] 

d- Từ tổ cố định ([“|zEš:|2H) thường để biểu thị một 
khái niệm cố định, thường là thuật ngữ, thành ngữ, tục 
ngữ. 





Riêng đối với thành ngữ trừ một số ít có đặc điểm ngữ 
pháp, ngoài ra khó mà phân tích hết các kết cấu của ngữ. 

[HlãểHJ2It bạch câu quá khích = Bóng câu qua cửa 
(bóng ngựa qua cửa - ý nói thời gian qua nhanh) 

EfilÍ—ZZ7 nam kha nhất mộng = Giấc mộng Nam Kha 
(Lấy tích theo truyện Nam Kha, kể chuyện Thuần Vu Phần ngủ 
dưới gôc cây hoè, năm mơ thây lây công chúa và được làm thái 
thú quận Nam Kha. Khi giật mình thức giấc, mới biết chỉ là một 
giâc mơ) 

2B i4 hữu thủy hữu chung = đến nơi đến chốn; có 
thuỷ có chung. 


2l42HƑih 7 tọa tỉnh quán thiên = Ngồi đáy giếng nhìn trời. 
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CHƯƠNGI 
ĐƠN VỊ TIẾNG HÁN 


I- TỰ (`) 

Tự là đơn vị biểu hiện thanh âm (khi nói) và hình thể 
(khi viết). 

Một “tự” là một âm tiết, có thể có ý nghĩa: 

L[I sơn: múi, R mộc: cây, | nhật: mmặt trời, Sÿ tự: chùa, 
,À nhân: người... 

Hoặc không có ý nghĩa: 

JÊ tất (khi tra tự điển sẽ thấy ghi: tất suất f;Ê### = Con dế) 

JÈŠ suất (khi tra tự điển sẽ thấy ghi: tất suất f;ÊŸ# = Con dế) 


Như vậy riêng một chữ ft hay đều không có nghĩa. 


II- TỪ (ñ]) 

Từ là đơn vị nhỏ nhất có ý nghĩa và có thể dùng độc lập, 
có khả năng liên kết với các từ khác để tạo câu. 

Từ gồm có: 

1- Từ đơn âm (Ešƒñ]) 


Từ tạo bằng một “tự” gồm một âm tiết: [ [| sơn: øi, K 
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mộc: cây, L| nhật: znặt trời... 


2- Từ đa âm (⁄?šñ]) 





Từ do nhiều “tự” hoặc “từ” hợp thành, nhưng có một 
đơn vị ý nghĩa. 

jff kì lân, do “tự” JÊR kì và “tự” lân llÊ kết hợp, nhưng 
chỉ có một nghĩa là cơn kì lân. 


TUÊ bồ tát, do “tự” ‡# bồ và “tự” lễ tát kết hợp, nhưng 
chỉ có ý nghĩa là tị Bồ Tát. 


—R+^- 
2 


Từ loại 


Mỗi từ được xếp vào một loại, được gọi là “từ loại”. 


Những từ có ý nghĩa từ vựng, tức có ý nghĩa “thật” 
gọi là “thật từ”: 


2# gia: nhà (danh từ) 
>£ thiện: fốt, khéo (hình dung từ) 
EH bách: một trăm (số từ) 
TH ngã: fới (đại từ) 
ƒT hành: đi (động từ) 
Những từ chỉ có ý nghĩa ngữ pháp thì gọi là “hư từ”: 
[Ï nhi: mà (liên từ) 
l3 ư: ở (giới từ) 
EÍ đi: đã (phó từ) 
%£ thậm: rất (phó từ) 
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Các loại từ kết hợp thành một nhóm, nhưng chưa biểu 
đạt được câu gọi là ngữ (từ tổ). Phần này xem chỉ tiết nơi 
chương IV- Ngữ (Từ tổ). 

Có những lưu ý sau: 

1- Tên người hay quốc gia ở phương Tây khi dịch âm 
tiếng Hán, đều là những từ đa âm, chỉ có ý nghĩa về mặt 
ngữ âm, Phược-hát # II) nay thuộc tỉnh Ba-nh1-hách (t7 
ER7#R = Balkh), thủ đô là Mã-trát-lí-sa-lí-phu (§‡LEH 
⁄PH =Mazari Sharif), A-phú-hãn Jn| gý}Ƒ = Afghani- 
stan). 

2- Trong Kinh điển Đại thừa dịch từ chữ Phạn (san- 
skrit), nên tạo thành rất nhiều từ đa âm, thường gọi là 
dịch âm, vì quá súc tích hay vì dùng quen mà không dịch 
ý. Nirvana = )8 5Š niết-bàn, Tusita = fH322 đâu-suất (vì là 
dịch âm nên không thể tra từng “tự” để hiểu nghĩa). 

3- Có những loại “từ vĩ” (tiếp vĩ ngữ) đứng sau danh từ 
như: ĐÑ, P,. (nhất là chữ -ƒˆ, nếu không để ý dễ dịch lầm). 
Hoặc “tiếp đầu ngữ” đứng trước danh từ như: UL. Tiếp đầu 
ngữ hay tiếp vĩ ngữ, thường không dịch. Hi thạch đầu = đá 
(phiến đá), tr BR thiệt đâu = cái lưỡi; 2ĐH ngoại đầu = bên 
ngoài; Šÿi Pủ, miêu nhi = mmẻo (con mèo); 4S-†ˆ kim tử = vàng 
(Nhưng f#-ƒˆ phật tử có nghĩa là đệ tử của Phật) 

Xin nêu lên để có khái niệm, khi gặp những từ tiếp đầu 
ngữ hay tiếp vĩ ngữ có thể minh định rõ ý nghĩa trong câu. 


CHƯƠNG II- CÁC LOẠI TỪ 


A- Thực từ 
@)- Danh từ 
(2)- Đại từ 
@- Động từ 
@- Hình dung từ 
@- Số từ 
@)- Lượng từ 


B- Hư từ 
()- Phó từ 
@)- Giới từ 
@)- Liên từ 
đ0- Trợ từ 
đ?- Thán từ 
đ2- Tượng thanh từ 


A- THỰC TỪ 
@®- Danh từ 
(2)- Đại từ 
@)- Động từ 
@- Hình dung từ, 
@- Số từ 
@)- Lượng từ. 
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DANH TỪ 
(Ziih|) 
I- ĐỊNH NGHĨA 

Danh từ là từ dùng để chỉ người hay sự vật, thời gian, 
phương vị (phương hướng và vị trí), hiện tượng, khái 
niệm. 

II- PHÂN LOẠI 
A- Căn cứ vào hình thức có hai loại: 
1- Danh từ đơn âm: 
JÙ tâm: tâm, tim, * trí: trí huệ, H thạch: đá... 
2- Danh từ đa âm: 

Danh từ đa âm là hai từ kết hợp về nghĩa. Có nơi gọi là 
là danh từ kép hoặc từ phức. Có thể do hai từ loại khác 
nhau kết hợp: hình dung từ - danh từ, động từ - danh từ. 

Tủsb huynh đệ: anh em (danh từ - danh từ) ; RE hưu tức 
= nghỉ ngơi (động từ - động từ); {  T hành giả: người thực 
hành (động từ - trợ từ); 2£'5} từ mẫu: mẹ hiển (hình dung từ - 
danh từ)... 

Thí dụ 2# *ˆ gia chủ, gọi là danh từ đa âm vì tách ra, thì 
gia chỉ có nghĩa là nhà không liên quan øì đến chủ, chủ 
chỉ là ông chủ không liên quan øì đến nhà, nhưng khi hợp 
lại “gia chủ” thì chỉ được người chủ nhà. 
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B- Căn cứ vào nội dung, có thể chia ra: 
1- Danh từ biểu thị người 
1.1- Danh từ chung 
E4 thần: bẩy fôï, ZE quân: 0ua, HH bằng: bè bạn, /Z hữu: 
bạn, -[: sĩ: người, kẻ, lR-†z ẩn sĩ, Bli sư: thấy, 6-†ˆ đệ tử: 


học trò... 
1.2- Danh từ riêng 
Danh từ riêng để chỉ tên riêng của một người, một họ, 
một quốc gia... 
- Tên người: ZE2 Định Không, S Š* RE Huệ Năng... 
- Họ: l7 Nguyễn, li Trần, ñ Vũ, 5 Đặng... 
1.3- Danh từ trừữu tượng 
Danh từ trừu tượng biểu thị tính chất của người. 
SE À thánh nhân, -Ƒ quân tử, SE ÊŸ thánh hiền, EkiE 
uy tín... 
2- Danh từ biểu thị sự vật 
2.1- Danh từ chung 
- Thiên văn: F] nhật: mặi trời, Ƒ| nguyệt: mmặf HỆ >8 
tinh: ngôi sao, j< thần: buổi sớm, Jf{ phong: gió, SŠ vân: 
mây, PRj vũ: mưa, SE tuyết: tuyết... 


- Địa lý: L[| sơn: #1, J | | xuyên: sông, 3| hồ: cái hổ, )B‡ hải: 
biển, )/}51 sa mạc: sa mạc, }E1 chiều: cái ao, }5* trạch: cái đẩm... 
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- Nhà cửa: ‡ễ lâu: nhà lầu, S đài: đài, “E đình: cái đình, 
Hé] các: cái gác, Jx điện: cung đến, Ƒ *Ï môn: cửa, Ƒ" hộ: cửa 
ngõ... 

- Khí vật: 7 j đao: đao, ®3I| kiếm: ươm, EŠ bích: ngọc bích, 
-E.ngọc: ngọc, đá báu, f bôi: chén, 2Š trản: chén nhỏ, ft], 
phữu: cái tò, #® phủ: cái nổi... 

- Y phục: ZÈ y: áo, jEÍ quan: cái mñ, [[1 cân: cái khăn, Tl# 
đái: cái đai, 2S%Š ca sa: áo cà-sa,‡8] hạt: áo vải, jỆ lũ: dép 
gai, 8 lý: giày... 

- Ẩm thực: 2š trà: frà, )Ƒl tửu: rượu, 8M phạn: cơm, 8f 
bính: bánh, ?J chúc: cháo... 

- Thảo mộc: *Ý thảo: cỏ, K mộc: cây, {È hoa: hoa, ZE 
hòa: lúa, FÍï miêu: nạ, ÿR lâm: rừng... 





- Động vật: EŠ điểu: loài chim, EÂ thú: giống muông, FR 
trùng: sâu bọ, fẤt ngư: cá, ẤB, qui: rùa, RE long: rổng, Đã kí: 
ngựa thuần, ŠR. kì: ngựa xám... 

- Thân thể: ÿ thân: thân mình, :È\ tâm: quả tim, =Ƒˆ- thủ: 
tay, É túc: chân, Mũ đâu: đầu, 3Ñ lãnh: cái cổ, S tị: lỗ mũi, 
LI khẩu: miệng, lïli phế: phối... 

- Văn học: šŸ thi: thơ, BH) phú: một thể thơ, šn| từ: lời ăn, 
HH khúc: khúc nhạc, EŠ thư: sách, SẼ họa: vẽ... 

2.2- Danh từ riêng 
- Triểu đại: | Đinh, #2 Lê, Lý, l Trần, ZE Tần, 
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3š Hán, #ÿ Ngụy, 34 Lương... 

- Tên nước: #ÄƑzj Việt Nam, E|ÏƑ# Ấn Độ, rƑjj Trung 
Quốc, jE Cao Ly, H 2 Nhật Bản... 

- Tên thủ đô, tỉnh, huyện...: 7ƑlE Thăng Long, }F[[Ñ Hà 
Nội, 2⁄//ất An Huy, _[-35ƒ Thượng Hải, Š 2⁄2 Trường An 

- Quan chức: E]ZE Tư không, “8l Thái sử ... 

- Dân tộc: Rf Kinh, ZE Man... 

- Núi sông: 71B Cửu Long, ^|^ Thái Bình, SŠ #2? Linh 
Thứu, / LÍ | Tung Sơn... 

- Sinh vật: Ÿ#' dự: con dự (một loài thú có tính đa nghi), 
FE li: con bò rừng... 

- Thảo mộc: R‡ mai: hoa mai, †t[ hà: hoa sen, RỆ đào: hoa 
đào, 3 cúc: hoa cúc, B8] lan: hoa lan... 

2.3- Danh từ trừu tượng 

{— nhân: đạo lý làm người, 3Š nghĩa: định liệu cho hợp 
với lẽ phải, 1È trung: đốc lòng trong bổn phận, [Ê tín: không 
sai lời hẹn, “ˆ hiếu: con thờ cha mẹ hết lòng, 3ÈÏ đạo: lẽ phải 
mà ai cũng phải Mế” T đức: đạo để lập thân, )2 pháp: tiêu 
chuẩn để noi theo, 3È: bị: thương xót, %ï trí: trí (hiểu thấu sự 
lý gọi là trí), B3 dũng: mạnh dạn... 





3- Danh từ chỉ thời gian 
Biểu thị những khái niệm về thời gian: #E niên: năm, Ƒ] 
nguyệt: tháng, E| nhật: ngày, !f] triêu: sáng, 7 tịch: buổi 
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tối, 3: mộ: lúc mặt trời mái lặn, SŠ trú: ban ngày, {X dạ: ban 
ki, tị cổ: gày xưa, ^* kim: hiện nay, ŸŠ nẵng: trước kia, 
'Êf† tích: xwa- trước, ZBÄÉR tu du: chốc lát... 





4- Danh từ phương tị: 

Biểu thị vị trí phương hướng: SE đông, Ƒ tây, Föj nam, 
][ bác, thượng: frên, _F hạ: đưới, FÏ] tiền: frước, {Š hậu: 
sau, Zc tả: bên trái, {Hï hữu: bên phải, SŠ lý: bên trong, ZƑ 
ngoại: bên ngoài, [Ä] nội: ở trong, 'Ƒ' trung: ở giữa, 3? bàng: 
bên cạnh, {RÌ| trắc: một bên... 


HI- ĐẶC ĐIỂM VÀ NGỮ PHÁP 
A- Đặc điểm 
@ Danh từ không nhận có phó từ đứng trước. 
Danh từ có thể trùng điệp Z?## bộ bộ, /ÙMÙà tâm 
tâm, )*}Z* pháp pháp 
HH: zPz?X# sư viết: bộ bộ đạp thực = Bước bước 


trên đất thật [Sùng Thăng Ngự, NĐHN] 


1tZI3# ^;òò XE, 2+ †È Chỉ như chư nhân 
tâm tâm bất đình, niệm niệm bất trụ = Như các ông tâm tâm 
chẳng dừng, niệm niệm chẳng trụ [Khai Tiên Chiếu, NĐHN] 

hJ;ò'òj1HE, »* 1H E[Ï thị dĩ tâm tâm tương truyền, 
pháp pháp tương ấn = Là đem tâm tâm truyền nhau, pháp 
pháp ấn chứng [Đúc Sơn Huệ Viễn, NĐHN] 
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® Danh từ nhận sự bổ nghĩa của: 

" Từ chỉ thị: JÍ[; thử, X° thị, { bị, #E kỳ.. 

JÃÊŠ thử kinh = kinh này 

HEH#Z, 7J\L-T-—-#J #4 ti do thị nhân duyên, 


cửu thập nhất kiếp thân giai kim sắc = Do nhân duyên này, 
chín mươi mốt kiếp thân đều sắc uàng [Ma Ha Ca Diếp, NĐHN] 
44H“ /\W'FZXlbi quốc hữu bát thiên đại tiên = Nước 


kia có tám ngàn vị đại tiên [Đẻ Đa Ca, NĐHN] 


+H4iRZ, BỊIREH12# tổ tr kỳ ý, tức độ xuất gia = Tổ 
biết ý kia, liên độ cho xuất gia [Hiếp Tòn Giả, NĐHN] 





" Số từ: — nhất, —ˆ nhị, Šứ sổ... 

IHlf£Ilf:— SE # 8£ — RII2E-E.3[I{r[ 2È. vấn duy thử 
nhất sự thực dư nhị tức phi chân như hà thị chân = Hỏi: Chỉ 
một việc này là thực, còn hai thứ chẳng phải chơn, thế nào là 
chơn? [Viên Chiếu, TUTA] 








—=7F tam giới = ba cõi 
1W 'fE sổ niên = uài năm 
" Lượng từ: {iñ[ cá, ZR bản... 
—2RE‡F nhất bổn thư = một quyển sách 
" Hình dung từ: Š}2* thiện pháp: pháp lành, rTŠƒ cao 
tăng, |#|Z:] cố hương: quê cũ... 
H17 ®†X⁄3⁄%, IFŠ Ji sư lập chí dạ thâm, hạ ngữ bất 
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khế = Sư đứng tới khuya, hạ ngữ chẳng khế hợp [Bảo Thọ Hòa 
Thượng, NĐHN] 

B- Chức năng ngữ pháp 

Danh từ thường làm chủ ngữ trong câu, làm định ngữ 
cho một danh từ khác, làm tân ngữ cho động từ hoặc giới 
từ (đối với giới từ để làm Từ tổ giới tân). Danh từ cũng 
rất thường đóng vai trò phó từ hoặc vị ngữ (hai trường 
hợp này khó nhận ra, nếu không quen bút pháp của tác 
giả). 

1- Danh từ làm chủ ngữ ( >}ˆ 5E 

B4 [ÌE1: 3z.3HZZ, ùtH3Z? tôn giả vấn viết: nhữ thân 
xuất gia, tâm xuất gia? = Tôn giả hỏi rằng: Thân ông xuất gia 
hay tâm xuất gia? [Ưu Ba Cúc Đa Tôn Giả, NĐHN] 





2- Danh từ làm định ngữ (1EšB 
* Định ngữ liền trước danh từ 
SãHÈ43: Tuệ Trung ngữ lục = Ngữ lục của ngài 
Tuệ Trưng 
* Dùng giới từ > đặt trước danh từ 
f8 fŠ *È Eï đốn ngộ tiệm ngộ chi chỉ = Yếu chỉ đốn 
ngộ và tiệm ngộ 
3- Danh từ làm tân ngũ (®S5B) 
* Đứng sau ngoại động từ 
HH bả trụ trượng = Tay cẩm gậy 
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* Đứng sau giới từ 
Mê j#€ văn hợp ư kinh = Lời uăn hợp tới kinh [Nguồn 
Thiền] (4Š làm tân ngữ cho giới từ }$) 
4- Danh từ làm kiêm ngữ (3£Š) 
Nghĩa là danh từ vừa làm tân ngữ cho động từ trước, lại 
kiêm làm chủ ngữ cho động từ sau. 
TƑf 4 ý đế sắc nhâm dự thọ yên = Vua ban lệnh 


cho Nhâm Dự nhận lấy [Cao Tăng Truyện] 
(:£ làm tân ngữ cho động từ ;ÿj và làm chủ ngữ cho động từ 


Ÿ) 


~ 





§5- Danh từ làm vị ngữ (5BÏ5E:) 
Z#HRÄ _Á. xuân phong phong nhân = Gió xuân thổi mát 
người 
(Jä\ đứng sau chữ 'Š: là danh từ, Ji{. đứng sau xuân phong là 
động từ, có nghĩa gió thôi) 
tt, 1ƒ †EỀBÍ⁄ hi! khả bất giới rư! = Than ôi! Có thể 
chẳng giữ giới 1í! 














6- Danh từ làm trạng ngữ (|5 ) 


Phương vị từ dễ nhận thấy khi làm trạng ngữ hơn 
những danh từ khác. 

HH: H778 H3 À2, 5W, Zz1IlfÑ 3 hệ 
viết: nhật hành vạn lý phi nhân tất hĩ, vi quỷ thần da, vi tiên 
thuật da = Hệ nói: Ngày đi uạn dặm chẳng phải là người, là 
quỷ thần chăng, là phép tiên chăng? [Thích vạn Hồi, Đường Cao 
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Tăng Truyện] (Hƒ7 có nghĩa là đi trong một ngày) 
7- Danh từ làm hô ngữ (fŠE) 
Hô khởi là từ dùng để gọi người hoặc sự vật có mặt 
hay vắng mặt. 
®%Äl#B! f2 #47 xá lợi phất! sắc bất đị không = Xá- 
lợi-phất! Sắc chẳng khác không [Tâm Kinh] 


PHƯƠNG VỊ TỪ 


Phương vị từ là loại từ để chỉ không gian, nơi chốn 
(theo Hán kim thì chỉ có 14 từ đơn âm tiết: 5 đông, PHỊ 
tây, FZj nam, ][ bác, E thượng: frên, _Ƒ hạ: đưới, RÏÌ tiền: 
trước, {© hậu: sau, 1° tả: bên trái, + hữu: bên phải, Sš lý: 
bên trong, ÐÌ ngoại: bên ngoài, [Äj nội: ở trong, 'Ƒ† trung: ở 
giữa). 

I- ĐẶC ĐIỂM CỦA PHƯƠNG VỊ TỪ 


" Danh từ phương vị đứng trước hoặc đứng sau một từ 
khác kết hợp thành cụm danh từ chỉ vị trí, thời gian hay 
một ý niệm trừu tượng. 

3#; (E12.HƒBEHEHI, ZEBEBIEKEIEfK thượng 
đường: đãn tri kim nhật phục minh nhật, bất giác tiền thu 
dữ hậu thu = Thượng đường: Chỉ biết hôm nay 0à ngày mai, 
chẳng biết mùa thu năm trước với mùa thu năm sau [Viên 
Thông Thủ Huệ,NĐHN] 














46 NGỮ PHÁP HÁN NGỮ 


* Chỉ vị trí: Fễ Ƒ- lâu thượng: frên lẩu, JƑzj thành nam: 
phía nam thành phố... 

* Chỉ thời gian: Ê† H tích nhật: ngày xưa; *fE kim 
niên: 1đ nay... 


* Chỉ ý niệm trừu tượng: /Ù\ E|rH tâm mục trung: fr0ng 
thâm tâm; R1j⁄:{Š 5 tiền niệm hậu niệm: niệm trước niệm 
Sau... 

" Trước danh từ phương vị có danh từ chỉ thời gian 
hoặc địa điểm, có hai phạm vi: 

* hạn chế (hạn chế nghĩa là xác định lại phạm vi. Thí dụ 
_E- thượng: frên, nghĩa chưa xác định rõ, nên còn mênh mông, 
nhưng nếu j#_Ƒ. lộ thượng, thì đã chỉ trên đường, tức hạn chế lại 
phạm vi). 

* tu sức (tu sức nguyên nghĩa là trang trí, có nghĩa là trang trí 
làm cho từ súc tích hơn, ý nghĩa của từ rõ ràng. Thí dụ fRl| trắc: 
bên cạnh, chưa rõ bên cạnh gì, XƒƑ'JZ [HI| đại môn chỉ trắc = bên 

















cạnh của lớn). 
II- CHỨC NĂNG NGỮ PHÁP CỦA PHƯƠNG 
VỊ TỪ 
Phương vị từ có thể trực tiếp làm thành phần câu. 
1- Phương vị từ làm chủ ngữ 


+L hư K1 xR thượng hạ thâu an, tối vi pháp 
môn đại hoạn = Người trên kẻ dưới lấn trốn trách nhiệm cho an 
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thâm, ấy là tai họa lớn cho pháp môn [Bạch Vân Thực Lục, TLBH] 

›*3EEf#£MH : N2knj#ữ ? pháp phi hữu vô tướng, 
nội ngoại vân hà khởi = Pháp không có tướng hữu vô, trong 
ngoài làm sao mà khởi [La Hảu La Đa, NĐHN] 


( fÄ2I ý chỉ pháp) 
2- Phương vị từ làm vị ngữ 


ZRII3XER tần sư toại đông = Quân Tần đi về hướng đông 
[Tả Truyện] 
(khi ƒ. làm động từ có nghĩa: đi về hướng đông) 





kmE*Ƒ, Si'EHBI cập xuất bích môn, mạc cảm tiền = 
Lúc ra khỏi cửa động, chẳng ai dám tiến tới trước. 
(khi Ríj làm động từ có nghĩa: tiến tới trước) 

3- Phương tị từ làm định ngữ 

SREB.~ƑFÏ đông nam chỉ môn = Cửa đông nam 

li : 4If[EIJN ? HH : SRFTRTI'] › TH 
['J › vấn, như hà thị triệu châu. sư viết đông môn tây môn 
nam môn bắc môn = Hỏi: Thế nào là Triệu Châu. Sư bảo: 
cửa đông cửa tây cửa nam cửa bắc [ Triệu Châu Tòng Thẩm, NĐHN] 

HliZSHHZ/RHI › L2Z › ⁄§ÿÿTƑˆH : 3šfñ8£Ẫm R 
~Z Ä sư khoan minh giáo thiền sư thượng đường, cử phất 
tử viết: giá cá tiếp trung hạ chi nhân = Thiển sự Minh Giáo 
Sư Khoan, thượng đường đưa phất tử lên nói: Cái này tiếp 
người trung hạ [Song Tuyền Sư Khoan, NĐHN] 
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4- Phương vị từ làm tân ngữ 


Rf 8E: f, 2+ 8E; RỊJ tiền bất năng cứu hậu, hậu 
bất năng cứu tiền = Bính trước chẳng thể cứu binh sau, binh 
sau chẳng thể cứu binh trước [Tòn Tử Binh Pháp - Hư Thực] 

EEZE#£fW2} › ù)X7NHIHH: ›  TFhRZšÉU › E 
22 EZ[IRE hư không vô nội ngoại, tâm pháp diệc như thị, 
nhược liễu hư không cố, thị đạt chân như lý = Hư không 
không trong ngoài, tâm pháp cũng như vậy, nếu rõ được hư 
không, là đạt được lý chân như [Phật Đà Nan Đề, NĐHN] 





Š- Phương tị từ làm trạng igf 


BI]: xịt h tẾi '? sư viết: tả chuyển hữu chuyển? = Š# 
nói: Xoay bên trái hay xoay bên phải? [Tủ Hồ Lợi Tung, NĐHN] 

+tHIE#ẽZ IkØk* nhược tự ngộ giả bất giả ngoại cầu 
= Nếu tự nhận rõ, chẳng cần tìm kiếm bên ngoài [Pháp Bảo Đàn 
Kinh] 

lÍ : 1úzKN.Ztfãl†ä4Ifn[ 2 HH : SRƒTERƒT › 
hòa thượng vị kiến tiên đức thời như hà. sư viết: đông hành 
tây hành = Hỏi: Hòa thượng khi chưa gặp tiên đức thì thế 
nào? Sư bảo: Đi đông ấi tây [Thân Đinh Hồng Nhân, NĐHN] 

Danh từ là từ loại đễ nhận ra nhất khi đọc hoặc dịch, 
nhưng khi chuyển loại làm trạng ngữ, cần quen mới dễ 
nhận ra. 
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ĐẠI TỪ 
(tt) 


I- ĐỊNH NGHĨA 

Loại từ dùng để thay thế cho danh từ, hình dung từ, 
động từ, số từ, thì được gọi là Đại từ. 

Đại từ dùng để thay thế cho tên gọi trực tiếp của các sự 
vật, và có cùng đặc tính ngữ pháp của loại từ mà nó thay thế. 


II- PHÂN LOẠI 

Đại từ có thể phân làm ba loại sau: Đại từ nhân xưng, 
Đại từ chỉ thị, Đại từ nghi vấn. 

1- Đại từ nhân xưng ( À fff{ |) 

Đại từ nhân xưng thay danh từ để chỉ người hay sự vật. 
Có thể phân ra làm 6 loại như sau: đại từ ngôi thứ nhất, 
đại từ ngôi thứ hai, đại từ ngôi thứ ba, đại từ phiếm chỉ, 
đại từ ước chỉ và đại từ bàng chỉ. 

1.1- Ngôi thứ nhất (5Š— À fl ) 

Ngôi thứ nhất còn gọi là Tự xưng (É¡#i) chủ yếu là 
những từ sau: Ð# ngô, 4® ngã, “Ứ dư, dư, Ê thai, HX 
lFIHYx:. 

#È7]NÍIEFfÍE ngã diệc vô sở đắc = Ta cũng không chỗ 
được [Giang Tây Chí Triệt, CĐTĐ] 
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TH: #JRX tt ? *XHEH : ZF8Ä › đế viết: đối trãm 
giả thùy? tổ viết: bất thức = Vua nói: Đối trãm là ai? Tổ nói: 
Chẳng biết [Bỏ Đề Đạt Ma, NĐHN] 

Có một số danh từ chung có thể làm đại từ ngôi thứ nhất. 

© Kỷ thân xưng (L”.#fˆ) còn gọi Phản kỉ (J@L) có 
nghĩa như chính mình, là loại đại từ chỉ trở lại chủ ngữ 
để nhấn mạnh, có các từ: LÝ kỉ (đặt sau động từ, làm tân 
ngỡ), É{ tự (đặt trước động từ), Eÿ thân, Ÿ5 cung đều 
dịch fự mình. 


HH: AX“ElffR[, Z12/7%4D sưviết: chúng sanh điên 
đảo, nhận vật vi kỷ = Sự nói: Chứng sanh điên đảo nhận vật 
làm tình [Báo Từ Văn Toại,NĐHN] 

1# HR)BEĐIZE, ElšWjnii, đIRKI##, 2 
ZÈ§Xftt EH8Z, II} “#4 7l ? ngã trách cung hối 
quá di lai, văn chư ác ngôn, như phong như hưởng, huống 
kim hoạch ẩm vô thượng cam lộ, nhi phản sinh nhiệt não da? 
= Ta tự thân sám hối lỗi đến nay, nghe những lời ác như gió 
như uang; huống nữa nay được uống cam lộ uô thượng trà 
lại sanh phiên não 1? [Tẻ Xà Dạ Đa,NĐHN] 

® Ngoài ra có các danh từ để xưng hô: 2Õ đệ, E“ thần... 

ErlHiPHJÄZftfl › H.44Hlš : lE FHTZZ7/.Ù RẺ 
"Ƒ s thần văn tây vực hữu thần, kỳ danh viết phật, bệ hạ sở 
mộng tương tất thì hồ = Thân nghe bên Tây vực có Thẩn, có 
tên là Phật, điều bệ hạ mộng ắt đây uậy [Nhiếp Ma Đằng, Cao 
Tăng Truyện] 
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1.2- Ngôi thứ hai (2Š — À Ti) 

Còn gọi là Đối xưng ( ŠŸjÍf{), những chữ thường dùng: 
RRj nhĩ, ƒR nẽ, 3# nhữ, Z#? nhược, [Íj nhị, /7 nãi... Trong 
những từ này thì Z7, IÍ[ ít thấy trong những bản ngữ lục. 

ERzZ 354 › šr EHl nhĩ nhược thấu đắc, hứa nhĩ cụ 


nhãn = Ông nếu thấu được, chấp nhận ông đủ tắt [Tác §, 
BNL] 





“Z#ïIIfI4£5E dư tri nhi vô tội = Ta biết ông vô tội. 

® Có một số danh từ làm đại từ ngôi thứ hai: -ƒˆ tử, Zï 
quân, 3š S2 thân phụ... 

3ˆ quân bất kiến = Anh thấy chăng? [Chứng Đạo Ca] 

" J2 ‹ zxI)S ° tư viết tử hà phương lai, 
thiên vân tào khê = (Hành) Tự hỏi: Ông từ đâu tới. (Hy) 
Thiên thưa: Tào Khê [Tác 2 Thạch Đầu Tào Khê, Hư Đường Tập] 

1.3- Ngôi thứ ba (ZŠ— À li) 

Còn gọi là Tha xưng (f8), có các từ: :R; kỳ, Z chị, 
y,3E_ cừ, [[Ữ, tha, 4 quyết... Trong Hán cổ SE: sài chỉ có 
hai chữ là -R kỳ và Z” chị. Từ đời Đường mới sử dụng {[Ƒ, 
KHớ so 

HH có thể làm định ngữ và làm chủ ngữ trong từ tổ chủ- 
vị. < chủ yếu làm tân ngữ, cũng có thể làm kiêm ngữ. 

H làm định ngữ tương đương với {[f'HÊJ tha đích, Tff, 
[1 tha môn đích trong Hán ngữ hiện đại và + làm tân 
ngữ kiêm ngữ tương đương với T[, tha, {fr† “| tha môn. 
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II +©N BE 2 trí tha thị phàm thị thánh? = Biết ông 
ta là phàm hay là thánh? [Trấn Châu Phỏ Hoá, NĐHN] 

XIH: Ít \ÄƒšR. BÚÙ$£f TÚ? sương viết: vô 
nhân thức đắc cừ. sư ư ngôn hạ đốn tỉnh = Thạch Sương nói: 
Không người biết được y. Sự ngay lời nói đốn tỉnh [Vàn Cái Chí 
Nguyên, NĐHN] 

+. Xi##£R X1": tử viết, tri ngã giả, kỳ thiên hồ? 
= Khổng Tử nói, kẻ biết ta, người ấy là trời chăng? 

1.4- Đại từ phiếm chỉ (3Z†5{ | ) 

Còn gọi là đại từ vô định ( #£ZE {\šñ]) phiếm có nghĩa 
là chung chung, không nói rõ ai. Vô định vì không định 
rõ người nào, vật nào. 

Gồm các chữ sau: BÉ hoặc: có kẻ, một Igười nào, XE 
chúng: znọi người, (1) = fÙ. tha: người khác, việc khác, S% 
mạc: chẳng ai, chẳng người nào, % các: mọi người, mọi cái. 

BÈ2E > [| hoặc cáo chi viết = Có người cho biết rằng 

BT2/ĐWMI, SEN, HEXẤH.FHH sở chí thiểu 
lưu, bất hỉ quán lãm hoặc cơ kỳ bất vận = Ít dừng lâu nơi đến, 
không thích xem cảnh. Có người chê rằng ngài không phơng 
fthã [Phân Dương Thiện Chiêu,NĐHN] 

2:HHXWJ Xã". Zã)hJlUZK?š, HWf4jŠ7ŠH phân 
minh đối chúng thuyết. viễn động tán hàn vân, u song độ tàn 
nguyệt = Rõ ràng trước chúng nói, mây lạnh tan động xa, 
trăng tàn qua song cửa [Song Phong Tỉnh Hồi, NĐHN] 
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® Tl, tha 
ft. phiếm chỉ đại từ thường làm tân ngữ cho động từ, 
nếu nó đứng trước danh từ thì là phiếm chỉ định từ (gọi là 
đại từ làm định ngữ) 

H: ữt+*ŠSiãx, XHäšIEhEl# ?HIH: St 
B371 th | viết: ký bất mông chỉ thị, hựu dụng thiết trai 
tác thậm ma? sư viết: tranh cảm vi bối tha!= Hỏi: Đã chẳng 
nhờ chỉ dạy, lại thiết trai làm gì. Sư nói: Chẳng dám trái điểu 
ấy [Động Sơn Lương Giới, NĐHN] 


tHiHCHRI › S‡⁄JUf \ ñ¡fZ canh thủ tự kỷ điền 
viên, mạc phạm tha nhân miêu giá = Cây cấy ruộng vườn của 
chính mình, chẳng phạm lúa mạ người khác [Đâu Suất Tòng 
Duyệt,NĐHN] 
(tf, là phiếm chỉ đại từ có nghĩa là “khác”, {ff, Á. : người khác, {[li 
làm định ngữ cho danh từ ,Á_) 




















© 5Š mạc 
+ gọi là “phủ định tánh vô định đại từ; dùng để chỉ 
“không có ai, “không có việc gì”. Thường làm chủ từ trong câu. 
EXIEEJE{L.Ròn TẤN). BE HE HA MEOEVA 
._ A1 IE& > 8EB bạt ma du hoá vi chí bất trệ nhất 
phương. ký truyền kinh sự ngật từ hoàn bổn quốc. chúng 
hàm kỳ chỉ mạc chi năng lưu = Tăng-già Bat-ma đi hoá đạo 
chí chẳng trệ ở một chỗ nào, việc truyển kinh đã xong từ giã 
trở về nước, tọi người đêu lưu giữ, chẳng ai có thể lưu được 
[Tăng Già Bạt Ma, Lưu Tống Cao Tăng | 
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(Eilà phiếm chỉ đại từ của động từ 8#. Vì câu văn dùng ở thể 
phủ định nên tân ngữ ~Z đưa lên trước động từ§Z) 

tYnHS#] quần thân mạc đối = Quần thần không ai đáp 
được [Sở Sách, Chiến Quốc Sách] 


(nếu coi 5Š là phó từ sẽ dịch quần thân chẳng đáp. Chính vậy 
Hán cô phân tích những điêm này khá kỹ, quen thì khả dĩ nhận 
ra, nếu trước có “tiên hành từ””] 


® Ấ‡ các 
—HWH: 3#5#>#A4, #(šEIÙJEW - Huù 
BllzÉ/È› nhất nhật vị chúng viết: nhữ đẳng chư nhân, các 
tín tự tâm thị phật. thử tâm tức thị phật tâm = Một hôm bảo 
chúng rằng: Này các ông, mọi người tin tự tâm là Phật, tâm 
này túc là tâm Phật [Giang Tây Mã T6, NĐHN] 


1.5- Đại từ ước chỉ (4*J†ä1{`šn]) 

Gồm có một chữ ZZ đa dịch là phẩn nhiều, phần lớn, có 
thể thế người hoặc vật, làm chủ ngữ. 

MS #4 K2; IES:-ƑlšZ đại phu đa tiếu chị, duy án 
tử tín chỉ = Các đại phu phần nhiều đều cười ông ta, chỉ có 
Ấn Tĩ là tin ông ta [Chiều Tông Nhị Niên, Tả Truyện] 

(chữ Zznày, nhiều nơi cho là phó từ. Nhưng vì Hán cổ quá súc 
tích, nên gặp những loại câu này, nghiệm kỹ mới có thê dịch 
đúng ý). 

Xem thêm chữ +“ phần trên sẽ nhận ra. Trước từ đó có “tiền 
hành từ” 




















! “tiên hành từ” là từ hoặc nhóm từ mà một từ tiếp theo (đặc biệt là 
một đại từ quan hệ) được dùng để thay thế 
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1.6- Đại từ bàng chỉ (3#†B{ |) 
Có một từ là#š dị, dịch là khác, người khác, cái khác. 


DI Ƒ-RXS> FÏ ngô dĩ tử vi dị chi vấn = 1a tưởng 
ngươi hỏi uề những người khác [Luận Ngữ] 
1.7- Tôn xưng uà khiêm xưng (Sƒjf{. - ïÈfi) 
a- Tôn xưng ( ŠŸ li ) 
Để biểu thị sự tôn trọng người đối diện, thời cổ đại có 
một số từ đặc thù dành cho sự cung kính, có thể chia làm 
ba loại. 


- Phổ thông tôn xưng ( *??f ÊŸR): gồm các từ như 
quân, 2£E tiên sinh, -Ƒˆ tử, 2À công, S- phu tử, 1E 
túc hạ, K trưởng giả... 

- Chức vụ tôn xưng, những đại từ này tùy thời mà xuất 
hiện trong bản văn. Ngày trước để gọi vua chúa quan liêu, 
nay để gọi những người trong chức vụ lớn tùy chỗ mà 
xuất hiện những từ đặc thù riêng: l E bệ hạ, X=E đại 
vương, ii hòa thượng... 

HE]: 3ã ZZJ# ? TữE1: hd. KH: ffU3SSHZ 
H *df #Ÿ ? sư viết: hoàn kiến hư không ma? đế viết: 
kiến. sư viết: tha hoàn trát mục thị bệ hạ phủ? = Sư nói: Lại 
thấy hư không chăng? Vua nói: Thấy. Sư nói: Hư không có 
nhìn bệ hạ chăng? [Huệ Trung Quốc Sư, NĐHN] 

+HEH : #8 ! X-E§E)ÄHÈE ° tổ viết, thiện tai! đại 
vương năng tuân phật chỉ = Lành thay! Đại vương hay tuân 
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theo ý chỉ của Phật [Bà Tu Bàn Đầu, NĐHN] 

ft ~Ä Mí In À ° tăng vân hòa thượng mạc 
tương cảnh thị nhân = Tấng nói: Hòa thượng chớ đem cảnh 
chỉ dạy người [Tác 11 Giáp Sơn thị cảnh, Hư Đường Tập] 

- Những tôn xưng khác: tHZ sử quân, TP tướng quân 

HIEH: Tu h ñEiU 0i ẤH, 2q ¿ (JRSEZ£ 
Z7): ZÄ sư viết: nhân truyền sứ quân độc vạn quyển thư 
tịch, hoàn thị phủ? (thứ sử lý bột) viết: nhiên = Sư nói: Người 
ta nói sứ quân đọc vạn quyển sách phải chăng? (Thứ sử Lý 
Bột) đáp: Đúng Uậy [Quy Tông Trí Thường, NĐHN] 
(từ thời Hán, chức quan Thứ sử cũng gọi là sử quân) 


b- Khiêm xưng ( 5Êli ) 

Khiêm xưng là tiếng để tự xưng một cách khiêm tốn. 
Những vị vua ngày xưa khi muốn nói khiêm tốn thường 
dùng các danh xưng như “ dư, S: Á. quả nhân... 

Ngoài ra cũng có nhiều từ để tự xưng như jễt ngu, ZÑ 
thiểm... đều có ý nhún mình, như tự nói kẻ ngu này, kẻ 


hèn này... hoặc trong nhà thiền thường xưng +kHl mõ 
giáp, #ï 7È bản đạo, =lŠ{† lão tăng, L[iff sơn tăng... 

S8n| CR1 ngu hà cảm đại ngôn = Kẻ ngu này sao dám 
đại ngôn. 

Hj+#fE# F, #Eï, /7JH)SRRH: #AZH 


22x23 : š 8. ÁBXf|iHišằM thời lý vương tại tọa hạ, bất 
khẳng, nãi bạch pháp nhãn viết: quả nhân lai nhật trí trà diên, 
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thỉnh nhị nhân trùng tân vấn thoại = Lúc đó Lý ương ở dưới 
tòa chẳng chấp nhận, bèn thưa với Pháp Nhãn rằng: Ngày 
mai quả nhân thiết trà mời nhị vị nhắc lại vấn thoại này 
[Phụng Tiên Thâm, NĐHN] 

H: #f⁄£®# : Z/lffZR mõ giáp bất hội, khất sư 
chỉ thị = Thưa: Con chẳng hội, xin thây chỉ dạy [Thiên Trụ Sùng 
Huệ, NĐÐHN] 

HũE1 : ! Ä3šzK‡ —)XZJ# A ° sư viết: bản đạo vị 
tằng hữu pháp độ nhân = Sư bảo: bẩn đạo chưa từng có pháp 
độ người [Đại Châu Huệ Hải, NĐHN] 

CĐRHIH : f£ÈZlšÐJZ › HHSf(EIEZE thạch 
đầu vấn viết: tử kiến lão tăng di lai, nhật dụng sự tác ma sanh 
= Thạch Đầu hỏi rằng: Ông từ lúc gặp lão tăng đến nay, việc 
hằng ngày thế nào [Bàng Uần Cư S, NĐHN] 

2- Đại từ chỉ thị ( †57IS{Ñãr] ) 

Đại từ chỉ thị dùng để tách biệt người này với người kia, 
hoặc sự vật này với sự vật kia. Đại từ chỉ thị cũng là Đại từ 
nhân xưng ngôi thứ ba. Thường chia làm hai loại: 

2.1- Chỉ gấn (Cận chỉ đại từ 37†5{\35j) 

Đại từ chỉ thị chỉ gần gồm có: È2 tư, lÏ† tư: người ấy, cái 
ấy, nơi ấy, ]ï: thử: này, cái này, bên này, người này, việc này, 
đó, như thế, thế này, vậy, nay, 2E thị: này, cái này, EB] nhĩ: 
ấy... 

Đại từ chỉ thị chủ yếu thay người, sự vật, nơi chốn. 
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Thường làm chủ ngữ, tân ngữ, định ngữ. 

XKãE_#£fS A##IlIf#‡EZ đại định nhị niên kính nhập 
tư sơn trú tích = Niên hiệu Đại Định thứ hai, Sư uào thẳng 
núi này trụ lại [Thiên sư Bản Tịnh, Thiền Uyển Tập Anh] 

(Thiền sư Bản Tịnh (1100-1176) đời thứ 9 dòng Vô Ngôn Thông) 

BIIENRWEff sư nhân tư đốn giác = Sư nhân đây đốn giác 
[Thần Sơn Tăng Mật, NĐHN] 

(Rïí làm tân ngữ) 


1l HH, họa sinh do thử = Túi họa sinh ra do đây. 

(I1: làm tân ngữ) 
2.2- Chỉ xa (viễn chỉ đại từ 33†Ei{ \šn|) 

Những chữ thường dùng: ƒ# bỉ: Kia, nọ, đó, đấy, cái kia, 
bên kia, 2 phù: kia, -R; kỳ: đó, ấy, cái đó, cái ấy, việc đó... 
(tương đương với ? na, JjJỗ⁄J` na cá, JJÉ na dạng, J|5£E 
na ta... trong Hán ngữ hiện đại) 

?#“3Jxtr# *<t.. ?##£n[f#ÍWöl bị trượng phu dã, 
ngã trượng phu đã, ngô hà úy bỉ tai = Kia trượng phu ta cũng 
trượng phu, sao ta lại sợ họ. 

( câu đầu là chủ ngữ, nên trượng phu là vị ngữ, {# mệnh đề 





























sau là tân ngữ cho động từ +) 
BI X——®#IW,— bất dĩ phù nhất hại thử nhất = Không 
lấy cái một kia hại cái một này [Tuân Tủ, Giải Tế] 
tHšZ#I, i§T/P. REíf)kIllXSW)jÊfffH, 
+ Ø tổ thụ giáo, tạo vu thiếu thất. kỳ đắc pháp truyền y sự 
5 pháp truyền y 
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tích. đạt ma chương cụ chỉ hï = Tổ nghe lời đến Thiếu Thất. 
Sự tích truyển y và đắc pháp có đây đủ trơng chương Đạt Ma 
[Huệ Khả Đại Tổ, CĐTĐ] (còn chương kể chuyện này là chương 
Huệ Khả) 

Lưu ý: 

- Khi ‡E; là đại tự ngôi thứ ba có nghĩa người ấy, nó. 

- Theo các cách phân loại cũ, sẽ có “định tự chỉ thị” gồm 
những đại từ đứng trước danh từ (làm định ngữ: jÏ[_Á. 
thử nhân: gười này hoặc XÈlFŸ thị thời: thời này, ÄJ†SE tư 
sự: tiệc ấy, Äi À tư nhân: người ấy) và “đại từ chỉ thị” gồm 
những đại từ đứng trước động từ hoặc sau động từ (làm 
chủ ngữ hoặc tân ngữ). Bây giờ gọi chung là đại từ chỉ 
thị, chỉ phân biệt theo chức năng ngữ pháp mà hiểu thôi. 

Xin nêu vài thí dụ trong văn mới: 

T2-RH*J3l1 5l na thị ngã đích quá thác = Đó là sai sóf 
của tôi. 

41“ #/H[lêl ngã bất hỷ hoan na cá = Tôi không thích 
cái đó. 

TEEt.#ƒ' na dạng dã hảo = Như thế cũng tốt. 


3- Đại từ nghỉ uấn (Sš|B]{Àãn] ) 
Đại từ biểu thị nghi vấn gọi là đại từ nghi vấn. Có 
hai tiếng thông dụng jÈ thùy: a¡, SÄ\ thục: người nào. 
Ngoài ra có những chữ khác #] hỏ: sao, ZŠ hẻ: sao, {r[ 


ó0 NGỮ PHÁP HÁN NGỮ 


hà: sao, nào, đâu (chữ {n[ khi làm nghỉ vấn đại từ có nghĩa cái 
nào? cái gì? thường dùng làm tân ngữ cho động từ), ¿È}## thậm 
ma: cái øÌ, gì, 1ả0....... 

tbEfEL: REMI2JKXE, THWUĐORLH diện hÿ viết 
thùy tri lãnh hôi lý, hữu lạp đậu bộc xuất = Diệu Hỷ nói: Ai 
biết trong tro lạnh, có hạt đậu nổ Dung Ta [Tưởng Sơn Thiện Trực, 
NĐHN] 

?RI[IfÄE*, E2105/92720000. ngân sơn thiết bích, thục cảm 
toản nghiên = Núi bạc tách sắt ai dám đùi mài [Bích Nham 
Lục] 

III- ĐẶC ĐIỂM NGỮ PHÁP CỦA ĐẠI TỪ 

® Không thể trùng điệp. 

® Trước đại từ nhân xưng không có các loại tu sức. 

® Những hình dung từ được chuyển loại làm đại từ 
như Z⁄ chúng: đông, nhiểu là hình dung từ, được coi như 
phiếm chỉ đại từ khi đứng trước một danh từ khi có nghĩa 
là tất cả: 

Z2, chúng nhân = mmợi người 


AE chúng sinh = các sinh vật 


`. 


HU[l|ZÈE1: 3l 4š) q? sư vấn chúng viết: đạo 
nhất vị chúng thuyết pháp phủ? = S hỏi mọi người rằng: 
Đạo Nhất (Mã Tồ) vì mợi người thuyết pháp chăng? [Nam 
Nhạc Hoài Nhượng, NĐHN] 
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IV- CHỨC NĂNG NGỮ PHÁP CỦA ĐẠI TỪ 
Chức năng chính của đại từ là làm chủ ngữ, tân ngữ 
và định ngữ. 
1. Đại từ làm chủ ngữ 

+H: #È&2)5. HH: XSl#3X? chủ viết: thử thị 
pháp. sư viết: thị thậm ma pháp? = Tọa chủ nói: Đây là pháp. 
Sư nói: Là pháp gì? [Mã Tồ Đạo Nhất,NĐHN] 

3%xHÌrj3SFH, [EfX8ƒ#E ? nhữ kiến hà đạo lý, tiện lễ bái? 
= Ông thấy đạo lý gì mà lễ bái [Vạn Sam Thiệu Từ, NĐHN] 

HizZtH#ffiill › 3 › #&ÿØñ-7-H : IERBHj#rTT Ƒ 
~ Ä sư khoan minh giáo thiền sư thượng đường, cử phất tử 
viết: giá cá tiếp trung hạ chi nhân = Thiên sự Minh Giáo Sư 
Khoan, thượng đường đưa phất tử lên nói 'cái này tiếp người 
trung hạ” [Song Tuyển Sư Khoan, NĐHN] 





2. Đại từ làm tân ngữ 
Z2 †ỊšK zZSS<1tt, ngã nhược bất đả nhữ chư 
phương tiếu ngã dã = 1a nếu chẳng đánh ông, các nơi sẽ cười 
ta [Mã Tổ Đạo Nhất,NĐHN] 
2⁄zxš}## trúc thất ư tư = Làm nhà ở đó 
3. Đại từ làm định ngữ 
^SffF†IF ^_ 9! kim thời thế nhân bất hội thử lý = 
Người đời thời nay chẳng hội lý này [Phá Tướng Luận, TTLM] 
2šilzx. ZE#P)IBIUlHZIlZll ngã sư vân. phù diệu 
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trạm viên tịch thể dụng như như = Thây ta nói: Phàm điệu 
trạm viên tịch thể dụng như như [Huyền Sách, CĐTĐ] 
(3 là nhân xưng đại từ làm định ngữ cho danh từ ïl) 


fbllỹ IrJƒIUlf IEi_[- tha thời hướng cô phong đỉnh thượng 
= Khi khác hướng trên đỉnh cô phơng [Đúc Sơn Tuyên Giám, 
NĐHN] 
(ft. là chỉ thị đại từ làm định ngữ cho danh từ H‡†) 


^2+>#Z-klfl#ZE, WfEllÖjii 2 kim chỉ học giả 
vị thoát sanh tử, bệnh tại thậm ma xứ? = Học giả ngày nay 
chưa thoát sanh tử, bệnh tại chỗ nào? [Hoàng Long Duy Thanh, 
NĐNHN] 
(##J# là nghi vấn đại từ làm định ngữ cho danh từ jš) 


HH: 4R]zz #f4<⁄# A, '? sư viết: hà xứ hữu nhãm ma 


nhân? = Sự nói: Chỗ nào có người này [Thanh Tuyền Thủ Thanh, 
NĐHN] 


({[ định ngữ cho j., £šJ# định ngữ cho AÄ_) 








4. Đại từ làm vị ngữ 
Đại từ rất ít khi làm vị ngữ, trừ một vài trường hợp. 


Rí Š JH#41W lưỡng nhân tương bỉ thử = Hai fIgười củng 
chê bai nhau. 














(chữ ?jH: ở vị trí vị ngữ có nghĩa là chê bai) 


Về Đại từ nghi vấn, trong các ngữ lục lại sử dụng rất 
nhiều những đại từ sau: ¿È thậm: øì, nào, bÈ}]## thậm ma: 
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øì, nào, [EIEZE tác ma sanh: thế nào, ra sao, fS]# nhãm 
ma: 0h thế, làm thế nào, /E^J#È chăm ma: sao, thế nào, ra 
sao, {]'Ï## thập ma: cái gì. 

J1‡tZ=ll&. ll£[Hj: lJjZK ? nãi vãng tham tuyết 
phong. phong vấn: thậm xứ lai? = Bèn đến tham vấn Tuyết 
Phơng, Phơng hỏi: Nơi nào đến? [Ni Huyền Cơ, NĐHN] 

HIEH: 3ZjšÍ-£1# HỊII2#£ 8. ' sư viết: nhữ đạo 


lão tăng tức kim tại thậm ma xứ? = Š nói: Ông nói lão tăng 





nay ở chỗ nào? [Nam Dương Huệ Trung, NĐHN] 


EilfiE1: šÄZ2£&fÊl##+ ? ñlH: [RllJjštšBilƒS 


quốc sư viết: thích lai ý tác ma sanh? sư viết: hướng a thùy 
thuyết tức đắc = Quốc sư nói: Vừa rồi ý thế nào. Sư thưa: Nói 
tới ai được [Đam Nguyên Ứng Chân, NĐHN] 


+HEH: t1) ft R#2k 4 '? tổ viết: thậm ma vật nhãẫm 


ma lai? = Tổ nói: Cái gì đến như thế? [Nam Nhạc Hoài Nhượng, 
NĐHN] 


Hằồ - ttxrJ#ll - šftRSZlff1J4# - lữ @rf† 
RE Jẩš thả đạo, khởi tự độ tăng, vi thập ma đô vô công đức, 
thử ý tại thập ma xứ = Hãy nói, dựng chùa độ tăng, vì sao đều 
không công đức, ý này tại chỗ nào [Tác 1, Bích Nham Lục] 
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ĐỘNG TỪ 
(SÿJ8n]) 


I- ĐỊNH NGHĨA 
Động từ là từ biểu thị hành động, cảm thọ, sự thực 
hiện, việc xảy ra, sự biến hóa, phát triển hay tồn tại của 
một người, một sự vật. 
II- PHÂN LOẠI 
A- Căn cứ vào hình thức 
Căn cứ vào hình thức có hai loại. 
A.1- Động từ đơn: thành lập do một từ 
ƒT hành: đi, 17 lập: đứng, “Ê tiếu: cười, 3\T khấp: khóc... 
A.2- Động từ kép 
t2 vãng lai: đi lại, ĐÈ, thành tựu: làm xong có kết 
quả, Z#š hi vọng... 
B- Căn cứ vào tính chất và ngữ nghĩa 
BI1- Biểu thị động tác, hành vi, phát triến, thay đổi, 
biến hóa... : 


#|ˆ tọa: ngổi, ŸE trụ: ngừng, ƒT hành: đi, EÄ ngọa: nẳm, Šf? 
x ': SN?" „a6 _ 
thuyết: nói, S. tiếu: cười... 


“E sanh: nảy nở, ZE tử: chết, TẾ] tăng: thêm lên, )öÄ giảm: 
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bớt đi, Pr| khai: mở ra, lÄW tán: tan, Š trưởng: tăng thêm, )ƒ 
tiêu: tiêu tan, EỊ tức: ngừng nghi, phiên: nẩy nở, TỶ suy: 
suy yếu, ˆ vong: mất, lạc. 

X2 : 4i, XU -° ffffif[j. (lạc) phố vân, gia phá 
nhân vong, tử quy hà xứ = Lạc Phố bảo: Nhà mất người chết, 
ông về chỗ nào [Tác 27 Lạc Phố quy gia, Hư Đường Tập] 





SšÑ vân tán: mây fan, F]3Z: nguyệt lạc: trăng lặn, {EPÌ 
hoa khai: hoa nở... 

4ˆ }ˆIH:,{EJ## ? nhữ tọa ư thử tác ma? = Ông gối nơi 
đây làm gì? [Vụ Châu Huyền Sách, NĐHN] 

B2- Biểu thị ý tiệm, cảm xúc 

j1 tri: biết, Si mưu: ác” tmưu, |E| phạ: sợ, lÊŠ hoài: nhớ, 
ñ8È thức: đ#nh biệt, XÃ ái: thương, S6 sa ð: ghét, Sở ưu: Ìo, llE 
cụ: sợ hãi, TÊ) khủng: đe dọa, +Š úy: kinh sợ... 

S+> SẼ : k+ TH - ZEl\7JJ2 H[RRHỈ, ° sai 
chi hào ly, thất chi thiên lý, thật phi tâm lực chi khả mưu đã 
= sai một hào ly, khiến lầm ngàn dặm, thật chẳng phải tâm 
lực có thể suy định được [Tác 9 Vân Nham cân bình, Hư Đường Tập] 





B3- Biếu thị sự tồn tại 
ï hữu: có, #Ê vô: không, ƒE tại: còn, sống... 
n6H— S117 ' 24HlfAf › XÌ#Zñ '› 
ñ Z2 °_ tối hậu hữu nhất trưởng tử, danh viết hương chúng, 
lai lễ tôn giả, chí cầu xuất gia = Sau cửng có một người con 
của ông trưởng giả tên Hương Chúng đến lễ Tôn giả, cầu xin 
uất gia [T6 Ưu Ba Cúc Đa, NĐHN] 
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#f/„HfT1Z7t › #WfŒif › ⁄[HGBfEIH hiếu 
dưỡng vi bách hạnh chi tiên, hữu thân tại đường, như phật tại 
thế = Trong trăm hạnh, hạnh hiếu là đứng đấu, cha mẹ còn 
sống như Phật tại thế 

B4- Có tính liên hệ giữa chủ ngữ và vị ngữ để phán 
đoán, giới thiệu 

+ thị:Íà, Ƒ?vi: là, 3JE phi: không, 5h Vị: gọi là, 2l; 
danh vi: gợi là, TỶ xưng: nói.... 

C- Căn cứ vào khả năng có tân ngữ 

hay không có tân ngữ 
Gồm hai loại là ngoại động từ và nội động từ. 
C1- Động từ ngoại động (2|-§)Jšn|) 

Còn gọi là tha động từ ({f:Jšñ]) hay cập vật động từ 
(4 ?/8/J]) 

Đây là loại động từ diễn tả động tác mà thế lực tác động 
đến các sự vật khác. Nghĩa là có thể cần tân ngữ. 

C1.1- Động từ ngoại động phổ thông 

Động từ ngoại động phổ thông chỉ có một tân ngữ để 
chỉ người hoặc vật. 

3Š ái: thương, † [ đả: đánh, 3ï tạo: làm nên, '1 giáo: dạy, 
TH bả: nắm, cáo: báo cho biết, 5È thuyết: nói, ÑX ẩm: 
uống, Y thực: ăn, #3 ngộ: gặp... 
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“FlŠ 4:23 bất tạo sanh tử nghiệp = Chẳng fạo nghiệp 


sanh tử [Đại Châu Huệ Hải,NĐHN] 


738177 thiểu ngộ thính giả = Í gặp người nghe [Bạch 
Long Đạo Hi,NĐHN] 

Trong các thí dụ dẫn trên, sau động từ đều có một tân ngữ. 

C1.2- Động từ ngoại động không hoàn toàn 

Loại động từ này có thành tố phụ đi sau tân ngữ để bổ 
sung nghĩa cho tân ngữ đó. Động từ này cần một tân ngữ, 
nhưng tân ngữ này lại là chủ ngữ của động từ phía sau tân 
ngữ đó, khi đó câu mới biểu đạt đầy đủ ý nghĩa. 

Các động từ ngoại động không hoàn toàn: Shi vị: 
nói, DÄdi: dùng, [ sử: khiến, © lịnh: làm cho, đồ mệnh: 
sai khiến, !R{ sắc: chỉ bảo, 5Ÿ thỉnh: mời .... 

—Z2\GE?â › HIM)SI]A Xii|IÊIRš, 38ÑÑjgZ~ 
nhị công (thanh khoát, xung hú) tầm ư đại chương sơn sáng 
am, thỉnh sư cư chỉ = Hai ông Thanh Khoát uà Xung Hú tìm 
nơi núi Đại Chương sáng lập am mời Sư ở lại đó [Khế Như Am 
Chủ, NĐHN] 

t:®# B1, 7Šf2Ù\J#/ÙÒ sử phật mích phật, tương tâm 
tróc tâm = Khiến Phật ải tìm Phật, đem tâm bắt tâm [Truyền 
Tâm Ngữ Yếu, HOÀNG BÁ] 

HỊlấa ŠÊ‡Z2}J4“[m|t, ZR{ÑfŠŸZÈŸ tức mệnh nan để 
phân tọa đồng thực, chúng phục nhạ chi = Liên truyền mệnh 


cho Nan-đề chia tòa cùng ngối ăn, chúng lại lấy làm lạ [La 
Hầu La Đa,NĐHN] 
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Những thí dụ dẫn trên, tân ngữ sau động từ đều là chủ 

ngữ cho một động từ tiếp đó. 
C1.3- Động từ ngoại động có hai tân ngữ 

H3 tứ: ban cho, FŸ? dư: cho, trao cho, Z2‡ dữ: cho, †Š thọ: 
trao cho, ‡ÿ bái: phong cho, BÊ: quỹ: biếu, 3Šï di: gởi đến, 
biếu, RÊ di: tặng, lãN hiến: cho, 5Š nhượng: mời... 

Có hai tân ngữ gồm người nhận và vật để nhận. 

2N [È 2X)kfläl mật thụ ngã tín y pháp kệ = Thẩm 
trao cho ta y, pháp, kệ [Tẻ Bà Xá Tư Đa, NĐHN] 
( tân ngữ gián tiếp, {Ê:<}Z 1 tân ngữ trực tiếp) 

BÉ HỆ |ˆJ 3 — -3Zhoàng bá dữ bá trượng nhất chưởng = 
Hoàng Bá cho Bá Trượng một tát. 
( Eï3 tân ngữ gián tiếp, —-*Š£ tân ngữ trực tiếp) 

2rRR1\⁄4g#/⁄ khách di ngã cúc số bồn = Khách cho tôi 
uài chậu cúc. 








*Nếu động từ có hai tân ngữ mà một trong đó là đại từ 
~, thì Z bao giờ cũng được đặt liền sau động từ, dù nó 
là trực tiếp hay gián tiếp. 

tl,2k34\Ââ ở 3Š tha lai ngã cấp chỉ tiền = Nó đến, tôi cho 
nó tiễn. 

(?Š là tân ngữ trực tiếp, ~“ là tân ngữ gián tiếp) 

BIẾN 7 2#:SR: hoặc hiến chỉ hương quả = Hoặc dâng 

hương quả cho đó. 
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(5 tân ngữ trực tiếp, ~“ tân ngữ gián tiếp) 

* Nếu tân ngữ là đại từ #, ‡È, BH, 3⁄4, ~... thì 
thường đặt trước động từ (đây là lối đảo trang) 

1ZEZ/ 5ử tÍ, ngã vị chi kiến đã = Ta chưa thấy người ấy. 

- “#8 ]R tử bất ngã tư = Ông chẳng nhớ ta. 

“` ằE18Xiif2uZ W tr, nhân bất ngã tri tế ngụy chi cố dã 
= Người chẳng biết ta cố ẩn giấu uậy [Trí Oai, Cao Tăng Truyện) 

C2- Động từ nội động [j#)Jän| (Tự động từ EI §)Jš|, 
động từ bất cập vật * &/J§JJãn| ) 

Động từ nội động là động từ biểu thị sự vật ngưng tụ 
nơi tự thân của sự vật đó mà không truyền đến người, 
không cần tân ngữ. Nghĩa là động tác của động từ không 
liên can đến sự vật khác - không nhắm vào đối tượng. 





Đây là những động từ biểu thị trạng thái, tư thế hoặc 

những hành vi không tác động lên một đối tượng nào. 
a- Chỉ sự di chuyển 

?T hành: đi, | khai: mở, ZK lai: đến, Z khứ: đi, 34 phản: 
trở lại, JŠ phi: bay, XE tầu: chạy, 4ˆ tọa: ngồi, XÊ đăng: lên, 
17 lập: đứng, ÈE khởi: trỗi dậy, 3X: lạc: rơi, {È vãng: đi về, 
ch xuất : za, À, nhập: vào, 3F] quá: qua, I[- chỉ: dừng, 37 
du: đi xa, {È trụ: ở, XÊ thiên: đời, “E sanh: sẩy nở, Bñï quy: 
trở về, {TF tại: ở, 3 hoàn: trở lại, 3B thối: lưi, ® chí: đến, 
jh cư: ở lại, lưu lại, > chỉ: ấi... 
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4H: ñEE3Mt, }N.EE[nlE ông viết: long xà hỗn 
tạp, phàm thánh đồng cư = Ông già nói: Rổng rắn lẫn lộn, 
phàm thánh cùng ở [Vô Trước Văn Hi, NĐHN] 

HE: t3 “ÄiI#4 sư viết: diệp lạc bất tri thu = Š nói: 
Lá rơi chẳng hay thu [Tinh Chúng Quy Tín, NĐHN] 

Bi HH sư tiện xuất = Sư liển đi ra. 

#II2k£Zä8Ắ HC đáo mạt hậu tu quy tự kỷ = Rốt sau 


cần trở về chính tình [Tác 2, Bích Nham Lục] 





b- Chỉ sự tác động tâm lý 
= hỉ: mui, SŠ bóc cười, RYẾ h bệ hỉ: pui vó Sỗ “ kinh: sợ, 
2 bỉ: thương xót, TÊt khủng: sợ, Ấk nộ: giận, TE giác: biết, 
|1 pha: sợ, XÃ ái: thương, 7< õ: ghét... 
HUE1: 3ÄZ£,„ #iI2®Š sư viết, thích lai khốc, như 


kim tiếu = Sự nói, uửa rồi khóc, bây giờ cười [Bách Trượng Hoài 
Hải, NĐHN] 


Hỹ—#£HIR44@lIniilt. 3l > ÑFễ thời nhị hổ tự 


am hậu nhi xuất. bùi đổ chi kinh quý = Lúc đó hai con hổ từ 





sau am bước ra, Bùi nhìn thấy lòng sợ hãi [Hoa Lâm Thiện Giác, 
NĐHN] 


2= |lŠŠ khách hỉ nhi tiếu = Khách tui mà cười. 

Lưu ý là khi nội động từ làm vị ngữ, câu không có thành 
phần liên đới, tức là không mang tân ngữ và bổ ngữ phán 
đoán. Chỉ có thể mang thành phần phụ gia (trạng ngữ, 
định ngữ, bổ ngữ). 
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Thường không thể mang tân ngữ chịu sự chi phối, 
nhưng có thể mang bổ ngữ biểu thị sự xuất hiện, tồn tại, 
mất đi hoặc biểu thị nơi chốn, thời gian... 

H: \N#Ê, ZHIHHIE. HH: #EHf15SRf# 
[h| E viết: học nhân bất hội, khất sư tái chỉ. sư viết: quân tự 
hành đông ngã hướng tây = Hỏi: Học nhân chẳng hội, xin Sư 
chỉ lại. Sư nói: Anh tự uề Đông, tôi hướng Tây [Phúc Hoá Sung, 
NĐHN] ( SẼ và PHị đều là bổ ngữ nơi chốn) 

#I›TBễH, AEf3 đáo giang tùy khúc, nhập gia tùy 
tục = Đến sông tùy khúc, uào nhà tùy tục. 

(}T và ZZ là bổ ngữ chỉ nơi chốn, không phải là tân ngữ trực tiếp) 

#IJ-1[3Ã đáo ư bác hải = Đến nơi biển Bắc. 

D- Trợ động từ ñJJ8)Jšn| 

(Động từ năng nguyện §E/#Z8JJij) 

Động từ năng nguyện thường đứng trước động từ 
để bổ sung thêm ý nguyện chủ quan của chủ ngữ hoặc 
tính khả năng của động tác. 

DI- Biểu thị khả năng 

HỊ khả: có fhể, 8E năng: được, có thể, RẺ túc: đã, f$ đắc: 
được, f3 hội: có thể... 

FH FR11H HỊ {XHili trung hạ căn giả đãn khả y sư = 
Người căn cơ bậc trung bậc hạ có thể nương thầy [Nguồn Thiền] 


BE)B{E HH năng tạo tác chủng chủng = Hay tạo tác các 
thú [Nguồn Thiền, Tông Mật] 
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hÈ-†-—3Š túc thành thập tam quyển = Đả thành mười 

ba quyển [Cao Tăng Truyện Q.2] 
D2- Biểu thị khuyến tấn (nên, phải) 

đã đương: nên, 5Š yếu: cẩn, JlŠ ưng: nên, ÈÍ nghỉ: nên, 
Zãtu: phải... 

M2 T, MÄI*JZ ý du biến thiên hạ, đương 
tri thốn bộ bất tằng di = Dạo khắp thiên hạ, nên biết chưa 
từng đời tấc bước [Thăng Nhân Hàm Tĩnh, NĐHN] 


SÄI H H?fftfIB], ZI1Ji3rH Š‡ 3$ Hï yếu trí nhật dụng 
thường vô gián, liệt diễm quang trung phát dị miêu = Nên 
biết dùng hằng ngày thường không gián đoạn, trong ánh sáng 
rực rỡ nở ra cọng nạ đị thường [ Thiên Y Pháp Thông, NĐHN] 

HHẾ⁄EH: Í?#HÐ£t, H8 TSHE, FÿJ§HZEE 
minh sắc trang viết tùng triêu chí mộ, thước táo nha minh, 
giai ưng khiết bổng = Tử Minh nghiêm sắc mặt nói: Từ sáng 
tới tối, chim hót qua kêu đều nên ăn gậy [Hoàng Long Huệ Nam, 
NĐHN] 

“FT TEIH:S{# bất tu tán thử hủy bỉ = Chẳng nên khen 
đây chê kia. [Nguôn Thiền] 
šš#££Eiilsc-I: NREIHHZš, 7ZẤISEƒSÃlIl đạo ngô 
qui viện viết: nhữ nghi ly thử khứ, khủng tri sự đắc tri = Đạo 
Ngô trở về viện, nói: Ông nên đi khỏi nơi đây, sợ Tri sự biết 
được [Tiệm Nguyên Trọng Hưng, NĐHN] 
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D3- Biểu thị sự tất yếu (chắc hẳn, quyết) 
tất: chắc chắn, 3 (3) quyết: ät phải, 3ƒ chuẩn: định 
chắc, 2k. S& vị miễn: không khỏi... 
HủH: (HE: ‡f, 3% £HiBf sư viết: đãăn nhãm 


ma thụ trì, quyết bất tương trám = Sự nói: Chỉ thế ấy thọ trì, 








quyết chẳng dối nhau [Kính Sơn Tòng Cảo, NĐHN] 

S#2JHHTBSSE, ZRS&f“4E[EĐE tận lực bó võng 
trương la, vị miễn hoán quy tác miết = Tận lực bảa lưới giăng 
chài, chưa khỏi gọi rùa là con ba ba [Hoa Tạng Trí Thâm, NĐHN] 

JFHEXF rH, ;XIt£ IXfRñj chiên đàn lâm trung, tất vô tạp 
thụ = Trong rừng Chiên Đàn ắt không có cây tạp [Qui Tông 
Đạo Thuyên, NĐHN] 

D4- Biểu thị sắp xảy ra 

+ tương: sắp, #‡ hội: sẽ... 

Bj#l 73v, ^SEfIäZ5—-]*ZK sư tương thị tịch, 
linh thị giả hoán đệ nhất tọa lai = Sư sắp thị tịch, bảo thị giả 
gọi đệ nhất tọa đến [Phú Thuyền Hồng Tiến, NĐHN] 

{tb-'ÑZK tha bất hội lai = Anh ấy sẽ không đến đâu. 


(Nếu đọc trong văn mới gặp câu thế này, cẩn thận khi dịch) 





D5- Biểu thị ý chí 
ÑX dục: muốn, 2$! nhãn: nỡ lòng, 5Š ninh: thà, há... 


K0§2/€-=(i251y7/=U752 2) cố dục hiển tánh tiên tu phá chấp = 


Nên muốn hiển tánh trước phải phá chấp. 
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HlỦä8AX~EH: HfRFH~Z, HIBE42}$f®,. 22H, 
MfSSE, TS LÍ sưyvi chúng viết: thử sự bất trực 
chị, tắc tội tọa ư ngã. nhược tự trực, bỉ phục đắc tội, bất nhẫn 
vi dã = Sư bảo chúng rằng: Việc này chẳng ngay thẳng, tức 
tội ở nơi ta. Nếu tự mình cho là phải thì kẻ kia lại có tội, ta 
không nỡ làm vậy [Tây Nham Tông Hồi, NĐHN] 


Dố- Biểu thị sự bị động 

Chủ ngữ của câu năng động trở thành tân ngữ của câu 
bị động, nếu động tác chỉ sự thiệt hại dùng chữ ‡#. 

Khi động từ không có tân ngữ, chủ ngữ lại nhận động 
tác của động từ thì gọi là “thụ động từ? thể thụ động. 

bị, kiến, ## bị, ý vị, HỊ sở, “ý thọ... đều dịch là bị, chịu, 
được... 

lữi R,7f}# nguyện kiến tế độ = Mong được tế độ [Ni Truyện] 

HE] : Jg3:44š8 sư viết: am chủ bị mạn = Sử nói: Am 
chủ bị lừa [Phú Bồn Am Chủ, NĐHN] 

J:.#H:XiB : IIEŠ#R : —ÙJjf⁄ED 
4: : 35H ÀJy#]# ? mỗ giáp hữu thử đại bệnh, như 
kim chánh thọ đông thống, nhất thiết xử an trí y bất đắc, hoàn 
hữu nhân cứu đắc ma = Tôi có bệnh lớn này, nay đúng lúc bị 
đau nhức, không có chỗ yên ổn được, có người cứu được chăng 
[Minh Chiêu Đức Khiêm, NĐHN] 

BEUH|IHIDIDE : soán Vi T2, Ai: nham đầu vấn 
giảng tăng: kiến thuyết đại đức hội giáo, thị phủ? = Nham 
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Đâu hỏi vị tăng giảng pháp: Được nghe Đại đức hiểu biết 
kinh giáo, phải chăng? [Đại Hồng Thủ Toại, NĐHN] 

fEili 2 „ JÊA ï li 1332 tín nhi kiến nghị, trung nhi bị báng 
= Thành tín mà bị nghi ngờ, trung thực mà bị gièm pha [Sử Ký] 





Cấu trúc bị động như sau: 





Chủ ngữ bị động + [4# (trợ Đgtừ) + vị ngữ (ngoại 
động từ) | + ỦŸ (giới từ bị động) + tân ngữ 
E432 Á_ hồ bị trục ư nhân = Hổ bị người đuổi. 


Hoặc theo cấu trúc sau: 














chủ ngữ bị động + [ÄÄ_ (giới từ bị động) + tân ngữ bị 
động + FÏf (trợ động từ) bị động + vị ngữ (ngoại động từ) 
HA 1-RTER kỳ vi đế vương sở trọng = Ngài được uua 
kính tr 0g [Thích Pháp tạng, Cao Tăng Truyện | 


3n lt£š 64 Eƒ2Zš PHI vị chúng tăng thải thái bị dã 
trư sở thương = Vì chúng tăng đi hái rau bị lợn rừng làm 
trọng thương [ Thích Đàm Đế, Cao Tăng Truyện] 

H: WfflšWf5®fE ©##zLffffJ, iiN K%ã 
II #f ? viết: nhân hà chư phật bồ tát bất bị sanh tử sở 
câu, nhi phàm phu độc oanh thử khổ? = Hỏi: Nhân đâu chư 
Phật, Bồ Tát không bị sanh tử trói buộc mà phàm phu riêng 
lại quanh quẩn trong cái khổ này [Vân Cư Trị, NĐHN] 

MJ3SEHI, EilZftlät3#>, 4ã PM triếp dĩ cật sư, sư 


túng từ biện chị, vi chúng sở kính = Liên đem đến hỏi Sư, St 
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biện giải lời phóng khoáng được chúng kính phục [Đại Mai Pháp 
Anh, NĐHN] 

+2H#z:H 1£jb PT #JJ mỗ nguyệt mỗ nhật mỗ xứ vị 
tặc sở kiếp= Nơi đó ngày đó tháng đó bị giặc cướp bóc [Phật 
Đồ Trừng, Cao Tăng Truyện) 











E- Đồng động từ 

(Động từ liên hệ phán đoán lf{{4:#))š:|) 

Đồng động từ không biểu thị động tác cụ thể, nhưng 
trong câu nó có vị trí và vai trò ngữ pháp như một động 
từ và biểu thị tính chất hoạt động của sự vật. 

* lấ tượng: giống, y như, 34] do như: giống như, B5 vị: 
răng, 42 lẫ danh vi: gọi là, :E] danh viết: gợi là, 3E phi: 
không phải là... 

#Hf6Hf6, 344H⁄Z3XK, )t%£E, SA / 
ngã thân nguy thúy, do như tụ mạt, huống phục suy lão, khởi 
kham cửu trường? = Thân ta dòn bở giống như bọt tụ lại 
thêm già yếu, há kham lâu đài 1 [A Nan Tòn Giả, NĐHN] 

+HH: 3+{El£)WfSẪẰ®?H: FIRÑ2⁄#, f#;zKẾ 
“ïI tổ viết: nhữ hoá tính hải đắc phủ? viết: hà vị tính hải, ngã 
vị thường tri = Tổ nói: Ông hóa ra tánh biển được chăng? 
Thưa rằng: Sao gọi là tánh biển, con chưa từng biết [Mã Minh 
Tôn Giả, NĐHN] 

7R3FINZ*f[8Ï —=J§ diệc phi nội ngoại trung gian tam 
xứ = Cũng chẳng phải ba chỗ trong ngoài khoảng giiia [Kinh 
Lăng Nghiêm] 








THỤC TỪ: Động Từ 77 


xxh[# — HI|SÉ > b, vân hà danh vi biệt nghiệp vọng 
kiến = Thế nào gọi là biệt nghiệp uọng kiến [Kinh Lăng Nghiêm] 

fjRỹ E¿HIBEU‡⁄Zä E'ố-Ƒ-®# HÏ li nhĩ thời tỳ da ly 
thành hữu trưởng giả tử danh viết bảo tích = Lúc đó thành 
Tỳ-da-ly có con trưởng giả tên là Bảo Tích [Kinh Duy Ma] 

* Ê thị, lỗ vi, J7 nãi, E] viết, E[l tức, lf hệ: quả là... 
HH: JBfÊÑZ?Ziù› ? -L#£Ÿ] sư viết: na cá thị nhữ 
tâm? sĩ vô đối = Sư nói: Cái gì là tâm ông? Cư sĩ không đáp 

được [Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, NĐHN] 

HflPEEJJ|#Z5—-RB thời mục châu vi đệ nhất tòa = Lúc đó 
Mục Châu là đệ nhất tòa [Lâm Tế Nghĩa Huyền, NĐHN] 

XE'lế Rll-S£‡#z phiền não tức bồ đề = Phiển não túc bồ đề. 

F- Xu hướng động từ (l7jP| EJJšn|) 

Động từ xu hướng đứng sau động từ, làm bổ ngữ cho 
động từ đó, để biểu thị xu hướng của động tác. Tân ngữ 
có thể đặt trước hoặc sau động từ xu hướng. 





Động từ xu hướng chia làm ba loại: 

> 1- 2 lai, Z khứ lấy người đang nói làm cứ điểm, 2E 
là đến gần người nói, 2 có xu hướng đi xa người nói. 

HH4: ['HHÁEHf, 34fEIflftHSE ? sưviết: môn 
tổng bế liễu, nhữ tác ma sanh đắc xuất khứ? = S5 nói: Cửa 
đóng hết tôi, ông làm sao ra [Huyền Sa Sư Bị, NĐHN] 
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ZLlitEZE†I—†lt, BHif# F2 giáp sơn khởi lai đả 
nhất trụ trượng, sư tiện hạ khứ = Giáp Sơn đánh một gậy, Sư 
liển xuống [Thông thiền sự, NĐHN] 

;]`3EE/Z7I2RS47IšZR tiểu yến hốt phi khứ hốt phi lai = 
Chim én nhỏ chợt bay đến chợt bay đi. 

» 2- Lấy sự việc đang nói đến là cứ điểm: _[- thượng, Ƒ 
hạ, ?Ê tiến, L[{ xuất, 3! quá, || hồi, #E khởi. 

H:¿{JRH-Lf8ltU kh bạch sắc quang tòng đỉnh 
xuất thượng triệt thái hư = Ánh sáng trắng từ đỉnh thoát ra 
đến tận trời [Thích Pháp Viên, Tống Cao Tăng | 

» 3- Kết hợp hai loại trên lại, gọi là động từ xu hướng 
kép: 2E. y, Pấyy Fá: ME, đE7;y Hà 
2K, KH ỚN 3B 2E , IEIPER I=|2K, IS, k2. 


tHF]#ftff§]Jf, IEI2Kfƒ5JZZ#ÑĐl xuất môn trực 
vãng cô phong đỉnh, hồi lai tạm khóa hổ khê đầu = Ra cửa 
đến thẳng đỉnh cô phong, trở vê chợt bước qua suối Hồ Khê 
[Cát Châu Khuông Sơn, NĐHN] 


HH: Hff1ZZJE › TH th PS Si sư viết: na cá thị 
thiền sàng, chỉ xuất lai khán = Sư bảo: cái nào là thiên sàng 
chỉ ra xem [Ngưỡng Sơn Huệ Tịch,NĐHN] 

(H2 là đtg xu hướng bổ nghĩa cho đgt †B) 

XIH: {EIWZEf4 ? HIH: tHjNBãtH+k, H4 
láHmn đàm viết: tác ma sanh mục? sư viết: tảo triêu kị xuất 
khứ, vãn hậu phục kị quy = Lặc Đàm hỏi: Chăn thế nào? Sư 
nói: Sáng sớm cỡi đi chiếu tối cối uề [Lệnh Thao Thủ Tọa, NĐHN] 
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W£ˆtHfÄu, ‡[2ZImjln| kẽ túy trung kinh giác 
khởi lai, phụ chưởng ha ha đại tiếu = Trong cơn say giật mình 
chợt tỉnh, uõ tay cười ha ha [Bảo Phong Khắc Văn,NĐHN] 

Nếu động từ có tân ngữ, thì tân ngữ có thể ở giữa động 
từ và động từ xu hướng, hoặc ở sau hai động từ xu hướng, 
cũng có thể ở giữa hai động từ xu hướng. 

II- ĐẶC ĐIỂM - NGỮ PHÁP CỦA ĐỘNG TỪ 

A- Đặc điểm 

» 1- Phần lớn động từ đều có thể mang tân ngữ. 

» 2- Trước động từ có thể có thêm các thành phần tu 
sức khác như danh từ, hình dung từ, chỉ từ đã chuyển loại 
làm phó từ. 

» 3- Hình thức phủ định của động từ là đặt các phó từ 
“EF bất, )Š # một hữu, trước động từ. 


—Đ]#4, #qnJšufR. MEENHIR, ®Z7ù7) 


nhất thiết bất lưu, vô khả ký ức. rỗng sáng tự chiếu, bất lao 
tâm lực = Tất cả chẳng lưu, không đáng ghi nhớ, hư minh tự 
chiếu, chẳng nhọc tâm sức [Tam Tỏ Tăng Xán, Tin Tâm Minh] 

> 4- Nhiều động từ có thể trùng điệp: 7“... 

Là, RAH: k⁄k88 . TRFJE thượng đường, 
lương cửu viết: đại chúng khán khán. tiện hạ tọa = Thượng 
đường, giây lâu nói: Đại chúng xem! Liên xuống tòa [Ngũ Vân 
Chí Phùng, NĐHN] 
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HE: 8Ã ®%-#l|ZK sư viết: khán khán đông đáo lai = 
Sư nói: Xem mùa đông đến! [Thủ Sơn Tỉnh Niệm, NĐHN] 

» Š- Một số danh từ khi thêm tiếp vĩ ngữ “{L” sẽ trở 
thành động từ ÂH hợplý -> FH{L hợp lý hóa. 

» 6- Trợ động từ thường xuyên tu sức cho động từ. 

» 7- Phía sau trợ động từ không thể trực tiếp mang theo 
danh từ. 

» 8- Động từ rất thường được danh từ hóa. Tất cả mọi 
động từ đều có thể danh từ hóa. Khi trước động từ có đại 
từ HH kỳ làm định ngữ, hoặc đứng sau trợ từ kết cấu ~”. 

Khi được danh từ hóa, động từ thường làm chủ ngữ hay 
tân ngữ trong câu (xem phần động từ làm chủ ngữ và tân 
ng). 

J8 ãlãä[, DJ4ZzZZ tùy kỳ điên đảo, dĩ truy vi tố 
= Theo sự điên đảo, lấy đen làm trắng [Động Sơn Lương Giới, 
NĐHN] 


(động từ điên đảo có đại từ -E- làm định ngữ nên trở thành danh 
từ có nghĩa sự điên đảo). 


Ji-=l#, (L;klš. /@Bl£#šJEm, DH/ÿ##Z# 
sơ chỉ tam phong, kỳ hoá vị quảng. hậu khai pháp vân cư, tứ 























chúng trăn tuy = Ban đầu dừng ở Tam Phong, hóa duyên 
chẳng nhiều, sau khai pháp ở Vân Cư, bốn chúng tụ tập [Van 
Cư Đạo Ưng, NÑĐÐHN] 

















(động từ †{[:; hóa có đại từ làm định ngữ nên trở thành danh từ 
có nghĩa sự giáo hoá, sự hóa độ) 
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> 9- Động từ 4ˆ nhấn mạnh hai sự việc riêng lẻ, không 
liên quan, hoặc không thể thay đổi. 

ZZ, 11 nhữ thị nhữ ngã thị ngã = Anh là anh, 
tôi là tôi. 

> 10- Có thể dùng hai động từ năng nguyện liền nhau. 

Zi5MMBL, NGAHH(UšNH, ÀÑS27PENAÍ 
nhược yếu báo ân, ưng tu minh triệt đạo nhãn, nhập bát nhã 
tính hải thủy đắc = Nếu muốn báo ân, cần phải rõ suốt ẳạo 
nhãn, 0ào biến tánh Bát-nhã mới được [Thiên Thai Đức Thiêu, 
NĐHN] 

F: 3X#t#£fã, W§Zã—ïqÂí. ñllHKEEf]ñ) 
vấn: dục đạt vô sanh lộ, ưng tu thức bản nguyên. như hà thị 
bổn nguyên? = Hỏi: Muốn đạt đến con đường vô sanh, cần 
biết bản nguyên (cội nguồn), thế nào là bản nguyên [Bảo Phúc 
Tòng Triển, NĐHN] 





B- Chức năng ngữ pháp của động từ 
1- Động từ làm vị ngữ 

HH1: tlfSRX)4ZX sư viết: hà đắc khí bản trục mạt 
= Sư nói: Sao lại bỏ gốc theo ngọn [Tiên Tòng Động Minh,NĐHN] 

HH: TU : št: 1 #))ÄJ sư viết: cổ điện 
vô hương yên, thùy nhân biện thanh trọc = Sự nói: Điện xa 
không hương khói, ai người biện dơ sạch [Tẻ Vân Bảo Thăng, 
NĐHN] 
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2- Động từ làm chủ ngữ 
®ZÀ LI thực vị nhập khẩu = Thức ăn chưa vào miệng. 
(Êt mang ý nghĩa thức ăn, được sử dụng như danh từ. Động từ 
khi đứng vị trí chủ ngữ đêu có ý nghĩa như danh từ) 
3- Động từ làm định ngữ 
# & TP? địa khoảát thiên trưởng bất tr1 qui 
Hhãi&£, “FEXIffRÏ§ địa khoát thiên trường bất trí qui 
lộ = Đất rộng trời dài, biết đâu là đường về. 
Jšš})#Êññ xứ xứ phùng qui lộ = Nơi nơi gặp đường về 
[Thần Chiếu Bản Như,NĐHN] 
{T%ï hành khách = người đi đường 
(ƒ7 là động từ làm định ngữ cho/ ƒ7Z# là một ngữ danh từ) 
4- Động từ làm tân ngữ 
I1E1RT1®S tri tiến thối tồn vong = Biết được lẽ tiến 
thoái tổn uong. 
š- Động từ làm bổ ngữ 
(HAI, #14“ đãn trí tác phât, mạc sầu chúng 


sanh = Chỉ biết làm Phật, chớ sầu chúng sanh [Hung Hóa, 
NĐHN] (động từ ƒE làm bổ ngữ cho động từ #[I) 


gần › điNvIf) › MK587/#iHljn|2E › thiên ban 
thuyết, vạn ban dụ, chỉ yếu giáo quân tảo hồi khứ = Ngản 
cách nói, vạn cách dụ, chỉ để dạy anh sớm trở về [Hoàng Long 
Huệ Nam,NĐHN] 








(động từ xu hướng ZŠ làm bổ ngữ cho động từ [H|) 
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6- Động từ làm trạng ngfữ 


TRÀ» N28, #R H/J`Ệ l[ vô dục tốc, vô kiến tiểu lợi = Chẳng 
muốn nhanh, chẳng thấy lợi nhỏ. 


IV- NHỮNG LƯU Ý 

1- Tự động từ biến thành tha động từ 

Khi tự động từ biến thành tha động từ, trường hợp 
nghĩa biến đổi. 

Động từ 5Š khốc là tự động từ khi không có tân ngữ 
trực tiếp {È5šff7R5Šš ngã khốc tha diệc khốc = Tôi khóc 


nó cũng khóc. 

Khi dùng làm tha động từ có nghĩa: khóc ai, thương ai 
mà khóc. 

XƑFh[ Ä3/5ŠZ[I thiên hạ hà nhân khấp tố như = 
Thiên hạ ai người khóc Tố Như. 

Khi tự động từ mang ý nghĩa tác động lên một đối 
tượng nó trở thành tha động từ. 

2- Tân ngữ của động từ 

Theo văn pháp cũ, tân ngữ của động từ gọi là “túc từ” 
Theo ngữ pháp hiện nay, tạm thay túc từ bằng tân ngữ. 

Thông thường sau đồng động từ là bổ ngữ phán đoán, 
nay xin theo cách phân ngữ pháp mới tạm sắp vào tân 
ngữ. Đôi lúc theo ý nghĩa chỉ có thể làm bổ ngữ. 
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Đồng động từ Ýï và Ít, ngữ pháp hiện đại sắp vào câu 
chữ +ïí, #f TƯNNgG 

Sau này trong phần bổ ngữ và tân ngữ sẽ bàn rõ lại vấn 
đề này. 

3- Động từ làm trạng ngữ 

Động từ hoặc từ tổ động tân làm trạng ngữ có các dạng 
Sau: 

“trạng+vị” hoặc “trạng+liên+v{; liên từ thường là IÍ[ 
nhi hoặc ĐÄ đi. 

KH.Lfš [[IffTV - thứ nhật thượng đức sơn thị lập = 
Ngày kế lên đứng hầu Đức Sơn [Tác 27, Hư Đường Tập) 

Z-H-ƒ, FỆfiIjZ4-> ái kỳ tử, trạch sư nhỉ giáo chỉ = 
Thương con, chọn thầy để dạy con [Hàn Da] 
(ƑSlïÏi là từ tổ động tân làm trạng ngữ + liên từ ifj + vị ngữ Z⁄) 


BHũfE 121552 El sư tác ngũ vị kệ trình chỉ viết = 
Sư làm năm bài kệ trình rằng [Phân Dương Thiện Chiêu, Chỉ Nguyệt 
Lục] 

(E118 từ tổ động-tân làm trạng ngữ cho động từ 


XiZF*, #:Z lR Mh[fiilrik hựu long đông, bản giả tịch 
địa nhi ngọa = Thời gian lạnh nhất của mùa đông, người 
nghèo trải chiếu dưới đất tà nằm [Ngục Trung Đóa Kí, Phương 
Bao] 

(J#ZHf, là từ tổ động tân làm trạng ngữ + liên từ IÍij+vị ngữ li) 
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HÌNH DUNG TỪ 
(|) 
I- ĐỊNH NGHĨA 


Từ biểu thị trạng thái của hành vi, động tác hoặc tính 
chất, thanh sắc, đặc điểm của người hay sự vật thì gọi là 
hình dung từ. Vậy nó liên hệ đến một danh từ hay đại từ, 
đứng trước nó. 

* Với danh từ: đỗ Í[ cao sơn, E X thanh thiên 

* Với đại từ: 2|`~Ƒˆ tiểu tử, 2 DÚ đại huynh 
II- PHÂN LOẠI 

A- Theo nội dung 

1- Biếu thị hình dạng 

^ đại: lớn, 7] tiểu: nhỏ, rà) cao: cao, Ấ[ hồng: sắc đỏ, 
2E sâm sai: không đều, 5ÿ nguy nga: cao lớn. 

BHIESSK#E3EH: BiRllitšf, Tr†sZØ ##Š sư thụ khởi 
quyền viết: khai tức thành chưởng, ngũ chỉ sâm sai = Sự đựng 


đứng nắm tay nói: Mở ra thì thành bàn tay năm ngón so Ìc 
[Khâm Sơn Văn Thúy, NĐHN] 








2- Biểu thị tính chất của người hay vật 
%4 hảo: fốf, 3S ố: xấu, X9 lãnh: lạnh, ŸÄ nhiệt: nóng, E3 
hiền: hiển, RE trung: frung thành, + cổ: xưa, Ä]Ttân: mới... 
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“h 3š › ftRNffEZ#ƑJ 3Ñ › EiPJEIRLLI cổ 
nhân đạo, ngã kiến lưỡng cá nê ngưu dđấu nhập hải, sở di trụ 
thử sơn = Người xưa nói, ta thấy hai con trâu đất lánh nhau 
chìm vào biển, nên ở núi này [Pháp Xương Ÿ Ngộ, NĐHN] 

WE3tRfllift › Š&J;ZZJRUX khổn thời thân cước thụy, 
nhiệt xứ ái phong xuy = Lúc mệt duỗi chân ngủ, chỗ nóng 
thích gió thổi [Bạch Vân Thủ Đoan, NĐHN] 

3- Biểu thị trạng thái của hành vi, động tác 

ME tốc: mau, 3 š trì: chậm, )ÉÉ dương dương: mênh 
mông, ïtx**ï hạo hạo: cuổn cuộn... 

X3-T)L{£t2KE#fffÍ hạo hạo thiên giang vãng lai vô gián 
= Ngàn sông cuốn cuộn trôi chảy không đừng [Tác 82, Hư Đường 
Tập] 

HIIIEH,ZK?RfãŠl#tÊ › L[IZKƒbð#jJZ sư viết, thủy đống 
ngư nan dược, sơn hàn hoa phát trì = Sự nói, nước đóng băng 
cá khó nhảy, núi lạnh hoa nở chậm [Vĩnh An Thiện Tĩnh,NĐHN] 

4- Biểu thị thanh âm 


(Hiện nay hình dung từ biểu thị thanh âm đưa vào tượng thanh 
từ, thuộc hư từ) 


B- Theo hình thức 





1- Đơn (Đơn âm tiết Eä†#Ẽñ) 
Thành lập do một từ. 


lề cao: cao, 32 thâm: sâu, /Ì` tiểu: nhỏ, Ã đại: lớn. 
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2- Kép (Song âm tiết #È* Bi) 

Do hai hay ba từ ghép thành. 

ØĐEftrl bồi hồi: chẩn chữ, {|fŠ trắc ẩn: thương xót, Jn[ 5E 
a du: a đua, [$7 vĩ đại: to lớn, SSŠ mỹ lệ: đẹp đế, lu 
trang nghiêm: nghiêm trang, tl 52 trọng yếu: trọng yếu... 

3- Trùng điệp ( Si ) 

Do hình dung từ đơn âm lặp lại. 

)HZH du du: thình lình, 42}⁄2} phân phân: rối loạn, xôn 
xao; 2Š 5Š linh linh: lẻ loi, #š£ÊÄ# sâm sâm: rậm rạp, JŠ†Z 
nhiễu nhiễu: lăng xăng, Ï[2Ht chiêu chiêu: rõ ràng, 3z 
35 hạo hạo đãng đãng: mênh mông bát ngát, 24743? 
viễn viễn cận cận: xa 4 gẩn gẩn... 








‡Ä "92 ®ãã: ` tùng cối sâm sâm mật mật = Tùng thông 
san sát rậm rạp. 


li bãi L3, ẤÑAl‡E . )Ÿ)H/KIE : 8⁄@NNHg 


hư khích nhật quang, tiêm ai nhiễu nhiễu, thanh đàm thủy để, 








ảnh tượng chiêu chiêu= Ánh sáng mặt trời chiếu qua khe hở 
bụi trần lăng xăng, nước dưới đầm trong ảnh tượng rõ rằng 
[Khuê Phong Tông Mật, NĐHN] 

^H#£1714)4)1§1E kim thời học giả phân phân nhiễu 


nhiễu = Học giả ngày nay chộn rộn lăng xăng [Đan Hà Thiên 
Nhiên,NĐHN] 


lii,3#3M{3Hi › BÚJÈT4UIP[ vấn, viên viên đâu sự sử ý 


như hà = Xa xôi đến nương Thây, ý Thây thế nào [Quang Hiếu 
Huệ Giác, NĐHN] 
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HI- ĐẶC ĐIỂM NGỮ PHÁP 


1- Hầu hết hình dung từ có thể thêm phó từ trình độ tu 
sức vào phía trước. 


RR1ƒ tối hảo: rất tốt, 
t1 thậm thâm: rất sâu x4, 


®&#®lll chí đại chí cương: rất lớn rất cứng. 
(ở, 1, #® là phó từ) 





2- Hình dung từ song âm tiết ít khi đặt liền trước danh 
từ đơn, thường đứng trước danh từ kép. Hoặc nếu là danh 
từ đơn thường có chữ Z“ trước danh từ. 

3ã };2* Éï thanh tịnh pháp thân = Pháp thân thanh tịnh 

2l Ä căng mạn chi dung = Nét kiêu rạn [Ni truyện] 

tRXS ở ti uẩn nộ chỉ sắc = Sốc giận [Ni truyện] 


(#Z là danh từ kép, ZŸ và ff: là danh từ đơn nên có chữ ~“ 
đứng trước) 

















3- Sau hình dung từ không thể có tân ngữ 

Những hình dung từ mang tân ngữ, biểu thị ý nghĩa sử 
động (có nghĩa “làm cho”, “trở nên”) lúc đó hình dung từ 
chuyển loại thành động từ. 

Mr —.#1MiHH LÍ kí hội tam thân tiện minh tứ trí = 
Đã hội ba thân liên rõ được bốn trí [Thọ Châu Trí Thông, NĐHN] 

1Š 464: | RW, 2K HN Kế lãm niết bàn kinh cẩn 


THỤC TỪ: Hình Dung Từ 89 


thập dư tải, vị minh đại ý = Xem kinh Niết Bàn hơn mười 
lần, mà chưa rõ được đại ý [Quảng Châu Chí Đạo, NĐHN] 
(Những chữ ïjJ đều là nghĩa động từ) 





4- Phản nghĩa của hình dung từ 
Ngoài những từ phản nghĩa như E1 bạch: trắng - 


hắc: đen, HH minh: sáng - HỆ? ám: tối, Š trường: đài - ẨU 
đoản: ngắn 

» có thể dùng từ phủ định bất để nói lên phản nghĩa. 
“FEl bất khoái: chẳng nhanh, tương đương với |S' mạn: 
thong thả, chậm chạp. 


ifm#zx: 2|ff7R£⁄9, BBIEƒ7R-FIBI đạo ngô vân: 
tiêm thời diệc bất tiêm, viên thời diệc bất viên = Đạo Ngô 
nói: Lúc nhọn cũng chẳng nhọn, lúc tròn cũng chẳng tròn 
[Thạch Thất Thiện Đạo, NÐĐHN] 

5- Thể nghi vấn của hình dung từ là cụm chính phản 
của hình dung từ 


IEl⁄‡- [Ei[ viên bất viên: tròn hay không tròn? 


5W E1 T`5j CN thành thật bất thành thật: Thành thật hay 


chẳng thành thật? 
(Lưu ý những mẫu câu này, tuy không có chữ hoặc bên tiếng 


Hán, nhưng khi dịch hiểu là “A hay là không A”) 

H: 1fIlW#ƒZZ\, K:lãi R`ÏÍRl? viết: kỳ như vạn 
tượng lịch nhiên, thị cố bất cố? = Hỏi: Chỉ như vạn tượng rõ 
ràng là nhìn hay không nhìn [Thạch Sương Khánh Chư, NĐHN] 
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IV- CHỨC NĂNG NGỮ PHÁP 


Tính chất hình dung từ trong câu chủ yếu làm định 
ngữ, vị ngữ, trạng ngữ và bổ ngữ. Chức năng chủ yếu của 
hình dung từ là tu sức cho trung tâm ngữ. 

1- Hình dung từ làm định ngữ 

SElấ&, K£ồXm '0MEñ8, F3 
thùy ti thiên xích, ý tại thâm đàm... cô chu độc trác, bất 
phạm thanh ba = Thả tơ ngàn thước, ý tại ẩm sâu... thuyền 
đơn riêng chèo chẳng chạm sóng anh [Lương Sơn Duyên Quán, 
NĐHN] 

+ Xi khôi khôi chỉ thiên võng = Lưới trời lổng lộng 

2- Hình dung từ làm vị ngữ 

HilIEi : „ÑnR sư viết: nhữ quý ngã tiện = Š nói: 
Ông sang ta hèn [Tiêu Dao Hoài Trung, NĐHN] 

SE: THZRBR—-R, rã Ãg , IH7RRR—- 
3, nữ El—# tuyết phong viết: thế giới khoát nhất xích, 
cổ kính khoát nhất xích, thế giới khoát nhất trượng, cổ kính khoát 
nhất trượng = Tuyết Phong nói: Thế giới rộng một thước, 
gương wa rộng một thước, thế giới rộng một trượng, gương 
xưa rộng tột trượng [Huyền Sa Sư Bị NĐHN] 


3- Hình dung từ làm trạng ngữ 
2/E1IE)Xfliälj$3. 3L Y6 kim tương chánh 
pháp phó chúc ư nhữ. nhữ thiện thủ hộ = Nay đem chánh 
pháp trao cho ông, ông khéo gìn giữ [Ma Ha Ca Diếp,NĐHN] 


THỤC TỪ: Hình Dung Từ 91 


1H El: 3)5RHHHE H sH tổ viết: nhữ thâm minh tạc nhật 
sự = Tổ nói: Ông rõ biết sâu việc hôm qua [Bách Trượng Hoài 
Hải, NĐHN] 
2ä] 413 Bũ, viễn văn bất như cận kiến = Ở xa nghe 
không bằng đến gẩn thấy [Đông An Thường Sát, NĐHN] 
IỄ A2 trực nhập tọa = Đi thẳng uào chỗ ngồi. 
4- Hình dung từ làm bổ ngữ 
EM: ,„ #WW2tH hoàng hôn vũ lâm lâm địa, bị 
sấn xuất = Hoàng hôn mưa lất phất, bị đuổi đi [Vong Danh Cỏ 
Túc,NĐHN] 
š- Hình dung từ làm chủ ngữ 
li: ð8zERuiihfdtIiil ? BlEl: #2, 
H: H4#IIn] ? HjEH: Šš4{3í vấn: ngưu đầu 
vị kiến tứ tổ thời như hà? sư viết: phú quý đa tân khách. viết: 
kiến hậu như hà? sư viết: bần cùng tuyệt vãng hoàn = Hỏi: 
Ngưu Đầu (Pháp Dung) khi chưa gặp Tú Tổ (Đạo Tín) thì 
thế nào? Sư nói: Giàu sang nhiều khách viếng. Hỏi: Sau khi 
gặp thì thế nào? Sư nói: Nghèo hèn đút tới lui [Làm Khê Cánh 
Thoát, NĐHN] 
6- Hình dung từ làm tân ngữ cho giới từ 
13S/E} 5 lẽ nghĩa sinh ư phú túc = Lễ nghĩa sinh 
ra Ở sự giàu có sung túc. 
(E # làm tân ngữ cho giới từ jj) 
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TÓM TẮT LIÊN HỢP QUAN HỆ HÌNH DUNG TỪ 
12 hdt+dt SA hiền nhân: 
người hiền 
4H |hdt+>+dt II: #&4> #: nộ chỉ sắc: 
hdt+~>. ÑHÑ6 2 XKšm truất 
+hdtrdt quỷ chỉ thù sự: việc 
kỳ dị 
hdt+đgt HH### minh biện: 
biện rõ 


hdt+ifi[ :# | f8lIiii# ngô 
+đgt tuân tuân nhi khởi: 
tôi rón rén đứng dậy 





pht+hdt c1 nh. Rế thậm quý 
thậm tiện = Thật 
sang thật hèn 


+. minz |dt+ Z +hdt (chữ <7 ÑEï.*> 7# cân cốt 
H 


chi cường = gân cốt 


lãi lÝ SH ô mạnh 


hdt + hdt flfhH4JJ)J tích cực 
Z1 s x 
^^ nô lực: nô lực tích 
UP TT Hô cực 
[I8 hdt +ltrhdt GifiS8 phú nhi 
qUý: giàu và sang 





THỰC TỪ: Hình Dung Từ 


hdt+trợ từ 


(6 











HJJ4H | trợ từ (fT) 
â +hdt 








gihdt — D2821 
HifE£ 
ĐIỤP |£ mi 
EKMớZ 
Chuyển 
loại từ 





hdt+gt 
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:|®##~>lä trí giả 


chỉ lự = sự lo nghĩ 


của người trí 


R fr# sở an = chỗ 
an ôn 





#HRfiER®t, 2 
Éi#Ä#ÄÑt:, họa tự sở 


do sanh dã, sanh tự 


























tiêm tiêm dã = họa 
từ gốc sanh, sanh từ 
chỗ nhỏ nhiệm. 


#T†rjừ$ thiện vu 
từ linh: giỏi về ăn nói 
giao thiệp 

#f DJ H4 nan dĩ 


tưởng tượng: khó 














mà tưởng tượng ; 


E-M=B=i dũng 

vu phụ trách: mạnh 
dạn gánh vác trách 
nhiệm. 
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SỐ TỪ 
(lŠrñn| ) 
I- ĐỊNH NGHĨA 
Số từ là từ chỉ số đếm, số thứ tự, số ước lượng, phân số, 
hư số... 
II- PHÂN LOẠI 
1- Số đếm (cơ số #©§Z) 
—— nhất: l, _ˆ nhị: 2, — tam: 3, [H tứ: 4, #1 ngũ: 5, 
7N lục: 6, thất: 7, /\ bát: 8, 7|, cửu: 9, -Ƒ- thập: 10, 
Eï bách: 100, “Ƒˆ thiên: 1.000 (một ngàn), ŠŸ (77) vạn: 
10.000 (mười ngàn), f! ({Z,) ức: 100.000.000 (trăm 


triệu hoặc vạn vạn), 3Ê triệu: 1.000.000 (100 vạn), $ÿ tỉ: 
1.000.000.000 (một ngàn triệu) ... 


th 1779016) <= 00) 
—EFI+#.(1435) ETS+ 0070), 
—#i:†=EH_—T (15320) 

2- Số thứ tự (F£Š⁄) 


^ z£ 2 # F2 ^“ ^ xxx» z. ^ Độ 
Số thứ tự chỉ thứ tự, đẳng cấp. Thêm ?ð (thứ, bậc) vào 
trước số từ sẽ biểu thị được số thứ tự. 
1 ` Ức có hai nghĩa 
1- một trăm triệu . #|, —#ÿ#ÿ. 10000%*10000=100.000.000 (142) 
2- mười vạn ;;†\‡-]|- it Ä#F—-{¿ 1.000.000.000 
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ZB—— ÄÀ đệ nhất nhân = người thú nhất. 

Z7 đệ ngũ niên = năm thứ năm. 

ZZ_.HX H—nNffft đệ nhị nhật hựu kiến hồ tăng = 
Ngày thứ hai lại thấy một Hồ tăng [Tỳ Kheo Ni Truyện Q.4] 

3- PHÂN SỐ 





a- Phân số thường 











Mẫu số + 2} + Z + tử số 





-F-Z}-* — thập phân chỉ nhất = zmột phần mười (1/10) 
—2Z— tam phân chi nhị = hai phần ba (2/3) 
* Lược bớt chỉ còn tử số: Lưu ý khi dịch gặp những 
số từ cuối câu chỉ còn tử số. Vì đã lược mẫu số và hai từ 
2} nên khó nhận ra. 


“EF#IIESE?í /\ 7L bất như ý sự thường bát cửu = 
Việc không vừa ý thường trong mười điều hết tám chín điêu 
(không như ý) 
2} À _] tam phần nhân tài = nhân tài ba phần (3/10) 
b- Cách biếu thị phân số thức 
Hõn số + X + Mẫu + 2} + Z + tử số 
/\ XPHZ}~ — bát hựu tứ phân chi tam = 8 3⁄4 











c- Khi có danh từ đi kèm theo phân số 
Mẫu số + 2} + Danh từ + Z + tử số 
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JUZ}Ƒ* * —- tứ phân độ chỉ nhất = 1⁄4 ƑŠ 

—-† H (mãu số) 2} H (danh từ) Z7 (tử số) 

nhị thập tứ phân nhật chi lục = sáu phẩn hai mươi bốn của 
một nigày (tức sáu tiếng đồng hò) 6/24 

4- Số ước lượng 

Số ước lượng để chỉ số phỏng chừng không chính xác. 

()- Nếu nói số không nhất định, chỉ nói ước lượng 
phỏng chừng thì thêm chữ ấT hử, 2 lai, Š⁄ sổ 

†1-f1# EiỄT,ẢÁ, hành giả thường bách hử nhân = Hành 
giả ước chừng trăm người [Ni truyện] 


LLTT 


SIEBIE, AM [1 tầm trụ quán âm, chúng thường sổ 
bách = VỀ sau trụ ở viện Quán Âm, chúng thường vài trăm 
[Quán Âm Nham Tuấn, NĐHN] 

Ti+ấT À ngũ thập hử nhân = Ước chừng năm tơi người. 

Ti†® À ngũ thập lai nhân = Ước chừng năm tươi người. 

Œ)- Nếu nói rõ số cao hơn thì dùng chữ § dư. 

fEZKEiR ^ đồ chúng bách dư nhân = Đổ chúng có hơn 
trăm người [Ni truyện] 

[4# H EiRW môn hữu xa mã nhật bách dư lưỡng 
= Mỗi ngày xe ngựa đến trước cửa có hơn trăm [Ni truyện] 

()- Những số dùng để hỏi phỏng chừng. 

4É ki: bao nhiêu, ?7]" đa thiểu: ít nhiều, bao nhiêu. 


THỰC TỪ: Số Từ 97 


gã Z<1:HšSƑ4 HH? Z:EH: 7r-†-ấš HỈ thử xứ khứ mỗ 
giáp tự ki lý. đáp viết: ngũ thiên vạn lý = Từ đây đến chùa tôi 
bao nhiêu dặm? Đáp rằng: Năm ngàn dặm [CĐTĐ] 

lBj: #lMi#£M:# 2ƒ? BH: fKNPLIl Xã 
vấn: hòa thượng tại thử đa thiểu thời? sư viết: kì kiến tứ sơn 
thanh hựu hoàng = Hởi: Hòa thượng trụ núi này bao lâu? 
Sư nói: Chỉ thấy bốn núi xanh lại uàng [Đại Mai Pháp Thường, 
NĐHN] 


+ NỈ]: Hlf£#Z 2) hữu nhân vấn: sư niên đa thiểu = 
Có người hỏi: Thây bao nhiêu tuổi? [Hoàng Châu Tế An,NĐHN] 

(Q)- Số bất định: Dùng hai số đếm đi liền nhau để biểu 
thị số bất định cũng có thể coi như hư số vì chỉ để nói 
hàm ý nhiều hoặc ít chứ không khẳng định: —-—— nhất nhị 
;„—.— nhị tam, £/À thất bát, — hhj tam lưỡng, hhj — lưỡng 
tam... tùy trong câu ý đang nói việc gì dịch là vải, ấy, lơ 
thơ... (Trong Ngữ Lục số — —=, †“J\... rất thường dùng để chỉ 
SỐ nào đó chung chung một vài, mây...) 

(SH: TI—=7TRf/K, WAfät hHhPNSE kệ 


viết: trúc kiển nhị tam thăng đã thủy, tùng song thất ngũ 








phiến nhàn vân = Kệ rằng: Vài thăng nước ruộng trơng máng 

tre, đôi mảnh mây nhàn qua cửa từng [Trí Hòa Am Chủ, NĐHN] 
#2 Eããt/VŒE, Eã=ME¿l?AfMfšn 

ăm" ngô thường cứu niết bàn kinh thất bát niên, đổ tam lưỡng 

đoạn nghĩa tự nạp tăng thuyết thoại = Ta thường xem kinh 

Niết-bàn mấy năm nay, thấy vài đoạn nghĩa giống như ông 

ó1 [Nham Đầu Toàn Khoát,NĐHN] 
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Hị: Hi {h][ 2E»? HH: Ti —=“ À vấn: sư hữu hà 
đồ đệ? sư viết: hữu tam ngũ nhân = Hỏi: Sư có bao nhiêu đồ 
đệ? Sư nói: Có đôi ba người [Ngưu Đầu Huệ Trung, NĐHN] 

H: I##4i1nj? ElH: 277IBIĐ7V3Sƒ viết: thử lý như 
hà? sư viết: phương viên thất bát thốn = Hỏi: Lý này thế nào? 
Sư nói: Vuông tròn vài tấc [Long Môn Thanh Viễn, NĐHN] 

§- Bội số {È5/ 

Bội số biểu thị gấp đôi hoặc nhiều lần. Có nhiều cách 
biểu thị bội số, hoặc đứng sau số từ, hoặc đứng trước hình 
dung từ để làm tăng thêm nghĩa. 





†8JIIBšJm. bội gia dũng mãnh = Thêm nhiều sức mạnh. 

EfØ,ùf“HI, 2?RI|lšfŠ3ƑE ngôn dữ tâm lộ biệt, hợp 
tắc vạn bội quai = Lời cùng tâm khác lối, hợp lại càng trái 
nhau hơn [Ngưu Đầu Pháp Dung,NĐHN] 

Z2JE\L-E-HT 1818 TJJ tú cảm kỳ sở ngộ tinh tiến bội 
thiết = Tú cảm được chỗ gặp kia, tính tấn thêm gấp bội [Thích 
Pháp Tú, Tống Cao Tăng | 

6ó- Tích số 


HH : 7X7N—=-TZ7N sưviết: lục lục tam thập lục = Sư 
nói: Sáu sáu ba mươi sáu [Vân Cư Đạo Ưng, NĐHN] 

HH: =7L—†+., 5ãĐW<BWXễŸ# sư viết: tam cửu 
nhị thập thất, li đầu xuy tất lật = Sư nói: Ba lần chín hai mươi 
bảy, bờ giậu thổi kèn [Thái Tủ Đạo Nhất, NĐHN] 


THỰC TỪ: Số Từ 99 


HI- CÁCH DÙNG 

@)- Khi hai lượng số đặt liền nhau, chữ trên chỉ số chãn 
(về hàng chục hay hàng trăm), còn chữ sau chỉ số nhỏ, 
người ta thường đặt thêm chữ Z#ïƒ hựu (có) hoặc X' (lại) 

{3*##ii3ÄiSšTi-[-R— kệ tất kiết già nhi thệ thọ 
ngũ thập hựu nhị = Nói kệ xong kiết già mà tịch, thọ năm 
tươi hai tuổi [Khuông Việt Đại Sư, TUTA] 

— H7.-+†X/HIÀ nhị bách ngũ thập hựu tứ nhân = Hai 
trăm năm mươi bốn người [có thể nói _ˆ 1 i-†-JH À ] 

Œ@- Nói về niên lịch, về năm, tháng, ngày, người ta 
thường dùng số đếm thay cho số thứ tự. 

5+ EB—THcứu nguyệt nhị thập nhật = Ngày hai mươi 
tháng chín. 

758 T J LH H nguyên gia thập bát niên ngũ nguyệt = 
Tháng năm, niên hiệu Nguyên Gia thứ mười tám. 

TR—r+gH##t# thập nguyệt nhị thập thất nhật 
dạ tý thời = Giờ Tý (từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng) ngày hai 
mươi bảy tháng mười. 

* Xin lưu ý thêm cách viết ngày tháng năm 

Trước kia đều dùng ngày âm lịch theo can chi, năm 
theo niên hiệu hoặc can chi. 

Can gồm 10 can: FH giáp, Z, ất, [Ñ bính, j' đinh, ƑÈ 
mậu, C' kỉ, EE canh, 2 tân, {E: nhâm, 2Š quý. 
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Chi gồm 12 chỉ: -Ƒ tí, †Ì sửu, Eí dần, Ú]Í mão, JE thìn, 
El tị “E ngọ, ZK mùi, EH thân, Ƒ# dậu, Ƒš tuất, % hợi. 
1- Năm - tháng - ngày: Khi dịch sẽ dịch eảy - tháng - 


« 


năm 

-E“~+#Lr:H-†_—H nhâm ngọ niên thập nguyệt thập 
nhị nhật = Ngày hai mươi, tháng mười, năm Nhâm ngọ. 

2- Năm (can+chi) - Niên hiệu - mùa - tháng - ngày: 
Khi dịch sẽ dịch ngày - tháng - niên hiệu. 

7kEH-E#£‡ vĩnh minh thập niên thu = Mùa thu năm 
thứ mười niên hiệu Vĩnh Minh (hoặc: Mùa thu niên hiệu 
Vĩnh Minh năm thứ mười). 

2zkHl##IEH vĩnh minh nhị niên chánh nguyệt = 
Tháng Giêng năm Vĩnh Minh thứ hai. 

* Xin lưu ý năm, tháng, ngày đều có can chi, nên cách 
ngắt câu như sau: 

HHZk#É T7NJšEXIEH J— Sí HF minh vĩnh lạc 
thập lục niên mậu tuất / chánh nguyệt / sơ nhị canh thân = 
Ngày mống hai (Canh thân) tháng Giêng năm Vĩnh Lạc thú 
mười sáu (Mậu tuất) đời nhà Minh. 

(Năm Vĩnh Lạc thứ mười sáu nhằm năm Mậu tuất 
Ngày mồng hai nhằm ngày Canh thân) 

Ù$ãlÑ_#£1EH-F H7RÌ ư nghi phượng nhị niên 
chánh ngoạt thập nhật thị diệt = Vào miên hiệu Nghi Phụng 
năm thú hai, trùng mười tháng Giêng thị tịch [Ngưu Đâu Sơn 
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Trí NĐHN] 
(Nghi Phụng năm thứ hai nhằm năm 677DL, đời Đường Cao 
Tông) 

lf K†X=#_H7šH, l8ZÀ AE, EHIñ3 
đường thiên thụ tam niên nhị ngoạt lục nhật, điểm nhiên 
nhập định, thất nhật nhi diệt = Đời Đường niên hiệu Thiên 
Thọ năm thứ ba, mùng sáu tháng hai, Sư điểm nhiên nhập 
định, bảy ngày sau thị tịch [Chung Sơn Đàm Thôi, NĐHN] 
(năm 692, nhăm đời Đường Vũ Hậu [Võ Tác Thiên]) 


3ESH—TFINTf—H : HUẾRX › ý? 
SIR FÌm^Š#H... lương trinh minh tam niên bính tý, 
sư tương thị diệt, ưu nhạc lâm tự đông lang hạ đoan tọa bàn 
thạch = Đời Lương tháng ba năm Bính tý, niên hiệu Trinh 
Minh năm thứ ba, Sư sắp thị tịch, nơi chùa Nhạc Lâm, dưới 
đông lang ngối ngay thẳng trên tảng đá... [Bố Đại Hoà Thượng, 
NĐHN] 


(năm Bính tý 916, lúc này là nhà Hậu Lương, thuộc thời Ngũ Đại 
[907-959], lưu ý về các triều đại khi dịch) 

















IV- CHỨC NĂNG NGỮ PHÁP 


- Thường dùng trước danh từ để biểu thị số lượng, làm 
định ngữ. 


- Dùng trước động từ biểu thị số lần, làm trạng ngữ. 

- Số từ cũng có thể làm vị ngữ và bổ ngữ. 

- Trong một vài điều kiện nào đó có thể làm chủ ngữ và 
tân ngữ. 
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1- Số từ làm định ngữ 


lữ H— T H,—4ffAXãE. Bà HE ZKfU À, XI, đã 
2E. 3S71)X 3S)? lạp nguyệt nhị thập 


nhật, nhất niên tương dục tận. vạn lý vị quy nhân, đại chúng, 








tổng thị tha hương chi khách. hoàn hữu phản bản hoàn nguyên 
giả ma = Ngày hai tươi tháng Chạp, một năm sắp hết, uạn 
dặm người chưa vê, đại chúng, đều là khách tha hương. Lại có 
người trở ề nguốn cội chăng? [Động Sơn Phạm Ngôn, NĐHN] 
ÉilEl: #fttLfÃ'T ££tf, sưyiết: ngã trụ sơn đắc 


thập ngũ niên dã = Sự nói: Ta ở núi mười lăm năm [Hoàng 
Long Hối Cơ,NĐHN] 

#[I{[J:®5 —3š như hà thị đệ nhất nghĩa = Thế nào là 

nghĩa đệ nhất [Nam Thiên Khế Phan, NĐHN] 
2- Số từ làm vị ngữ 

 í (n[ S5 — T44} ~ tiêu hà đệ nhất, tào tham thứ chi = 
Tiêu Hà là thứ nhất, Tào Tham kế đó. 

HP R0 TT, HII7R3XZ. tuy bất cạnh thiên đẳng, ức 
diệc thứ chỉ = Ty chẳng bằng Đàm Thiên nhưng cũng kế đó 
[Thích Đàm Thiên, Cao Tăng Truyện | 

3- Số từ làm trạng ngf 


EC mm. EU... »4 Hoàng Bá nhất kiến tiện thâm khi 


chi = Hưỗng Bá vừa thấy liền thẩm nhận [Lâm Tế Nghĩa Huyền, 
CĐTĐL] 


—†tiEriftldb, Eý|JpVĐB?Èi nhất xưng nam mô Phật, 
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giai di thành Phật đạo = Một lần niệm Nam mô Phật, đều 
thành Phật đạo [Hàn Sơn Thĩ] 
4- Số từ làm bổ ngĩ 
TM, =T=EM, EfT— TT =giang 
lăng khứ dương châu, tam thiên tam bách lý, di hành nhất 
thiên tam = Giang Lăng cách Dương Châu ba ngàn ba trăm 
dặm, đã đi được một ngàn ba. 
š- Số từ làm chủ ngữ 
HE #—- bách bất hữu nhất = Trăm không được một 
[Liễu Tông Nguyên, Phong Kiến Luận ] 
J~ E4 —lồ|, R.=, R.—& thục chỉ bi hữu 


nhị tăng, kì nhất bán kì nhất phú = Ở Thục có hai vị tăng, 
một uị nghèo một vị giàu [Bành Đoan Thục, Vi Học] 
6- Số từ làm tân ngữ 

E: —#—, _#=, 35t **, EBRĐ2ZRF 
thượng đường: nhất sanh nhị, nhị sanh tam, át nại bất trụ, 
khoách chu sa giới = Thượng đường: Một sanh hai, hai sanh 
ba, nén lại chẳng được, bung khắp sa giới [Đông Sơn Phạm Ngôn, 
NĐÐHN] 

S2flSAR), 3E ——7ÌN3E— kim phó ẩn hiển pháp, phi 
nhất diệc phi nhị = Nay phó pháp ẩn hiển, chẳng một cũng 
chẳng hai [Tỏ Phú Na Dạ Xa,NĐHN] 
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BỔ TÚC PHẦN SỐ TỪ 

Cách nói ngày tháng năm, giờ giấc của người xưa có 
những danh từ riêng để chỉ. Tuy không dùng số từ nhưng 
khi dịch cần lưu ý. 

Theo như ngày nay một tuần là 7 ngày. Nhưng trong 
văn cổ chữ Rj tuần để chỉ 10 ngày. Một tháng chia làm 
ba tuần, theo tuần trăng, _[-“RJ thượng tuần, 'ƑR] trung 
tuần và | Rj hạ tuần. 


e Trong bốn mùa ZÊ xuân, XS hạ, ‡X thu, S* đông, 
thường chia làm từng quý, và cách viết thường nói về quý 
nhiều hơn là từng tháng. 

xả: mạnh Lhdt] chỉ tháng đầu trong quý: 

n £ mạnh xuân: fháng đầu xuân (tháng Giêng, tháng 
1â]), z¡ Kƒ mạnh hạ: tháng đầu hạ (tháng 4â]), #;fX mạnh 
thu: tháng đấu thu (tháng 7â]), mĩ: S= mạnh đông: tháng 
đầu đông (tháng 10âÌ]). 

ft trọng [hdt] Chỉ tháng giữa của quý: 

f'É£ trọng xuân, {Kí trọng hạ, {'X trọng thu, {ft “ 
trọng đông. 

quý [hdt] Chỉ tháng cuối của quý: 

“E7 quý xuân, “E SỈ quý hạ, “PK quý thu, S^* quý 
đông. 
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E3: fPRW/VLHH, JEƑ: ÀjÄf3W thượngđường: 
trọng thu bát nguyệt đán, đình hộ nhập tân lương = Thượng 
đường: Buổi sáng tháng tám giữa thu, gió lạnh vào cổng nhà 
[Quốc Thanh Hành Cơ,NĐHN] 

HIEHKSIERHĐfRL, ZSI(H4-BBSK kỳ tăng chỉ 
quý hạ cực nhiệt, bất tri trọng đông nghiêm hàn = Vị tăng kia 
chỉ biết cuối hạ nóng bức, chẳng biết giữa đông rét căm [Tây 
Đài Kì Biện,NĐHN] 

HH: tx Em E sư viết: y cựu mạnh xuân do hàn 
= Sư nói: Như xưa đấu xuân trời còn lạnh [Khai Tiên Thiện 
Xiêm, NĐHN] 


an HIEÊ 5š : 8š; PifXfẩZjäl[I mạnh đông cải 
đán hiểu thiên hàn, lạc diệp quy căn lộ viễn sơn = Mổng một 
tháng tmười báo trời rét. Lá rụng về cội bày núi xa [Chân Như 
Giới Hương,NĐHN] 

th lš2Ef£f:SE, 7l]#lZãfZH[ ? trọng đông 


nghiêm hàn niên niên sự, quỹ vận suy di sự nhược hà? = Giữa 








đông rét căm việc hàng năm, thời gian dời đổi việc thế nào? 
[Quy Sơn Linh Hựu, NĐHN] 


® Để chỉ thời giờ, không dùng giờ phút giây như Hán 
ngữ hiện đại mà dùng lEƒ thời, EF canh. 


» Một ngày có -[-_ ˆlEƒ thập nhị thời: 12 thời = 24 giờ, 
tính theo chỉ: 
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-£ tí: 23giờ khuya- 1 giờ sáng, TÌ: sửu: Igiờ-3giờ, E dân: 
3giờ-Šgiờ, Ú[Ï mão: Sgiờ-7giờ, J< thìn: 7giờ-9giờ, EÍ tị: 9giờ- 
11giờ, “[ˆ ngọ: 11giờ-I3giờ, ZE mùi: 13giờ-1Sgiờ, EE thân: 
1§5giờ-17giờ, 8 dậu: 17giờ-19giờ, ƑÈ tuất: 19giờ-21giờ, % 
hợi: 2 1giờ-23giờ. 

> Ban đêm lại có 5 Kí canh. Canh một bắt đầu từ 7 giờ 
tối, tức giờ Tuất. Như ca dao có câu “Nửa đêm giờ tý canh 
ba”, là chỉ 12 giờ khuya, canh ba là giờ tí. Nên khi đọc 
canh năm thì biết đã rạng sáng. Hiện nay chúng ta không 
có thói quen sử dụng các SE canh. 

» Ngày nay đồng hồ điện tử chỉ sử dụng 12 giờ. Sáng 
AM (từ0 giờ đến đúng 12 giờ trưa) và 12 giờ chiều PM 
(sau 12 giờ trưa thì kể là chiều). 


h#f{£lgt)E ° ©#ÙÚ 2 Tf—= TƑ ngũ canh bát 
nhã chiếu vô biên, bất khởi nhất niệm lịch tam thiên = Canh 
năm bát-nhã chiêu vô biên, chẳng khởi một niệm khắp tam 
thiên [Thiếu Thất Lục Môn] 

E2, Iijllrj[ <S£ ấƑ tạc dạ tứ canh khởi 
lai, ha ha đại tiếu bất hiết = Canh tư đêm qua thức dậy, cười 
mãi chẳng thôi [Trung Tế Khả Tuân, NĐHN] 

(canh tư là giờ sửu 1g-3g sáng) 


E7 =E H#£)l. tạc dạ tam canh nguyệt tại trì = Đêm 


qua canh ba trăng dưới ao [Tượng Điền Phạm Khanh, NĐHN] 
(canh ba là giờ tí 11g khuya - 1g sáng) 


THỰC TỪ: Lượng Từ 107 


LƯỢNG TỪ 
( Biãn| ) 
I- ĐỊNH NGHĨA 


Lượng từ là từ biểu thị đơn vị của động tác hành vi 
người, sự vật. 


II- PHÂN LOẠI 
Lượng từ có hai loại là vật lượng từ và động lượng từ. 
1- Vật lượng từ (2 E:ãn]) 


Vật lượng từ cũng gọi là Danh lượng từ', thường đứng 
trước danh từ, biểu thị đơn vị sự vật hoặc người. Gồm 
những từ sau : 

xích: thước, 3° trượng: mười thước, *] thốn: tấc, 1 
thạch: fa, ƒƑ thăng: một phần mười của đấu, 3|- đấu, f*} 
hộc: mười đấu, ƑT cân: cân ta (16 lạng), h lạng, E (BÄ) 
mẫu: nười sào là một mẫu (3600 thước vuông tây là một 
mẫu), {7J nhận: (đơn vị đo chiều dài, đời Chu 8 thước là 
một nhận, khoảng 6, 48m bây giờ), ŠẼ song: một đôi, [lš| 
(ñấ) cá: cái, quả, U thất: con (ngựa...), tấm, xấp (vải)... 
7† giới: một (người), f¿ chỉ: chiếc, cái, cây ..., Z£ quyển: 
cuốn, quyển, ĐR đầu: con, cũ, việc, người, L Ì khẩu: con, cái... 


Hilöl: §Ølt£B§H“PHL, 553 2KRfãIIfnƒ? sư 


“Theo văn pháp xưa thì gọi là “loại tự” 
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vấn: vạn nhẫn phong đầu thạch ngưu hống, xuyên vân độ 
thuỷ ý như hà? = S⁄ hỏi: Núi cao vạn nhẫn trâu đá rống, 
xuyên tây lướt nước ý thế nào ? [Thạch Môn Huệ Triệt, NĐHN] 

——fÌ* -E nhất giới chỉ sĩ = Một người học trò. 

HUE1: f&lfế=lj, E{LLKlSÏlBi sư viết: hưu tương 
tam thốn chúc, nghĩ tỷ thái dương huy = Sự nói: Chớ đem ba 
tấc đuốc, toan so ánh thái dương [Pháp Xươngỷ Ngộ NĐHN] 

HE: IX‡T FHBii—-#4‡2 sư viết: xuy chiết môn tiền 
nhất chỉ tùng = Sự nói: Thổi gãy một cây tùng trước cửa [Nam 
Tuyền Phổ Nguyện, NĐHN] 

I: #IiJEfE# X—®34#? HH: XIH#2}đ 
vấn: như hà thị học nhân nhất quyển kinh? sư viết: đề mục 
thậm phân minh = Hỏi: Thế nào là một quyển kinh của học 
nhân? Sư nói: Đầu đề rất rõ ràng [Thanh Lương Văn Ích, NĐHN] 

PHiS—W.IHE1I S4 7L-[-E - dĩ bách mã nhất 


thất bạch dương ngũ đầu quyên cửu thập thất = Dửng ngựa 





trắng một con, dê trắng năm con, lụa chín tmười tấm [Đàm 
Thúy, Cao Tăng Truyện] 

2- Động lượng từ (#JJ 5n] ) 

Biểu thị đơn vị của hành vi và động tác. Gồm những 
từ sau : |F| hồi: lần, lượt, hối, ZX thứ: lần, đợt, lượt, ƑŠ độ: 
(toán) độ, góc, ZÊï tào: nòng, lượt, Đ trận, 3Ri biến: lẩn, lượt, 
đợt, * thinh, E2 trường: cơn, lân, trận, cuộc... 


2é [| “E #é [B| 2[; ki hồi sanh kỉ hồi tử : Bao lẩn sanh bao 
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lần chết. 
Lượng từ tiêu biểu 
Lượng từ sử dụng rất nhiều, tùy theo mạch văn mà 
nhận hiểu, có những chữ tiêu biểu như sau: 
> nói về người thường dùng chữ {7 vị, BÌ viên 
> vật bằng gỗ hoặc có chuôi cán: {f bả, Ƒ† (`) can... 
RI†ERä-ƒ lưỡng bả phiến tử: hai cây quạt 

> vật dài hay sợi: ‡J8 căn: khúc, sợi, que, cái... 
——‡R RE nhất căn mộc liệu: Một khúc gỗ 
RHfRjbfiálh lưỡng căn ma thăng: Hới sợi dây đay 
=JRX #8 tam căn hoả sài: Ba que điêm 

> vật có dạng tròn: Ñš bàn: mâm... 

> vật chứa đựng: ‡£ bôi... 

—S%7MUIH(K, EH*AŠšUH† [ 3ˆ nhất bôi đạm chúc 
tương y, bá nạp mông đầu đả tọa = Một chén cháo nương nhờ, 
áo bá nạp che đầu ngồi thiển [Long Tường Nam Nhã, NĐHN] 

> vật thành từng tấm, như tranh, vải... : b4 bức... 

Hl—H3Éf4)›šã LEil£, Í£BÑjã#, ñHát—=lã 
sư nhất nhật khiển tăng tống thư thượng tuyết phong, phong 
khai giam, kiến bạch chỉ tam bức = Một hôm Sư cho tăng đưa 


thư lên Tuyết Phong, Phong mở thư thấy ba tờ giấy trắng 
[Huyền Sa Sư Bị, NĐHN] 
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> vật mỏng như ván, gạch, ngói: F1 phiến = miếng, tấm 
—HÉ SE nhất phiến bạch vân = Một mảnh mây trắng 
> JẾ đảm: gánh 
——ŸŠ 7K nhất đảm thủy: Một gánh nước 
> vật hẹp mà dài: lÉ£ điều, ỆE bổng 
H224, Điễ —‡Xi + mõ giáp tùng trường 
an lai, hoành đảm nhất điều trụ trượng = Tôi f Irường 
An đến, vác ngang một cây trụ trượng [Triệu Châu Tòng Thẩm, 
NĐHN] 
>RXWffEŒf@4†J — #› FH4D 2d đông hải lý ngư đả nhất 
bổng, vũ tợ bồn khuynh = Cá chép ở biển Đông quãy đuôi 
một cái, trưa như cẩm chĩnh đổ [Việt Châu Càn Phong,NĐHN] 
(—§ này hiểu là lượng từ chỉ cái đuôi cá, quẫy đuôi nước văng 
tung toé như mưa. 


Bình thường chỉ cá dùng chữ E: ###ÿdƑ£ lý ngư tứ vĩ = cá 
chép bôn con) 











» Các vật được xếp thành lớp: EE trùng 





——EF lõi nhất trùng quan = nộf lớp cửa 
HI- CÁCH DÙNG 
1- Lượng từ không thể sử dụng đơn độc. 


2- Lượng từ luôn luôn được Số từ làm định ngữ tạo 
thành kết cấu số-lượng từ. —†# nhất đảm: một gánh 


3- Lượng từ đứng sau số từ hoặc đại từ chỉ thị tạo 
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thành cụm từ số lượng (kết cấu số-lượng từ) sẽ đảm nhận 
được thành phần câu. 


IV- CHỨC NĂNG NGỮ PHÁP 


1- Số-Lượng từ làm định ngữ 

MWH—SJ, LH 08, HHHỦ \Jù, PHÀ, 
. #š@h|IfE.#Zff tử hồ hữu nhất chích cẩu, thượng 
thủ nhân đầu, trung thủ nhân tâm, hạ thủ nhân túc. nghĩ nghị 
tức táng thân thất mệnh = Tử Hồ có một con chó, trên là đầu 
người, giữa là tim người, dưới là chân người, suy nghĩ liên 
táng thân mất trạng [Tủ Hồ Lợi Tung, NĐHN] 

IkR4#t2\3XE J##“EÍllïT? thử lưỡng kiện công án tác ma 
sanh đoạn? = Hai công án này làm sao quyếf? [Tam Bình Nghĩa 
Trung, NĐHN] 

MP; —= BÀ HH, › ——=!†P 71L ,BÄ sư viết: nhất mẫu chi 
địa, tam xà cửu thử = Sự nói: Một mẫu đất, nhiễu rắn chuột 
[Hồ Khâu Thiệu Long, NĐHN] 

—N#*ñ, —3‡K nhất xích bố, nhất đấu mẽ : Một thước 
vải, một đấu gạo. 

2- Số-Lượng từ làm vị ngữ 

>2z+EbRg phương thất bách lý cao vạn nhẫn = 

Vuông bảy trăm dặm, cao uạn nhẫn. 


3- Số-Lượng từ làm bổ ngữ 
SE? H3 thư độc bách biến = Sách đọc trăm lần. 


B- HƯTỪ 


()- Phó từ 
@)- Giới từ 
(@)- Liên từ 
đ0- Trợ từ 
@)- Thán từ 


đ2- Tượng thanh từ 





HƯ TỪ: Phó Từ 113 
PHÓ TỪ ( ñi[ãn| ) 
I- ĐỊNH NGHĨA 
Phó từ là loại từ đứng trước động từ và hình dung từ 


để bổ nghĩa hoặc hạn chế về các mặt thời gian, trình độ, 
phạm vi, ngữ khí... 


II- PHÂN LOẠI 
1- Phó từ trình độ 
Phó từ trình độ dùng để biểu thị trình độ động tác 


hoặc trạng thái, chủ yếu tu sức hình dung từ. Hoặc biểu 
thị tâm lý trạng thái của động từ, làm trạng ngữ trong câu. 
1-1. Biểu thị cấp độ 

Thường là những từ sau: ñš tối: cùng tột, “ chí: rất, rất 
mực, hết sức, vô cùng ..., ÿ4 cấp: cùng tột, œ thậm: rất, lắm, 
hết sức, # thù: rất, lắm, Ấ5 tuyệt: rất, hết sức, uô cùng, †[L 
khổng: rất, lắm, Bị lương: rất, lắm, 2 thái: rất, lắm, 
phả: rất... (tương đương với đở tối, {l ngân, J3 phi 
thường, tt? HlỊ đặc biệt, ‡ÄZƑ cách ngoại... trong Hán ngữ 
hiện đại) 

2 ĐT BH Le nhiên thinh dự thậm viễn = N, hưng tiếng 
thơm vang rất xa [La Hán Quế Sâm, NĐHN] 

#21? ®f?ji thiền thị chí diệu chí vi = Lý thiển rất vi 
điệu rất sâu tầu [Bỏn Tinh, CĐTĐL] 
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1-2. Biếu thị tăng thêm 

7È vưu: càng, 7 di: càng thêm, 33 ích: càng, thêm, tăng 
thêm, 332 tư: càng, thêm... (Hán ngữ hiện đại SE J[[ cánh 
gia, ŸŠ việt phát) 

=E2)2®JIIilEl vương công vưu gia lễ trọng = Vương 
công càng thêm lễ kính [Bác Tòng Thần Tú, NĐHN] 

IfSfEiimï. HỊI‡$XjK3tLHšIj&, S#{LbáZñR 
ƑŠ tiện lãnh ngộ vi ngôn. tức ư hồ nam đại quang sơn thế độ. 
ký hoá duyên di thịnh = Liển lãnh ngộ lời nói vi điệu, đến núi 
Đại Quang Hồ Nam xuất gia, hóa duyên càng thêm nhiễu 
[Trường Khánh Đạo Nghiễn,NĐHN] 





1-3. Biếu thị chút ít 

JÈ sảo: hơi, chút, khá, 7] thiểu: một chút, chút ít, l lược: 
hơi hơi, sơ qua. 

JLJU3IIi5.4IIš‡H|DIXB87T7L27 ngột ngột như ngu như 
lung tương tự sảo hữu thân phần = Ngơ ngơ như ngu như điếc 
mới có chút phần thân cận [Bách Trượng Hoài Hải, NĐHN] 

Hlilu-EEj Si, Hã⁄Z' 24M sư toát kỳ khu yếu, lược cử 
đại cương = Sư nắm được chỗ then chốt kia, nêu sơ qua đại 
cương [Động Sơn Thủ Sơ, NĐHN] 


2. Biểu thị phạm vi 


Phó từ phạm vi biểu thị phạm vi của động tác, hoặc 
tính chất sự vật. Chủ yếu tu sức động từ, hình dung từ. 
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Đôi khi cũng tu sức danh từ hoặc số từ khi danh từ hoặc 
số từ chuyển loại làm động từ. 

Phó từ thường làm trạng ngữ, có các từ sau : #Ÿ giai, se: 
tận, Z§ tất, ft cử, {li thiên, †?* tinh, E1 cụ, {R câu, JEÈ, hàm, 
*E tất, 3ï thông, l$ thăng, SEẠ cộng, [El đồng, TH tương 
dữ, Eï trực, ‡ÿ đặc, /7 nãi, Ả tài, {H đãn... 


Phó từ chia làm 7 loại: 








2-1. Biểu thị bao quát 
cl giai, SE tận, Ä§ tất, 5E cử, Íä thiên, 3ƒ tinh, E: cụ, {H 





J 
câu, Jđk hàm, #E: tất, H{ ký... đều có nghĩa “đều”, “toàn” 

—ĐJ*⁄4, 7MÍ.š, ETHJl2ZZ] nhất thiết thiện 
ác, hữu vi vô vi, giai như mộng huyễn = Tất cả thiện ác, hữu 
vi uô ti đều như tộng huyễn [Cưu Ma Đa La, NĐHN] 

ẢÝÄAãS, FE*SJ##t{? EH: H442 
nhân nhân tận hữu am chủ vi thậm ma vô? chủ viết: thả toạ 
khiết trà = Mọi người đều có, Am chủ vì sao không? Am chủ 
nói: hãy ngồi uống trà [Huyền Sa Sư Bị, NĐHN] 

#J)X)HZA, A FIRIS, ZK®f)Èf5iHš TT? kiếp hóa 
đỗng nhiên, đại thiên câu hoại, vị thẩm giá cá hoại bất hoại? = 
Kiếp hỏa rỗng suốt đại thiên đêu hoại, chưa biết cái này hoại 
hay không hoại? [Trung Ấp Hồng Ân, NĐÐĐHN] 


“FfF ESTL bất thăng hoàng khủng = sợ hãi khôn xiết 
“EFrn[ffFf bất khả thăng số = không sao đếm xuể 
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-ƑHf224*## #š, ŸHiH[#Z⁄ vu thời anh tuấn tất 
tập, thọ ấn khả giả đa hỹ = Bấy giờ các bậc anh tài tập trung 
đây đủ, người được thọ ấn khả cũng nhiều 0ậy [Tiến Phúc Ngộ 
Bản, NĐHN] 

2-2. Biểu thị cùng chung 

}\ phàm: tất cả, hết thảy, gồm, ‡È cộng: cùng, chung, |E] 
đồng: cừng, H tương: cùng, cùng nhau, }HE”‡ tương đữ... 

lv [El À.LÍIHJTZR nhất nhật đồng nhập sơn chước 
mộc = Mlột hôm cùng vào núi đốn cây [Tuyên Châu Ngõa Quan, 
NĐHN] 

Tà [Bj: PH LLIR 2ãIE†ZIIn[ ? tăng vấn, tứ sơn tương bức 
thời như hà? = Tăng hỏi, khi bốn núi cùng bức ngặt thì thế 
ảo ? [Diệu Thắng Huyền Mật,NĐHN] 


2-3. Biểu thị hỗ tương 

TH tương: cùng, cùng nhau, 2Š giao, SH canh tương: hỗ 
tương, lẫn nhau, †HE?| tương đữ: cùng tới, bạn bè qua lại. 

9ã'Ð4t0?, ø'HfttfMf?, jMj R4H5Š chung 
trung vô cổ hưởng, cổ trung vô chung thanh, chung cổ bất 
tương giao = Trong chuông không âm thanh trống, trơng 
trống không có âm thanh chuông, chuông trống chẳng tương 
giao [Huyền Sa Sư Bị NĐHN] 


ttMHIrF|Z7 canh tương hồi hỗ = Dung hợp lẫn nhau [Bảo 
Tích Tông Ánh,NĐHN] 


L3 EI “4 8: 74H 8g) sơn khí nhật tịch giai, phi 
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điểu tương dữ hoàn = Trời chiểu sắc núi đẹp, chim cùng nhau 
bay 0ể [Ẩm Tủu Kỳ, Đào Tiềm] 
2-4. Biểu thị lần lượt, luân phiên 

3Š điệt: thay phiên, luân phiên, đắp đổi, lần lượt, thay 
nhau, 3È đệ: lần lượt, theo thứ tự, SE FT canh hõ: luân 
phiên, lẫn nhau. 

Hifflfš, 2%<Pl34fầ, 3X77EiLÙ sư tư đệ thụ, y dĩ 
biểu tín, pháp nãi ấn tâm = Thây trò lần lượt truyền trao, y để 
làm tin, pháp để ấn tâm [Thanh Nguyên Hành Tư, NĐHN] 

E3Z—§n SE HHg, #82421 ÍEilB0l nhậm nhữ nhị 
luân canh hỗ chiếu, bích đàm vân ngoại bất tương quan = 
Mặc cho hai uẫng nhật nguyệt thay nhau chiếu, đẫm xanh 
mây trắng chẳng tiơng quan [Kính Sơn Hồng Nhân, NĐHN] 





2-5. Biểu thị một phần hay duy nhất 
{H đãn: chỉ, {š cận: chỉ có thể, fE đồ: chỉ có, chỉ vì, [Ƒ chỉ, 
Eï trực, ÖŠj độc, †: duy, HỆ duy, 4Š tài: chỉ mới, chỉ, 77 nãi, 
ZB đệ... đều dịch là chỉ, riêng chỉ. 

tB nỉ 1£ H, X7R2K® 6lilI-ƒ“{†2K dãn kiến ngũ 
sắc vân trung, văn thù thừa kim mao sư tử vãng lai = Chỉ thấy 
trong mây năm sắc Văn Thù cỡi sư tử lông vàng qua lại [Vò 
Trước Văn Hi, NĐHN] 

XNAMIZH: ít, IEH] À f7. AB H2, 
37K S‡{E hải nghĩnh chỉ viết: cư sĩ kiến xứ, chỉ khả nhập 
phật cảnh giới. nhập ma cảnh giới, du vi đắc tại = Hải ra đón 
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bảo: Chỗ thấy của cư sĩ, chỉ có thể uào cảnh giới Phật, uào 
cảnh giới ma vẫn chưa được [ Tri phủ Cát Đàm, NĐHN] 

ZEN.EA., [Hi H:Í# vị kiến kỳ nhân, đệ văn kỳ thanh 
= Chưa thấy người ấy, chỉ nghe tiếng người ấy. 

2-6. Biểu thị chỉ một bên (thiên chỉ Ji‡5) 

Biểu thị tính xưng hô thay thế (xưng đại tính fff{{È |2) 
có hai từ đặc biệt là ƒH tương và bử, kiến đứng trước động 
từ cập vật (động từ có tân ngữ), còn có tác dụng chỉ và 
thay thế cho đối tượng (tân ngữ) của động tác và hành vị, 
tân ngữ đôi khi tỉnh lược. 

TH tương có thể thay thế cho ngôi thứ nhất, thứ hai và 
thứ ba. 

hủ, kiến có thể thay thế cho ngôi thứ nhất. 

Chính vì điểm này mà nó được gọi là phó từ có tính 
xưng hô thay thế. 

EE 7TE4HEEÌð khang hoàng đế nhã tương sùng lễ = 
Khang hoàng đế rất kính trọng cô [Ty Kheo Ni Truyện] 

)#-#ÄH#ÿ7‡H£EZ đãi hiếu vũ thời di tương sùng kính 
= Đến thời Hiếu Vũ càng thêm sùng kính ngài. 

tr EE4HšE hà bất tảo tương ngữ = Sao không sớm bảo 
cho tôi hay? 

#1⁄2x2»H, X42 #ï sanh hài lục nguyệt, từ phụ kiến 
bối = Sanh con được sáu tháng thì cha hiển đã bỏ tôi đi. 
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2-7. Biểu thị chia riêng từng sự vật (5&?+7|) 
Thường dùng Sƒ mỗi, Jl[ biệt... có nghĩa mỗi, mmỗi cái. 
lilif# Hit 2421 F K2 }J†+MW† TJ¿ sư mỗi kiến tăng 

lai tham lễ, đa dĩ trụ trượng đả sấn = Sư mỗi khi thấy Tăng 


đến tham lễ, thường lấy trụ trượng đánh đuổi ra [Quan Nam 
Đạo Thường, NĐHN] 


#ÈÑ7šÈ†‹, Bvề:)| +#—H quái hữu lục thập hào, hào 
biệt chủ nhất nhật = Quẻ gồm sáu mươi hào, mỗi hào chủ về 
một ngày [Dịch vĩ kê lãm đỏ] 

3. Phó từ thời gian 

Phó từ thời gian là phó từ biểu thị thời gian của động 
tác, hành vi. Thường đứng trước động từ, chủ yếu làm 
trạng ngữ. 

Căn cứ vào ý nghĩa ngữ pháp, phó từ thời gian có sáu 
loại: 

3-1. Biểu thị khởi đầu (biếu sơ thủy 3<SJ4) 

Gồm các từ sau: #Jj sơ: tử trước, lúc đầu, #B thủy: bắt 
đầu, uừa mới, 2Ê bồn: lúc mới đầu, EÏ phủ: vừa mới, 7 
phương: uửa mới... 

HIEH: #\#lfllffÍ, si EiZZZŒ-Zgÿš, fifñ, 
Jš sư viết: ngã sơ đáo điêm quan, kiến thượng đường cử sắc 
không nghĩa, đắc cá nhập xứ = Sư nói: Ta ban đầu đến Diễm 


Quan thấy thượng đường nêu nghĩa sắc không, được chỗ uào 
[Tuyết Phong Nghĩa Tồn,NĐHN] 
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>{4lRÃIIVVRIEE ° SSEE2Z€LXIù ° tuyếthậu 
thủy tri tùng bách tháo, sự nan phương biểu trượng phu tâm 
= Sau khi tuyết mới biết tiết tháo của tùng bách, việc khó mới 
biểu lộ tâm trượng phu [Tác 44 Tào từ Động Sơn, Hư Đường Tập] 

ExizHx, 2 m2£.EL thần chỉ sở ưu, phủ ích thậm 
nhĩ = Điều thần lo lắng, bắt đầu càng sâu xa thêm [Phó Tiếp 
Truyện, Hậu Hán Thư | 

3-2. Biểu thị đang xảy ra (5 7 1E) 

1E chính: ngay lúc, vừa vặn lúc, }J phương: ñang, còn 
đang, =1 thường: thường, 3l thích: đang, vừa mới ... mì 
đỉnh: đang... 

Z£ÖH 7E lai nhật phương trường = Ngày tháng còn đài 

Hâ: fMElJrr, IIIKERZ⁄<fBZ HÍ thường 
tự niệm ngôn: ngã tuy cần khổ, nhi vị văn huyền cực chỉ lý = 
Sư thường tự nghĩ rằng: Ta tuy siêng năng chịu khó nhưng 
chưa nghe được lí sâu huyễn [Trường Khánh Đại An,NĐHN] 

3-3. Biểu thị sau chót (SE?) 

4$ chung, T', cánh, ^Z tốt, 3⁄2 ngật: thành, _ (đồng 


(đồng nghĩa với 4£-}ˆ chung vu, #Ï| lK đáo để)... đều dịch 
là cuối cùng, sau cùng, rốt cuộc. 

#*Ef ^}EHE „W chung quy đại hải tác ba đào = Rốf 
cuộc trở uề biển lớn làm sóng fo [Đông Lâm Thường Tổng, NĐHN] 


37 IN<t tế ` 1£ tp) tài sơ ý quảng, ngật vô thành 


nghĩa với $2 lộ TET: cứu, Ấ* #, chung cánh), 3Š toại 
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công = Tài mọn chí lớn rốt cuộc uẫn không thành công [Không 
Dung Truyện, Hán Thư] 

2E#ñW3»)MW -EHI. rÄÈ}JJjs. ì fi&# 
tống hiếu vũ sắc vi tương đông vương sư, khổ từ di tật, toại 
bất hoạch miễn = Vua Hiếu Vũ nhà Nam Tống ban lệnh Sư 
làm thây ở Tương Đông (tỉnh Hồ Nam). Sư hết lòng từ chối 
vì bệnh, rốt cuộc cũng không được [ Thích Tăng Cận, Cao Tăng 
Truyện] 

3-4. Biểu thị việc đã rồi (5&L'ZÄ) 

El dị, l† kí 3É nghiệp, MTE] kí d, #ÉtŸ} nghiệp dĩ, = 
thường, ƒ tầng... đã, từng, đã từng. 

⁄.Ð ll}^ BS» danh dĩ văn ư tùng lâm = Tiếng tăm đã 
nghe ở chốn tờng lâm [Long Nha Trí Tài, NĐHN] 


HliE1 : 2;8 >E£ 5K sư viết : huyền sa tằng kiến 
tuyết phong lai = Sư nói: Huyễn Sa từng gặp Tuyết Phong 
[Thạch Sương Sở Viên, NĐÐHN] 

{HftESE}$¿ù ° ÿ$ùƒ#M$Ẽ › HIIEZj/Hg ° HỆ 
HH - ZiĂ##ŠƑ§ ° đãn vô sự ư tâm, ư tâm vô sự, tắc hư linh 
tịch chiếu, thử ký đi minh, tu đương tiễn lý = Chỉ 0ô sự nơi 
tâm, nơi tâm vô sự, thì hư linh tịch chiếu, đây đã rõ, nên thực 
hành [Tông Phạm] 














3-5. Biểu thị tiệc sẽ xảy ra (3</XíZ) 


IƑ tương, ƒT hành, H thả, ÄX dục, ?T7Éƒ hành tương... 
đều dịch là sẽ, sắp 
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[IH: #£HX7ZX(ñti, ZKRilis[l{P[ HE vấn viết: 
mỗ tứ đại tương dục ly tán, đại sư như hà tương cứu? = Hỏi 
rằng: Tứ đại của con sắp tan rã, Đại sư làm sao cứu? [Văn 
Công Dương Ức,NĐHN] 

ƯA NI RE TM HE Am J TẾ A25 t7 an huyền trí 
tuyên tông hoàng đế ẩn diệu truy hành tương lai pháp hội = 
Tế An đoán biết hoàng đế Tuyên Tông cải dạng khoác áo nâu 
sòng sắp đến ác vã hội [Tẻ An Diêm Quan, Tống Cao Tăng | 

HDXSEEHI: #GfE, TXAJMÍE, ñRJ@ 
tổ toại từ vương viết: . thiện tu đức, bất cửu tật tác, ngô 
thả khứ hỹ = Tổ bèn từ giã wua nói: Phải khéo tu đức, không 
lâu bệnh sẽ phát, tôi sắp đi rồi [Bỏ Đề Đạt Ma,NĐHN] 

3-6. Biểu kó thường hằng hoặc tạm có, biến hóa 
(SKŠT biểu tạm, Š4{E; biến hoá ) 
a/⁄ Biểu thị thường có 

?g: thường, 5Š tố: uốn đĩ, uốn là, xưa nay, TR: nhã: uốn 
thường, |Ñ hằng: thường, thường xuyên, luôn, tmãi... 

XÙÈRfEKZIIll f††—-24KW. ma nham hoà thượng thường 
trì nhất mộc xoa = Hòa Thượng Bí Ma Nham thường cẩm 
một cây đỉnh ba [Bí Ma Nham, NĐHN] 

—E#*lili4 \J. ÄÉ/£#4ÃIIRtƒ nhị thập niên 
bất vấn gia nhân sản. nhã tùng thiện tri thức du = Hai mươi 
năm không hỏi về gia sản trong nhà, thường theo thiện tri 
thúc kết bạn [Thích Minh Long, Minh Cao Tăng | 
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b/ Biếu thị tạm thời 

'ÊT tạm, lJ liêu: fqm, hãy tạm, lÏ E liêu thả: tạm thời... 

H20 GÌ: ZXENHH)UESÍfZCHH-L, EnH lễ 
4Š hồ đường lượng trưởng lão vấn : thừa văn sư huynh họa 
đắc tiên sư chân, tạm thỉnh chiêm lễ = Trưởng lão Lượng ở 
Hồ Đường hỏi: Từng nehe sư huynh vẽ được chân dung của 
tiên sư, tạm thỉnh chiêm lễ [Bác Lan Nhượng, NĐHN] 

3E]: 2H. NJ HH. tuần viết: ái kỳ thần tuấn 
liêu phục súc nhĩ = Tuẩn nói: Ua thích cơn ngựa thân kia, 
tạm thời nuôi nó vậy [Chi Tuần, Cao Tăng Truyện] 





c/ Biếu thị tức khắc 
dJx cực: vội, lập tức, 3š cự: vội, 3& bộc: đột ngột, 17. lập, 
HỮ]' triếp, jj£ toàn, li đốn, lỗ tùy, BỊ] tức: lập tức, tức khắc, 
liển, ngay, bèn, =‡ tầm: chẳng bao lâu... : đều có nghĩa là 
liên, bèn, ngay, vội, lập tức, tức khắc, chẳng bao lâu... 


—4, [Hfữfữ_Z25%, ZrHA6tt, 5 ðHhhH, 
‡#. đ!)/3J, if%ZhÏ, HỊIX2E|IH] nhất tịch, văn 


văn tham cổ, bộ xuất kinh đường, cử đầu kiến nguyệt, toại đại 





ngộ. cực xu phương trượng, đường vọng kiến, tức vi ấn khả 
= Một buổi tối nghe trống uãn tham, ra khỏi pháp đường, 

ngẩng đầu thấy trăng liên đại ngộ, vội ẳi nhanh về phương 
trượng, Đường trông thấy liên ấn khả [Hoàng Long Đạo Chấn, 

NĐHN] 

(Đường đây là Đơn Hà Tử Thuần Hư Đường) 
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củ SA“ „ #Ÿ kim bộc đắc đại danh, bất tường = 
Nay đột ngột có được đại danh là điều chẳng lành [Hạng Vũ, Sử 
Ký] 

HRÍH: EU, ESWBEWEHI nghiêm vấn: ngã 
hữu mục ngưu ca, triếp thỉnh xà lê hòa = Nghiêm hỏi: Ta có 
bài ca chăn trâu, xin thỉnh xà-lê hòa [Phong Huyệt,NĐHN] 

HflfX4IH/ZEäHL., fÑŠFiXÝ thời xà dạ đa văn thị 
ngữ dĩ, đốn thích sở nghi = Lúc đó Xà Dạ Đa nghe nói rổi, 
liên dứt chỗ nghỉ [Cưu Ma La Đa, NĐHN] 

d/ Biểu thị dân dần (tiệm từ )Ÿï{3:) 

Xl[ tiệm, "ý tẩm, ?Š tẩm, ƒ$ từ, đlj sảo... đều có nghĩa 

dân dân. 


[Bj: FHETHIE, SEIEOHlE vấn: lý tuy đốn ngộ, sự giả 
tiệm trừ = Lý tuy đốn ngộ, sự dân dân từ bỏ [Sơn Cóc Xung Hội, 
NĐÐHN] 

Éiiff EH: ##‡*SFÍff sư từ viết: vô sự tăng = Sư chậm rãi 
nói: lăng 0ô sự [Đơn Hà Thiên Nhiên,NĐHN] 

IESEÍ8?E thử sự sảo viễn = Việc này dân dân xa [Phạm 
Xung cư sĩ, NĐHN] 





3-7. Biểu thị lặp lại (biểu tần suất 5<%Ä*) 
Biểu thị lần nữa, nhiều lần, liên tiếp, luôn luôn... 


Fi lũ: thường, luôn, SE lũ, 24 lũy, lŠ⁄ sác, 7Ñ tần, JRễ lịch: 


liên tục, liên tiếp, nhiều nhiều lẫn, từng trải qua, JJ động: 
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thường, luôn, R} mỗi, E[: tỉ: liên tục, liên tiếp, E[.El tỉ tỉ: 
khắp nơi, luôn luôn, 3 liên, EE trùng, {8 phục: lấn nữa, lại 
càng... 

RÐ #.RE, H$ RE TINH) đường hiến tông lũ 
triệu, sư giai từ tật bất phó = Đường Hiến Tông nhiều lần 
thỉnh, Sự đều cáo bệnh không đến [Phân Châu Vô Nghiệp, NĐHN] 


2LISESHEE, IEBEIPIH - BÉ... thứ du chư giảng 
tứ, lịch thính lăng già, hoa nghiêm... = Kế đến dạo các pháp 
hội, từng nghe Lăng Già, Hoa Nghiêm... [Nam Tuyền Phố 
Nguyện, NĐHN] 

4IZƒfE2Ti-†T7HR®4MläN, PFï)ká#ZKZJ, nưíc 
® Ím | [š&)HB như thị lịch tham ngũ thập tứ viên thiện tri 
thức, giai pháp duyên vị khế, tối hậu chí lâm xuyên yết pháp 





nhãn = Như thế trải qua tham vấn năm mươi bốn vị thiện tri 
thức, duyên chưa khế ngộ, sau cùng đến Lâm Xuyên yết kiến 
Pháp Nhãn [Quốc sư Đức Thiều, NĐHN] 

kk.W.Fÿ#t tỉ tỉ giai thị = Khắp nơi đều thế 

4- Phó từ khắng định, phủ định và nghi vấn 

4-1. Biểu thị khẳng định 

/ÙA tất, 5b thành, 5E: quả: quả là, thật là, EỶ thực, [| cố: 
thật, đúng là... (tương đương với trong ngữ pháp hiện 
đại: /ÈZE tất định, EÝƒ£ thực tại, SE. quả chân). 

HHSSKĐTELI: PHRHEkX, đi†jZ2ZZ; 123, 


2#; ƑF sư thụ khởi quyền viết: khai tức thành chưởng, 
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ngũ chỉ sâm sai; như kim vi quyền, tất vô cao hạ = Sư đựng 
đứng nắm tay nói: Mở ra thì thành bàn tay năm ngón so Ìe, 
như bây giờ là nắm tay, quả thật không cao thấp [Khâm Sơn 
Văn Thúy, NĐHN] 

EH: WllfZfiã, M†fãäH:f-[E)PFfjvương 
viết: thành như tôn giả sở ngôn, đương xả thử tử tác sa môn = 
Vua nói: Thật như chỗ nói của Tôn giả, nên cho đứa con này 
làm sa-tmôn [Bàn Đầu Tôn Giả,NĐHN] 

=-HI3ðfE ALli, SEBl2ƒlÐÙimjhz; lí vương tức 
khiển sứ nhập sơn, quả kiến tông thắng đoan cư thiền tịch = 
Vua liên sai sứ giả vào núi, quả nhiên thấy Tông Thắng bình 
thản ngôi thiển [Bỏ Đề Đạt Ma, NĐHN] 

Z°H: #ï HlIiP#l7IX š NHI: công viết: như sư 
khai thị, thực bất khả tư nghị = Công nói: Như Sư chỉ dạy, 
thật là không thể nghĩ nghì [Bảo Đường Vô Trụ, NĐHN] 

fÊHdf22}J3⁄, liữẪiEÏÑfƑ Phật nhãn mệnh phân tòa, sư 
cố từ = Phật Nhãn bảo Sư chia tòa (giảng dạy), Sư cố từ chối 
[Thế Kì Thủ Tọa] 








4-2. Biểu thị phủ định và cấm chỉ 
a/⁄ Biểu thị phủ định 
“E bất, 7Ð phất, ZR vị, S‡ mạc, JƑ phi, 2E vô, TH vô, ” 
vô (dùng như Ít vô), ZJ vật (dùng như “F bất), BỆ mi, Xễ 
miệt, [ế] võng... đều dịch là không. 


ff(t4Fll - ##Eifffl - ØIUIEBBB - EEBIilll - 
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hành trụ tọa ngọa, vô bất thấu triệt, vật vật đầu đầu, mi hữu 
giáncách = Đi đứng nằm ngồi, đều thấu triệt, mọi việc mọi 
nơi, chẳng có gián cách [Tòng Phạm] 

HHEH: f63§kH#ƒ + ET*§k, HEH/HZZ, lHfZET 
Hf£, †-ÑXÄTIš sư viết: tha khiết phạn thời bất khẳng khiết 
phạn, bách chủng tu sách, thuy thời bất khẳng thuy, thiên ban 
kế giảo = Sư nói: Giờ ăn ông chẳng chịu ăn, đòi hỏi trăm thứ, 
giờ ngủ chẳng chịu ngủ, tính toan ngàn chuyện [Đại Châu Huệ 
Hải, NĐHN] 

#4 AT li Đp ⁄@ hậu nhân thiên vạn phất cập = Ngàn vạn 
người sau chẳng bằng [Tòng Phạm] 

KH] vị khả = Không thể được 

SH EF23ã1, XI A7RX3 nhân cố bất dị tri, tri nhân 
diệc vị dị = Người ta thực không dễ biết, biết người cũng 
không đỗ [Phạm Thư Thái Trạch Liệt Truyện, Sử Ký] 

mm: Kẽm 8 ẶắJ , HữJESS4II ? thượng đường: thiên 
cao mạc trắc, địa hậu ninh tri? = Thượng đường: Trời cao 
không lường, đất dày há biết? [Lang Da Huệ Giác, NĐHN] 





b/ Biếu thị cấm chỉ 
Biểu thị cấm chỉ tương đương với 5# bất yếu: đừng, 
cấm, không được, chớ, không nên, cố gắng đừng. 
2) vật: chớ, TH vô, ‡Ệ vô, SŠ mạc, {R hưu... dịch là 
đừng, chớ, không nên. 
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Eíäl: S4 ngôn ngữ bất yếu đa = Lời nói không cần 
nhiều [Hư Đường Tập | 

2l, 7+ lữ 4£ ngã kim phó nhữ, vật linh đoạn 
tuyệt = Ta nay trao cho ông chớ khiến đoạn đứt [Thương Na 
Hòa Tu,NĐHN] 

H"EH: šã NNH{E ,„_ AX*#‡'{J sư viết: chư ác mạc tác, 
chúng thiện phụng hành = S nói: Các ác chớ làm, điểu thiện 
tâng giữ [Điều Khòa Đạo Lâm, NĐHN] 


HH: M4). KÍES3Rf1l, lB|3ÄJl 2 sưviết: 
hưu lễ bần đạo. thiên sứ vị cầu phật da? vấn đạo da? = ŠS# nói: 
Chớ lễ bẩn đạo. Thiên sứ vì cẩu Phật chăng? Hỏi đạo chăng? 
[Tư Không Bản Tịnh, NĐHN] 





4-3. Phó từ nghi uấn 

Phó từ nghi vấn thường dùng lẫn với những đại tự nghi 
vấn. 

Những từ thường dùng: {H hà: sao, làm sao, thế nào, SŠ 
hề: Tại sao, thế nào, ở đâu, cái gì, bao giờ, lúc nào, h] hồ: 
Sao, cớ sao, vì sao, gì, cái gì, 2 an: sao, đâu, 1Š yên: sao, làm 
sao, 7e: ð: sao thế, J||Š na: làm sao, ®# ninh: sao, thế nào, &} 
hạt: sao chẳng, Zn hạp: sáo chẳng, = khởi: sao, thế nào... 

+HE1I: #À{R, iR7HI^2 tổ viết: thân tâm câu 
định, hà hữu xuất nhập? = Tổ hỏi: Thân tâm đều định, sao có 
xuất nhập? [La Hầu La Đa, NĐHN] 


7ILISS+&k®SWÃï ? Ê2IBIHEEHLfE kinh sơn mỹ 
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ngọc hề vi quý? hợp phố minh châu tỉ bất đắc = Ngọc đẹp 
Kinh Sơn vì sao qáy? Minh châu Hợp Phố so chẳng bằng 
[Hương Nghiêm Trí Nguyệt, NĐHN] 

(E6"B)H: f4, SAIE1Z? tHH: ÑLt 
nHÈ7P, hở MÌTVRẽ/ viết: phật ký bất thức, yên tri thị hồ? tổ 
viết: ký bất thức phật, yên tri bất thị ? = Mã Minh nói: Phật 
đã chẳng biết, sao biết là phải? Tổ nói: Đã chẳng biết Phật, 
sao biết chẳng phải? [Phú Na Dạ Xa, NĐHN] 

JEH: # fil, S/Ef#8ŸŠŠ? niviết: tự thướng bất 
thức, hạt năng hội nghĩa? = Ni nói: Chữ còn không biết, làm 
sao có thể hiểu nghĩa [Lục T Huệ Năng, NĐHN] 

EKEš3kL-. 3ƒiMiãXHI. #3. 8C +, 
798ƒ7NIHIfT. BHXH dân cụ đào vong. phổ văn thán 
viết. chúng sanh đồ thán. ngô hạp cứu chi. nãi hạ sách nhi 
hành. trực nghệ tặc sở = Dân sợ bỏ chạy trốn. Diệu Phổ nghe 
được than rằng: Chúng sanh lãm than, ta sao chẳng cứu! 
Bèn câm gậy đi đến chỗ giặc [Thích Diệu Phổ, Minh Cao Tăng] 


+HJj ]RJI[H-SEšÌF tảo tuế na tri thế sự nan = Tuổi trẻ sao 


biết được đường đời là khó [Lục Du, Thư phãn] 








§- Phó từ ngữ khí (š534) 
Phó từ ngữ khí là ngữ khí về giọng nói, phong cách nói. 
Biểu thị bao quát, gồm 7 loại: 
5-1. Biểu thị phản vấn (J&š5Š) 


^ F X L1 2, ^A . ~ \ #r 
Gồm các từ sau: ẽ khởi: đâu, sao, sao lại, lẽ nào, há..., 
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kỳ: há, làm sao, 3# ninh (dùng như E7), 5J độc: há, sao 
lại [chữ 5ãJ thường quen dịch là riêng, nên đôi khi câu văn 
khó hiểu, nếu gặp ở mạch văn phản vấn dịch là há, sao 
lại thì đễ nghe hơn |, ñF' cự, EL cự... [cuối câu phản vấn 
thường có dấu chấm hỏi (?) | làm sao, sao lại, lẽ nào, há... 

=HW khởi cảm = Đâu dám, sao dám 

SH; khởi hữu thử lý? = Há lại có lý này? 

+HEH: ?mHmùÊ l S4z4¿t, tổ viết: đạo do tâm ngộ, 
khởi tại toạ dã = Tổ nói: Đạo do tâm mà ngộ, đâu ở chỗ ngồi 
[Lục Tổ,NĐHN] 

ÄX]>ã]E, Rf£#t*? dục gia chỉ tội, kỳ vô từ hồ = 


Muốn gia tội cho tôi chẳng lẽ (há) lại không có lời sao? [Hy 
Công Thập Niên, Tả Truyện] 

ƒ“H: B]ISS8844/1I ?HIHEH: BE k4, 
# —H+.,, 82)JITl ? biviết: sư ninh thức ngã da? sư 
viết: ngô quán phật dữ chúng sanh đẳng, ngô nhất mục chị, 
khởi phân biệt da? = Kia hỏi: Thây sao biết được con? Sư 
nói: Ta xem Phật cùng chúng sanh bình đẳng, thấy họ như 
nhau, lẽ nào phân biệt 1? löệc Nhạc Nguyên Khuê,NĐHN] 

JJH: X3ÉBI7A, ñh7rï nãi viết: đại đạo khuếch 
nhiên, cự tể kim cổ = Bèn nói: Đại đạo rỗng rang há thuộc 
xưa nay [Quốc sư Đức Thiều,NĐHN] 

4tllffr, IH.#.RZK⁄4 Ø3 ngã yếm khổ, thử thân kỳ lai 


cửu hỹ = Ta đã chán khổ, thân há lâu uậy 1? [Tỳ Kheo Ni Truyện] 
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5-2. Biểu thị suy đoán (3ÌƑŠ) 

Gồm các từ sau: ÿÊ đãi: có lẽ là, e là, chắc là..., sẽ khởi: 
có không, có thể, có phải, chắc có lẽ, chắc là, -E‡ kỳ, 3) vô 
nãi, {S2 đác vô, £‡2E đắc phi: lẽ nào, chẳng phải là..., EÀ 
hoặc... 

HE: ŠfX‡HZS, 3MEFEfEB, 5H? sư 
viết: tân hoả tương giao, thức tính bất đình, đắc phi hiểm hồ? 
= Sư nói: Củi lửa giao nhau, thúc tánh không dừng, chẳng 
phải là nguy hiểm sao? [Điều Khòa Đạo Lâm, NĐHN] 

NñtL ⁄L: EiE/2Jfefz= nội loạn bất dĩ quốc đãi nguy hỹ = 
Nội loạn chẳng đút, nước có lẽ nguy [Lương Huệ - Mạnh] 

#ï]j BỲ n[ 13 Z3 ngô bệnh hoặc khả dĩ cứu hỹ = Bệnh 
của ta chắc có thể chữa được [Sưu Thân Hậu Ký, Q3] 


§-3. Biểu thị cầu khiến (%J[{#F) 


Gồm các từ sau: lÍ thượng: hấy (nghĩa hy vọng, biểu 
thị mệnh lệnh), JÑ nguyện (có ý hy vọng, mong). 


TY Số TP HT St ° HJẾEJBMPE ° HẸP | 2c DỤ 
I#)BRf - [A|fMÍE ! bất cảm vọng nhữ ngôn trung hữu 
hưởng, câu lý tàng phong, thuấn mục thiên sau, phong điểm 
lãng tĩnh, phục duy thượng hưởng = Chẳng dám mong ông 
trong lời có tiếng uang, trong câu ẩn mũi nhọn, chớp mắt 
ngàn sai khác, gió lặng sóng yên, cúi tong hãy nhận [Vàn Môn 
Văn Yến, NĐHN] 
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lMifil Y— Á, nhĩ thượng phụ dư nhất nhân = Các ông 
hãy giúp một trình ta [Thang Thệ - Thượng Thư] 

{ZAZIEHf@, REẨ[Hft/E, JKRRÑU2Z, DI2KfHU, 
‡HRIIZz3l|Sé bị chúng văn kệ, đốn ngộ vô sanh, hàm nguyện 
xuất gia, dĩ cầu giải thoát. tổ tức vi thế phát = Các người đó 
nghe kệ liển ngộ vô sanh, đều xin xuất gia để cầu giải thoát. 
Tổ vì họ mà cạo tóc cho [Töẽ Long Thụ,NĐHN] 


5-4. Biểu thị tiếp diễn hoặc tồn tại như trước (3i) 


Gồm các từ sau: lj thượng: oẫn còn, E thả: còn, ÖŸ do, 
)ið thượng do, 3ð H, do thả: uấn còn, ẫn là... dịch là 
còn, ĐẪH còn. 

Í£›,b⁄ZÄÄ#, 3EÉlff£{ÐJHH. ùb\MZKH, 
J£inƒH, J>Z ZJHEft/ tu tâm tất tu nhập quán, phi 
quán vô dĩ minh tâm. tâm thượng vị minh, tương ưng hà nhật, 
tư chỉ vật tự thị dã = Tu tâm ắt cần quán chiếu, không quán 
chiếu chẳng lấy gì để sáng tâm. Tâm còn chưa sáng ngày nào 
mới tương tỉng, suy nghĩ điểu đó chớ có tự thị uậy [Vĩnh Gia 
Huyền Giác, NĐHN] 

B4: #bR# FEE, H§E}/23V sư viết: phật tuy bất 
thánh, thả năng phóng quang = S⁄ nói: Phật tuy không sáng 
uẫn hay phóng quang [Cö Linh Thần Tán, NĐHN] 

HE: 2ffffäl#, #€TfSXWÄ-ƒ sư viết nhược 
tiện nhãm mạ, hội đắc do giảo ta tử = Sự nói: Nếu như thế, 
hội được uẫn còn so sánh chút ít [Hoàng Bá Hy Vận,NĐHN] 
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gijgữEll, ù4ll⁄@/Kấ. MỸ, 4 
Eï t7 thân tợ lâm nhai thụ, tâm như niệm thủy quy. 
thượng do đam hữu lậu, bất khẳng học vô vi = Thân như cây 
bên vách núi, tâm như rùa nhớ nước. Vẫn còn đắm nơi hữu 
lậu không chịu học 0ô tí [Song Lâm Thiện Huệ, NĐHN] 


5-5. Biểu thị tương phản, chuyển chiết (R4) 


Gồm các từ sau: JZ phản, R cố, ER/@ cố phản: frái lại, 
mà lại (biểu thị một sự thật trái với lẽ thường, nêu trong 
mệnh đề câu sau của một câu phức) .... lại, trái lại, mà lại. 

IlšlØzei, ZIlfIlfZ, )2JÊñXftt EH8ẩ, II 
M##A&đl 2 văn chư ác ngôn, như phong như hưởng, 
huống kim hoạch ẩm vô thượng cam lồ, nhi phản sanh nhiệt 
não da? = Nghe các lời mắng chửi như gió thổi như tiếng 
uang, huống nay được uống cam lồ uô thượng mà lại sinh 
nhiệt não 1? [Tòn giả Xà Dạ Đa, NĐHN] 





5-6. Biểu thị may nhờ (kiểu hãnh EŠŠ) 


Gồm các từ sau: >2 hạnh, 3#[Í1J hạnh nhị, Jf£ thứ, S2 
kiểu hãnh... đều dịch là gân như, may tắn, ray trà, tay 
nhờ, may ra... 


(3š#)H: f[##4EFHñÄIH?) HH: #ZkHf£ 
(đạo ngô) viết: hà bất giáo y tự tiễn? sư viết: hạnh hữu mỗ 
giáp tại = (Đạo Ngô) nói: Sao chẳng bảo y tự nấu? Sư nói: 
Nhờ có con ở đây [Vân Nham Đàm Thạnh, NĐHN] 


(S4NRE)0ME.~L|: bà KSE, ÙHjR/hÃi. RUXVfễ 
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EM, '2SHlX)W, S#IÚ22Clli. 75HHZETH, 
3{HJf1RMI2KX)X#, ^hjfflhiẩX 5x ? 
nhượng chỉ viết: phật pháp đại sự, tĩnh thối tiểu tiết. phong 
huyệt cụ ứng sấm, ưu tông chỉ truy diệt, hạnh nhi hữu tiên sư: 
tiên sư dĩ khí thế, nhữ hữu lực hà đảm như lai đại pháp giả, 
kim hà thời nhi dục an miên tai? = (Khế Thông ) trách Sư 
rằng: Phật pháp là việc lớn, lui ở yên là tiết nhỏ. Ngài Phong 
Huyệt sợ ứng với lời sấm ký, lo tông chỉ diệt tất, may mà có 
tiên sư. Tiên sự đã quy tịch, ông có khả năng gánh vác đại 
pháp Như Lai, nay là thời nào mà lại truốn ngủ yên 1í? [Phần 
Dương Thiện Chiêu, NĐÐHN] 

5-7. Biểu thị ước lược (⁄`JWỆt) 


Gồm các từ sau: Ấ`J ước, HƑ khả, #Ê đãi, “é cơ: gẩn như, 
hầu như, sắp, dần... 3S suất, Ä34Š đại suất... độ chừng, 
khoảng. 

HỊ (chữ HƑ thường dùng làm trợ động từ với nghĩa có 
thể được, đủ... và sử dụng làm phó từ với nghĩa khoảng, 
độ chừng... ) 

-FHMái DĐU/4x)21)80/806/4x1 J U-|-—` LTD . 
#ñl04ãLPHÈBZZK“tFff. 3LZEHEPH-E_— Sấể, 2 
tt. H— TRE › thập địa đoạn kiết phật bản sanh 
pháp hải tạng phật bản hạnh tứ thập nhị chương đẳng ngũ bộ 
. di đô khấu loạn tứ bộ thất bản bất truyền. giang tả duy tứ 
thập nhị chương kinh . kim kiến tại . khả nhị thiên dư ngôn = 
Kinh Thập Địa Đoạn Kiết, kinh Phật Bản sanh, kinh Phật 
Bản Hạnh, kinh Pháp Hải Tạng. Khi đời đô loạn lạc mất 
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mát bốn bộ không còn thấy truyền lại. Miễn Giang tả chỉ còn 
kinh Tứ Thập Nhị Chương, nay thấy còn khoảng hơn hai 
ngàn lời [Trúc Pháp Lan, Cao Tăng truyện | 


HH: 3#⁄KliEJ#? H: ZR3ãÌMl, 
BÈX{E. lÙE1: X/<lñÏF'Ï sư viết: nhữ thích lai vấn 
thậm ma? viết: nhược bất ngộ ư sư, cơ thành tấu tác. sư viết: 
tặc khứ hậu quan môn = Ông đến hỏi việc gì? Thưa: Nếu 
chẳng gặp Thây, hầu như sai lạc. Sư nói: Giặc đi cửa sau 
[Khuynh Tâm Pháp Thao, NĐHN] 





(chữ #é cơ này có nghĩa cơ hồ = hầu như) 


6- Phó từ biếu kính (5S) 

Phó từ biểu kính dùng để biểu thị sự khiêm nhường 

hoặc cung kính. 
6-1. Biếu thị cung kính 

ñj kính: kính, xin, š5Š cần: kính, xin, Bị) thỉnh: xin, mời, 
¬# hạnh (biểu thị ý tôn kính, thường không dịch), 
nhục: (chỉ lời khiêm nhường: #7 nhục thừa: cho phép; 
FEšS nhục mông: ẩược phép), ƒE& ổi (Từ biểu thị sự tôn 
kính hoặc tự khiêm), Eã huệ ( Từ biểu thị sự ra ơn)... .. 

lEllHI3-271, REPSIMSE, #ƯEE: SHMAEEúng 
mân chủ chỉ triệu, diên cư nội đường, kính bái viết: tạ sư viễn 
giáng = Nhận lời mời của Mân Chủ, Sự đến ở nội ẩường, 
Mân Chủ kính bái thưa: Tạ ơn thây từ xa đến [Khấu Băng Tháo 
Tiên Cổ Phật,NĐHN] 
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H: ñŠ*Ÿý#/ viết: cẩn thụ giáo = Thưa: Xin nhận lời chỉ 
đạy [Tung Nhạc Nguyên Khuê,NĐHN] 

LBJHEIZK# E-RSRN À£ giang nam tướng quốc tống tế 
khưu thỉnh khai đường = Tướng quốc ở Giang Nam là Tống 
Tế Khưu thỉnh khai đường [Hóa Thành Huệ Lãng, NĐHN] 

#)?l—?EXãš 455 7ñ 2B 22g {L; bẩn đạo nhất sanh ổi 
tham gia vận ngộ tư thạnh hóa = Một đời kẻ hèn bẩn đạo 


được tham gia uào hoàn cảnh thạnh hóa này [Tăng Triệu, Cao 
Tăng Truyện Q.1 ] 

















(Câu này chữ 7Š có ý tự khiêm) 
6-2. Biểu thị khiêm nhường 


lý cảm: dám, xin, {Ä phục: kính, cúi xin, $5 thiết: trộm 
cho là, thâm cho là, 2Ñ thiểm: kẻ hèn này... . 


HH: #ffffùHil, Z⁄U)ãZ}$bÃ& tổ viết: ngô 
truyền phật tâm ấn, an cảm vi ư phật kinh = Tổ nói: Ta 
truyền tâm ấn Phật, đâu dám trái kinh Phật [Giang Tây Chí 
Triệt, NĐHN] 

Eiild. ELTHA.Ò, JdlEbÈfỹÿ. #ZKHHf, fÄÑ 
È*ŠŸÄiIIHi2@Ä4†HZR thường văn nam phương trực chỉ nhân 
tâm, kiến tánh thành phật. thật vị minh liễu, phục vọng hòa 
thượng từ bi chỉ thị = Thường nghe phương Nam chỉ thẳng 
tâm người thấy tánh thành Phật. Con thật chưa 1õ, cúi trơng 
Hòa thượng từ bi chỉ dạy [Dược Sơn Duy Nghiễm, NĐHN] 


# li 2 RJ ,„ “EiNfJJZ7 thiết văn ai ai phụ mẫu, 
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sanh ngã cù lao = Trộm nghe thương xót mẹ cha, sanh ta khổ 
nhọc [Hưng Hóa Thiệu Thanh,NĐHN] 

HE: ZclllZsš#? H: 34HHt. ZkZÑSMff 
-F=®H. sư viết: tiên sư vị thủy? tố viết: từ minh dã. mỗ 
thiểm chấp thị thập tam niên nhĩ = Sự hởi: Tiên sư là ai? Tố 
nói: Ngài Từ Minh đấy. Tôi thẹn đã làm thị giả mười ba năm 
[Đâu Suất Tòng Duyệt, NĐHN] 

+r7\ S29 NHI 7€) ngô thiểm thọ nhẫn đại sư y pháp= 
Ta thẹn đã thọ y bát của đại sư [Huệ Năng Đại Giám, NĐHN] 


II- ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁCH DÙNG 

Œ)-Vì phó từ là hư từ nên không thể dùng độc lập, có 
thể có trong vài trường hợp nào đó mà thôi, khi cần trả 
lời vắn tắt. 

)- Có thể có hai phó từ liền nhau, phó từ trước tu sức 
cho phó từ đứng sau. 

#(1)Ei(2)53*#ftli bất khẳng học vô vi = Chẳng chịu 

học Vô vị 

)- Phó từ đứng trước động từ, hình dung từ, làm 
trạng ngữ. 

Elll di văn ( L7 phó từ, lã] động từ) 

SE ElŠ thậm quý thậm tiện (l© phó từ - EỸ, fŠ hình 
dung từ) 

@- Đứng sau hình dung từ, động từ làm bổ ngữ 
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: #7 7m/LÀ£t. E.n, sách viết : chí đạo 


mạ li tâm hỹ. ngô lạc thậm tai. sách viết : chí đạo giả vong 
tâm hỹ. ngô lạc thậm tai = Sách nói: Người đạt đạo quên 
tâm, ta thật vui thay [Thích Huyền Sách, Cao Tăng Truyện | 

()- Phân biệt phó từ )##ï và động từ }##ï 

Phó từ ¿Êï đứng trước một động từ khác, còn động 
từ }Z#ï thì sau nó có thể có tân ngữ. 

—> ) ^~c<=b >”H kR phi “uả 

Biiliif428là34, Š#Ñzkãi, H7r£ F/Ktiến 
điện lộ đồ hiểm viễn, một hữu thuỷ thảo, chỉ ngũ phong hạ 
hữu thuỷ = Đường phía trước xa xôi hiểm trở, không cỏ 
nước, chỉ có dưới chân phong hỏa đài tới có nước [Ngọc Môn 
Quan, Thương Mang Linh Sơn] 
(7K là danh từ làm tân ngữ cho động từ È##ï ) 


iiif'BIJE str_-Al3ŠR 5t? lIEñJ2K#fft ŸŸ nhí 


trungquốc lịch sử thượng khước một hữu phát sinh quá chân 








chánh đích tôngiáo chiến tranh = Trong lịch sử Trung Quốc 
không phát sinh chiến tranh tôn giáo [Tây Vực Kỳ Duyên, Thương 
Mang Linh Sơn] 





(## đứng trước động từ #$“E nên trong câu này }#ï là phó 
từ) 


@)- Tự loại khác chuyển loại làm phó từ 
1- Danh từ làm trạng rigf 
Chức năng cơ bản của danh từ không dùng làm trạng 
ngữ. Trong Hán ngữ cổ đại, danh từ có thể biến dụng 
dùng như phó từ để làm trạng ngữ. 
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1-1. Biểu thị tỉ dụ so sánh (EItf) 

Khi so sánh dịch là giống như (tương đương với {Ất... — 
b3 trong Hán ngữ hiện đại). 

&J#vV> tE#*ZzIni RR# hung nô chỉ tính thú tụ nhi điểu 
tán = Tính quân Hung Nô tụ tập lại như thú, tan đi như 
chim [Sử ký] 

1-2. Biếu thị bằng tá (3Š{Fï) 

Bằng tá là sự dựa vào, căn cứ, dịch là đừng, bằng... (sự 
vật). 

JÊ[::H;-L- quyền sử kỳ sĩ = Dùng quyên lực sai sử người 
kia [Triệu sách, Chiến Quốc Sách] 


(fỆ là danh từ làm phó từ, biểu thị dùng như, #ễ{ là dùng 
quyên thuật đê khu xử) 





1-3. Biểu thị công cụ (_L.E.), phương tiện 
Biểu thị động tác công cụ sử dụng thường dịch là đừng, 
bằng... 
t8? }\)7JJX‡ 2 EE ki bổn vận ư bột hải chi vĩ = Dùng 
ki, sọt vận chuyển đến bên bờ Bột Hải [Thang Văn - Liệt Tử] 


(#t:#8 là danh từ làm trạng ngữ biểu thị công cụ khiêng đắt đá, 
dịch: dùng ki sọf) 




















1-4. Biểu thị tình thái (JŠÊ§,) 
Biểu thị tình thái là thái độ đối đãi với người khác. 
Lưu ý những danh từ sau: S phụ, DẺ huynh, lïli sư, 2 
khách... dịch là như đối đãi với 
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#„#"ừ"H^. : RI] H]=E2. ngô ư thử nhân, tắc sư sự chỉ = 
Tôi đối uới người ấy thờ phụng như bậc thây. 
(liliEẼ: là phụng sự như đối với bậc thầy. Cách sử dụng này thấy 
rât thường trong ngữ lục, xin lưu ý) 








sẻ Si 2x7 HN R2 niệm quân khách du tư đoạn trường = 
Nhớ người ấi xa nghĩ mà đút ruột [Tào Phi] 


(2B = Đi xa như người khách. Danh từ Z#' chuyên loại thành 
phó từ làm trạng ngữ cho động từ 3Ÿ?) 


1-5. Biểu thị trạng thái (7JñŠ) uà thể cách 


J BA tR lôi, »K băng, SE SE vân, ® hưởng, l thanh, 
m⁄ ảnh, È£ tỉnh, 3Š vụ, lÃ phong, -Ƒ thổ, R, ngõÕa, tÍ đỉnh, 
2+ đình... 


UIXZ2šSE tứ chúng vân trăn = Bốn chúng tụ tập đến 
nhiễu [Trường Thọ Pháp Tẻ, NĐHN] 


E 


(“đến như mây”, danh từ ‡š làm phó từ cho động từ #Z) 


-LE4Z?Z# sĩ nữ vân tụy = Mợi người họp lại đông đảo 
[Q1;Từ Ân Truyện | 

XI IH~ , #S#;ù›3KÊ bà lan đà văn chị, nghi tâm 
băng thích = Bà-lan-đà nghe lời đó, tâm nghỉ tan như băng 
tan [Bỏ Đề Đạt Ma, NĐHN] 

(ðã % )WữHHMjH, JEIHIBIÒ, RJÊNHHIimiã§, Rẻ 
JEÈ##E (lưu chi ) đổ sư diễn đạo, xích tương chỉ tâm, mỗi 
dữ sư luận nghĩa, thị phi phong khởi = (Lưu Chi) thấy Sư 
diễn nói đạo lý, bài xích chỗ chỉ tâm, mỗi lần cùng Sư luận 
nghĩa, phải trái nổi lên như ong (vỡ tổ) [Bỏ Đề Đạt Ma,NĐHN] 
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1-6. Biểu thị sự lý và tiêu chuẩn (SE, ES*) 
Sự biểu thị có nghĩa căn cứ vào, dịch là theo, căn cứ 
Đào... 
?ï Jã 1 công nghỉ vi vương = Theo công lao thì nên 
làm ua [Trần Thiệp thế gia, Sử Ký] 


1-7. Biểu thị phương hướng xứ sở ( 73 [| , j4) 

Biểu thị phương hướng, xứ sở, phạm vi của động tác, 
hành vi hoạt động. Lưu ý các danh từ chỉ nơi chốn khi 
đứng trước động từ mà không mang ý nghĩa chủ ngữ của 
động từ đó, nhất là danh từ phương vị, dịch là đến, uể 
hướng... 

2£ tả, £ï hữu, B đông, PH tây, Ffƒ nam, Ì[; bắc... 

lñl: ‡HRIE2E, =7 R2 „ HH |H| SE) vấn: tổ sư 
tây lai, tam tạng đông khứ, đương minh hà sự? = Hỏi: Tổ sư 
từ Tây đến, Tam tạng rời Đông để làm rõ việc gì? [Tam Giao Trí 
Tung, NĐHN] 

›d.@Ã, tx[flLLIšllfš. 3E3ƒšäjlfif thiếu thậm 
tuấn mãn, y ngưỡng sơn thế độ. bắc du yết lâm tế = Lúc nhỏ 
rất thông minh tài giỏi, nương Ngưỡng Sơn xuất gia, đi uề 
phương Bác yết kiến Lâm Tế [Nam Tháp Quang Dũng, NĐHN] 





1-8. Biếu thị thời gian 


Những danh từ H nhật, ƒÄ dạ, H thời, [H thế, 7 tuế, 
H nguyệt, 3# xuân, KỸ hạ, ‡X thu, đông... 
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245 ENW@ S7“ xuân sanh hạ trưởng thu liễm đông 
tàng = Sanh trong mùa xuân, lớn trong mùa hạ, thu hoạch 
trong mùa thu, ẩn giấu trong mùa đông [Luận Ngữ] 

(tuê, nhật, nguyệt có thê dịch là mỗi năm, môi tháng, mỗi ngày) 


2- Hình dung từ dùng như phó từ làm trạng ngữ 

Nhiều hình dung từ cũng có thể dùng như phó từ để bổ 
sung nghĩa cho động từ. 

“tế đu 22IH 3A]: HHẠIECt#ZF1, 8: 
J*8I4,® 2E HrXNE) am đề già nữ vấn văn thù viết: 
minh tri sanh thị bất sanh chi lý, vi thậm ma khước bị sanh tử 
chỉ sở lưu chuyển? = Am đề già ni hỏi Văn Thù: Rõ biết lý 
sanh là bất sanh, vì sao chưa khỏi bị trôi lăn trong sanh tử 
[Văn Thù Bồ Tát,NĐHN] 

1ã 4:Hlƒ l8 viễn hành đa sở hoài = Đi xa nhiều nỗi nhớ. 

3- Động từ dùng như phó từ 

ni E-ãIIIĐS] quân hà yêm lưu ký tha phương = S40 
bạn mãi gởi (thân) nơi chốn tha phương? [Tào Phi] 

( 3 yêm lưu: ở !âu, là động từ kép. Ở đây dùng làm phó từ phụ 
nghĩa cho động từ Zš ký: gởi, gởi thân) 





HI- CHỨC NĂNG NGỮ PHÁP 

Chức năng cơ bản của phó từ là làm trạng ngữ, bổ ngữ 
để tu sức cho động từ, hình dung từ vị ngữ hoặc cho phó 
từ khác. 
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Tuy nhiên phó từ có thể chuyển loại dùng như động từ 
làm vị ngữ, có thể có tân ngữ. Phó từ cũng có thể được 
danh từ hóa. Ý nghĩa ngữ pháp của nó là biểu thị sắc thái 
hành vi có tương quan với phó từ. 

1- Làm động từ, có giá trị như một động từ phán đoán 
4IEERIf@K#%%, ##fñi, 3W fHÍ 2 nhưthị 
tắc bỉ ký trượng phu, ngã diệc nhị, thục vi bất khả? = Như uậy 
thì kia đã là trượng phu, ta cũng vậy, có ai là chẳng thể được? 
[Khai Tiên Thiện Xiêm, NÐĐHN] 

(7R dùng như động từ) 
2- Làm danh từ 

}ù# BWftS ư ngã tâm hữu thích thích yên = Ở 
lòng ta có sự băn khoăn thương xót [Lương Huệ - Mạnh] 
(J(EÄ dùng như danh từ) 
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GIỚI TỪ (2| ) 

I- ĐỊNH NGHĨA 

Giới từ là một hư từ, đặt trước danh từ, đại từ để giới 
thiệu danh từ, đại từ hoặc ngữ (từ tổ) cho động từ của nó 
(21 giới có nghĩa là đặt ở giữa). 
II- PHÂN LOẠI 

Căn cứ vào ý nghĩa khác nhau của các đối tượng do giới 
từ giới thiệu, có thể chia giới từ làm 6 loại: 

1- Giới từ thời gian (Ÿ[l]Z}-šij) 

-Ƒ vu: tại, ở, uào lúc, từ, đến, Đ| dĩ: vào lúc, lỗ vì: đương 
lúc, sào lúc, E† tự: từ lúc, FH do: từ, tự, | nhân: nhân khi, 
tÈ tùng: fử, Š cập: đến, EL: tỉ: kịp, ® chí: đến khi, ¿ ® 


cập chí... 





"TFtf X££#£“ E£ZA vu thời đại chúng vô bất ngạc nhiên 
= Lúc ấy đại chúng đều ngạc nhiên [Vĩnh Gia Huyền Giác, CĐTĐ] 

—H, “HH: #RZfi\#, HHI(E 
J#“E:? LH: ZiñIHJHSE, RllfttbilLlBế nhất nhật, 
thạch đầu vấn viết: tử kiến lão tăng dĩ lai, nhật dụng sự tác ma 
sanh? sĩ viết: nhược vấn nhật dụng sự, tức vô khai khẩu xứ = 
Một hôm Thạch Đầu hỏi: Ông từ khi gặp lão tăng đến nay, 
việc hàng ngày thế nào. Cư sĩ thưa: Nếu hỏi tiệc hàng ngày, 
con không có chỗ trở tmiệng [Cư sĩ Long Uần, NĐHN] 
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Ä 2K, vi kì lai dã = Khí ông ta đến [Án Tủ, Xuân Thu] 
(Chữ Ƒ' này tương đương với chữ *, câu này có nghĩa 2ƒ {[f/ 
#I|ZEffJEfÍbs, lỗi văn trong truyện Sở Linh Vương và Án Anh của 
nước Tê 
ZHWH:REZktr › đ384j— X : À-ElfilfT ° ) 

xi : HñtÊZ2)SJH7I : 2Í: › '4EHIRiừi 
55D ƑET ng tự tùng lẻ khê biệt hậu, kim đắc cơ tải. khê 
viết hòa thượng ký đắc tích niên sự = Lạc Phố hỏi: Từ khi 
cùng Khê từ biệt đến nay được mấy năm rồi. Khê nói: Hòa 
thượng cũng còn nhớ được việc xưa [ Tác 24, Hư Đường Lục] 


B lÈš5Z35R7%» 2Ä &ã tự thử chư phương vị vi sầm đại 
trùng = Từ đó các nơi gọi là “cọp Sâm” [Trường Sa Cảnh Sảm, 
CĐTĐL] 

H 72) |, SE 7# 7NLƒE do thang chí ư vũ 
đinh, thánh hiền chỉ quân lục thất tác = Từ đời uua Thang 
cho đến Võ Đinh, các uua thánh hiển xuất hiện được sáu bảy 
lần [Mạnh tử] 

HH: ii, 4⁄7» Fšñil, BãIfj tk, 
2SIllftl6, fMIZILBL, SH. Z7NVRIZ, ẩÌl 
4LI{h[4I£#ft:S-Ƒ-‡JH##Rš sư viết: tự cổ cập kim, đa thiểu 
nhân hạ ngữ đạo, nghiêm nhi bất uy, cung nhi vô lễ, hoành án 
trụ trượng, thụ khởi quyền đầu. nhược chỉ nhẫm ma, khước 
như hà tri đắc tha phụ tử tương khế xứ? = Sư nói: Từ xưa đến 
nay, nhiều người nói rằng, nghiêm tà chẳng uy, kính mà 
chẳng lễ, gác ngang trụ trượng, đưa nắm tay lên. Nếu chỉ như 
thế, làm sao biết được chỗ khế hợp của cha con? [Huệ Hải Nghị, 
NĐHN] 
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2- Giới từ xứ sở (jš 5|) 

Giới từ xứ sở là những giới từ giới thiệu những từ chỉ 
nơi chốn, xứ sở cho động từ, như: “Ƒˆ vu (sử dụng như $ 
ư), `ˆ hồ: ở chỗ, ở nơi, ĐÁ dĩ: ở chỗ, ở nơi, E| tự: từ, ở, do ở, 
1£ tùng, FH do, HỊ] tức: ngay tại, [Ba] hướng: hướng về... 

PHI PHIDV 1E BIẾT. TA ALH 4 BI. 20m LE 
Z2? ngô văn tây vực bồ đề đạt ma, truyền tâm ấn vu hoàng 
mai. nhữ đương vãng bỉ tham quyết = Ta nghe Bồ-đề-đạt- 
ma ở Ấn Độ, truyền tâm ấn nơi Hoàng Mai, ông nên đến đó 
tham quyết [Lục T6 Huệ Năng, CĐTĐ] 

28 : TH#&š##Zvk|fï F tu du, ngũ bách la hán tùng 
không nhi hạ = Trong chốc lát, S00 vị A-la-hán từ hư không 
đến [Nhi T6 A Nan,NĐHN] 

EHlliIifjEH: 34ñillãt{[J)š. BillfiF5R)BHIfj 17 
quốc sư vấn viết: nhữ sư thuyết thập ma pháp. sư tùng đông 
quá tây nhi lập = Quốc sư hỏi, thây ông nói pháp thế nào. Sư 
từ đông qua tây đứng [Tây Đường Trí Tạng, CĐTĐ] 

[B]:LLfZã1L [ñi 1-J##äx 2< 1Í? vấn: vong tăng thiên hoá 
hướng thậm ma xứ khứ dã = Hỏi: Tăng viên tịch đi vê đâu? 
[Thiên Trụ Sùng Huệ, NĐHN] 








3- Giới từ mục đích, nguyên nhân (j[Z| E|R*J2)-š5|) 

Giới từ giới thiệu từ biểu thị nguyên nhân mục đích 
cho động từ. 

jạ vi: vì, do...,, EH do: 0ì, do... , | nhân: bởi, do, nhân 
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ì..., DJ dĩ, HỊ dụng: 0ì, do, nhờ..., 4ˆ tọa: vì, “ƑƑ vu, ## 
duyên: 0ì... 

H: ÄÃ}7JJ, 1HUHIWI”I. HHTH: #4ÊEï 
1. ZãfïFHXM viết: vi chúng kiệt lực, họa xuất tư môn. 
sư đả viết: giáo hưu bất khẳng hưu, tu đãi vũ lâm đầu = Nói: 
Hết lòng vì chúng, họa từ người nhà. Sự đánh, nói: Bảo dừng 
chẳng chịu dừng, chờ cho mưa ướt ẩu [Thiên Chương Nguyên 
„ SN) 





L5£2t2K, 148). MÍTÑZK, HN 
V:3, VeRIRif1, EIMIEM. HNE,El.xbS 
hoàng viết: nhữ kình trà lai, ngô vi nhữ tiếp, nhữ hành thực 
lai, ngô vi nhữ thọ, nhữ hòa nam thời, ngô tiện đê thủ. hà xứ 
bất chỉ thị tâm yếu? = Thiên Hoàng (Đạo Ngộ) nói: Ông 
dâng trà, ta vì ông tiếp; ông dọn cơm, ta vì ông nhận; ông 
xướng hòa nam, ta liên cúi đầu. Chỗ nào không chỉ dạy tâm 
yếu ? [Long Đàm Sùng Tín,NĐHN] 

W#7RX: AJNKBHREM, A&ấ “Hai 
{n[... nhân bệnh thị chúng: cửu bệnh vị thường suy mộc 
chẩm, nhân lai đa thị vấn như hà... = Sư nhân bệnh dạy 
chúng: Bệnh lâu chưa từng nằm trăn trở trên gối, người đến 
đều hôi thế nào... [Bạch Dương Pháp Thuận,NĐHN] 

4S #4x~†m hoa kính bất tằng duyên khách tảo = 
Lối hoa chẳng từng vì khách quét [Khách Chí, Đỗ Phủ] 

HIPM Hi. ;XffZ£T†jx£. ĐWHIE2R. 
†H7?2RHRBNZZTE sư di mục hữu trùng đồng, toại tương 
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dược thủ tiếp ma, di trí mục trại câu xích. thế hiệu xích nhãn 
qui tông yên = Sử do mắt có hai con ngươi (tròng ), dùng tay 
thoa thuốc chà xát đến nỗi tắt uà khoé mắt đều đỏ, người 
đời gọi Sư là Quy Tông mắt đỏ [Qui Tông Trí Thường, CĐTĐ 7] 
#¿JH:ZKBf tọa thử thất bại = Vì thế mà thất bại. 


(42 là một giới từ ít khi gặp, nên lưu ý khi dịch những mạch văn 
có chữ 4|4 không có nghĩa là ngồi) 


4- Giới từ phương thức (77 +È7)'šïj) 

Giới từ thiệu từ ngữ biểu thị phương thức, công cụ cho 
động từ, ý nói bằng cái gì, bằng cách nào: ĐÄ đi, -Ƒ- vu, 
nhân, HÏ dụng, 3# tạ, /f tương (đừng, nhờ vào [thường để 
đưa tân ngữ lên trước |), 4 dữ... 


+ E135 [fijz† DJ H Ti thần dĩ thần ngộ nhi bất di mục 
thị = Thần dùng tinh thần để ngộ chứ không dùng mắt để 
trông [Trang Tử, Dưỡng Sinh Chủ] 

NäN5ZXXFZñä#⁄, 4XPFzZzùlù 


phàm vi nhân quân giả dĩ thiên hạ chi dục vi dục ,, dĩ thiên hạ 





chỉ tâm vi tâm = Phàm làm vua của người, lấy ý truốn của 
người, làm ý tnuốn của mình, lây tâm của người làm tâm của 
tình [Thiên Tòng Chỉ Nam, Khóa Hư Lục] 

§5- Giới từ nhân sự ( Á >sE2) ii) 

Giới thiệu người hoặc sự vật cho động từ, để nói rõ đối 
tượng của động tác hành vi. Giới thiệu cho hình dung từ 
là để nói rõ đối tượng so sánh. 
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“Ƒ vu, ð dữ (có đặc điểm là cùng tân ngữ đặt trước 
động từ), J€ cập (đếm, tới... [thường đặt ở mệnh đề trước 
của câu phức |), E[: tỉ: cho, #j đối: ề, với, 'RẾi lại: dựa vào, 
nhờ vào, Š%E kháo, `}2 hồ... 

3# ^zzIi{JA44#, 2#}, H3 ca 
đdiếp nhập định nhi phó ư ngã, ngã kim tương diệt, dụng 
truyền ư nhữ = Ca Diếp nhập định giao phó cho ta, nay ta 
sắp nhập diệt, trao truyển lại cho ông [Nhị Tổ A Nan,NĐHN] 


HH: Bg+l 1l) 2E sư viết: dữ lão tăng quá tịnh 


bình lai = Sư nói: Đem cái tịnh bình đến cho lão tăng [Nam 
Dương Huệ Trung NĐHN] 


NIHH: Hồ“), 3434, TÊN) TðHH 


lục tổ viết: bỉ hữu hà ngôn cú, nhữ thí cử khán, ngô dữ nhữ 
chứng minh: Lục tổ nói: Kia có lời øì, ông thử thuật lại xem, 
ta sẽ chứng minh cho ông [Tín Châu Trí Thường, NĐHN] 


#1 HEHHRF=:Íjf.' Rš-H:Ÿ# lại ngã thánh minh bất 
vong phó chúc bất phế kỳ giáo = Nhờ tào sự anh minh của 
ta, chẳng quên lời phó chúc, chẳng phế bỏ giáo [Thích Tâm Đạo, 
Minh Cao Tăng Truyện] 

(li cùng với tân ngữ của nó #\EH] đặt trước động từ để làm 
trạng ngữ) 

tu) 4T J#Ê tha đối nhĩ thuyết thậm ma = Nó ñói gì 
uới anh uậy? 


Z# À 4 J# tân nhập cập đình = Khách vào đến sân. 














150 NGỮ PHÁP HÁN NGỮ 


6- Giới từ bị động (ÿ##J'Z† š"|) 

Giới thiệu người hoặc vật hứng chịu động tác nêu ra ở 
động từ: “Ƒ vu, lỗ vi, hủ, kiến, #Š bị ... đều có nghĩa là bị 
hoặc được. 

=†#Z:ẰW li, 2 HiWj-ƒ-đế tam thập niên lộng 
mã ki, kim nhật bị lô tử phác = Ba mươi năm cỡi ngựa, hôm 
nay bị lừa đá [Trung Nham Uẩần Năng, NĐHN] 











7- Giới từ so sánh (2†šñ]) 

Giới từ để nêu đối tượng so sánh. Khi cần biểu thị sự 
hơn kém về trình độ, tính chất của hai sự vật, người ta 
dùng giới từ chỉ sự so sánh để chỉ ra đối tượng so sánh, giới 
từ so sánh thường đứng trước một danh từ hoặc đại từ. 

7-1. So sánh bằng 

Z[l như, # nhược 

# : —BI#, #HI—. PHRIH EBE4ME 
thượng đường: nhất tức đa, đa tức nhất. tỳ lô đỉnh thượng 
minh như nhật = Thượng đường: Một tức nhiều, nhiều tức 
một. Trên đỉnh T)-lô sáng như tmặt trời [Đạo Trường Huệ ấn, 
NĐHN] 

#j†+xx8x quân tử chỉ giao đạm nhược thuỷ = Sự 
giao du của người quân tử lạt như rước [Sơn Mộc Thiên, Trang Tử] 





4JH2RZuZA c>T # đồng khí tương cầu uyển nhiên nhược 
cựu = Đổng khí gặp nhau rõ ràng như t4 [Đàm Ma Da Xá, Cao 
Tăng Truyện] 
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7-2. So sánh hơn 
J3 ư, *# hỏ dịch là hơn (so với) (dùng như }$, E†: để 


nêu đối tượng so sánh) 

E8 6í [ Wˆ)T-R: À. học mạc tiện hồ cận kỳ [ nhân = Học 
tập thì không øì tiện bằng (hơn) được gần thầy giỏi bạn hiển 
[Tuân Tử] 

Nếu hình dung từ hay động từ: 

- dùng với }$, dịch là hơn 

#?Ä7NIñ| : †E[BJXSH)X)BJR H/ÄZ ? hữu đạo lưu 
vấn: thế gian hoàn hữu pháp quá ư tự nhiên phủ = Có #0gười 
học đạo hỏi: Thế gian lại có pháp nào quá hơn tự nhiên 
không [Đại Châu Huệ Hải, NĐHN] 

- Dùng với Ƒ[: dịch là với. 

2E 1rH7IIdB HÑẰ : L#šH hd ä[IfB[ ? mô dữ 
huynh tương biệt thỉ nguyệt dư, tỉ cựu tương kiến thời như 
hà? = Tôi với huynh chia tay mới hơn tháng, so với lúc xua 
gặp nhau thì thế nào [Thái Bình Huệ Cân, NĐHN] 

II- CÁCH DÙNG 

Vì giới từ không nhiều, nên cùng một giới từ mà dùng 
nhiều ý nghĩa khác nhau. Nên khi dịch cần nhận ra đó là 
giới từ thuộc loại nào thì dịch nghĩa dễ xác với chánh văn. 
Đề cập tới giới từ, các sách ngữ pháp hay nêu những giới 
từ thường gặp trong nhiều trường hợp, để chúng ta có 
khái niệm về cách dùng trong câu. 
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Thí dụ: Giới từ } ư hoặc -Ƒ- vu. 
1- Biểu thị thời gian 

Pl44f@J#iHãđ, †HIHIHfE, 3⁄Z:Ñ2 dihậu đăng 
đăng tương tục, tổ tổ tương truyền, ngật chí ư kim = Về sau, 
đèn đèn tiếp nối, tổ tổ truyền nhau, cho đến hôm nay [Vô Vi 
Tông Thái, NĐHN] 

)71)H(SÁPE, EM HlnH, HH ki phápanh 
đạo đức kinh giải, ngôn giản lý nghệ, ư cổ vị hữu = Pháp Anh 
giải kinh Đạo Đức, lời giản dị, lý sâu, từ xưa chưa có (người 
như uậy) [Đại Mai Pháp Anh, NĐHN] 














2- Biểu thị không gian, xứ sở 
7UGIZ5, lãj Att,, Zššf8ã(LH, #J23ÄXÑIMÍñÂ 
IS nguyên lễ thủ tọa, mân nhân dã, thọ nghiệp tiêu sơn. 
sơ tham diễn hòa thượng ư bạch vân = Thủ tọa Nguyên Lỗ, 
người xú Mân, thọ nghiệp với Tiêu Sơn, ban đầu tham vấn 
uới Hòa thượng Diễn ở Bạch Vân [Nguyên Lễ Thủ Tọa, NĐHN] 


2N tIHH-'HMIE ° BfEfá1EfBT RrHblZ 
vân: kiến thiền sư thủ trung như ý. Sư tương như ý trịch vu 
địa viết kiến ma = T4: Thấy cây như ý trong tay thiển sư. 
Sư ném cây như ý xuống đất, bảo: thấy chăng [Tác 3 - Dược Sơn 
tọa thứ, Hư Đường Tập | 





3- Biểu thị nguyên nhân mục đích: do, vì 


3EIHNŠj) nghiệp tinh ư cần = Nghề nghiệp tinh thâm 
nhờ chuyên cần [Tiến Học Giải, Hàn Dũ] 
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4- Biểu thị phương thức 
Éil‡ F XI, IÁ?# RH[flẪŨ sư ư ngôn hạ đại ngộ, cơ 
phong bất khả xúc = Sự ngay lời nói đại ngộ, cơ phong không 
thể chạm tới được [Vân Cư Hiểu Thuấn,NĐHN] 
Š5-Biểu thị nhân sự 
Giới từ vu biểu thị nhân sự, hoặc đối tượng của động 
tác hành vi: J[[l] sở hướng (phía hướng tới): cho, tới, Fl[ 
3] sở đối: đối với, F“T” sở dư (đối tượng nhận lãnh): cho. 
`#H 3š ñÄ§ïÏli bình nhật vấn đạo ư sư = Thường ngày 
hỏi đạo với Sư [Dục Vương Đoan Dụ, NĐHN] 
DHE3X : 2) NHA Ä kỉ sở bất dục, vật thí ư nhân = 


Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác [Nhan 
Uyên, Luận Ngữ] 





J1ƒfflijÏ ư ngã vô quan = Không liên quan gì đến tôi. 

BÍ UEEf¿2 THỊ › LINH” ° tức khẩu bấtngôn 
minh hợp vu lý, khẩu vi thiển môn = Miệng không nói thẩm 
hợp UỚI lý, miệng là cửa thiển [Tác 92 - Thái Dương gia phong, Hư 
Đường Tập | 

6- Biểu thị sự bị động 

5 'ù#›)êAÁA, Š DĐ D217 Ä lao tâm giả trị nhân, lao 
lực giả trị ư nhân = Người làm việc trí óc để cai quản người, 
người làm việc tay chân bị người cai quản [Đăng Văn Công, Mạnh Tử] 


(Đây là một thí dụ rõ ràng để thấy giới từ ]/Ÿ có nghĩa bị động, khi 
so sánh hai về của mạch văn) 
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À. Giới từ JÀ ư dùng trong so sánh, địch là “hơn” 


Ä/ÙÊJÂLÍIJI[ nhân tâm hiểm ư sơn xuyên = Lòng 
người nguy hiểm hơn núi sông. 


IV- CHỨC NĂNG NGỮ PHÁP 

Giới từ không thể dùng độc lập mà phải kết hợp với 
những từ ngữ khác thành những ngữ giới-tân (giới-tân từ 
tổ) mới có thể làm trạng ngữ hoặc bổ ngữ cho câu. Cho 
nên thành phần ngữ pháp của nó thuộc về từ tổ giới-tân. 

1tli{#11[27ZK tha tùng bắc phương lai = Anh ta từ Bắc 
phương đến. 
(giới từ 4£ và tân ngữ :ÌL77 hợp thành từ tổ giới-tân ƒ£:|L;77 làm 
trạng ngữ cho động từ ZK) 

AÀ Đặc điểm cơ bản phân biệt giữa giới từ và động từ 

* Động từ có thể dùng độc lập. 

=EEi: E##h| p? TRE]: kÈ#{E£H vương viết: 
tánh tại hà xứ ? đề viết: tánh tại tác dụng = Vua hỏi: Tánh tại 
chỗ nào? Đạt Ma đáp: tánh tại tác dụng [Bỏ Đề Đạt Ma, NĐHN] 

* Giới từ thuần túy không thể dùng độc lập (nghĩa là 
trong câu cần có động từ khác). 

#1II2K# Si l I{#)Ä tích như lai tại tuyết sơn tu đạo = 


Xưa kia Như Lai tại Tuyết Sơn tu đạo [Bà Tu Bàn Đầu, NĐHN] 


(Câu này có thể hiểu như sau, Như Lai tu đạo tại Tuyết Sơn. Vậy 
“tại Tuyết Sơn” là giới từ chỉ nơi chôn của việc “tu đạo”) 
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Có thể lấy chữ [j nhân làm ví dụ: 

bi nhân [động tự]: nơi theo, duyên do, nương tựa. 

E$§l?S Sĩ Tễ ân nhân ư hạ lẽ = Nhà Ân noi theo lễ nhạc 
của nhà Hạ [Vị Chính, Luận] 

b nhân [giới tự]: 9ì, nhân vì. 


MSEtfiiffillEi nhân sự chỉ chế lẽ = Ty theo việc mà đặt ra 
lễ [Canh Pháp, Thương Quân Thư] 
(Tức là chế ra lễ nghỉ là tùy theo có việc. Thí dụ như có lễ quy y 
vì có việc là cần quy y cho người nên mới chế ra lễ đó.) 

f5322, HHANZ~Z/ nhân tăng thỉnh ích, sư tụng đáp 
chỉ = Nhân vị tăng thưa hỏi, Sư tụng kệ đáp cho vị tăng [Thập 
Am Chủ, NĐHN] 

183" [E bị nhân bệnh thỉnh giả = Kẻ kia vì đau bệnh 
xin nghi. 


***% 


Điểm cần lưu ý là trong một câu, ý chính đã được diễn 
tả bởi một động từ, thì một động từ khác biến thành giới 
từ để nhận công dụng liên lạc động từ với túc từ của nó . 

lJ‡klff— HH1: 1£? phong di trụ trượng 
hoạch nhất hoạch viết: tại giá lý = Phơng dùng gậy vẽ một 
cái, nói: Tại đây [Vạn Niên Xứ U,NĐHN] 

(ý răng Phong vẽ bằng gậy) 
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/W RE, SRLÀAI | H1]. Z\ÄNTJ, 28011 
công nghĩ đáp, huệ dĩ trúc bề tiện đả. công vô đối, toại lưu thứ 
tham = Công định đáp, Huệ lấy trúc bề đánh. Công không 
đáp được, bèn ở lại tham hởi [Ngô Vĩ Minh cư s, NĐHN] 

[ý răng Huệ đánh băng trúc bê] 











[II 
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LIÊN TỪ 
(ZEFãn] ) 

I- ĐỊNH NGHĨA 

Liên là liên lạc, nối liền. Liên từ là một hư từ dùng nối 
kết các từ, ngữ cùng công dụng trong mệnh đề hay nối 
câu với câu để biểu thị giả thiết, điều kiện, nhân quả. 

Liên tự giúp ý nói được liên tiếp, hoặc tiếp ý trên để đề 
khởi ý dưới. 
II- PHÂN LOẠI 

Căn cứ vào ý nghĩa và nhiệm vụ, tạm chia làm chín loại 
liên từ: 1- Quan hệ liên hợp / 2- Quan hệ thừa tiếp / 3- 
Quan hệ tăng tiến / 4- Quan hệ tuyển trạch / 5- Quan hệ 


nhân quả / 6- Quan hệ giả thiết / 7- Quan hệ mục đích / 
8- Quan hệ điều kiện/ 9- Quan hệ so sánh. 


1- Quan hệ liên hợp (3ˆ lñjj{) 

Quan hệ liên hợp còn gọi là quan hệ đẳng lập, biểu thị 
sự liên quan với nhau dùng nối các từ cùng loại hoặc cùng 
công dụng thường dịch là “và”. 


1 dữ, /¿ cập: 9à, cho đến, cùng với, |ÏIj nhi: 0à, mà, lại 
thêm, }J dĩ, H thả: và, E# kí: và, đến khi... 
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X3 H#55 ° KHIUIXÃH/A ° đại đạo tự vô cùng, 
thiên địa trường thả cữu = Đạo lớn tự vô cùng, đất trời lâu 
đài [Trúc Tăng Độ, Cao Tăng Truyện] 

237i, -LERtEirlflH34l4.1.L Fkítôn 
giả tương chí, vương dữ phạm chí đồng đổ bạch khí quán vu 
thượng hạ = Khi tôn giả sắp đến, nhà vua và Phạm Chí cùng 
thấy luông khí trắng tỏa suốt khắp nơi [Bất Như Mật Đa, NĐHN] 

BH U44, HUÀÁC vu, 41/71) E1 0t; HH 
RE“ càn khôn tinh vạn tượng, địa ngục cập thiên đường. 
vật vật giai chân hiện, đầu đầu dụng bất thương = Đất trời 
cùng vạn vật, địa ngục với thiên đường, mọi vật đều từ chân 
tâm hiện ra, tất cả hoàn toàn chẳng gây trở ngại [Phỏ An Đạo, 
NĐHN] 

HE 2H địa đông chí hải kí triểu tiên = Đất 
phía đông ra đến biển 0à Triểu Tiên [Sử Ký Tân Thủy Hoàng] 


2- Quan hệ thừa tiếp (z£‡#liii{Ấ:) 

Biểu thị quan hệ tiếp nối, để nói những việc kế tiếp 
nhau: [ÍIJ nhi: đểzmà, rồi... ; [Ïj{€ nhi hậu, ZÄ{& nhiên hậu, 
PIÍI đi nhĩ: rổi, rổi sau, chẳng bao lâu, H ® thả phù: vả lại 
(H đặt đầu câu để thừa tiếp ý nói trên, có nghĩa ả lai), 
2ï nhược phù: đến như, 2T J7 nhược nãi: đến như, nếu 
như, #27 chí nhược: đến như, 2® [1 chí như: đến như, ~Ƒˆ 
% vu thị: đo oậy, vì uậy, thế là... 
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XE: 3ZlãRJPJ? HH: SEZÀhñR, íg 
“li. ljZS†fi2Z đại dương viết: nhữ hoàn thức y ma? sư 
viết: duy nhiên bất thức, bất đắc bất dữ. dương tiếu nhi khứ = 
Đại Dương nói: Ông lại biết y chăng? Sư nói: Tuy là không 
biết, chẳng thể không cùng. Dương cười rổi đi [Hưng Dương 
Thanh Phẫu, NĐHN] 

(việc xảy ra liền sau việc trước, có nghĩa rồi, ZŠ†ÍijzE cười rồi đi) 
tmv+k+J, EK^2If]{E lâm chung thư kệ, phu tọa nhi hóa 
= Sắp lâm chung viết kệ để lại, ngồi kiết già tà tịch [Trung 
Nham Uẩn Năng, NĐHN] 

S Z-E-HII}^2581_F#HŸ£# ư thị vương tức ư tiểu nhi 
tháp thượng khởi tháp = Thế là Vua liên xây tháp nơi tháp 
của đứa bé [Pháp Hiển Truyện] 

345 ZH)Ñ—-j, 2H m1, N?<jXE 
*† nhữ đẳng các tự tùy ý thuật nhất kệ, nhược ngữ ý minh 
phù, tắc y pháp giai phó = Các ông mỗi người tự tùy ý viết 
một bài kệ, nếu ý kệ thầm phù hợp, ta sẽ truyền pháp và y 
bát [Ngũ Tổ Hoàng Nhãn, NĐHN] 

TIM LRF AilZtHi. HZ>RIl4@⁄H)H]$ 
E. 4Z#W/H: ñữZtbZ4. TM8Z 223 thịdạ 
sơn hạ nhân văn nhược sơn băng, đán vọng chi tắc thải vân 
tường bạc ư nham thượng. phụ lão giai khấp viết: sư tử h1. di 
nhi thị chi quả nhiên = Đêm đó người dưới chân núi nghe 
như núi đổ. Sáng nhìn về nơi ẳó thấy mây ngũ sắc bay trên 
đỉnh núi. Phụ lão đều khóc nói: Sư tịch rồi! Về sau xem quả 
đứng là Sư đã tịch [Thích Di Tác, Tống Cao Tăng] 
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BEETRXZMIBHE. N2 PIEM. KH 
HI|3š. ƒÍt£?FïHI|?5f thánh hiển ẩm chỉ vi thuần lao, phàm liệt 





xuyết chi thành tao phách. nhược phù hữu duyên tắc ngộ, vô 
đạo tắc vi = Thánh hiển uống uào như rượu ngọt, phàm phu 
nếm đó như bã hèm. Đến như có duyên thì gặp, không đạo 
thì ]ìa xa [Thích Mãn Nguyệt, Tống Cao Tăng | 

HH6 #, Wi3BSEJ, WrE3ãS, ÂN kK#ữ, 
1H VMJJ, Z JBÏBÃf)X na tra thái tử, tích nhục hoàn 
mẫu, tích cốt hoàn phụ, nhiên hậu hiện bổn thân, vận đại 
thần lực vi phụ mẫu thuyết pháp = Thái tử Na Tra, lóc thịt 
trả mẹ, lóc xương trả cha. Sau đó hiện nguyên hình vận dụng 
thân thông, vì cha mẹ thuyết pháp [Na Tra Thái Tủ, NĐHN] 


3- Quan hệ tăng tiến (3Je li {Ấ:) 
Liên từ nối hai câu, câu sau có ý mạnh hơn câu trước. 
H thả: và, lại, mà lại, [ÍTT nhị, huống... 


3T huống vu, »⁄{Ø huống phục, ðU`Jˆ huống hồ, Ö⁄ 77 
huống nãi = Huống chi, huống øì, nói gì... 





»ú H_ huống thả: Huống hồ, huống chỉ, hơn nữa, vả lại... 

[f3ủ nhi huống: huống chí, huống hồ, Ì“{--* 3)Ủ thướng 
huống... 

Mf†--- H kí ... thả, H{---Z7Ƒ kí... diệc: đã... mà còn... 

3ETH phi đãn: không những, không chỉ, chẳng những, 
3EfE... X. phi đồ... hựu: không những, không chỉ, 3E 
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†:... 7F... phi duy... diệc...., 3E? phi đặc: không những, 
không chỉ, chẳng những, 3Ƒ`Éï phi trực: không chỉ là. 

HHE|: ít: #4 #ZHInlfrDfRfflsfeHi., Hý 
F'MốfŒ£, ããnwUJL., ||, BỊHAZBZf, TH 
3E hHJ*J“! sư viết: tiến phủ? bất nhiên giả thả hướng trước 
phật bất đắc xứ thể thủ. thời trung thường tại, thức tận công 
vong, miết nhiên nhi khởi, tức thị thương tha, nhi huống 
ngôn cú thời! (J tiến: lãnh hội; Bế HM thể thủ: hội lấy) = 
Sư nói: Lãnh hội chăng? Chẳng như thế thì hãy hướng đến 
chỗ không có Phật mà hội lấy. Trong các thời thường có mặt, 
thúc bặt, công quên, thoáng khởi đã là thương tổn, huống là 
ngôn cú 1! [Tuyết Đậu Thường Thông, NĐHN] 

HRHi~Z #l RF§Eƒ\. 3ú —3⁄âHJ nhãn tiền chi khổ 
thướng bất năng đại, huống tam đồ da = Cái khổ trước mắt 
còn không thể thay thế, huống trong ba đường (tu-Ìa, ngạ quỉ, 
súc sanh) 1! [Thích Trí Nghiêm, Cao Tăng Truyện] 

3Ff##r)H~/EffT, )Š)X—?2KN/XIKEZ8 phí duy ngô 
đạo chi tương hành, thanh lương nhất tông diệc đại chấn hi 
= Không những đạo của ta sắp hành hóa mà tông Thanh 
Lương cũng được chấn hưng [ Thích Minh Đắc, Minh Cao Tăng ] 

HI/9ZEPÿ1-H: lfắấSH)šññjJ) FHỊ: 3FTH 
TẤT, VHX7Tft sư nãi cử phất tử viết: tào khê hoàn hữu 














giá cá ma? viết: phi đãn tào khẻ, tây thiên diệc vô = Sư bèn 
đưa phất tử lên nói: Tào Khê có cái này chăng? Đáp: Chẳng 
những Tào Khê mà Tây Thiên cũng không [Thanh Nguyên Hành 
Tư, NĐHN] 


162 NGỮ PHÁP HÁN NGỮ 





(HDIEE2S2SHORRNI. MEffVJKUM Hư. 2 
IJIR8NEH Á.. 3FfEZkH*E. J7-1W6IĐEtf đãn cải phạn 
vi tần thất kỳ tảo úy. tuy đắc đại ý thù cách văn thể. hữu tự 
tước phạn dữ nhân, phi đồ thất vị, nãi linh ẩu uyết dã = Chỉ 
cần địch từ Phạn uăn ra Tân đã mất văn phong kia, tuy được 
ý nhưng tất xa với văn thể. Giống như nhai cơm cho người, 
chẳng những mất vị, mà còn khiến buổn nôn vậy [Cưu Ma La 
Thập, Cao Tăng Truyện] 

Hỹ À5ZIHZRREH5 6). BMuaaE | HH. ZNÑx 
Eb6ZZ7/P thời nhân hiệu viết xích tì tỳ bà sa, ký vi la thập chỉ 
sư, diệc xưng đại tỳ bà sa = Người thời đó gọi là Tỳ Bà Sa râu 
đỏ. Đã là thầy của La Thập, mà còn được gợi là Đại Tỳ Bà 
S4 [Phật Đà Da Xá, Cao Tăng Truyện] 


4- Quan hệ tuyển trạch (š‡Sljj{4*) 
Biểu thị sự lựa chọn: 


THÍ ức: hoặc, hay là, song, nhưng mà, JÊ† tương, 3[] như: 


hoặc là, mà lại, 2ï nhược, + kỳ: hoặc là, hay là 
E7-H:---SlVZ7-:: dữ kỳ ... thục nhược... : nếu... sao bằng... 


“Z7 ¬~¬ 


-H--: Z7 dữ kỳ... khởi nhược... : nếu... sao bằng, há 


'* 7 ninh ...vô...: thà... chứ không... 


3ƑE---RÌ]--- phi... tác..., 3E-- - R[Ï--- phi... tức... 
BÈ --- HÈ hoặc... hoặc... 
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Ti để ĐI NI xạ X HỊ Lở 7 “Í RÀHÐ ÀÍ RÊH || n[8Rj 
ZxRllL Z3 nhược thánh đữ nhân tắc ngô khởi cảm ức vi chỉ 
bất yểm hối nhân bất quyện tắc khả vị vân nhĩ dĩ hi = Nếu 
nói về thánh và đức nhân thì ta sao dám, nhưng làm những 
uiệc đó (cố thực hiện những điểu Äó) không chán, dạy người 
không mỏi, thì có thể nói như uậy được [ Thuật nhi, Luận Ngữ] 

+H: #š##-lH, #j#8#/HIIBiiff, #H⁄£F3ZII 
Xi 4L [[ sĩ viết: lão hán hữu nhất vấn, nhược tương khế tức 
khai sơ, như bất khế tức thỉnh hoàn sơn = Sĩ nói: Lão hán có 
một câu hỏi, hoặc khế hợp thì mở, hoặc chẳng khế hợp xin 
trời trở lại núi [Vàn Cư Hiểu Thuấn,NĐHN] 

RãItrRB › 8 £ãAItrRB nhữ kỳ tri dã da, kỳ bất tri 
dã da = Ngươi biết chăng hay là không biết [Tế Thập Nhị Lang 
- Hàn Dũ] 

BạR HAT Z|I^JAÑl dữ kỳ tọa xa bất như tọa thuyền = 
Nếu ngồi xe thì chi bằng (sao bằng ) ngồi thuyền. 


E8 RL1£7Emi 7C, lý FZEt dữ 
kỳ thùy không ngôn dĩ thị hậu, thục nhược dĩ thân vi thiên 
hạ tiên dã = Nếu truyền lời suông để chỉ dạy người sau, âu 
bằng đem thân mình làm gương cho thiên hạ [Trần Thái Tông - 
Thiển Tông Chỉ Nam tự] 


5- Quan hệ nhân quả (*#lij{) 
Biểu thị tương quan nhân quả, dịch là “vì”: ðä vi, 
nhân, ï⁄ cố: nên, cho nên... 
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r/ thị cố: cho nên, +: ĐÀ thị đĩ: do đó, vì cái ẩó, 2 HẬ 
thị dụng: đo uậy, vì thế mà, EHZÈ do thị: do vậy, do đó, vì 
thế, ĐJJHL dĩ thử: nhờ đó, nhân đó, vì thế... 

ffXftá. /Ù HH. HL©l). SÍRY3E, 
SE HE Hi 4 ( J tƯ, đắc thất tùng duyên. tâm vô tăng 
giảm. hỉ phong bất động. minh thuận tư đạo. thị cố thuyết 
ngôn tùy duyên hạnh dã = Được mất tùy duyên, tâm chẳng 
tăng giảm, gió wui chẳng động, thâm thuận với đạo, cho nên 
nói Tùy Duyên Hạnh [Nhi chủng nhập, TTLM] 

HE RA Zx: J4 MÍT—VJJjš thị cố hoa nghiêm 
kinh vân: pháp tính biến tại nhất thiết xứ = Cho nên kinh 
Hoa Nghiêm nói: Pháp tánh khắp tất cả nơi [Tinh Nhân Kế 
Thành, NĐHN] 

+35, HS. 1⁄4), HỈS 
EM. RA \7VNb2RÈÃ. 7NRKẾẾ 2ù 
nhược nhân trục ư pháp, tắc pháp giai vọng. nhược pháp trục 
ư nhân, tắc pháp giai chân. thị dĩ thánh nhân diệc bất tương 
tâm cầu pháp. diệc bất tương pháp cầu tâm = Nếu người đuổi 
theo pháp, thì pháp đều vọng; nếu pháp đuổi theo người, thì 
pháp đều chơn. Do đó thánh nhơn chẳng đem tâm cẩu pháp, 
cũng chẳng đem pháp cầu tâm [Ngộ Tánh luận, TTLM] 


6- Quan hệ giả thiết ({EvšŠJïi| {Ý:) 

Biểu thị giả sử, giả thiết: #[l như, Z7 nhược, #J cẩu: nếu 
như (5J%È, “J2, EJ|M1, 5) 2ø đều dịch là nếu như), 3š 
thiết, {EF sử, [ÍIJ nhi: nếu mà... 





(T 
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ja[fff hướng sử, B[l tức linh: cho dù, [XÃ giả lịnh, EDi 
⁄ thành lịnh: nếu để, thật để cho, nếu như, E| 3È tự phi: nếu 
không phải là... 

HÀ HH, 2SANIHEH, HH?HMŒ, 
2 A3ãnI. #A.\IIH, #M2VSE., jEE 
JÙ3, IHãf#flfì, HH! cổ nhân kiến thử nguyệt, kim 
nhân kiến thử nguyệt, thử nguyệt trấn thường tồn, cổ kim 
nhân hoàn biệt. nhược nhân tâm tự nguyệt, bích đàm quang 
kiểu khiết. quyết định thị tâm nguyên, thử thuyết cánh vô 
thuyết. đốt! = Người xưa thấy trăng này, người nay thấy 
trăng này. Trăng luôn thường tôn, người xưa nay lại khác. 
Nếu tâm người tợ trăng, ánh sáng ầm xanh trong trẻo quyết 
định là nguồn tâm; đây nói mà không nói, lạ thay! [Thọ Ninh 
Đạo Hoàn, NĐHN] 


ãII#-HHER, SN th) CN | HN, JJ bước 
l4. IZKZA, 4 Fš} lllÏ thất khước thủ 
trung châu. hoàn tri lạc xứ ma? nhược tri lạc xứ, phương vi 
hiếu tử thuận tôn. cầu hoặc vị nhiên, bất miễn trùng hạ chú 
cước = Đánh mất ngọc trong tay, lại biết chỗ rơi chăng? Nếu 
biết chỗ rơi mới là con hiếu cháu thuận. Nếu như chưa được 
uậy không khỏi lại thêm chú giải [Khai Phúc Đạo Ninh,NĐHN] 

ñXE ÐỊ | r2x, TỪNEĐUR by thiết sử trực hạ ngộ 
khứ, dã thị trảm đầu mịch hoạt = Nếu mà ngay đó ngộ, thì 
cũng là chặt đầu tìm cái sống lều Sơn Giác, NĐHN] 


1+1 ° #E E  IE ° ñx BÌ\ (llÌ II MP, 
4 lập chủ lập tân, hoa TINN tông thừa. thiết hoặc tổng 
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bất nhãm ma, hựu thị qui quật lí tọa = Lập chủ lập khách, 
chia cắt tông thừa, giả sử tất cả chẳng như thế, cũng là ngồi 
trong hang quỷ [Tây Thiên Thủ Tịnh, NĐHN] 

22N%xEf=5,, ffZ/ữ-*ZIN, H3ÈF LÍR, 
2KSLšÈẼ kim linh phàm phu đãn ngộ tự tâm, tiện danh 
phật chỉ tri kiến, tự phi thượng căn, vị miễn nghi báng = Nay 
khiến cho phàm phu chỉ cần ngộ tự tâm, tức là tri kiến Phật, 
chẳng phải bậc thượng căn, thì chưa khỏi nghi báng [Hỏng 
Châu Pháp Đạt,NĐHN] 


7- Quan hệ mục đích ( H 9iã8j{Ý:) 

Biểu thị mục đích, biểu thị một nghịch ý hoặc cộng 
góp, nối kết động từ hoặc ngữ động từ: ĐJ dĩ: để nhằm... 

tltv}\HE&E giả văn ngôn dĩ minh kỳ chỉ = Mượn 
lời uăn để làm sáng tỏ ý chỉ [Vĩnh Gia Huyền Giác, NĐHN] 

#E}}E XZIIZEÀZŠ sanh dĩ nhục bất như tử dĩ vinh = 
Sống mà nhục, không bằng chết tà vinh [Đại Đới lẽ] 

8- Quan hệ điều kiện ({f£f#lñi {#) 

Biểu thị điều kiện, vế câu điều kiện ở trước, vế câu kết 
quả ở sau, dịch là thì: RÍ| tác, RJT tư, BỊ] tức, /7 nãi... 

IRH: 3⁄Z?4IE, RIHði⁄|llflãWfS, #HšŠ 
TŸ lư viết: nhữ nhược như thị, tắc ngô đữ nhữ đồng sư huỳnh 
mai, thiện tự hộ trì = Lư bảo: Ông nếu như thế, thì ta cùng 


ông đồng thây là Hoàng Mai, khéo tự giữ gìn [Mông Sơn Đạo 
Minh, NĐHN] 
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#‡3xL-f[#l⁄ ngã dục nhân tư nhân đáo hỹ = Ta 
muốn đúc nhân thì đúc nhân đến vậy. 

Z:Z/ùW44 RỈl-324ttšU nhược không tâm tĩnh toạ tức 
trước vô ký = Nếu đểtâm trống không ngồi im lặng là mắc 
Đào 9ô ký [Pháp bảo Đàn] 





9- Quan hệ so sánh 
Liên từ nối hai phân câu để so sánh với nhau. 
© So sánh bằng 


4[l như: giống như, 2ï nhược: như, 3È, 544[1, E41, lê 
tều 

HHH: kfã tRÑữÑïZx: 'T li it 
JùI, 3X1HH ‡šắ)##l ° š sưviết: đại đức khởi 
bất văn thủ lăng nghiêm vân :” thập phương hư không sinh 
nhữ tâm nội, do như phiến vân điểm thái thanh lý” = Sự nói: 
Đại đúc há chẳng nghe kinh Thủ Lăng Nghiêm nói: “ Thập 
phương hư không sanh trong tâm ông, giống như phiến mây 
điểm giữa trời không ” [Trường Sa Cảnh Sâm, NĐHN] 

(©) So sánh hơn 

ZE#II bất như: chẳng bằng, †*Z£ï bất nhược: chẳng bằng 


ELH:-::.†`4[I dữ kỳ... bất như: nếu... chẳng bằng (không 


bằng ) 
E-H:-:- 2ï dữ kỳ... bất nhược: nếu... chẳng bằng 


(không bằng), thà... còn hơn. 
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BRfEf“=. á#  M®iHƒƒH—N. šNf@g#— 
M_?iM£†RV—-xƑ hữu thời thị chúng vân. thuyết đắc nhất 
trượng bất như hành thủ nhất xích. thuyết đắc nhất xích bất 
như hành thủ nhất thốn = Sư có lúc dạy chứng: Nói được 
một trượng không bằng làm được một thước, nói được một 
thước không bằng làm được một tấc [Đại Từ Hoàn Trung, CĐTĐL] 

“#Jfqd17L®;zK#ẽ ° —43°§_12bliH tọa thoát 
lập vong bất nhược thủy táng. nhất tỉnh sài thiêu nhị tỉnh khai 
khoáng = Ngồi tịch, đứng hóa chẳng bằng thủy táng. Một 
là khôi tốn củi thiêu, hai là khôi đào đất [Tính Không Diệu Phổ, 
NĐHN] 

(©) So sánh tuyệt đối: ?1-E:... “# dữ kỳ... ninh: fỨà... 
còn hơn, E... S5 dữ... ninh: nếu... thì thà... còn hơn. 


_NG 


Bq HE : SS1t7j2E dữ kỳ hại dân, ninh ngã độc tử = 
Nếu để hại dân, thà ta chịu chết một mình [Ta truyện] 





Tóm kết 
Những liên từ thường dùng trong tiếng Hán cổ, là: [ÍIJ 
nhị, Đ| dĩ, ‡ dữ, RÍ] tác, †f: duy: chỉ riêng, chỉ có, †ÊEZZ\ duy 


nhiên. 
Ỷ nghĩa rõ nhất là để biểu thị sự nối kết: 
- Từ với từ 
- Ngữ với ngữ 
- Câu với câu 


- Hai mệnh đề trong câu phức 
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HI- CÁCH DÙNG và ĐẶC ĐIỂM 

1- Phân biệt cách dùng liên từ và giới từ 

Liên tự liên lạc những từ cùng loại, hoặc cùng công 
dụng trong phạm vi một câu, hoặc nối câu với câu. 

AÀ Phân biệt chữ #7 là liên từ và chữ 3 giới từ. 

* Liên từ Ø dữ = và 

DE HR{Y V, “li — l4 bồ tát dữ dạ xoa, bất cách 
nhất điều tuyến = Bồ tát uà dạ xoa chẳng cách nhau một 
đường tơ [Văn Thù Tư Nghiệp, NĐHN] 
(Ế dữ là liên từ nối #£ljš bồ tát và †š W. dạ xoa cùng là danh từ) 
IRH: 3zZ?4IZE, HII#fR)Z|rlliliãff, >£ HššEƒ lư 
viết: nhữ nhược như thị, tắc ngô dữ nhữ đồng sư hoàng mai, 
thiện tự hộ trì = Lư nói: Ông đã như thế thì tôi và ông 
cùng chung thầy Hoàng Mai, khéo tự giữ gìn [Mông Sơn Đạo 
Minh, NĐHN] 














(2i dữ là liên từ nối ;# và 3Z cùng là đại từ) 

BỊlằ,ER“E BÌ kiến đữ bất kiến = Thấy uà không thấy [Ngô 
Tánh Luận, TTLM] 
(2i dữ là liên từ nối Bẩ, kiến và “E bỉ, bất kiến cùng là động từ) 


























* Giới từ liên lạc các từ trong một câu, và thường 
không cùng một loại, không cùng công dụng. Giới từ 
thường liên lạc động từ với tân ngữ của nó, hoặc bổ ngữ. 


Giới từ dữ = cùng, cùng với 
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HH: X§EZK, B)/7'HẾt tổ viết: tương tội lai, dữ nhữ 
sám = Tổ nói: Đem tội ra sẽ vì ông tà sắm [Nhị Tỏ Huệ Khả, 
NĐHN] 

(tức là sám hối cho ông, ông là tân ngữ, nay đem ra trước động 
từ sám) 

Tra, št:E IHRờf thăng trầm thiên cổ sự, 
thùy dữ vấn đông lưu = Thăng trẩm việc ngàn xưa. Cùng ai 
hổi nước trôi [Đỗ Phủ] 

4IlEEZ3%, ⁄42LfS, XEÍ#KN/P, ERÍEPJZR như 
thị chi pháp, nhữ kim dĩ đắc, cánh vô khuyết thiểu, dữ phật 
hà thù? = Pháp như thị, nay ông đã được, lại không khuyết 
thiếu, cùng Phật khác gì ? [Ngưu Đầu Sơn Pháp Dung, NĐHN] 


AÀ Phân biệt chữ }J là liên từ và chữ }Ä giới từ. 
lệ}X‡©jtSE—-KEEH: Í?ï#l phong di trụ trượng 


hoạch nhất hoạch viết: tại giá lý = Phơng dùng gậy vạch một 
cái, nói: Tại đây [Vạn Niên Xứ U,NĐHN] 





(Phong vạch bằng gậy, }J này là giới từ) 

ttve})HHE&E giả văn ngôn dĩ minh kỳ chỉ = Mượn 
lời uăn để làm sáng tỏ ý chỉ [Vĩnh Gia Huyền Giác, NĐHN] 
(nối hai phân câu {Eš %'E và HHE:E nên }J là liên từ) 





























2- Phân biệt cách dùng Liên từ và Phó từ 

Nói chung nhiều chữ liên từ thường lẫn với phó từ, tùy 
vị trí trong câu mà tạm phân ra, tùy từ loại mà có ý nghĩa 
khác nhau. 
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Liên từ #ÖÍ, có nghĩa ø, như là. Trong khi phó từ 3Ÿ có 
nghĩa: còn, cũng còn, rà vẫn... 

Chữ J7 nãi liên từ thường lãn với chữ /7 nãi làm phó từ. 

* 77 nãi [liên từ | khi nó đặt ở đầu một mệnh đề để 
nối ý sau với ý trước. 

1JS)XÌ3#HXll. 71jmijlSÿHJEIL, ERjZ 
Ti sơ đắc pháp ư vô tướng đại sư. nãi cử nam dương bạch 
nhai sơn, chuyên vụ yến tịch = Ban đầu được pháp nơi Đại 
sư Vô Tướng, tôi ở núi Bạch Nhai Nam Dương chuyên một 
tiệc an ổn tịch lặng [Bảo Đường Vô Trụ, NĐHN] 

* 7 nãi [phó từ | nếu nó đặt ở trong mệnh để, liền sau 
chủ từ, trước động từ hay hình dung từ. 

HJ3EH: †HiHfE, HšNwI A Rl#£&ù, ZIẾE 
3XSTH. ?H/, fHW sư nãi viết: tổ tổ phật phật, chỉ thuyết 
như nhân bản tính bản tâm, biệt vô đạo lý. hội thủ, hội thủ = 
Sư liển nói: Tổ Tổ Phật Phật, chỉ nói bốn tánh bổn tâm của 
người, không có đạo lý riêng khác. Hội lấy, hội lấy [Tung Nhạc 
Phá Táo Đọa,NĐHN] 





3- Liên từ không có tác dụng tu sức, chỉ có tác dụng 
liên kết biểu thị mối quan hệ ngữ pháp. 

4- Liên từ chỉ có một số ít chữ thường được sử dụng, 
ngoài ra những tự loại khác đều có thể bị liên tự hóa tùy 
vị trí của chúng ở trong câu. Chẳng hạn như chữ 2E, là 
đại từ chỉ thị. 
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“Fbl X—##IH;— bất dĩ phù nhất hại thử nhất = Không 
lấy cái một kia hại cái một này [Tuân Tủ, Giải Tế] 

Liên từ 2E lại có nghĩa nói đến, đến như, này, xét ra... 
rất khó phân biệt với trợ từ %. Hơn nữa chữ 2 thường 
không dịch, nên xem trong mạch văn chữ Hán mới thấy 
hết cái hay của đoạn văn, còn khi dịch ra Việt vì không 
dịch nên cũng khó mà cảm nhận được. 
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TRỢ TỪ 
(Ej5h|) 
I- ĐỊNH NGHĨA 
Trợ từ là một hư từ, không có công dụng về ngữ pháp, 


dùng thêm vào để biểu thị ngữ khí bao hàm trong câu 
văn. 


II- PHÂN LOẠI 

Vì trợ từ để biểu thị ngữ khí (giọng nói, điệu nói), nên 
nơi đây tạm phân theo biểu thị nêu trên. Gồm hai loại 
chính là ngữ khí trợ từ và kết cấu trợ từ - gọi là kết cấu vì 
biểu thị mối quan hệ ngữ pháp. 

Trong “ngữ khí” đã ngầm có “ý” và những “âm tiết” 
đệm thêm. Như trong thi ca hay có chữ “7 hề, chúng ta 
thường dịch là chờ. Nhờ ngữ âm này làm câu thơ thêm ý 
vị, đôi khi chưa hiểu nghĩa, đọc lên nghe đã thấy hay. 

1S) S0 HE ° 

£*X&9X.5l#7K 

quá khứ quá khứ hề lôi kích chân không, 

vị lai vị lai hề ba đình tánh thủy. 





Sau này có nhà ngữ pháp gồm chung lại chỉ gọi là “ngữ 
khí” thay vì chia thêm “trợ từ ngữ ý” và “trợ từ ngữ âm”. 
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1-ÝŸ nghĩa ngữ pháp, đặc điểm và phân loại của trợ 
từ ngữ khí 

Trợ từ có ba vị trí trong câu, đứng đầu câu, giữa câu và 
cuối câu. Trợ từ ngữ khí ở cuối câu theo ý nghĩa của nó 
mà phân ra 4 loại là trần thuật, nghi vấn, kì sử, cảm thán. 

1.1-Trợ từ ngữ khí đứng đầu câu và giữa câu 

phù, 3š cái, Tĩ giả, TÍ, dã, kỳ, lỆ: duy 

zx phù 

» phù đứng đầu câu còn gọi là phát ngữ từ (gây sự 
chú ý), để biểu thị đoạn tiếp sau sẽ có lời bàn tới việc này. 














Trợ từ này thường dùng để mở đầu một đoạn văn nghị 
luận. 

f†H. X7l#)X#¡£iSv#§lBEIiĂ. #03: 
XZRKSEH-EE., HỆfBBUHZ3ZXXÊMMf(. '>fE#H/ẾỂ, 
lÉ P5451 thập viết: phù hoằng tuyên pháp giáo nghỉ linh 
văn nghĩa viên thông. bần đạo tuy tụng kỳ văn vị thiện kỳ lý. duy 
phật đà da xá thâm đạt u trí. kim tai cô tàng, nguyện hạ chiếu 
trưng chỉ = La Thập nói: Phàm rộng tuyên giáo pháp, cần uăn 
nghĩa thông suốt. Bâần đạo tuy rõ về uăn nhưng chưa thông về lý. 
Chỉ có Phật-đà Da-xá nhận sâu đến chỗ thâm áo. Nay ngài ở 
tại Cô Tàng, xin hạ chiếu chỉ thỉnh đến [La Thập, CTT] 

ÄEƑ7RSNUM. k4. 2125)R†HP#Êfflong 
nha thị chúng đạo. phù tham học nhân, tu thấu quá tổ phật 
thi đắc = Long Nha dạy chúng rằng: Người tham học cẩn 
tượt qua Tổ Phật mới được [BNL, tắc 31] 
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» S phù có thể đứng giữa câu, khi đứng giữa câu đặt 
trước tân ngữ của động từ ngoại động, biểu thị sự thư 
hoãn ngữ khí: 

®* XÄk X8 thực phù đạo, y phù cẩm = Ă¡ lúa nếp 
hương mặc đồ gấm. 
(xem thí dụ này thấy rõ, chữ 2 chỉ đứng với vai trò ngưng ý lại 
một chút) 

> + phù, còn dùng chung với các từ khác: *ZE kim 
phù: 4y, H X thả phù: tả lại như, 2X CỐ phù: cho niên, 
Z7 nhược phù: đến như, còn như. 

 XÊEltfiàl. HIếfƒ7J2Ù/ÑXHRáâfZ£, 
nhược phù năng cảm sở thông, tắc tu hành lực chí, tất hữu 
thiên thần cấp thị thị dã = Khi năng-sở cảm thông, thì sức tu 
hành tột, ắt thiên thần hộ giúp vậy [Tóng Cao Tăng Truyện] 











.= Z: 
an cái 








š thường đứng đầu câu, để nêu lên một việc, đọc hiểu, 
nhưng khi dịch lại khó dịch nên trong văn dịch không 
thấy rõ giá trị của chữ _. 

lR U TÍ NV, 4Ä St, TIẾT E cái nhữ 
đẳng tín căn thuần thục, quyết định bất nghi, kham nhậm 
đại sự = Gốc fin các ông thuần thục, quyết định không nghị, 
kham nhận việc lớn [Huệ Năng Đại Giám, NĐHN] 

HIEH: —UJE3 Á, ã⁄0R, 5ã tÄtù 


sư viết: nhất thiết học đạo nhân, tùy niệm lưu lãng, cái vi bất 
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thức chân tâm = Sự nói: Tất cả người học đạo, theo niệm trôi 
lăn, vì chẳng biết chân tâm [Bảo Đường Vô Trụ, NĐHN] 
= giả 
“ dịch là người, cái, kẻ dùng sau động từ, cụm động từ, 
hình dung từ, số từ để chỉ người, vật hoặc sự việc. 














» Có khi dùng để ngắt hơi hoặc đệm sau câu. 

ND Lớn NI Ả ° HII2ENRZ - 
TH > lí c E72 /|Hẩý ° tịch nhi phi tịch giả, cái vô Bí 
tịch chi nhân. chiếu nhi phi chiếu giả, cái vô sở chiếu chi cảnh 
= Tịch mà chẳng tịch, chỉ là không người biết tịch. Chiếu 
mà chẳng chiếu, do cảnh vô sở chiếu. Cảnh trí đều tịch [Tông 
Phạm] 





» Đứng sau chủ ngữ, trong câu phán đoán, biểu thị sự 
ngừng nghỉ. 

+ L8 Hi ã : HHifHƒ ^ 1Ï; ngưu đầu sơn trí 
nham thiển sư giả, khúc a nhân dã = Thiển sự Trí Nham núi 
Ngưu Đầu, người ở Khúc A [Trí Nham,NĐHN] 


7NIRRER2)W@gX 3Š lục căn thanh tịnh danh ba la 
mật giả = Sáu căn thanh tịnh gọi là ba-la-rmậtf [Phá Tướng luận, 
TTLM] 


» Đặt sau cụm từ biểu thị ý giả thiết. 
» Đặt cuối câu biểu thị ý nghi vấn. 


5 #{ Đặt sau những từ ngữ chỉ thời gian 'Êƒ, ^, #ôt..., 
biểu thị sự ngừng nghỉ, không có ý nghĩa thực. 
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Đôn [HIDMU, 2U Á ƒTHE, 247 [EHjệt? 
Si3?ftfP, #IBIZJ(L. DRIHUfT2 thínhgiảngviên 
giác, chí tứ đại các ly, kim giả vọng thân đương tại hà xứ? tất 
cánh vô thể, thật đồng huyễn hoá. nhân nhi hữu tỉnh = S5 
nghe giảng kinh Viên Giác, đến câu: Tí đại phân tán, nay 
thân vọng này ở đâu, rốt ráo không thể thật đông huyễn hoá. 
Nhân đây có tỉnh [Trí Giả Chân Từ, NĐHN] 

HH: 8 ấ‡xš, 2 Hffi sưyiết: tích giả tật kim nhật 


dũ = Sư nói, lúc trước có bệnh nay đã khởi [Phù Dung Đạo Giai, 
NĐHN] 


JùlfXSã. H)X)fiHlt. 141'5)7M1/E1 
Ất —-*- J0 XE tâm hằng tiện mộ. nhật toại thệ du 
tây vực. thủy giả phiếm chu độ hải tự kinh tam tải... cập đạt 





thiên trúc = Tâm hằng nong mỗi, Huệ Nhật nguyện đến Tây 
vực. Ban đầu đi thuyền vượt biển trải qua ba năm... tới 
đến Thiên Trúc [Thích Huệ Nhật, Tống Cao Tăng | 

» Đặt sau số từ để tỏ những sự việc đã kể. 

zxHjj—. —##tù : —#ttù vân hà vi nhị, nhất 
giả tịnh tâm, nhị giả nhiễm tâm = Thế nào là hai. Một là tâm 
tịnh, hai là tâm nhiễm [Phá Tướng Luận, TTLM] 

kỳ 
Trợ từ đầu câu, chỉ biểu thị ngữ khí. 














Trợ từ đặt trước hoặc sau đại từ tạo thành 5# kỳ thùy, 
“SN kỳ thục, äÊ‡£ thùy kỳ, J[[E: thử kỳ, ƒ#-EE bị kỳ, : 
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phù kỳ, X--R: thị kỳ, jÈÍh[ kỳ hà, #ÖJ-R; hồ kỳ... chữ :E‡ kỳ 
không dịch. Biểu lộ Hạt khí uyển toà 


II! EU, HO HIẾP, 6E ABIếP. 
M87, MHRIW>Z 7) 44248ilHBHREA 
3P? #KH: X3JB? Hr®"JfSIfIXXIItỨ, ô hô! thị đạo đã, 
hữu kỳ nhân tắc truyền, vô kỳ nhân tắc tuyệt, dư ký đắc chi 
hi, thùy kỳ tự chi hồ? chung dư chi thân nhi hữu kỳ nhân da? 
vô kỳ nhân da? sở bất khả đắc nhi tri đã = Ô hô! Là đạo vậy. 
Có người thì truyển lại, không người thì dút tuyệt. Ta đã 
được uậy, ai người được uậy? Cuối đời ta có người ấy chăng, 
không người ấy chăng. Chẳng thể biết uậy! [Lưu Kinh Thân Cư Sĩ, 
NĐHN] 

4H: EX-Ktl, 2ZrlliZ7?ftšcH., 35727 
Jf⁄+|ÏljFzE thán viết: thử kỳ tử ngọc đã, tiên sư chi ngôn 
huyền kí nhĩ. toại tiễn mao cấu xá nhi cư yên = Sư tán thán: 
“Đây là Tử Ngọc (ngọc tía), tiên sư ta đã có lời huyền ký 
uậy”. Bèn cắt tranh làm nhà ở đó [Tủ Ngọc Đạo Thông, NĐHN] 

HỆ: duy 

Trợ từ đầu câu, gọi là phát ngữ từ, có ý để dẫn đến ý ng- 
hĩa câu văn dưới. Hoặc biểu thị ngữ khí hy vọng, có nghĩa 
mong hãy, xin hãy. Nếu ở giữa câu biểu thị sự nhấn mạnh. 

l] ZAhJätH. JS/AifllfäEHl. IEÉJHiflfiZK3E 
2a tăng hốt kiến tháp trung. hình tượng ngưng nhiên nhi 
chỉ viết. chính duy thử tăng lai cầu mãi hỹ = Tăng chợt thấy 
trong tháp hình tượng vững vàng, bèn chỉ nói chính là vị tăng 
đến mua đồ [Thích Tăng Già, Tống Cao Tăng ] 
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(Truyện kế về ngài Tăng Già đã tịch vài năm thường hiện hình đi 
đên Hán nam tìm mua những cái bát, khi người viêng tháp thây 
tượng ngài mới nhận ra) 


tỉ, dã 


lf8J22[ E1: A6 A¿SE? HBEE]: 3ƒ 
Mũ! [ETELHEHAIFT. HH: tBẤK5ZãŠš #:7U phong 
mạch hung sâu trụ viết: thị phàm thị thánh? sư thoá viết: giá 
đã cô tinh! tiện thôi xuất bế khước môn. phong viết: dã kì yếu 
thức lão huynh = Phong bỗng nắm chặt ngực bảo: Là phàm 
là thánh. Sư mắng: Dã hồ tính này. Bèn đẩy ra đóng cửa lại. 
Phơng nói: Chỉ cẩn biết lão huynh [Ô Thạch Linh Quán, NĐHN] 














1.2- Trợ từ đứng cuối câu 

Có bốn loại. 

a- Ngữ khí trần thuật 

Ngữ khí trần thuật là trợ từ dùng cuối câu để biểu thị sự 
phán đoán hoặc khẳng định: †Ï”, dã, 3 hï, ZŠ yên, E nhị, 
+ chỉ... 

#flili. >2 #II3 th ngô sư chân thiện tri thức dã = Thầy 
ta thật là thiện tri thức [Tướng Quốc Bùi Hưu,NĐHN] 

HliE1 : ZaƒRHE % Ẫ —llZ£ sư viết: chúng giác tuy 
đa, nhất lân túc hĩ = Sư nói: Loài có sừng tuy nhiễu, một con 
lân là đủ [Thanh Nguyên Hành Tư,NĐÐHN] 

—H f6 ÖH11hHịn, J$)EIEE Ff Đen K, TIẾP 
_EAIEiHZz: ƒKRIffÙiNIfR. SA NỈH, INØf 
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TRE nhất nhật ngẫu kinh du nhai thị gian, ư tửu lâu hạ 
chỉnh miệt đái thứ, văn lâu thượng nhân xướng khúc vân: nễ 
kí vô tâm ngã dã hưu. hốt nhiên đại ngộ, nhân hiệu lâu tử yên 
= Một hôm tình cờ qua phố thị, ở dưới tửu lầu đang sửa đôi 
vớ, nghe người trên lầu hát rằng: Anh đã vô tâm tôi đành 
thôi. Hốt nhiên đại ngộ, nhân đó có hiệu Lâu Ti [Lâu Từ Hòa 
Thượng, NĐHN] 

4HIHH: #2182? RU§ZJ? ZH: 3EE2S1B, 
+#È;ùIH tổ vấn viết: linh minh da? phong minh da? xá đa 
viết: phi phong linh minh, ngã tâm minh nhĩ = Tổ hỏi: Linh 
kêu chăng, gió kêu chăng. Xá-ẳa thưa: Chẳng phải gió hay 
hinh kêu, mà tâm con kêu [T6 Tăng Già Nan Đề,.NÑĐHN] 

~ chỉ là tiếng đệm trong câu. 

Z“iiñff&, tÈlllfƒZZ/. ZA17, 2E§ nhượctín đắc 
cập, y nhi hành chi. cửu lập, trân trọng = Nếu fín được UẬY, theo 
ñó mà hành. Đứng lâu, trân trọng [Thánh Thọ Chí Thăng, NĐHN] 

All” tổng chỉ: fóm lại; EE| Z7 khoảnh chỉ: trong khoảnh khắc 

b- Ngữ khí nghi vấn 

Chia làm ba loại 

" Nghỉ vấn: `1 hỏ, ñƒ dư, HJồ da, {Í”, đã, zð chư... dịch 
là chăng 
- RA nHL|: CC T PHẾ VÌ HT? HHƯA 
J#RH: 34⁄NƯH tl#7EMI)2B2 tâ Kất, rừ 


ñ#/]ÏIJE Ì hàn nộ ha viết: trưởng lão bất văn sát nhân bất 
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biếm nhãn tướng quân hồ? sư thục thị viết: nhữ an tri hữu 
bất cụ sinh tử hòa thượng da? hàn đại kì, tăng kính nhi dĩ = 
Hàn quát lên: Trưởng lão chẳng nghe tướng quân giết người 
chẳng nháy mắt đó sao? Sự nhìn kỹ nói: Ông có biết Hòa 
thượng chẳng sợ sinh tử chăng. Hàm lấy làm lạ, tăng thêm 
phần kính phục mà thôi [Viên Hư: Duyên Đức, NĐHN] 

h5 XIR: #ihốJEĐBEENE HINH: 2x/8m 
(IX#l? H: (EPS(IIEVE-ERD HữnH, `5 
2Èh[ EFÑ#? hạo ngữi hựu vấn: giáo trung thuyết huyễn 
ý thị hữu da? sư viết: đại đức thị hà ngôn dư? viết: nhẫm ma 
tắc huyễn ý thị vô da? sư viết: đại đức thị hà ngôn dư? = Hạo 
Nguyệt lại hỏi: Trong Kinh nói huyễn ý, là có chăng. Sư nói: 





Đại đúc nói gì uậy? Nguyệt nói: Như uậy huyễn ý là không 
chăng? Sư nói: Đại đức nói gì tậy? [Trường Sa Cảnh Sầm, NĐHN] 
( ñff trợ từ cuối câu biểu thị ý nghi vấn, phản vấn ngờ vực, ngạc 
nhiên, hoặc đề kêu lên, dịch là “ư”) 

Trợ từ đặt cuối câu hỏi. Có thể không dịch hoặc dịch, 
nhưng cách dịch trong câu sẽ nói lên ngữ khí của trợ từ. 


HH]: L1 3š{LIEIj#J#J.+<th: vấn: vong tăng thiên 
hoá hướng thậm ma xứ khứ dã? = Hỏi: Tăng tịch rồi đi về 
đâu (uậy)? [Thiên Trụ Sùng Huệ, NĐHN] 


, 8, KÁH: X#WÄ*ñhm.L, ZkRjii 
-E3ẮEtUr#f? ‡rĂt†, PmpE#ilt-LBBE) +2 
Mì, x#tnlttitei. XIEIEW?) Sứ, 
BÍ thượng đường, chúng tập, lương cửu viết: văn thù 
thâm tán cư sĩ, vị thẩm cư sĩ thụ tán dã vô? nhược thụ tán, hà 
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xứ hữu cư sĩ da? nhược bất thụ tán, văn thù bất khả hư phát 
ngôn dã. đại chúng tác ma sanh hội? nhược hội, chân cá nạp 
tăng = Thượng đường, chúng vân tập, Sư im lặng giây lâu 
nói: Văn Thù ngợi khen cư sĩ, chưa biết cư sĩ nhận lời khen 
hay không. Nếu nhận lời khen, chỗ nào có cư sĩ (đây)? Nếu 
chẳng nhận, Văn Thù chẳng thể nói suông. Đại chúng làm 
sao hội? Nếu hội, thật là nạp tăng [Quán Âm Tòng Hiển, NĐHN] 
(Xem hai chữ (vậy) và (đây), nếu có sẽ cảm nhận rõ ngữ khí. 


Nếu không, dịch cũng hiểu câu.) 

"Trắc độ: Thương lượng, dò xét: `J“ hồ, 4 dư (ñX), T 
da () 

LH: HữỦfÉtŸ1H, 5H ZR? 2H: đáp viết: sư 
phát di bạch, vị nh bạch da? tâm bạch da? = Thưa rằng: Tóc 
thây đã bạc, là tóc bạc chăng? là tâm bạc chăng? [Thương Na 
Hoà Tu Tôn Giả,NĐHN] 

" Phản vấn: `1“ hồ, Š tai, T da (HÌ§). 

HH Fä8, #}3#ãäHZ E1: ƒKNU#Z4IHJH:, HUSZ3ö Á, 
EliRB sư hạ ngữ, diệu hỷ cấu chi viết: nễ kiến giải như thử, 
cảm vọng vi nhân sư da? = Sự hạ ngữ, Diệu Hỷ quát: Kiến 
giải ông như vậy, dám làm thầy của người 1í? [Tày Thiên Đỉnh 
Nhu, NĐHN] 

HE1: 3Zšl + BIlBj 3B sư viết: nhữ vị chi đảo vấn da? = 


Sư nói: Ông cho là hỏi ngược lại [Báo Cù Huyền ứng, NĐHN] 





c- Ngữ khí kì sử (†I†šB 3ã ngữ khí cầu khiến) 
Ngữ khí nói lên mệnh lệnh hoặc khuyên, gồm các từ †Í, 
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dã,  hị, *⁄ hồ... 

SfZRAl, HiRBEPM. (h1 2K2, lEEH: 
Z&t! JfZ£t†b! Plôlff, Eii77 Ý[ thủ trì mộc kiếm, 
tự vị hàng ma. tài kiến tăng lai tham, tiện viết: ma lai dã! ma 
lai dã! đi kiếm loạn huy, qui phương trượng = Tay cẩm kiếm 
gỗ, tự nói là hàng ma. Vừa thấy tăng đến tham, liên nói: Ma 
đến! Ma đến! Lấy kiếm quơ loạn, tôi trở uề phương trượng 
[Hồ Nam Kì Lâm, NĐHN] 

d- Ngữ khí cảm thán (ï\ŠS5E 3ã) 

š tai, phù (ôi, vậy ôi, vậy thay) trợ từ phù, có ý 
cảm thán một cách thâm trầm. 

3”-Z74IR2E thệ giả như tư phù = Trôi chảy mãi như thế 
kia tử! [Tử Hãn, Luận Ngữ] 

tiHi(EMĐPIIIfT2K › 24 BIEISJE3B › El - 
2Ä - mật sư bá dữ động sơn hành thứ, hốt kiến bạch thố 
tẩu quá, mật viết: tuấn tai = Mật sự bá đang đi với Động Sơn, 
chợt thấy thỏ bạch chạy qua . Mật thốt: Giỏi thay! [Thân Sơn 
Tăng Mật,NĐHN] 

2- Kết cấu trợ từ 

Tác dụng của trợ từ kết cấu là nối tiếp từ ngữ lại với 
nhau, khiến chúng trở thành cụm từ có quan hệ ngữ pháp 

Œ) Trợ từ kết cấu ~“ chi : dùng giữa định ngữ và trung 
tâm ngữ, biểu thị quan hệ hạn chế hoặc tu sức (nói rõ 
thêm). 
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tầiH]: #[InJ#t X3š~Z}R? HH: ihiitUấX. H: 
m[Ef#HIH:! BH]: “EM %⁄ tăng vấn: như hà thị đại 
đạo chi nguyên? sư viết: quật địa mịch thiên. viết: hà đắc như 
thử! sư viết: bất thức u huyền = Tăng hỏi: Thế nào là nguồn 
của đạo lớn. Sư nói: Đào đất tìm trời. Tăng nói: Sao lại như 
thế? Sự nói: Chẳng biết u huyển [Phân Dương Thiện Chiêu, NĐHN] 
(XïŠi là định ngữ cho từ trung tâm 3t, tu sức là nói rõ, nguồn 
gì? nguôn của đại đạo) 

(24MH)—-ZVäïtEHl: H#®)XiñEHM, ŠSiH7R, 
HI{H4AREEZ. 3JXHñMfS, LH, i13 
~ZZll (Từ Minh) nhất tịch tố viết: tự chí pháp tịch di tái hạ, 
bất mông chỉ thị, đãn tăng thế tục trần lao, niệm tuế nguyệt 
phiêu hốt, dĩ sự bất minh, thất xuất gia chi lợi = Tờ Minh một 
đêm trách rằng: Từ lúc đến pháp tịch đã hai mùa hạ, chẳng 
được chỉ dạy, chỉ tăng thêm trần lao thế tục, năm tháng qua 
nhanh, uiệc qua chẳng sáng, mất cái lợi của kẻ xuất gia 
[Thạch Sương Sở Viên, NĐÐHN] 

(Câu này vừa có trợ từ ngữ khí , vừa có trợ từ kết cấu ~”) 











— 


(2) Trợ từ kết cấu “ dùng giữa chủ ngữ và vị ngữ sẽ bỏ 
đi tính độc lập của cụm chủ-vị này (vì chủ ngữ vị ngữ là 
đã đủ một câu, khi có ~” xen vào giữa thì đó lại trở thành 
một “ngữ chủ-vị, chỉ là một thành phần trong câu.) 

Hðplšx⁄ 3È, 3XRfJ7RE~⁄ JzZE ngộ phật cảnh chỉ 
phi hữu, thức ma giới chỉ vị không = Biết cảnh giới Phật 
chẳng có, rõ cảnh giới ta là không [Thích Huyền Nghiễm, Tống 
Cao Tăng Truyện] 
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(vế trước {Jbbš > 3E chữ > làm cụm chủ-vị thành “ngữ chủ 
vị”, làm tân ngữ cho động từ Ï#;, về sau j7 J%“ làm tân 
ngữ cho động từ 5) 

















(3) dùng để nêu tân ngữ ra trước động từ 

HH7 [H: cjMbx7HM]? HHÍfÊWESEH: th 
1⁄?72K! đỉnh khiển đồng tử vấn: trưởng lão thùy chỉ tự? sư 
ngưỡng thị ốc viết: thân kiến phần dương lai! = Thần Đảnh 
sai đồng tử hỏi: Trưởng lão kế thừa ai? Sư ngước nhìn lên 
nói: Đích thân thấy Phân Dương [Thạch Sương Sở Viên, NĐHN] 
(Ñ:~ it], äfš là tân ngữ của động từ jị| kế thừa. 
Trong ngữ lục sử dụng cách này rất nhiêu.) 








HI- TRỢ TỪ GHÉP 

Nhiều nhà ngữ pháp tách phần này nói riêng. Loại này 
có hai trợ từ hoặc ba trợ từ liên tiếp gần nhau. 

Là#: 33»4Ÿ ñ? fgfHIlljE. 1EJã8YW ñ§) Nữ 
HI|£tH thượng đường: đạo viễn hồ tai? xúc sự nhi chân. thánh 
viễn hồ tai? thể chi tắc thần = Đạo ở xa 1? Chạm tiệc là 
chân. Thánh ở xa 1? Thể hội được là thần [Chương Nghĩa Đạo 
Khâm, NĐHN] 


(6Š trợ từ liên dụng ở cuối câu biểu thị sự phản vấn, có bao 
hàm ý cảm thán, dịch là “ư”) 








Trợ từ 2 được đặt sau một vài trợ từ khác {Í,2, 
... nhưng ít tìm thấy trong các bản văn về sau này. 
4# ãItbZ mạc ngã tri dã phù = Chẳng ai biết đến ta 


Đậy Ô1! [Hiến Vấn, Luận Ngữ] 
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2+ 5EtÈ£ thị dư chỉ tội dã phù = Là tội của tôi ! 
[Thái Sử Công, Hán] 

3E: #H8RL276E, 7UEHUHjE, #38MRnh 
4È, 7U T NHỗ thượng đường: kỳ tai thập phương phật, 
nguyên thị nhãn trung hoa. dục thức nhãn trung hoa, nguyên 
thị thập phương phật = Lạ thay mười phương Phật nguyên 
là hoa trong mắt. Muốn biết hoa trong mắt, nguyên là mười 
phương Phật [Lang Da Huệ Giác, NĐHN] 

fíH : SH J# TÍÑ ? ElHDH : 3E FÏRi, 
“EH[#} ttiBlš TH ‹ tăng viết: mỗ giáp vi thậm ma bất văn? 
quốc sư viết: nhữ tự bất văn bất khả phương tha văn giả dã 
= Tăng thưa: Con vì sao chẳng nghe? Quốc sư bảo: Ông tự 
chẳng nghe đâu thể ngại người khác nghe vậy [V tình thuyết 
pháp, Nam Dương Quốc Sư] 
(Biêu thị ý kiên quyết xác định) 


EIGSE “526: WYWEZ] So hoặc hữu giám ngã ngu thầm 
giả dã= hoặc giả lấy sự thật thà khờ khao của tôi làm gương 
chăng! 





Xin tham khảo thêm những trợ từ được dùng liên tiếp, 
nhưng nghĩa chỉ là một trong những từ đó. 

t2 dã dihi |fIE3 nhi dihĩ, T E9 yên nhĩ hi, 
H6 dã hồ tai, 1,158 dã dữ tai. XS LÍ, yên đã dã. 
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M1 DÌ ? kg T35 › IHẮM B‹ nghị 
giả Ldi vi thành tựu thường bất khinh hành giả, duy Phủ nhi dĩ 


hĩ= Các vị nghị luận được thành tự mà chẳng khinh các bậc 
hành giả, chỉ có Đoan Phủ mà thôi [Đoan phủ truyện, Tống Cao 
Tăng | 


H2} 5E 2k )MUEI EU về D2) 2151ÀL12Á THAI DVEÊ 
›L£IHSElHJIJ24fSf › HD A ° BKHẩHRHB)Z 
=b£E§Iim ñÈ ° hữu nhược pháp lữ kinh triệu Hoài Tố, 
Mãn Ý, Thừa Lễ, tương dương sùng bạt, phù phụng hoàng 
lâm, giang lăng Hằng Cảnh, truy xuyên danh Khác đẳng, bách 

















dư nhân, hàm viết trí hà chu thiên pháp vũ đống nhiêu nhi dĩ 
tai = Cửng với pháp lữ Hoài Tố người Kinh Triệu, Mãn Ý, 
Thừa Lễ Tương Dương Sùng Bạt, Giang Lăng Hằng Cảnh, 
Truy Xuyên Danh Khác ... hơn trăm người, đều nói rằng 
thuyền trí hà chuyển đối sự suy đồi của tự viện mà thôi.[ Thích 
Văn Cương, Cao Tăng Truyện | 

(trí hà: ý trong kinh Hoa Nghiêm, nói về bốn loại trí) 


IV- CÁCH DÙNG và ĐẶC ĐIỂM 


Trợ từ thường chỉ để bày tỏ thêm cho câu văn thêm súc 
tích. Khi cảm thán có những chữ chăng, 1 làm câu văn gây 
ấn tượng hơn. Khi đọc một câu văn, sẽ thấy tác dụng của 
trợ từ. Phần trợ từ đơn giản, không đóng vai trò chủ ngữ, 
vị ngữ... trong câu như những hư từ khác. 

Tuy nhiên cách dùng tùy trường hợp mà hiểu cho thích 
hợp với câu văn, đây là điều khó nhất khi học ngữ pháp. 
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THÁN TỪ 
( ŠXãn| ) 


I- ĐỊNH NGHĨA 


Thán tự là tiếng để biểu diễn cảm xúc than thở, ngạc 
nhiên, kinh hoàng... 


Thán tự là những tiếng được sử dụng độc lập trong câu, 
không có liên hệ tác dụng ngữ pháp với các từ khác trong 
câu. 


Thán từ thường đặt đầu câu, giữa câu hoặc cuối câu. 
II- PHÂN LOẠI 

Có hai loại là cảm thán từ và ứng đáp từ. 

1- Cảm thán từ (E(5X5n|) 


Dùng để biểu đạt tình cảm mạnh mẽ như khen ngợi, 
đau xót, cảm than, trách móc, kinh ngạc... 


- Than tiếc, phàn nàn than thở: lễ y, l2 hị, IŠ ta... (đều 
địch là: ôi)... 


- Nóng giận: HR ô, }$, 36 ô, I⁄/IEŠ sất ta... 
- Kinh ngạc hoài nghi : IFƒ hô, FƑ- hu, FƑIEỄ hu ta (than 
ôi)... 


- Phản đối HH ha: A!, úi chà, ôi! ... 
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- Quát tháo: II đốt đốt = ối chao; ô kìa! 


- Đau đớn bi thống : l, š5, EE hị, lễ y hị, IRIRƒ ô hô, 
“FHEẾ hu ta, IBÉ 12 ta hồ ... đều dịch là: ôí, chao ôïi,than ôi 


l ! £fJšnš£ y! thị thậm ma thuyết thoại = Ôi! Là 
lời nói gi! [Đại Quy Đức Càn, NÐĐHN] 

TT ÈJB‡ 22 hu ta lân hề = chao ơi con lân kia! 

I§t®Ÿ!ñ:I2f&ã£MH, Eiliđý)ÄZ?X PB ê hôi sư 
trụ thế hề tào khê minh, sư tịch diệt hề pháp châu khuynh = 
Than ôi! Sự trụ thế chừ tô rõ Tào Khê, Sư tịch diệt chừ chao 
ki thuyển pháp [Biên Đảm Hiểu Liễu, NĐHN] 


3*l 2£ lH[Ệït, ð! thị hà ngôn dã = Ôi, đó là lời gì! [Công 
Tôn Sửu, Mạnh Tử] 


Z—Z#§I[IH24@f#, H?ÄE&ƒLf£JW#pjg) RA 
Eíl: W! t!tu thị tuyết sơn bạch ngưu thuỷ đắc, thả đạo 


tị khổng tại thậm ma xứ lương cửu viết:sất! sất! = Phải là trâu 
trắng núi tuyết tới được, hãy nói lỗ trũi ở tại chỗ nào. Giây 
lâu thốt: Hừ! Hữ! [Đau Suất Tòng Duyệt, NĐHN] 

‡E T2}HHZEÍnj2J2 th Púl ! tất cánh phân minh thị hà 
vật? đốt đốt! = Rốt ráo rõ ràng là vật gì? Ôi chao! [Công An Tỏ 
Châu, NĐHN] 


MiSSZ2XPH[H, BÉ, IR! fil{nlá#“*jH:tánkích 


khánh toại khai mục . kinh viết . hi ! sư hà duyên chí thử = 
Tiếng khánh vừa đánh, liên mở mắt, ngạc nhiên nói: Ổ! Sư 
duyên gì mà tới đây [Thích Tự Tân , Tấn Cao tăng] 
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H !J3SšFHZï ñ1)JEJNIÍ1I_E Z th hụt! hà hán trung hữu 
ngư tố lưu nhi thượng giả hà = Ô! Trong sông Thiên hà có con 
cá ngược dòng mà vượt lên [Thích Ngộ Ân, Tống Cao Tăng] 

HH, T fƒ# [! ha, chơn bất đắc liễu! = Úi chà, ghê thật! 

2- Ứng đáp từ (J&ZZš]) 

- Biểu thị tán thành (JB2Š 2 '#) : 3ƒ nặc: nâng, đï] du: 
được đấy! 

- Biểu thị kêu gọi : ÏFƑ hu, lŠ ta, š#2 hị, 7Ÿ tư... thường dịch 
là nè, nảy... 

__ 0612, HỦLIc} TH: J5 CAEHTDETETDTE TIẾN: 
Eq ngộ tài tiếp, sư chấp kỳ thủ vấn viết: nhữ thị ngộ thị giả na! 
ngộ viết: nặc = Ngộ 1ừa tiếp lấy, sự nắm tay hỏi: “Phải ông là 
thị giả Ngộ chăng”. Ngộ đáp “vâng” [Lặc Đàm Văn Chuẩn, NĐHN] 

IŠ?Z4r324£ HA, BHHHZFE3ä2llb#Ê ta! nhữ tại đồ 
kinh nhật cửu , minh minh bất hiểu khước thành mê = Này! 
Ông ở trên đường quá lâu, rõ ràng mà không hiểu nên thành 
mê [Mộc Bình Thiện Đạo, NĐHN] 
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TƯỢNG THANH TỪ 
(lễ mm|) 


Tượng thanh từ là từ dùng để diễn tả âm thanh, có thể 
do con người, vật hoặc sự vật va chạm nhau phát ra tiếng. 

*_IJÉ} uu = ô ô tiếng kêu của những loài động vật 
nhỏ, hoặc để chỉ tiếng khóc trong cổ họng 

* Tiếng cười: IH[IHƒ ha ha (kha kha) = ha ha 

HN c§L[IXÊ†ƒ2ff › †íf-ƑIDXTM HH] - khả vị thị hàn 
sơn phùng thập đắc, phách thủ tiếu ha ha = Có thể nói là Hàn 
Sơn gặp Thập Đắc, vỗ tay cười ha ha [Tác 77, BNL] 

* Tiếng trâu kêu: IIP hồng hồng, nếu là tiếng nổi nóng 
thì hừm! hừm! 

3W RLlI : 41t [Z#£8&tHZE ? Li2zx : RÈ 

I - Lâm tế hỏi Hạnh Sơn: Thế nào là trâu trắng nằm sờ sờ, 
Sơn nói: Hồng hông. 

* ti oanh = Âm, oành, sâm sẩm, xình xịch 

Hs R) —F£t chỉ thính đáo oanh đích nhất thanh = 
chỉ nghe âm một tiếng. 

* Tiếng nước róc rách: 3)JZ sàn sàn 

H*EH H SHMIƒEš › 4#7KÌS]Eïlj |: bạch vân phiến 
phiến lãnh đầu phi, lục thủy sàn sàn gian hạ cấp = Mây trắng 
mảnh mảnh đầu non bay, nước biếc róc rách dưới khe chảy 
[Lang Da Huệ Giác, NĐHN] 
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* “Tiếng nước ảo ảo, ục ục: 3H} cốt cốt 

H)H4<41‡{£ : 23Ãl|‡X › cốt cốt cơ thời hưu, tùng 
xuân phục đáo thu = Ào ạf bao giờ dừng, từ xuân lại đến thu 
[Lưu thủy, Hàn Dũ] 

* Các loại thanh âm nhỏ ríu rít, chiêm chiếp: II thu 
thu= chiêm chiếp, Ï|IIf[Ï tức tức = chít chít 

UÊWH E7 IrJ ng] IJ tùng triêu chí mộ, thu thu tức tức 
= Từ sáng đến tối, ríu ríu rít rÍt [Thiên Đồng Đàm Hoa, NĐHN] 


* Tiếng kêu liên tục bất đoạn: liBÏlllÏ nam nam= rì rà rì 
tâm; lãm bẩm; lấm nhẩm 

HE : F#EEERSSB › 4LIWBHB(EIE 2 sưviế 
bát tại ngã thủ lý, nhữ khẩu nam nam tác ma = S nói: Bát 
trong tay ta, triệng ông lẫm bẩm làm gì [Nam Tuyên Phổ Nguyện, 
NĐHN] 

HIEI:lff e 5#§HIHjlÍ - sư viết: hư hư, yếu bổng 
tức đạo = Sư nói: Hừ hừ, cẩn ăn gậy thì nói [Cảnh Thanh Đạo 
Phó, NĐHN] 





Tác dụng ngữ pháp của từ tượng thanh 

Từ tượng thanh có thể làm vị ngữ, định ngữ, trạng ngữ, 
bổ ngữ. Nhưng vì số lượng từ tượng thanh sử dụng không 
nhiều, nên chưa tìm ra thí dụ để dẫn nơi đây. 


CHƯƠNG II 


NGỮ (TỪ TỔ ?ñ|4]) 
- Ngữ liên hợp (TứÊrnJ4H ) 
- Ngữ chính phụ (fii1E-ð“J4H) 
- Ngữ chủ vị ( 3-58nnJ4H ) 
- Ngữ động tân (Ji ãn|4H ) 
- Ngữ giới tân (2†i:f¿ lãi) 
- Ngữ số lượng (Š\ EtiJ4H ) 
- Ngữ phương vị ( JfriH|4H ) 
- Ngữ đồng vị [E|{irãr|J4H| 
- Ngữ cố định ( [á|xEñ:]J4H ) 
10- Ngữ chữ 'Z 
11- Ngữ chữ HT 
12- Ngữ chữ HS 


























`© œ ¬I CƠ CŒœ‹: > C2 t3) 
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NGỮ (TỪ TỔ šïj4R) 


I- KHÁI QUÁT VỀ TỪ TỔ (NGỮ) 

1- Từ tổ còn gọi là tổ hợp từ, đoản ngữ, cụm từ. 

2- tiêu chí để nhận ra từ tổ: 

*'Ihành phần cấu tạo không tồn tại độc lập, thì tổ hợp 
này là từ. Những từ dịch âm dù bao nhiêu tự, cũng là một 
từ. Thí dụ: £1# (bodhi) 

* Khả năng có thể xen từ khác vào tổ hợp này thì đó là 
từ tổ. Thí dụ: #È-l[ = ÿZ 1[: phía Bắc của thành 

* Từ có giới hạn (nên đưa vào trong tự điển được) còn 
từ tổ thì vô hạn. 

* Xem ý nghĩa của tổ hợp có cố định không, nếu có là 
từ, nếu không là từ tổ: 

Thí dụ 1: Ấ[ƒÉ hồng hoa 

* Nếu biểu thị đóa hoa màu đỏ thì là từ tổ 
* Nếu biểu thị tên một loại hoa thì đó là từ, vì tra 
trong tự điển xác định được. 

Thí dụ 2: É{SÉ bạch thái là cải trắng (tên một loại rau 
cải), nên nó là từ. 

3- Từ tổ tự do và cố định: Từ tổ tự do là sự kết hợp từ tổ 
thường tự do và vô hạn. Thí dụ từ ;E thiên, sẽ kết hợp với 


những từ khác vô số: <H;X&;XL 
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Từ tổ cố định là cả từ tổ có chức năng ngữ pháp như 
một từ. Nên số lượng có hạn. 

H.E=š nhật thượng tam can = mặt trời lên ba sào. ï 
nói người thức dậy muộn. 

“XE ETNHU, XÑ† N2 ° 1J2|HZ⁄\/fÊ£fišE, 
H.L=**?#4 #ÏK - ” hựu thùy quản nễ địa, hựu thùy 
quản nễ thiên. Vật ngoại tiêu nhiên vô cá sự, nhật thượng 
tam can du cánh miên = Ai quản đất của anh, ai quản trời 
của anh, tiêu dao siêu thoát không bận việc, mặt trời lên 
cao vẫn còn ngủ. [Tây Thiền Đỉnh Nhu, NĐHN]| 


II- ĐỊNH NGHĨA 


Hai hay nhiều từ kết hợp lại thành một nhóm theo một 
số quy tắc nhất định, song chưa diễn đạt được một ý trọn 
vẹn, gọi là ngữ hay từ tổ. 

Tác dụng của từ tổ cũng như tác dụng của từ, nghĩa là 
có thể đảm nhận thành phần câu. 


II- PHÂN LOẠI 


1- Ngữ liên hợp (ƒ:3z|2H)/2- Ngữ chính phụ (1E 
ñn|ẤH|) /3- Ngữ chủ vị (--5Biãr|4H) /4- Ngữ động tân (8J 
2in|4H)/5- Ngữ giới tân (Z†-šn|j4#RŠ) /6- Ngữ số lượng ( 
f#Rr án 4F) /7- Ngữ phương vị ( 2 {3|4R ) /8- Ngữ đồng 
vị [F]fträn|áH /9- Ngữ cố định ( |&|ZEän|4H| ) / 10- Ngữ chữ 
# /11- Ngữ chữ H /12- Ngữ chữ H*J 
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1- NGỮ LIÊN HỢP QÍfÊ::J4H) 


I- ĐỊNH NGHĨA 


Ngữ liên hợp hay là từ tổ liên hợp còn gọi là “ngữ đẳng 
lập” thường do hai từ hoặc từ tổ cùng loại trở lên hợp 
thành, theo quan hệ cú pháp liên hợp ngang nhau, không 
phân chính phụ. 


II- ĐẶC ĐIỂM NGỮ PHÁP CỦA NGỮ LIÊN HỢP 

Œ)- Trật tự 

Trật tự trong từ tổ liên hợp thường có thể giao hoán vị 
trí với nhau mà ý nghĩa không bị ảnh hưởng. 

-FZ# thổ thạch, nếu đổi vị trí £i-†-, thì ý vẫn không đổi. 

ƒTƒ#2/h Hành trụ tọa ngọa, nếu thay đổi vị trí các từ 
vẫn hiểu ý nói về sự đi đứng ngồi nằm... 

2Rili 5 Cung nhi an = Cung kính và an vui — hay ®#[[TJ 
3đ an vưi 0à cung kính thì ý vẫn hiểu không khác. 

mH 5 phú thả quý 

(2)- Cấu thành 

Từ tổ liên hợp thường do danh từ, đại từ, động từ, hình 
dung từ hoặc từ tổ cấu thành. 

2.1- Danh từ cấu thành từ tổ liên hợp 


HN thảo mộc, LÍI}Hj sơn hà, HH ˆ bằng hữu, Eált 
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FH nam bắc đông tây, 3E hàn thử 
2.2- Đại từ cấu thành từ tổ liên hợp 


11H: bi thử 
2.3- Động từ cấu thành từ tổ liên hợp 
ÑXt ẩm thực, liElz| thùy ngọa, Pkiếc bảo hộ, ƒ ƒƒE^l2 
hành trụ tọa ngọa 
2.4- Hình dung từ cấu thành từ tổ liên hợp 
HIR thông mẫn, Z mZRÉ thanh hoàng xích bạch 
2.5- Từ tổ cấu thành từ tổ liên hợp 





TP] diệp lạc hoa khai (từ tổ chủ vị #Š⁄Zƒ + từ tổ chủ 
vị #£f| thành từ tổ liên hợp ##?⁄*#Ei) 


†J⁄A^E1IU tùng trường bá đoản (chủ vị ÄE - chủ vị JEIÊ 


là ngữ liên hợp) 

















(3)- Kết nối 
Trong từ tổ liên hợp có thể dùng liên từ để nối nhau 
giữa các từ. 
3.1 - Danh từ kết hợp với danh từ, đại từ kết hợp với 
đại từ dùng liên từ: 1, ;' 
“F0 bE†H bất luận Phật dữ Tổ [Trác Châu Chỉ y NĐHN] 


2_BIUIMšWHXHEII tiên sư cập chư tổ sư 

{5S › 1E EEt MU, › DI #3SL › ƒ#bJ 
HRZzH. - Øbš#7x‡RäH phục tiếu vân: ngã đữ bỉ giai 
đị nhân đã, ngã dĩ thủ vi khẩu, bỉ dĩ nhãn vi nhĩ. Phật thuyết 
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lục căn hỗ dụng... = Ta 0à ông ta đều là người lạ thường. Ta 
dùng tay làm miệng, ông ta dùng mắt làm tai. Phật nói sáu 
căn hỗ đụng... [Tác 56, TDL] 
3.2 - Động từ, hình dung từ kết hợp dùng liên từ |ÍTj, 

),mH.... 

3r]Íi5K khấp nhi cầu, =HE phú thả quý, E1 
trọng dĩ chu, 3RIÍI'# cung nhi an, + H #† nhân thả trí 

Từ tổ liên hợp có tính chất của động từ có thể mang tân 
ngữ, bổ ngữ. 

{1iHf7, 3H“, 3—Ẩ-tfýi/Jí hành đãn hành, tọa 
đãn tọa, tổng bất đắc động trước = Đi chỉ đi, ngối chỉ ngổi, 
trọn không được động đến [Ngọc Tuyên Đàm Ý - NĐHN] 








II- CHỨC NĂNG NGỮ PHÁP 
1- Từ tổ liên hợp làm chủ ngữ 

z7: Rl;7R3E HE] 1> }£ trường đoản phương 
viên diệc phi kiến văn giác tri chỉ pháp = Dài ngắn uuông 
tròn cũng chẳng phải pháp thấy nghe hiểu biết [Chi Đề Biện 
Long,NĐHN|] 

8XSãl*£1tl[:fo⁄5W(L —4ƒ Tham khuế ngu 
s¡ thị ngã thân trang nghiêm pháp báo hóa tam thân = Tham 
sân sỉ là thân thích của ta dùng để trang nghiêm ba thân 
pháp báo hóa. 

ÑX 8 ffliE › RE B4” ẩm thực vô vị, thùy ngọa bất an 
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= Ăn uống chẳng ngon, ngủ nghỉ chẳng yên [Phân Dương Thiện 
Chiêu, NĐHN] 

SÄ IRI44šE „Ệ HỄ thảo mộc viên lâm tận phát manh = 
Cây cối vườn rừng đều đâm chối nẩy tẩm [Dã Phụ Đạo Xuyên, 
NĐHN] 

Rhš, HẺW, ES#fffätH Si tây đường bá trượng 
nam tuyển tùy thị ngoạn nguyệt thứ = lây Đường ( Trí 
Tạng), Bá Trượng (Hoài Hải), Nam Tuyển (Phổ Nguyện) 
theo hấu Sư ngắm trăng [Mã Tỏ Đạo Nhất, NĐHN] 

m2 „ 3£ -Ul bất tư nhỉ tri lạc đệ nhị đầu = 
Chẳng suy nghĩ mà biết rơi vào đệ nhị đầu 
(EffiZI là ngữ liên hợp làm chủ ngữ cho động từ 2£) 

R3 : Mfftt2}l|Fá phú quý dữ bần tiện cánh 
vô phân biệt lộ = Giàu sang 0à nghèo hèn, không có lối phân 
chia [Tư Không Bản Tịnh, NĐHN] 

HH : 4¬ Eế || )R]2ElZl#‡ Sư viết: Thạch bích sơn hà 
phi chướng ngại = Vách đá núi sông chẳng chướng ngại [Thạch 
Môn Huệ Triệt, NĐHN] 

2 - Từ tổ liên hợp làm Vị ngữ 

H:†£#Š, “lít, [NINH 2 Viết 
Tánh kí thanh tịnh, bất thuộc hữu vô, nhân hà hữu kiến = 
Tánh đã thanh tịnh, không thuộc có không, nhân đâu có 
thấy? [Vân Cư Trí, NĐHN] 

(ngữ liên hợp hình dung từ 3Ÿ?*f ) 
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tí ZT ZRl Rẽ : #Sitlff Tôn giả đa văn bác đạt, trí 
huệ vô ngại = Tôn giả học rộng hiểu nhiều, trí huệ vô ngại 
[Anan, CĐTĐL] 
(Ziäiffl?Z từ tô liên hợp này được hiểu như vị ngữ để giải thích 
tôn giả là người như thê nào) 
{H3 M8“ : HE +2 Đãn thanh tịnh an lạc, đạo 
bất thất hi = Chỉ có thanh tịnh an lạc ẳạo mới không mất 
được. [Tú Thập Nhị Chương | 








3 - Từ tổ liên hợp làm Tân ngữ 

1i] : #[Iinj43‡IHlE 78t ? Tăng vấn: như hà đắc 
xuất ly sanh lão bệnh tử = Tăng hỏi: Làm sao ra khỏi sanh 
già bệnh chết [Linh Vân Chí Cân, NĐHN] 
( IZE là ngữ liên hợp làm tân ngữ cho động từ ÿƒf*) 

*kEi$f tr ® phù học bát nhã bồ tát bất cụ 
đắc thất = Phàm học Bát-nhã, Bồ tát không sợ được mất [Lẽ 
Châu Dược Sơn, NĐHN] 








Hữm 


(#£ là ngữ liên hợp làm tân ngữ cho động từ lễ 


) 
Iblä E1: #£HJ}E))X RE Phật Nhãn viết: 

Học giả bất khả nê ư văn tự ngữ ngôn = Phật Nhãn nói: 

Người học không nên câu nệ ở văn tự ngữ ngôn [TLBảo Huấn] 





(x57 ïFEi là ngữ liên hợp làm tân ngữ cho giới từ ÿ$, ngữ giới 
tân }/* *“ZšlEï mới làm bổ ngữ cho động từ jE) 


|] : trHH4£8 šR „ 1|I{P[II§-#f ? vấn: cổ khúc vô 
âm vận, như hà hòa đắc tế? = Khúc nhạc xưa không âm vận, 
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làm sao hòa được? [Thái Tử Đạo Nhất, NĐHN] 


(Eïšl là ngữ liên hợp làm tân ngữ cho động từ ft 














4 - Từ tổ liên hợp làm Định ngữ 


Ur#:zERLRRB1E001E H, X #6 TCNE JÁ, 4 


EŠ Nẽ nhược vị cụ siêu tông việt cách đích nhãn mục, hựu 








vô phược hổ nã long để thủ đoạn = Nếu ông chưa có cái nhìn 
uượt thoát khuôn phép thông thường trong thiên môn, lại 
không có thủ thuật trói cọp bắt rồng... [Tiết Thị Dục Tạng Chủ, 
DTNL] 
(câu này hiểu như sau: ZE là ngữ động tân kết hợp với /8ðš‡ã 
là ngữ động tân, từ tổ liên hợp động tân ##ZE£/BÈ‡ã& này là định 
ngữ của HR H) 

AR D TR nUẦn Bà  Sz Ác giác tình kiến tưởng tập chỉ sự = 
[Quy Sơn Linh Hựu, NĐHN] 
(từ tổ liên hợp Z#'7/l# HH làm định ngữ cho SE) 
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2- NGỮ CHÍNH PHỤ 
(lá iEE5E]4L) 


I- ĐỊNH NGHĨA 

Đây là ngữ quan trọng và thường gặp nhất trong chữ 
Hán. Bộ phận phía trước của ngữ chính phụ có tác dụng 
bổ nghĩa hoặc hạn chế bộ phận phía sau. Bộ phận phía 
trước gọi là bộ phận bổ nghĩa, bộ phận phía sau là bộ 
phận trung tâm chính, hay còn gọi là trung tâm ngữ. 

Trung tâm ngữ là danh từ, động từ hoặc hình dung từ. 
Giữa bộ phận trung tâm và bộ phận tu sức có thể có trợ 
từ kết cấu ~ hoặc HŠJ. 


@5R EEitðñ?Z< Kim sắc đầu đà phá nhan vi tiếu = 
Đầu đà thân sắc vàng (Ca Diếp) mỉm cười [Hám Sơn Lão Nhân, 
Mộng Du Tập] 





(ngữ chính phụ 2> É° bỗ nghĩa cho trung tâm ngữ là BH tạo 
thành ngữ chính phụ 4>f“BHlU) 


1:39 5t IB|~Z ‡#2R Như thị nhiễm tập, 


nãi sanh tử luân hồi chi căn bổn = Như vậy nhiễm tập là cội 











nguồn của sanh tử luân hồi [Duy Tác Ngữ Lục] 
(ngữ liên hợp “EZE|E=| làm định ngữ cho từ trung tâm ‡R 
tạo thành ngữ chính phụ “=ZEffq|=|>~‡ ZR) 


II- PHÂN LOẠI 








Từ tổ chính phụ có thể phân thành ba loại. 
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1- Ngữ danh từ (Z2ŠẼ) 

Là ngữ có danh từ làm từ trung tâm. Định ngữ có thể là 
danh từ hoặc hình dung từ. 

1.1- Định ngữ + Danh từ (còn gọi là kết cấu định-trung) 





rH?šï trung đạo 
(HF' là dt phương vị làm định ngữ cho danh từ ?Šï) 





be 4 ngô gia 
(# là đại từ làm định ngữ cho danh từ 2) 

IEšR~, HñHH1Š 5# Thử vị chỉ thông minh cảnh giới = 
Đây gọi là cảnh giới thông tính [Nguyên Hiền Quảng Lục] 


(HE là ngữ tĩnh từ làm định ngữ cho ngữ danh từ #Š 7 tạo 
thành ngữ chính phụ R#tHƑj## 77) 


Bill†äš3~, 'ã|šX®*R§ HS Sư nghĩ chu yết chị, 
kịch đàm hoa nghiêm chỉ yếu = S dừng thuyển vào yết kiến', 
bàn luận về yếu chỉ Hoa Nghiêm [Chiêu Giác Khác Cân, NĐHN] 



































(4#jRz là danh từ riêng làm định ngữ cho ngữ danh từ Eï 3# tạo 
thành ngữ chính phụ #Sl§z E 5#) 

4H ñ Ph 2È: tổ sư tây lai ý = Ý Tổ sự từ lây sang 
(*HffllƒjZ/£ là ngữ chủ vị làm định ngữ cho danh từ ‡Z) 








1.2- Định ngữ + +Z + Danh từ 


é >Z Hị đại cơ chỉ dụng 


"Lúc thiền sư Khắc Cần đi ngang Kinh Nam, gặp Trương Vô Tận. 
Sau cuộc luận bàn về Hoa Nghiêm, Vô Tận thờ Sư làm thây. 
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ĐH ~⁄ Hà: thù thắng chỉ cảnh 
3E? ~ fˆ phi ngô chỉ tử 
3J5R#ƒ-T-~ lãi hỏ lang dã can chỉ thuộc 


f?T>zIx;l 2 }NZR hành bồ tát đạo chi căn bản 


Ea 


(ngữ động tân ?7 *£j#?Š là định ngữ của ‡d 2k) 








Định ngữ của ngữ chính phụ phần lớn là danh từ, đại 
từ, hình dung từ, số từ, số lượng từ tổ, ngữ chính phụ, ngữ 
động tân... 

2- Ngữ động từ (#Jšñ 

Là ngữ có động từ làm thành tố chính gọi là động từ 
trung tâm. Và có: 

- Thành tố phụ đi trước tu sức nghĩa cho động từ trung 
tâm, gọi là trạng ngữ. 

- Thành tố phụ đi sau bổ sung nghĩa cho động từ trung 
tâm, gọi là bổ ngữ. 

2.1- Trạng ngữ + Động từ trung tâm (còn gọi là trạng- 
trung) 

PH% tây lai; I=J# đồng tham; J‡l đốn ngộ 

% I&;4nt)22 1E „ Zm ít 0 nã đa ngật vô tư vị, đa thuyết 
vô nhân thính = Ăn nhiều không có vị ngon, nói nhiều không 
người nghe. 

(trạng ngữ ZZ và vị ngữ llZ; kết hợp thành ngữ động từ 112) 
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2.2- Động từ trung tâm + Bổ ngữ 
BRÍZ#| điên đảo; ÑJ? chiến thắng; TRJÿš đồi phế; ĐH 
chiến bại 
3- Ngữ tính từ (|#š) 
Là ngữ có hình dung từ là từ trung tâm, thường có phó 
từ hoặc danh từ thời gian làm trạng ngữ. 
Trạng từ + hình dung từ trung tâm 
“FÑj[ bất mãn = chẳng sáng suốt 
2? thái trì = quá chậm 
l#£H : #Ii#ññ # phong viết: hòa thượng ly sư 
thái tảo = Hòa thượng ha thầy quá sớm [Tuyên Châu Ngõa Quan, 
NĐHN] 

(ngữ tính từ 2®, với 7K là trạng ngữ cho hình dung từ E#) 
tfi1EIH{LXS, i5 :Nv 2ý tôn giả tại thế hóa đạo, 
chứng quả tối đa = Tôn giả lúc tại thế hóa đạo, người chứng 

đạo rất nhiều [Tẻ Uu-ba-cúc-da,NĐHN] 














.ÀÊ1Nvjj nhân thị tối thắng = Con người là hơn cả. 
(ñš là phó từ làm trạng ngữ của hình dung từ trung tâm Jjÿ, nên 
gọi đây là ngữ tính từ) 


II- ĐẶC ĐIỂM NGỮ PHÁP 


1- Trật tự của từ tổ chính phụ rất cố định: “phụ” trước, 
“chính” sau. Bộ phận phía trước là tu sức, bộ phận phía 
sau là hạn chế. 
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2- Bộ phận phía sau do danh từ, động từ hoặc hình 
dung từ đảm nhiệm. Bộ phận phía trước do các thành 
phần tu sức khác đảm nhiệm. 

3- Giữa hai bộ phận chính và phụ có khi dùng từ nối ~” 
hoặc H1. 

1IIH*JEfT? tha đích thanh âm = Thanh âm của nó 


B7 H cảnh giới chỉ tướng = Tướng của cảnh giới 


IV- CHỨC NĂNG NGỮ PHÁP 
1- Ngữ chính phụ làm Chủ ngữ 

4 Tr3; X] EE 2 21 x6 TJ Như thị đẳng nghiệp thức 
trần lao, danh vi nhiễm tập = Những nghiệp thúc trần lao 
như thế gọi là nhiễm tập [Duy Tác Ngữ Lục] 

HH : SEx 5š °_ sư viết: chân thật chi ngôn 
thành vọng ngữ = Sư nói: Lời chân thật trở thành hư dối 
[Thái Bình Huệ Cân, NĐHN] 

(ngữ chính phụ [hdt-dt] É'#f * #ï, chủ ngữ cho động từ pÈ) 





2- Ngữ chính phụ làm Vị ngữ 


EIBRSSWH, 75K~Z Ý.. Fí“J#ttJ⁄2, Bì XW x lấ 
bạch đầu hắc đầu hề, khắc gia chi tử. Hữu cú vô cú hề, tiệt 
lưu chỉ cơ = Đầu bạc đầu xanh đêu là những đứa con làm 
nên nhà cửa. Câu có câu không thảy là cơ pháp cắt đút vọng 
tưởng [Tác 6, Thung Dung lục] 


(24T. 8N Z lHÁ ở vị trí làm vị ngữ, những vị ngữ ở vị trí 
này phải quen mới có thể nhận ra) 
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Mi EH j+2s phản quan tự kỷ bổn phận sự = Xoay 
lại chính mình là việc bổn phận. 
(câu này có thể hiểu như sau: ngữ động tân S2 flf EI C7 là chủ 
ngữ cho ngữ chính phụ K2} šSE, nên ngữ chính phụ này ở vai trò 
vị ngữ) 

XIf##Ii4#M A1, trí nghiễm thiền sư đăng châu nhân 
dã = Thiển sư Tri Nghiễm là người Đăng Châu [Cóc Ẩn Tri 
Nghiễm, NĐHN] 


(loại hình câu này rất thường gặp trong ngữ lục, nên lưu ý vị trí 
làm vị ngữ trong câu) 








Những ngữ chính phụ làm vị ngữ trước nó như có một 
động từ “jả” ẩn, xem thí dụ: Xoay lại chính mình “l4” việc 


\22 


bổn phận. Khi dịch có thêm chữ “là” câu mới rõ nghĩa. 
3- Ngữ chính phụ làm Tân ngữ 
S”” ;IEI7N3E R Bi 5 MIZ 3Š trường đoản phương 


viên diệc phi kiến văn giác tri chi pháp = Dải ngắn uuông 
tròn cũng chẳng phải là pháp thấy nghe hiểu biết [Chi Đẻ Biện 
Long, NĐHN|] 

(vì bá EjZ7.ZII là ngữ liên hợp làm định ngữ cho danh từ 3 nên 


bị MlZ XI }Z là ngữ chính phụ làm tân ngữ cho động từ 3Ƒ) 


2#n.R,t R8 ZŠŠ mông thị kiến tánh thành Phật chỉ 
nghĩa = Mong được chỉ dạy nghĩa kiến tánh thành Phật [Tin 
Châu Trí Thường, NĐHN] 
(B/‡£bÈð là ngữ liên hợp làm định ngữ cho 3Š —› ngữ chính 
phụ J†bÈ 75-7 3Š là tân ngữ của động 7TS) 
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4- Ngữ chính phụ làm Định ngữ 
Eš-ib<i : 7; ù ^# H tưr# ngôn bảo sở giả, 


nãi chân tâm bổn phật tự tánh chi bảo = Nói Bảo sở đó, là cái 
quý báu của tự tánh chân tâm bản Phật [Đoạn Tế Tâm Yếu] 

fájH| : #[I{n[#Xïl >}ấ ? tăng vấn: Như hà thị đại 
đạo chi nguyên = Tăng hỏi: Thế nào là nguốn đại ẩạo? [Bác 
Thiền Khế Niệm, NĐHN] 


v_ 


(ngữ chính phụ 3l làm định ngữ cho 3!) 
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3- NGỮ CHỦ VỊ 
( +<ãm|4H ) 


I- ĐỊNH NGHĨA 
Ngữ chủ vị là ngữ do hai hay nhiều thực từ kết hợp theo 
quan hệ cú pháp chủ-vị có khả năng tổ hợp thành câu. 
Đây là ngữ có hai thành tố chính hỗ trợ lẫn nhau để 
diễn thuật ý nghĩa giống như câu, nhưng chưa hoàn chỉnh 
vì không dùng độc lập. 
5X Phật hoan hỉ nhật = Ngày Phật hoan hi. 
(Phật chủ ngữ của hoan hỉ, đúng ra là một câu, nhưng khi Phật 


hoan hỉ làm định ngữ cho danh từ nhật thì Phật hoan hỉ trở 
thành một ngữ chủ vị làm định ngữ) 


II- ĐẶC ĐIỂM NGỮ PHÁP 
1- Thứ tự của chủ, vị trong ngữ chủ vị là: chủ trước, vị 
sau. Thứ tự này không thể thay đổi. 
{, Bá, tha mích = Anh ấy tìm (anh ấy là chủ thể đi tìm) 
E1, mích tha = Từm anh ấy (anh ấy là đối tượng bị tìm) 
2- Chủ ngữ là đối tượng bị trần thuật thường do danh 
từ, đại tự đảm nhiệm, vị ngữ bộ phận nói về chủ ngữ để 
làm rõ nghĩa cho chủ ngữ, thường do động từ, hình dung 
từ đảm nhiệm. 
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2.1- Động từ làm vị ngữ trong ngữ chủ vị 
H437 K2 *lZ - ÃZKRWt+ Hỹ - chỉ như 
trẫãm triệu vị phân chi tế, hình danh vị khải chi thời = Chỉ như 
mé điểm báo chưa phân, lúc hình danh chưa bắt đầu [Tác 68 
Đồng An gia phong, Hư Đường Lục) 
(3K là chủ, zKZ} là động từ làm vị ngữ —› ngữ chủ vị ÄX3kZE 
2} làm định ngữ cho danh từ l. 
lưu ý nếu không có danh từ lễ, chỉ có X3KZKZ} thì đây là một 
câu) 
Jf4E1ãII3ÄZJ: ƒ tÍ, nguyên vân, ngã di tri nhữ lai xứ 
liêu đã = Thanh Nguyên bảo: ta đã biết chỗ ông đến rồi [Tác 2, 
Hư Đường Tập] 
(32K không phải là một câu mà chỉ là là ngữ chủ vị làm định 
ngữ cho danh từ j) 
2.2- Hình dung từ làm vị ngữ trong ngữ chủ vị 
EE 2E 1Í: 4m {E tuyết thâm nan biện lộ cao để = Tuyết 
dây khó biện đường cao thấp [Tác 37, Hư Đường Tập] 
( š{E hình dung từ làm vị ngữ, j4¡=;{l. là ngữ chủ-vị trong câu) 


II - CHỨC NĂNG NGỮ PHÁP của Ngữ chủ vị 
1- Ngữ chủ vị làm chủ ngữ 
HHH*E,HHHE?5,XS lữ ^ XI#ï, BH E 
“ › |IJtf{DJ 5# nhật nhật nhật đông xuất, nhật nhật nhật tây 
lạc, thị thời nhân tri hữu, tự cổ tự kim, như ma tự túc = Mlấ£ 
trời mỗi ngày mọc phương đông, lặn phương tây là điều mà 
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ai cũng biết từ xưa tới giờ, bình thường như mè như lúa [Hồ 
Khẩu Nguyên Tịnh, NĐHN] 











(Câu này rất khó nhận ra vị trí chủ ngữ. Đề ý L] FH nhật xuất và 
nguyệt lạc H 3 là chủ VỊ, việc mặt trời mọc hướng đông và mặt 
trăng lặn hướng tây là điêu ai cũng biêt. Ngữ chủ vị này trở thành 
như một danh từ làm chủ từ cho động từ Z# phía sau) 

















2- Ngữ chú vị làm vị ngữ 


TilâšSz2+%*. =i7kMffm)x ngũ ấm phù 
vân không khứ lai. tam độc thủy bào hư xuất một = Năm ấm: 
ảo hư mây lại qua. Ba độc: huyễn hoặc bọt còn tất [Chúng 
đạo Ca] 

(Câu này cũng khó nhận ra. }#ˆ‡š và 7K? là chủ, ZZK và H3 
là vi. cụm ngữ chủ vị này mới làm vị ngữ cho chủ ngữ #il và 
=ø) 

{:WH}#š tha đầu đông = Anh ta đau đầu. 


(Đi là chủ,}# là vị. ngữ chủ vị BÄÑ‡# này làm vị ngữ cho chủ ngữ 
ft) 





3- Ngữ chú vị làm Tân ngữ 
H: 3#MMŠ - ñìH : XZ#Ÿ*ƑÿBT+, f1 —Ƒ- 
E ° thinhhòa thượng đạo. sư viết bất thị đối quân vương, 
hảo dữ nhị thập bổng = Thưa: Thỉnh Hòa thượng nói. Sư 
bảo: Chẳng phải là quân vương, đã cho hai tươi gậy [Tân La 
Vân Trụ, NĐHN] 





`. 


(H1ffi?Ă là ngữ chủ vị làm tân ngữ cho động từ 3#) 


H: +E#flZ, ii LZZZKEEZTf[ ? viết: 
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tân chủ dĩ mông sư chỉ thị, hướng thượng tông thừa sự nhược 
hà? = Khách chủ đã nhờ thây chỉ dạy, còn ý chỉ thiên tông 
như thế nào ? [Hà Sơn Thủ Tuân,NĐHN] 

M3JðSE32Z“— L, Z⁄4ÿMI1#4št, Mãi W5 
hựu bị đăng lung lãnh tiếu nhất thượng, hốt giác não môn 
nhiệt phát, mãn diện tàm quý = Lại bị Đăng Lưng cười nhạt 
một phen nữa, chợt cảm thấy đầu óc nóng bừng, mặt mày 
xấu hổ [DTNL, quyển 1] 

(Jf[' J#2&## là chủ vị, 3xzIl† li, chủ vị. Hai ngữ chủ vị này đi với 
nhau có thể coi như ngữ liên hợp làm tân ngữ cho động từ TSŸ) 




















4- Ngữ chủ vị làm Định ngữ 
i4 n[3S (0 J8 - động sơn đáp xứ khả vị 
vong ngôn tuyệt lự = Chỗ Động Sơn đáp có nói thể cho là 
quên lời bặt suy nighĩ [ Tác 55 thanh tịnh hành giả, Hư Đường Tập] 
(ngữ chủ vị 3FjLÍ [2ZÊ làm định ngữ cho danh từ jš) 
TRE Rujôi › —‡;ãl vô cá thuyết xứ, nhất tràng khí 


muộn = Chỗ không ai nói, một trường buôn bã [Ngạc Châu Thù 
Du,NĐHN] 











4£t#£È ỰÀ 


(IE£†| ii, là ngữ chủ vị làm định ngữ cho danh từ Bẽ ) 


5- Ngữ chủ vị làm Bổ ngữ 
hìh XitX#ã, hấnMH, 7N LH 
bất kiến cổ nhân giảng đắc thiên hoa lạc, thạch điểm đầu, diệc 
bất can tự kỉ sự = Chẳng thấy người xưa giảng đến nỗi hoa 
trên trời rơi xuống, đá gật đầu còn chẳng dính dáng đến việc 
của chính mình [Tiết Vàn Cư Đạo Ưng,NĐHN] 
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4- NGỮ ĐỘNG TÂN 
(8 im|4H ) 


I- ĐỊNH NGHĨA 

Ngữ động tân là ngữ do hai hay nhiều thật từ kết hợp, 
trong đó từ đứng trước là ngoại động từ (động từ cập vật) 
biểu thị hành vi động tác, từ đứng sau là người hoặc sự 
vật tiếp nhận, bị chi phối, có ảnh hưởng của động từ phía 
trước, gọi là tân ngữ. 

RŠ#* > š thành Phật chi đạo = Con đường thành Phật. 

#3 = ##*> Z vãng lai tam giới chi tân = Người khách 


qua lại ba cõi. 





II- ĐẶC ĐIỂM NGỮ PHÁP 

1- Trật tự từ trong từ tổ động tân là cố định (động từ 
phải được đặt trước). Nếu thay đổi trật tự của nó thì ý 
nghĩa sẽ thay đổi. 

[B]2Š vấn ngã = hỏi tôi (tôi là đối tượng bị hỏi) 

4S[ỗ] ngã vấn = tôi hỏi (tôi là chủ thể hỏi) 

H278 ngật phạn = Ăn cơm. 

§MlZ; phạn ngật - Không đủ ý nghĩa. 

2- Tân ngữ đặt trực tiếp sau động từ mà giữa chúng 
không cần dùng hư từ: 8#,  Ãil⁄Z 

3- Sau động từ của từ tổ động tân có thể mang theo bổ ngữ. 
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II- CHỨC NĂNG NGỮ PHÁP của Ngữ động tân 
1- Ngữ động tân làm Chủ ngữ 

BE : #M3t3E2E7E(S › 5ÈZE-EÍB sư viết giáo nhữ 
cầu sanh bất đắc cầu tử bất đắc = Sư nói: Bảo ông cẩu sống 
chẳng được, cầu chết chẳng được [Tào Sơn Bồn Tịch, NĐHN] 
(Z⁄3⁄z là ngữ động tân chủ ngữ của động từ >E) 

IERtrf : ì#&41I@ : )š3F7N3 : Ì7R 
#&‡ ° đạo hữu dã đắc, đạo vô dã đắc, đạo phi diệc đắc, đạo 
thị diệc đắc = Nói có cũng được, nói không cũng được, nói sai 
cũng được, nói đúng cũng được [Lang Da Huệ Giác, NĐHN] 
0l,?ăÍft,, 2É2E, 3l Rt là ngữ động tân) 

Hán Kim 

E 1= ##':— Ít thính âm nhạc thị nhất chủng hưu 
tức = Nghe âm nhạc là một cách nghỉ ngơi. 

c=i XIN HH  JK học tập hán ngữ yếu chú ý 
phương pháp = Học tập Hán ngữ cẩn chú ý phương pháp. 
































2- Ngữ động tân làm Vị ngữ 


Trường hợp này ít thấy, có thể xem câu này để tạm hiểu 
cách ngữ động tân làm vị ngữ 

+ ttư., ?TR.#§1: quân tử chỉ nhiệm dã, hành 
kỳ nghĩa đã [Luận Ngữ, Vi Tử] 
(ngữ động tânƒ?-E£3$ là một câu giải thích đối với câu -ƒˆZ“ 
£E, nên ?T-l‡3š là phán đoán vị ngữ. Hiểu như sau: nhiệm vụ 
của người quân tử là làm việc nghĩa ) 
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3- Ngữ động tân làm Tân ngữ 
2K? R)Bf#ã18, z2 NI3šẪEšÙ)X#t⁄2Z T7 
thích lai đạo hữu quá vô quá, như kim khước đạo hoàng bá 
phật pháp vô đa tử = Vừa rối nói có lỗi không lõi, bây giờ 
lại nói Phật pháp Hoàng Bá không có gì nhiều [Lâm Tế Nghĩa 
Huyền, NĐHN] 
Hán Kim 


I9‡r:J2=l # lí E ngã đích nhiệm vụ thị kiểm tra 
chất lượng = Nhiệm tụ của tôi là kiểm tra chất lượng. 








4- Ngữ động tân làm Định ngữ 

BÏ: 1 fP27 bạ) § XÑñ LỆ À6 L7 vấn: tuyển Phật 
trường khai, hoàn hứa học nhân tuyển đã vô? = Trường tuyển 
Phật mở ra, cho học nhân vào được không [Minh Giác Ngữ Lục] 

34 >#, UI/EEZE tham huyền chỉ tân, tứ phương 
quần chí = Khách tham thiển, khắp nơi đến từng đoàn [Bá 
Trượng Hoài Hải, NĐHN] 

E +04 ĐÀ, : = TƯ IIRESHE đạt giáo chi nhân, khởi trệ 


ngôn nhi hoặc lý = Người đạt giáo há trệ nơi lời tà lâm lý 
[Vĩnh Gia Huyền Giác, NĐHN] 





H: ñR)*š Äš§ ° viết: tán pháp thân ngữ = Ta rằng: 
lời tán thán pháp thân [Sơ Sơn Khuông Nhân, NĐHN] 
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§- lo GIỚI TÂN 
miện Ng) 


Ngữ giới tân trong Hán cổ là một thành phần trọng 
yếu, do giới từ mang theo tân ngữ cấu tạo thành. Ngữ giới 
tân có thể biểu đạt phương hướng, nơi chốn, thời gian, 
đối tượng, mục đích, nguyên nhân của động tác. 

Ngữ giới tân chủ yếu làm trạng ngữ và bổ ngữ. 

1- Giới từ cùng tân ngữ trực tiếp kết hợp 

]/1:2, WJMElb: 1/20 

fš3Iff§ 2x REjS, )‡#2:ƒLL 1TNW.RBJT,7Eš4JI 
{r[ ? thích ca yểm thất ư ma kiệt, tịnh danh đổ khẩu ư tì da, 
thử ý như hà? = Thích-ca đóng cửa ở Ma-kiệt, Tịnh Danh 
(Duy-ma) ngậm miệng ở Tỳ-da, ý này thế nào? [Long Hoa Linh 
Chiếu, NĐHN] 


it L#b3ĂI/f42Af£#Â:ù H7], ức Ršfhi vỏ 


thượng diệu đạo chiêu chiêu nhiên tại ư tâm mục chỉ gian, cố 





bất nan kiến = Đạo ti điệu sáng 1õ nơi tâm mắt, nên chẳng 
khó thấy [Thiên Lâm Bảo Huấn] 

#2 *-jb ^T SH, d422XfƑ,äBSEZT IR.E, 
3" RẺ thích ca văn phật nhập vu tuyết sơn, đoan tọa lục 
niên, thước sào vu đỉnh thượng, thảo xuyên vu bệ = Phật 
Thích-ca vào núi tuyết tọa thiên sáu năm, chim khách làm tổ 
trên đầu, cỏ xuyên qua bệ ngồi [Khóa Hư Lục] 
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XS - W§#ƒ h7 ° 2 HN + 
Sttn#4#£? ° Jin Á 4# - Bltn?S A đã - ZE—ˆ 
Eeullf ñ tS{Y - đại vương, khoáng đã giả dụ ư sanh tử, bỉ 
nam tử giả dụ ư phàm phu, tượng dụ ư vô thường, tỉnh dụ ư 
nhân thân, thọ dụ ư nhân mạng, hắc bạch nhị thử dụ ư trú dạ 
= Đại vương, đồng trống dụ cho sanh tử, nam tử kia dụ cho 
phàm phu, voi dụ cho vô thường, giếng dụ cho thân người, 
cây dụ cho tạng người, đen trắng hai thứ dụ cho ngày đêm 
[Tác 50 nhị thử xâm đẳng, Hư Đường Tập) 


2- Ngữ giới tân kết hợp với động từ và hình dung từ 
2.1- Kết hợp với động từ có dạng thức 
Trạng ngữ (giới-tân) + trung tâm từ (động từ) 
PS TWfŠ2 Lữ ư ngôn hạ đốn khế = Lư ngay lời nói 
chóng khế ngộ [Lữ Nham Động Tân,NĐHN] 
(ngữ giới tân ]Š Šï ` đứng trước động từ Ä'⁄⁄, nên làm trạng 
ngữ. Câu có thê hiệu như sau: Lữ chóng khê hội ngay lời nói) 
2.2- Kết hợp với hình dung từ có dạng thức 
Vị ngữ (hình) + bổ ngữ (giới tân) 
lIƒ-† #) tình vu cần, 7£} #£ hoang vu hi 
E8 \ _RS/ ]À Rb 2B! học nhân ân cần ư tọa hữu = Người 
học quan tâm chỗ ngồi bên phải [Định Sơn Duy T6, NĐHN] 
(ngữ giới tân }ŠJ4*7Eï làm bổ ngữ cho vị ngữ hình dung từ RXấ7”) 


!- RÉZF tọa hữu = Người xưa thường để văn thư, bút viết bên 
phải chỗ ngôi. 
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6- NGỮ SỐ LƯỢNG 
( gin]4H ) 


Ngữ số lượng do số từ và lượng từ hợp thành. 

X⁄ + sử + 4i Số từ + lượng từ + danh từ 

“ấu + mg + 42” Cụm từ số lượng “Š[ + 8 + 4⁄7 

Khi số lượng từ làm định ngữ của danh từ thì nó biểu 
đạt số lượng của sự vật. Mỗi loại sự vật đều có đơn vị ước 
tính tương ứng (lượng từ). 

* Số từ + lượng từ 

— !# tam kiện = ba kiện (hàng) 

RH“ZX lưỡng thứ = hai lần 


` 


Tử Ai lì, †] gỀ— Eï khổ lạc nghịch thuận, đả thành 
nhất phiến = Khổ ưi nghịch thuận nhôi thành một khối [Dục 
Vương Đức Quang, NĐHN] 


3f12IPR\N2sx : 4h HPU › TẾ tỆ — L] tinh tứ ma 
nạp ca sa, quyên ngũ bách thất, bảo bát nhất khẩu = Gổm 
tặng ca sa bá nạp, năm trăm tấm lụa sống, một cái bát báu 
[Huệ Năng Đại Giám, NĐHN] 


* Đại từ + lượng từ 
3ÈfñI giá cá = cái này // JJŠ⁄R na bản = bản kia 
+HH : ìšElXZ£&Jb ? ñilfttãfi sư viết: giá cá thị thậm 
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ma? sư vô ngữ = Tổ nói: cái này là cái gì? Sự không đáp được 
[Ngưu Đầu Pháp Dung,NĐHN] 

lñ] : -l£ lệ , 8E] *-<tsll£ '? vấn: thiên phong vạn 
phong, na cá thị kim phong? = Hỏi: Ngàn ngọn núi uận ngọn 
núi, biết ngọn nào là Kim Phong [Kim Phong Tùng Chí, NĐHN] 


Chức năng ngữ pháp 
1- Ngữ số lượng làm Chú ngữ 

f# R,I8in] : NIẾHHIIHj4iln[ ? H1 : —BẪE 
R⁄ ° tăng kiến tiện vấn: lưỡng cá tương tợ thời như hà?sư 
viết: nhất cá thị ảnh = Tăng thấy liễn hỏi: Hai cái giống nhau 
thì sao? Sư bảo: Một cái là bóng [Hoàng Bá Chí Nhân, NĐHN] 
(Ni, —-flfi làm chủ ngữ) 

—Š  ›I]WjÑÑÏ nhất song vi lưỡng cước = một đôi là hai 
chân [Linh Ẩn Huệ Viễn,NĐHN] 


2- Ngữ số lượng làm Định ngữ 


— F:1‡Eli2'LI nhất phiến bạch vân hoành cốc khẩu = 
Một mảnh mây trắng che ngang cửa hang [Lạc Phố, Hư Đường Tập] 


LT h†> 


— Ti Et LỆ HE nhất chỉ thụy thảo loạn phong thùy 
= Một cành thụy thảo rủ xuống đỉnh núi trịt mù [Tác 23, Hư 
Đường Tập | 

š3J7LI£{t)HILiIRƒSEšB7ESE › 54H: PNR A - 
đương sơ cử phong trụ động sơn thời thùy ngữ thị chúng, cử 
thử tứ chủng nhân = Lúc đầu Cửu Phong trụ tại Động Sơn có 
lời dạy chúng, nêu bốn hạng người này [Tác 42 Hư Đường Tập] 
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3- Ngữ số lượng làm Tân ngữ 


li #K HÍll5T-Pšj== phóng khai nhất tuyết liêu hử 
thương lượng = Mở ra một con đường tạm cho thương lượng 
[Tác 35 Hư Đường Tập] 


[i‡T —‡šE1 1l CJ#f s sơn đả nhất bổng viết đạo thậm 
ma = Sơn đánh một gậy nói: Nói cái gì [Tác 42 Hư Đường Tập] 








4- Ngữ số lượng làm Bổ ngữ 


HIEI : 8L hšT › sưviết, cao ngũ xích hử = S bảo: 
Cao năm thước [Phật Đăng Thủ Tuân, NĐHN] 
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7- NGỮ PHƯƠNG VỊ 
(27frš:j4H ) 


Ngữ phương vị do phương vị từ 5, PH, Bä, 1E, 
T *}- RỈ, á. Z, , s, TƑ, Ñ, rH làm 


trung tâm ngữ cấu thành, biểu thị nơi chốn, thời gian... 


JÄ.äf£ñnliii2E ? Ä'#~Z(&Sliiin|jš 2 thử thân 
tùng hà nhi lai? Bách niên chi hậu phục quy hà xứ? = 
Thân này từ đâu mà đến, trăm năm sau lại uề âu [Tu Không 
Bản Tịnh, NĐHN] 

(trung tâm ngữ là phương vị từ {é, định ngữ là ƑJ#E, tạo thành 
ngữ phương vị chỉ thời gian 1fƑE Z4) 


f£HI : #⁄3ãj'H,„ #fli[lnjjrï đồng viết: ngã 
niệm viễn kiếp trung, dữ sư đồng cư = Đồng tử nói: Ta 
nhớ trơng kiếp xa xưa, cùng ở với thầy [Bất Như Mật Đa, NĐHN] 

















(trung tâm ngữ là phương vị từ FƑ', định ngữ là 3#”, tạo thành 
ngữ phương vị chỉ thời gian 3$#JJ'H ) 

Eith 4#?RMI › 8ÄEMÃÃ<bti : ®EHR =2 
THÍ Hàm trung hữu ngân hàm, ngân hàm lý kim hàm, kim 
hàm lý hữu tam xa lợi = Trong hộp lại có hộp bạc, trong hộp 
bạc lại có hộp vàng, trang hộp vàng có ba viên xá-lợi [Thích 
Huệ Đạt, Cao Tăng Truyện | 
(trung tâm ngữ là từ phương vị rF, #š chỉ nơi chốn) 


HKh 5 Enj £EPRE nhãn quán đông nam ý tại tây bắc = 
Mắt nhìn đông nam, ý tại tây bắc [Tác 11, Hư Đường Tập] 
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ĐẶC ĐIỂM CỦA NGỮ PHƯƠNG VỊ 
1- Trật tự từ tổ phương tị là cố định 
Nếu thay đổi trật tự, ý nghĩa cũng thay đổi. 
ÿsš thành đông = Chỉ phía đông của thành 
SE đông thành = Chỉ thành ở phía đông của khu vực 
(tỉnh hay huyện) 
2- Từ tổ phương tị biếu thị nơi chốn 
Có thể đảm nhận các thành phần chủ ngữ, tân ngữ, 
định ngữ và trạng ngữ, nhưng không thể làm vị ngữ và bổ 
ngữ 
{4£lñ7L\H, ff2”h hậu trị cửu tổ, chấp thị tả hữu 
= Sau gặp Tổ thứ chín, hầu cận bên cạnh [Hiếp Tôn Giả, 
NĐHN] 
(Zï làm tân ngữ) 





3- Từ tổ phương vị biếu thị thời gian 

Có thể làm định ngữ và trạng ngữ, đôi khi cũng làm 
chủ ngữ hoặc tân ngữ. 

HE : HH.E2BWWA, YSIK/SSSRRB - Suviếtsơn 
thượng hữu lý ngư, hải để hữu bồng trần = Sư bảo: trên 
núi có cá chép, dưới biển có bụi trần [Kính Sơn Đạo Khâm, 
NĐHN] 

(LLI E- làm trạng ngữ, hiểu là có cá chép ở trên núi) 
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8- NGỮ ĐỒNG VỊ ( [Ej{ š:]4H ) 
Ngữ đồng vị còn gọi “Phức chỉ từ tổ” ({E†äñ5j4H), do 
hai hay nhiều từ cùng chỉ rõ về một người hoặc sự vật nào 

đó tạo thành. 





1/ Trùng điệp phức chỉ (EE?{6?8) : 
- Thân phận người cùng với tên trùng điệp 
- Chức vụ cùng tên người trùng điệp 
HH1 : ZWÄHLC › Sưyiết: thị ngã tự kỷ [Đại Tùy Pháp 
Chân, NĐHN] 
(HE là ngữ đồng vị vì f#$ và CÍ đều nói về một người) 
» lH À S238 Tý nhữ đẳng chư nhân thiện hộ trì = Các 
ông niên khéo hộ trì [Minh Chiêu Đúc Khiêm, NĐHN] 
(2Š‡šữ À. là ngữ đồng vị vì 5# và Z# À. đều chỉ rõ về người 


EHEE) 


EI HS 








„2 


HH SẺ Si ngũ tổ tiên sư đương thuyết đạo = 
Tiên sư Ngũ Tổ thường nói [Tác 2, BNL] 

(T3HZt:Bl là ngữ đồng vị vì 7r*H và Z:li đều chỉ một người 
đã Hư đẾI ) 
3% f, ‡76LHfšE0PRMSEPBSIRE Nhữ đảng 
khưu, nhược dục thoát chư khổ não đương quán tri túc = 
Các thây Tỳ kheo, muốn giải thoát khổ não thì các thây hãy 

cứu xét sự biết đủ [Di Giáo Kinh] 
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- Danh từ hoặc ngữ danh từ cùng với nghi vấn đại từ 
trùng điệp 
3È 2A SEƒäW⁄HTi2 phi thánh nhân thục năng dự ư 


tư hi = Chẳng phải thánh nhân ai có thể oán được việc này 
[Nhất Hành, Tống Cao Tăng ] (nghỉ vấn đại từ Z⁄ đề chỉ 5E Ä_) 


2/ Tổng phân phức chỉ (223/818) 
- Tiền tổng hậu phân: Trước tổng hợp sau mới kể 
—W]k%tEfH—# ' iNŒ ` )XÝtU ° nhất thiết 
chúng sanh giai hữu nhị thân, vị sắc thân, pháp thân dã = Tất 
cả chúng sanh đều có hai thân, là sắc thân, pháp thân vậy 


[Quảng Châu Chí Đạo, NĐHN] 
(Trước kể có hai, sau mới kể tên) 





- Tiền phân hậu tổng: Trước kể chi tiết sau gom lại. 
{ÁEH)Jf, FØZEHXUH ` “HỆ  ŸXIÍ[— X hậu nam du, 
lộ phùng nham đầu, tuyết phong, khâm sơn tam nhân = S4 
Äi uề nam, trên đường gặp Nham Đâu, Tuyết Phong, Khâm 
Sơn ba Igười [1u Thượng Tọa, NĐHN] 
(Trước kê tên từng người, sau mới cho biêt là ba người) 


lễ ]Ÿ — ý tham sân si tam độc = Tham sâm sỉ ba độc. 


Ngữ pháp tương đồng với danh từ. Đây trước sau đều 
chỉ giống nhau, địa vị như nhau không cần có “1”, “Z7 ” 
nên khác với liên hợp từ tổ, chánh thiên từ tổ. Những 
điểm này khi quen sẽ thấy cũng không đến nỗi phức tạp 
khó phân biệt cho lắm. 
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“ ^ ">>> — 
9- NGỮ CỔ ĐỊNH (|#|ZZñ"|4H ) 

Do các từ kết hợp với nhau theo một cách thức cố định 
nào đó để biểu thị một khái niệm cố định. Chẳng hạn 
như thuật ngữ hoặc thành ngữ. 

Có một số điểm về ngữ cố định cần lưu ý sau: 

Œ) Kết cấu cố định có tính đại từ để biểu thị nguyên 
nhân, thường làm trạng ngữ: 

(*) {n[-Eÿ hà kì: sao mà.. 

^ExzlữRt - 4l] S4 É#ƒ|tl, °_ kim ngôn thiên cái 
địa tải, hà kì điên đảo dã = Nay nói trời che đất chở, sao mà 
điên đảo vậy [Tác 67, TDL] 

1JI2K)#ãthr, fR].tfS ! như lai niết bàn đã, hà kì sử tai! 
= Như Lai niết-bàn, sao tà nhanh thế! [Ma-ha Ca-diếp,NĐHN] 





(**) 3\ 71 thục dữ: cách nào hay hơn; cùng tới ai, sao 
bằng... 

TPMIEH › lt Eøntf, › E}$Zsfù7P§) H ®4£ › 
2EEIIi®ØAER - JLf##4t[JšE › H825 Z ° đế sưyiết: Thử 
thượng mệnh dã, thượng ư thị tự tâm diệc cần thả chí hĩ, phi 
sư thục dữ, thử hệ giáo môn sự, sư thiện vi chỉ = Đế sự nói: 
Đây là mệnh trên, là người bậc trên ở nơi chùa này, thầy cũng 
cần lưu tâm, chẳng phải thầy thì là ai, việc này quan hệ đến 
tiệc giáo tôn, thầy khéo vì đó [Thích Văn Tài, Cao Tăng Truyện] 

(# lñ là danh tự phong cho cao tăng phái Tát-ca tại Thổ Phồn, Câu 
này hiểu: “chẳng phải sư (Văn Tài) thì ai”) 
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(2) Ngữ cố định thường do hai từ trở lên căn cứ theo 
quan hệ ngữ pháp nhất định tạo thành, biểu thị một ý 
nghĩa duy nhất, cố định. 

Thứ tự của từ ngữ trong loại ngữ cố định không thể tùy 
tiện thay đổi, ở giữa ngữ không thể xen từ ngữ khác. 

2l427h tọa tỉnh quan thiên = Ngổi giếng nhìn trời. 

TR;E1ãhbH ngoan thạch điểm đầu = Đá cũng gật đầu. 

Ấl.Ø⁄/ñ quy mao thố giác = Lông rùa sừng thỏ. 

-E. F3 thượng hạ kì thủ = Muốn đưa lên hạ xuống là 
tùy trong tay mình. 

‹lllSZ7)M£E 44 kim cương bát nhã ba la mật kinh = 
Kinh Kim cương Bát-nhã Ba-la-mật. 

Hf3tl|Mlfi, ⁄§ JáH] l thời quang tự tiễn, thâm vi khả 
tích = Thời giờ nhanh chóng tợ tên bay, thật là đáng tiếc [Đạo 
Giai Thiền Sư, NĐHN] 


7R4—-HR—-B8,—JR— tý. LH X,4I[ R36, 
1⁄JJSX2BJ]M, 4IIZ£Jñj&Z,,4II2>MlfB|, ⁄[I5Ä #8 thị 
nhữ nhất cơ nhất cảnh, nhất ai nhất tạt, như kích thạch hỏa, 
như thiểm điện quang, như tật diệm quá phong, như bôn lưu 





độ nhãn, như kim cương quyển, như thiết toan hãm = Dạy 
ngươi tột cơ một cảnh, bên xô bên đẩy như đập đá nháng 
lửa, như ánh điện chớp, như gió thổi lửa bùng, như dòng 
nước chảy xiết, như uòng kim cang, như bánh bao nhân sắt 
[DTNL - Tiết Thị Dục Tạng Chủ] 
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H#B2R†kllli3PE, X35 ]th, fE#tÍJ||jH, tã 
fILLiff., 5535L12-, l†I3šIHH. .. mỗi nhật khởi lai trụ 
khước lâm tế bổng, xuy vân môn khúc, ứng triệu châu phách, 
đảm ngưỡng sơn thiêu, khu quy sơn ngưu, canh bạch vân 
điền... = Mỗi ngày thức dậy, chống gậy Lâm Tẽ thổi khúc 
Vân Môn, gõ nhịp Triệu Châu, vác đá Ngưỡng Sơn, lùa trâu 
Quy Sơn, cày ruộng Bạch Vân... [Pháp Diễn Ngữ Lục] 





(Những từ trong hai câu trên đều là những thuật ngữ có điền tích 
trong nhà thiên) 
(3) Ngữ cố định cũng có những chức năng ngữ pháp 
như làm chủ ngữ, tân ngữ, định ngữ, vị ngữ, trạng ngữ. 
HH : ÁWWWiltl, +34 1/ñhjg, HiNHK 
ZPfim ° sưyviết: phong đầu sảo ngạnh, bất thị nhữ an thân 
lập mạng xứ, thả quy noãn thất thương lượng = Sư bảo: Gió 
mạnh chẳng phải là chỗ ông an thân lập mạng, hãy trở về 
thất ấm thương lượng [Minh Chiêu Đức Khiêm, NĐHN] 
( 3. 1ñ an thân lập mạng là thuật ngữ thiền. Từ tổ cố định 
này làm định ngữ cho danh từ jZ) 


[Bị : LRSSE8ZKHfZiIn] 2 HIH : Hƒ4šITrE§ - 
thất mã đơn thương lai thời như hà? sư viết: thả đãi ngã chước 
bổng = Lúc môt ngựa một giáo đến thì sao? Sự bảo: Hãy đợi 
ta chặt gãy cây gậy [Nam Viện Huệ Ngung, NĐHN] 

(từ tổ cố định ULRš E£‡Ê làm chủ ngữ cho động từZK) 
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10- NGỮ CHỮ “GIẢ” 


Do đại từ đặc biệt # đặt sau động từ, hình dung từ, 
số từ hoặc ngữ... tạo thành, biểu thị “người, kẻ, cái, sự 
việc... ~ Ngữ chữ “ƒ là ngữ danh từ. Nhiều sách ngữ pháp 
không gọi “# là đại từ đặc biệt mà xếp nó vào loại trợ từ 
kết cấu. 

Các dạng thức: 

thực từ + f 
Từ tổ + # 
( “'Š” kết hợp với thực từ 


* Động từ + '' 

*HzgãELiI''ffEHI : fã4f#‡tH - HH 
®†8X LÍ › tổ biến vị sơn trung kì cưu viết: ngã thị giả 
tham đắc thiền dã. do thử sở chí thôi vi thượng thủ = Tổ bảo 
khắp các vị kỳ cựu trong núi rằng: Thị giả của tôi tham được 
thiển. Do chỗ đạt đến này được tiến cử làm thượng thủ [Khác 
Cần Phật Quả,NĐHN] 

(động từ {Eƒ kết hợp với chữ =# tạo thành ngữ danh từ ƒ*Z) 


* Hình dung từ + 3 để biểu thị tính chất, trạng thái 
ST HỆ, HOUA BIẾT °  NHUR X, XE Đ ếi ° 
trí giả vô vi, ngu nhân tự phược, pháp vô dị pháp, vọng tự ái 
trước = Người trí không làm, người ngu tự trói. Pháp không 
pháp khác, dối tự dính tắc [Tam Tồ Tăng Xán,NĐHN] 
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li : #IIfn[#£fb ? HH : Xã, 5ã 
vấn: như hà thị Phật? sư viết: đại giả như huynh, tiểu giả như 
đệ [Phù Sơn Pháp Viễn, NÐHN] 

* Số từ + '' để biểu thị nhất định về phương diện 
hoặc phạm ti 

li: Z3 > bị, 46W, 3BJH:—'5, šR 
Z #ii - 4IIin[R©JZ)8 li ? HE] : “KLLUIfỆ‡Jð& ° vấn: 


học tập vị chi văn, tuyệt học vị chi lân, quá thử nhị giả, vị chi 





chân quá. như hà thị chân quá = Học tập gọi là nghe, dứt học 
gọi là gân, uượt qua hai điều này, gọi là thật qua. Thế nào 

là thật qua. Sư bảo: Hòa Sơn biết đánh trống [Hòa Sơn Vô Ân, 
NĐHN] 


BZÄf +tIf¿, HJRÍfÃ, HtfPđế ° lu 
SãDtH, — J2 TH, E2 D0H |... trực tuý 
bất đình huyền, câu bất đình ý, dụng bất đình cơ. thử tam giả 
kí minh, nhất thiết xứ bất tu quản đái tự nhiên hiện tiền... 
= Cần phải ý chẳng dừng nơi huyền, câu chẳng dừng nơi ý, 
dụng chẳng phải dừng cơ. Ba việc này đã sáng, tất cả chỗ 
chẳng cẩn quan tâm, tự nhiên hiện tiễn... [Long Tường Sĩ Khuê, 
NĐHN] 

(2) “5Š” kết hợp với tử tổ 

#ÈƒfEJH › IiiBRXR5 - HH KÃli tuy lý tánh 
thản bình, nhi tùy lưu giả, nhật dụng bất tri = Ty lý tính yên 
ổn, mà người theo dòng dùng hằng ngày chẳng biết [Trí Giả đại 
sư, CNL] 
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f1) mò ti ` t7 EMUB Fư ngạo vật cao tâm 
giả ngã trang, chấp không chấp hữu giả giai ngu = lâm cao 
ngạo khinh người là tăng thêm bản ngã, chấp không chấp có 
đều là nợu sỉ [Đại Châu Huệ Hải NĐHN] 

(ngữ chữ giả {11⁄Jt7Ùế trong câu này làm chủ ngữ cho động 
từ ;|[ - tâm chấp ngã) 

{“[8] : 4[I{nl[Zšáfblli ? ñũH : ã.LR§Mấ<+ 
Đình tăng vấn: Như hà thị chư Phật sư? sư viết: Đầu thượng bảo 
quan giả bất thị = Tăng hỏi: Thế nào là thây chư Phật? Si 
bảo: Người trên đầu đội mũ báu thì không phải [Lõ T6 Bảo vân, 
NĐHN] 

#ẽ# +, 3JE®# Š xƑFh% ngôn bất can điển, phi trí 
giả chi sở đàm = Lời nói chẳng liên quan đến kinh điển chẳng 
phải chỗ bàn của bậc trí [Trường Sa Cảnh Sầm, NĐHN] 

(EI# là ngữ chữ TZ làm định ngữ cho F3) 
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11- NGỮ CHỮ “SỞ” Hr 


Do đại từ đặc biệt (hoặc trợ từ kết cấu) H[ đặt trước 
động từ, hình dung từ hoặc ngữ động từ tạo thành, biểu 
thị “người mà trình, kẻ mà mình, cái mà, việc mà... `. Ñgữ 
chữ FT là ngữ danh từ. 


I- Phân loại 

1- Bï + Động từ 

Chủ yếu cùng động từ cập vật và từ tổ động từ, biểu thị 
đối tượng của động tác hành vi, như: J[XII; HT»; FHiñ]... 

HH : 1113⁄PIRt ,„ Trrsdzj- ° tổviết: như nhữ sở 
thuyết, chân ngô đệ tử = Như lời ông nói, ông thật là đệ tử 
của fa [Phật Đà Nan Đề,NĐHN] 

Eib\)#f-fí, 7lf-£2EETiESPHTRt, PI sử Ph Bài, P]T AI 
PIR## : SE El6fE—-EÈ sở di tham thiền giả, tiên tương bình 
sinh sở học sở ký, sở kiến sở văn, sở tri sở giải, tận tình dương 
tại nhất bích = Cho niên người tham thiên trước tiên phải 
đem những điều đã học đã ghi nhớ, mắt thấy tai nghe, những 
sự hiểu biết cả đời tận tình treo lên vách [Duy tác ngữ lục] 





Flï + Động từ + Danh từ 
+ PB EEEE= vãng tích sở tạo chư ác nghiệp 
Định ngữ + FÏï + Động từ 


†+HH › iÉl/'PiBfiZ SIÃI ° iu 347K ƒ tổ viết, 


bỉ sư sở thuyết du tồn kiến tri, cố linh nhữ vị liễu = Tổ bảo: 





232 NGỮ PHÁP HÁN NGỮ 


Chỗ nói của thây kia uẫn còn chỗ thấy biết, khiến ông chưa 
rõ [Tác 26 Lạc Phố Phật pháp, Hư Đường Tập] 
* P + Động từ + 5Š 

IHHIM.B3®, flXÃ>š › jãjš4>#R, ®@Llt# 
TElibk Hộ se thế gian sở quý giả, hòa dân chi bích, tùy hầu 
chi châu, kim sơn hoán tác lư thỉ mã phẩn = Chỗ quý của thế 
gian là ngọc họ Hòa, là châu của nước Tùy, Kim Sơn gọi là 
phân lừa phân ngựa [Kim Sơn Thụy Tân, NĐHN] 

(Tích truyện ngọc họ Hòa là ngọc quý, Châu nước Tùy là châu 
quý, nhưng đối với Sư thì không đáng giá gì) 

HH3”{-ˆ ME ° 47 PHIBES, "H|EIlH ° mình 
đạo tại hồ kiến tánh. dư chi sở ngộ giả, kiến tánh nhi di = Đạo 
sáng quý nơi kiến tánh, chỗ ngộ của tôi, kiến tánh mà thôi 
[Lưu Kinh Thần,NĐHN] 

2- Fï + Hình dung từ 

ÑXP\H%š~ #1, IiIIjEl4tt5BS ~ 5E, RIlMH PTfR, 1í 
FiIl, 14}2X?Ă,ÙVfiPTBMTE dục di hữu tận chỉ trí, nhỉ 
chu vô cùng chỉ sự, tắc thức hữu sở thiên, thần hữu sở khốn, 
cố ư đại đạo tất hữu sở khuyết yên = Muốn đem trí hữu hạn 
mà quán xuyến khắp việc vô cùng thì trí thúc có chỗ thiên 
lệch, tính thần có chỗ khốn quãn. Thế nên đối với đại ñạo có 
chỗ kém khuyết [Thiền Lâm Bảo Huấn 23] 

REXRlhFã—=F , Z#r[fiE Ỷ năng đại sư bất thức 
nhất tự hữu hà sở trường = Đại sự Huệ Năng không biết một 
chữ thì có sở trường gì? [Cát Châu Chí Thành, NĐHN] 
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II- ĐẶC ĐIỂM 


Œ)- Ngữ chữ HT có thể nhận danh từ, đại từ tu sức 
hoặc hạn chế. Chữ HÏƒ mang định ngữ, thường thường là 
động tác hành vi. 

Em X HC — ƒ ° —44⁄l£ÄlšÉẪH › HITE 
P31 th, ° —#4#JE(H:z#fl§ ƒ ) hiển chúng hựu 
viết: nhữ thê đương sanh nhị tử, nhất danh bà tu bàn đầu, tắc 
ngô sở tôn giả. nhị danh sô ni (thử vân đã thước tử) = Hiển 
Chúng lại nói: Vợ của ông sanh hai đứa con, đứa thứ nhất 
là Bà-tu-bàn-đâu, túc là tôn giả của ta; đứa thứ hai là Sô-ni 
(đây dịch là Dã thước tử) [Tẻ Xà-da-ảa, CĐTĐL] 








th Dạng định ngữ 

Ngữ chữ sở làm từ trung tâm đứng trước sau tùy theo 

dạng thức: 
Định ngữ +xZ+HÏ 

[fÊfH › XZPHfiH| - EfXzElầN  thếtôn viết: nhữ 
chỉ sở vấn, giai thị hí luận = Thế Tôn nói: Chỗ hỏi của ông 
đều là hí luận [Thế Tôn vấn Ngoại đạo, CNL] 

XIPIAllt4SE5tZPN3%äi - 7RH - #L7J7K7E vi hà 
khước bị sanh tử chi sở lưu chuyển. thù viết: kì lực vị sung = 
Vì sao lại bị sanh tử lưu chuyển. Văn Thù nói: Sức kia chưa 
đủ [Văn Thù vấn Am đề bà, CNL] 


“ii A<ZHR ›° 2À BIE ° Hà ÀZfï 


ÄM ° sanh giả nhân chỉ sở quý, tử giả nhân chỉ sở úy, sỉ giả 
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nhân chỉ sở tị = Sống là chỗ quý của người, chết là chỗ sợ của 
người, nhục là chỗ tránh của người [Hông Giác Phạm] 
PT Định ngữ + ~Z + từ trung tâm 

PifXxZ 3537NHý ° ÄXI[I3JE#C sở duyên chỉ cảnh diệc 
tịch, tịch nhi phi tịch giả = Cảnh sở duyên cũng tịch lặng, tịch 
mà chẳng phải tịch [Sư Tinh Quốc Thanh, CNL] 

(Fi#Z là định ngữ cho từ trung tâm Jš) 

Hi iiinl#][†/XE3⁄X)RJSfTPHÍS xRR sự dĩ cao 
cao phong đảnh lập thâm thâm hải để hành sở đắc chi ngữ = 
Sư dùng lời nói sở đắc: đứng trên đỉnh núi cao vót, đi trong 
biển sâu thẳm [Tòng Hiền Chánh Giác, CNL] 





(FifS là định ngữ cho từ trung tâm ä#) 


III- Chức năng ngữ pháp 

Ngữ chữ Jƒ, có thể làm chủ ngữ, phán đoán vị ngữ, tân 
ngữ, định ngữ... 

#:?7ÍEI[IfBZ7ZK › fttPi H /È` ° bần đạo ôi sơn bàng 
thủy, vô sở dụng tâm = Bẩn đạo ở góc núi bờ sông, không có 
chỗ dụng tâm [Tư Không Bồn Tịnh, NĐHN] 





(đi£ là động từ thì ngữ chữ Fƒƒ làm tân ngữ hoặc bổ ngữ) 


¿§< : N.H ĐH › EtEjik < ° kinh nói: phàm sở 
hữu tướng giai thị hư vọng = Kính nói: Phàm có tướng đều là 
hư ọng. (ngữ chữ sở FT làm chủ ngữ cho động từ Z-) 
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12- NGỮ CHỮ “ĐÍCH” ïŠJ 


Do trợ từ kết cấu RŠJ đặt sau thực từ hoặc ngữ tạo 
thành, biểu thị danh xưng của người hoặc sự vật. Ngữ chữ 
HŠJ là ngữ danh từ. 

24J4bBH J7, -E#IW, RqRM ° cúc hoa khai liễu, hữu 
hồng đích, hữu hoàng đích = hoa cúc nở rồi, có hoa đỏ, có 
hoa vàng. 

HỆ biểu thị cho ZgØ2É) 

rrJIH9IER}ðiE:m HÀ khổ qua đích vị đạo thị khổ đích = 
vị của khổ qua là uị đắng [Thiên Lai Triền Khứ] 
(9 biểu thị cho 3Š nên 7ƒfJ là ngữ chữ 3) 

Lưu ý: #JJIR?lÍ là ngữ chính phụ [chữ ÍŸ trong ngữ 
chính phụ tương đương với chữ Š_ hoặc chữ ~“] 

S:REINX)ZRiR lƒ 9, SN) - huệ năng đích thiền 
pháp thị tối hảo đích, tối chân đích = Thiển pháp của Huệ 
Năng là tốt nhất, chân thật nhất [Thiên Đích Tâm Thái] 

(E9, ãÃÑŸ là hai câu ngữ chữ ÍfJ. Chữ Í' biểu thị cho 
thiên pháp. Câu trên hiệu là Thiên pháp của Huệ Năng là thiên 
pháp tôt nhật, thiên pháp chân thật nhật) 

7E th nh: ›šit4® #Ri:92^X32ãM đạo ngô 
thuyết: giá chủng thể hội bất thị kim thiên tài hữu đích = 
Loại thể hội này chẳng phải là điều hôm nay tới có [Thiên Lai 
Triển Khứ] 


nƒH.Œfñ£ XÑš/]*imn X3E3E/|V\WJ khả kiến 
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236 NGỮ PHÁP HÁN NGỮ 


tâm lượng thị năng đại năng tiểu nhi hựu phi đại phi tiểu 
đích = Có thể thấy tâm lượng là cái có thể lớn có thể nhỏ mà 
chẳng phải lớn chẳng phải nhỏ [Thiên Lai Triên Khú] 

† E>⁄2HZ;zkET )#ñ) thế thượng chi vật chỉ 
hữu thủy thị can tịnh đích = Vật ở trên đời chỉ có nước là thứ 
trong sạch [Thiên Đích Tâm Thái] 


***x 


Ngữ chữ ÍJ còn gọi là kết cấu chữ fÍJ, tự nó biểu thị từ 
nó thay thế, chẳng hạn 2j†Ebiil ƒ, E49, ẤM = 
34ibbril ƒ, fHÁL?E, NHẲb 

hoặc là {#_->H7KET M1 = If_L->1H 
KT 1 

Có một khái niệm như vậy để phân biệt khi chữ Ÿ với 
ý nhấn mạnh, khẳng định hoặc tăng cường ngữ khí 

{ÐLU1D, fHU2Ki,UZ, ĐTEÁUXX, nưấttU/A 
T40 hoa tựu thị hoa, tha bổn lai thuần khiết, hiện tại 
thuần khiết, tối chung dã tất thị thuần khiết đích. 


























(chữ ÉJ trong câu này chỉ có ý nhắn mạnh về sự thuần khiết, 
không phải là ngữ chữ Í 





cT 
`— 











“H9 hảo đích: fốf đấy (biễu thị tăng cường ngữ khí) 


CHƯƠNG IV 


THÀNH PHẦN CÂU (“j-ƒ-bÈ2}) 
1- Chủ ngữ (SẼ): Chủ thể hành động. 
2- Vị ngữ (BBãÑ): Nói rõ động tác, tình 
trạng hoặc biến hóa. 
3- Tân ngữ (8): Đối tượng được động 
từ đề cập hoặc ảnh hưởng tới. 


4- Định ngữ (TERÑ): Thành phần bổ nghĩa 
cho trung tâm ngữ có tính chất danh từ. 

5- Trạng ngữ (7ãÃ): Thành phần bổ nghĩa 
cho trung tâm ngữ có tính chất như động từ, 
tính từ. 


6- Bổ ngữ (#®š5ã): Thành phần bổ sung nói 
rõ cho động từ, tính từ. 


(biểu thị tăng cường ngữ khí) 
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Câu là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất dùng trong giao tế, 
có khả năng độc lập biểu đạt ý nghĩa. Câu là do từ và từ 
tổ dựa theo quan hệ ngữ pháp nhất định tạo thành. Việc 
phân loại từ và từ tổ được căn cứ theo vị trí và chức năng 
của nó trong câu. 

Thành phần câu đều do từ và từ tổ đảm nhiệm. Mỗi câu 
có hai thành phần chính là chủ ngữ và vị ngữ, gọi là câu 
chủ vị. Ngoài ra một câu luôn nói rõ “người (hoặc vật) 
làm (phát sinh) gì (chuyện gì)” hoặc : người (sự vật) như 


` 2 


thế nào 
1- CHỦ NGỮ (3:š#) 


I- ĐỊNH NGHĨA 


Chủ ngữ dùng để nêu lên sự vật mà người ta muốn nói 
đến, chỉ người hay vật làm chủ một hoạt động hay một 
trạng thái. 

Chủ ngữ trả lời câu hỏi. Ai?(ŠšÉ) Cái gì?({†#) 

ÂM Flữf, X-fIÏI17 › thập đắc phóng hạ tảo 
trửu, xoa thủ nhi lập = Thập Đắc buông chối xuống, chắp tay 
mà đứng [ Thiên Thai Thập Đắc, NĐHN] 


(chủ ngữ cho biết ai là người buông chỗi xuống, là ƒÄƒÊ: buông 
chõồi xuông) 








‡EBB7K2E hoa tùy thủy khứ = Hoa theo nước trôi 
(chủ ngữ cho biết cái gì trôi theo dòng nước, là {È theo dòng) 
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II- ĐẶC ĐIỂM NGỮ PHÁP CỦA CHỦ NGỮ 

1- Thông thường chủ ngữ đặt trước vị ngữ. 

2- Các loại thực từ đều có khả năng làm chủ ngữ, 
nhưng thông thường do danh từ, đại từ hoặc từ tổ đảm 
nhiệm. 

3- Trước chủ ngữ thường xuất hiện định ngữ làm thành 
phần tu sức cho nó. 

II- CẤU TẠO CỦA CHỦ NGỮ 
Các loại từ và từ tổ có khả năng giữ vai trò chủ ngữ. 
1- Danh từ làm chủ ngữ 

ĩãiHiEH:3⁄⁄BHI2äZ, ;ùHI3š? tôn giả vấn viết: Nhữ 
thân xuất gia, tâm xuất gia? = Tôn giả hỏi: Thân ông xuất gia 
hay tâm xuất gia [Uu Ba Cúc Đa Tòn Giả, NĐHN] 





2- Đại từ làm chủ ngữ 

3x HÌn[3XFH, [EfX8ƒ#E ? nhữ kiến hà đạo lý, tiện lễ bái? 
= Ông thấy đạo lý gì mà lễ bái [Van Sam Thiệu Từ, NĐHN] 

1E : ỨRZ 4k; ft °_ thông viết: nễ nhược vô 
tâm ngã diệc hưu = Ông nếu vô tâm tôi cũng thôi [Trí Thông đạo 
nhân, NĐHN] 

H: #$§E - }HH : fWR‡tZK# - viết: thử thị cứ 
nghĩa. tổ viết: bỉ thị mộc nghĩa = Thưa: Đây là nghĩa cưa. Tổ 
bảo: Kia là nghĩa cây [Phú Na Dạ Xa,NĐHN] 
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3- Động từ làm chú ngữ 


%2 pÈ7/)2> BỊ thất bại thị thành công chi mẫu = Thất 

bại là mẹ thành công. 
4- Hình dung từ làm chủ ngữ 

I8|:“-ZE HP ‡HIEfäIfn[)BIIEI : S42 - 
H: 44#Iin|? HEH| : Ä3ÃŠ4“{} 3 vấn: ngưu đầu 
vị kiến tứ tổ thời như hà? sư viết: phú quý đa tân khách. viết: 
kiến hậu như hà? sư viết: bần cùng tuyệt vãng hoàn = Hỏi: 
Ngưu Đầu khi chưa gặp Ti Tổ thì thế nào. Sư bảo: Giàu 
sang nhiều khách đến. Thưa tiếp: Sau khi gặp thì thế nào? Sư 
bảo: Nghèo cùng không ai đến [Lâm Khê Cảnh Thoát, NĐHN] 


(BA 


m Er, #1 đều là hình dung từ, làm chủ ngữ cho động từ ZZ và 


cm: 

















5- Số từ làm chủ ngữ 

HF#f—- bách bất hữu nhất = Trăm không được một 
[Liễu Tông Nguyên, Phong Kiến Luận] 

_E#£ : —HỊI—, —H|l_ˆ thượng đường: nhất tức nhất, 
nhị tức nhị = Một là một, hai là hai [Tù Tế Thông, NĐHN] 

bE<SRf, /H7NZ17, —TE FT, HH2 
phật thị hư danh, đạo diệc vọng lập, nhị câu bất thật, tổng 
thị giả danh = Phật chỉ hư danh, ẳạo cũng vọng lập, cả hai 
chẳng thật, đêu là giả danh [Tu Không Bản Tịnh, NĐHN] 

— — f7 [H LÍ nhất nhất chuyển quy tự kỉ = Mỗi mỗi 
chuyển về chính mình [Tác 2, BNL] 
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6- Từ tổ liên hợp làm chủ ngữ 
4E HH5 ñákm 2? phật dữ tổ hoàn hữu giai cấp phủ? 
= Phật và Tổ lại có giai cấp chăng? [Vân Cư Đạo Ưng,NĐHN] 
(Xem thêm những thí dụ ở phần “từ tổ liên hợp làm 
chủ ngữ”) 
7- Từ tổ chủ vị làm chủ ngữ 
HH : + 1. in °_ sưviết: diệp lạc quy căn = S⁄ bảo: 
Lá rụng về cội [Quán Âm Khải, NĐHN] 
( là chủ, ?Z£ là vị, tạo thành ngữ chủ vị #Š322 làm chủ ngữ cho 
động từ i7) 
8- Từ tổ động tân làm chủ ngữ 
[IH: tr Z2 (3ã)1£l : RÈXÃ<lb › vấn 
viết: hà giả thị Phật? ba-la-đề viết: Kiến tánh thị Phật= Hỏi 
rằng: Thế nào là Phật? Ba-la-đề nói: Kiến tánh là Phật [Sơ tỏ 
Đạt Ma, NĐHNI( Bí |‡ là động tân làm chủ ngữ cho vị ngữ Z) 

















9- Từ tổ chính phụ làm chủ ngữ 


SN E )_š ỳñiImm 8 tào khê đốn chỉ trầm phế 
ư kinh ngô tung nhạc = Đốn chỉ của Tào Khê bị chìm phế nơi 
Kinh Ngô, Tung Nhạc [Hà Trạch Thân Hội, NĐHN] 


fáLL| Em TP HỘI si, #NIÌ/Ẩ[I{Ƒ X, đức sơn lâm tế 
bổng hát dĩ chương, hòa thượng như hà vị chúng = Gậy tả 
hét của Đức Sơn Lâm Tế đã bày, Hòa thượng vì chúng thế 
#1äo ? [Tuyết Đậu Trọng Hiển,NĐHN] 
(E8, là chính, f#š1Í i3? là phụ, ngữ chính phụ làm chủ ngữ 
của động từ ï/ ) 
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10- Từ tổ số lượng làm chủ ngữ 


J\RN#⁄ZKfE*ˆJï bát lượng di lai tác bán cân = Tám 
lạng đổi làm nửa cân [Sùng Thiện Dụng Lương, NĐHN] 


" B1: /\ ga Sẽ Eñ#'#ƒ nhất cá trọng bát lượng, 
nhất cá trọng bán cân = Một cái tám lượng, một cái nửa cân 
[Bạch Vân Thủ Đoan, NĐHN] 

11- Từ tổ đồng vị làm chủ ngữ 

S:tHXSi, { #lIZKIES, LEiUL7i-ƑjŠ nhữ 
đẳng xuất gia học đạo, tố thủ cước vị ổn, dĩ thị tứ ngũ thập tuế 
= Lũ ngươi người xuất gia học đạo, buông tay chân chưa ổn, 
đã ngoài bốn, năm tươi tuổi rối [Thiên Lâm Bảo Huấn] 

12- Từ tổ cố định làm chủ ngữ 

H:®#%&ñ5*Ê71 ?ÉñH : ÑTTr, ®# 
fI£#RÌN| ° viết quy mao thố giác khởi thị hữu da? sư viết: 
nhục trọng thiên cân, trí vô thù lượng = Lông rùa sừng thỏ há 


là có ti? Sự bảo: Thịt nặng ngàn cân, trí không cân lượng [Tam 
Bình Nghĩa Trung, NĐHN] 


(l3 %5 là từ tổ có định) 
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2- VỊ NGỮ (š8iñễi ) 


I- ĐỊNH NGHĨA 

Vị ngữ là thành phần nói rõ động tác, tình trạng hoặc 
biến hóa của chủ ngữ. Vị ngữ trả lời cho câu hỏi Làm gì, 
là gì, như thế nào? Ra sao? 

Cái gì ({[]##) chỉ bất cứ sự vật nào, trừ người ra, gồm 
cả thời gian, nơi chốn. 
II- ĐẶC ĐIỂM NGỮ PHÁP CỦA VỊ NGỮ 

1- Vị ngữ thường đặt sau chủ ngữ. 

2- Vị ngữ thường do các loại thực từ và từ tổ đảm nhận. 

3- Phần lớn vị ngữ trong câu do động từ đảm nhận. 

4- Sau vị ngữ mà do động từ đảm nhiệm thường mang 
theo tân ngữ, bổ ngữ và trợ từ động thái ( ˆ, 3ï, 35). 

Š5- Sau vị ngữ do hình dung từ đảm nhiệm có thể mang 
bổ ngữ. 

6- Trước vị ngữ có thể có các trạng ngữ làm thành phần 
tu sức. 

7- Khi vị ngữ là danh từ, đại từ. Lưu ý rằng: Chủ ngữ 
nêu ra bởi đại từ Tƒ (xem phần câu chữ 'Z sẽ thấy rõ), 


cụm từ sau là vị ngữ. Hoặc có thể vị ngữ là một cụm từ 
không có chữ Tỉ”, kết thúc. 
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8- Phó từ và trợ động từ ít khi làm vị ngữ, nên rất khó 
nhận ra khi nó đóng vai trò vị ngữ trong câu. Nhưng lưu 
ý để dịch chính xác hơn, khi gặp trường hợp phó từ và trợ 
động từ làm vị ngữ. 


II- CẤU TẠO CỦA VỊ NGỮ 
Các loại từ và từ tổ có khả năng làm vị ngữ. 
1- Động từ làm vị ngữ 
BE1:ii#&£#ffl, ïft Á ##)75lj sư viết: cổ điện 
vô hương yên, thùy nhân biện thanh trọc = Điện xưa không 
hương khói, ai người biện sạch đơ [Tẻ Vàn Bảo Thăng, NĐHN] 
2- Hình dung từ làm vị ngữ 
>Eil#E†: {EZFBR—-., r5 Pg—, IEZRBRI— 
,? El—-# tuyết phong viết: thế giới khoát nhất xích, 
cổ kính khoát nhất xích, thế giới khoát nhất trượng, cổ kính 
khoát nhất trượng = Thế giới rộng một thước, gương xưa rộng 
một thước, thế giới rộng một trượng, gương xưa rộng một 
trượng [Huyền Sa Sư Bị, NĐHN] 
3- Danh từ làm vị ngữ 
tf~fãlR\|, /]` Á>7qB8 quân tử chi đức phong, 
tiểu nhân chỉ đức thảo = Đức của người quân tử (như) gió, 
đức của kẻ tiểu nhân (như) cỏ. 
E3£H : đi, HH, )ÃÈjŸ - 


thượng đường viết: cổ nhân đạo, nhãn sắc nhĩ thinh, vạn pháp 
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thành biện = Thượng đường: Cổ nhân nói, mắt thấy sắc, tai 
nghe tiếng, vạn pháp thành [Hoàng Long Đạo Quán, NĐHN] 


(danh từ Ế: làm vị ngữ có nghĩa tháy sắc, danh từ ñễ làm vị ngữ 
có nghĩa nghe tiêng) 








4- Số từ làm vị ngữ 
È#ZƒH1 : 4+, ÈT-Eil ? tôn giả viết: nhữ 
thân thập thất, tánh thập thất da? = Thân ông mười bảy tuổi, 
tánh ông mười bảy chăng? [Thương Na Hòa Tu, NĐHN] 
Š- Đại từ làm vị ngữ 
Đại từ rất ít khi làm vị ngữ 
Trế TÊN, NA, SCÊI MAT, HỆ SE AE 
bồ tát bất nhĩ, thường niệm tri túc, an bần thủ đạo, duy tuệ 
thị nghiệp = Bồ Tát không như thế, thường nhớ vừa đủ, yên 
phận nghèo tui với đạo, chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp [Bát Đại 
Nhân Giác Kinh] 





6- Từ tổ liên hợp làm vị ngữ 
m ÄA't*“ BÀ › DJỊH.3l 5Â cổ nhân hành trụ tọa 
ngọa, dĩ thử đạo vi niệm = Cổ nhân đi đứng năm ngồi đều để 
tâm nơi đạo này [Tác 23, BNL] 


bú zZ j8, #'Sitlff tôn giả đa văn bác đạt, trí 


tuệ vô ngại = Tôn giả học rộng hiểu nhiều, trí huệ 0ô ngại [A 
Nan, CĐTĐL] 





(những ngữ động từ Zllj, [l??5 là từ tổ liên hợp làm vị ngữ cho 
chủ ngữ #ĩZ) 
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7- Từ tổ chủ vị làm vị ngữ 

Trl2Sz <2, =ø/KÌMÑfLH3Š ngũ ấm phù 
vân không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một = Năm ấm: 
ảo hư mây qua lại, ba độc: huyễn hoặc bọt còn mất [Chúng 
Đạo Ca] 
(ngũ ấm là ... nên phần từ tổ }Z?š”E 2K, nói về tính cách của 
ngũ ám. 
ba độc là... nên từ tổ z7K}£rH}# nói về tính cách của ba độc) 


8- Từ tổ chính phụ làm vị ngữ 
HĐRXSĂM2, 7xx Ý.0J#ÊHJ2, ĐHỜN»Z 
đẾ bạch đầu hắc đầu hề, khắc gia chi tử. hữu cú vô cú hề, tiệt 
lưu chỉ cơ = Đầu bạc đầu xanh đêu là những đứa con làm 
nên nhà cửa. Câu có câu không thảy là cơ pháp cắt đứt uọng 
tưởng [Thung Dung Lục] 
9- Từ tổ số lượng làm vị ngữ 
263) 8m, 1}3šŸJj6;JVB TW, 264 
ma y phương vạn phẩm, nghi tuyển đối trị; hải bảo thiên 
ban, tiên cầu như ý = Song, phương thuốc (có) muôn loại, 
nên chọn liễu trị đúng; vật quý ở biển (đến) ngàn thú, trước 
hết tìm ngọc như ý [Đại Phương Quảng Viên Giác Kinh Số Tự] 





10- Từ tổ cố định làm vị ngữ 


1l |JE5% Em: ngã môn ưng cai ngôn hạnh nhất trí 
= Chúng ta nên lời nói 0à việc làm đi đôi. 
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3- TÂN NGỮ (“3ñ 


I- ĐỊNH NGHĨA 

Đối với Hán cổ, tân ngữ' biểu thị đối tượng của động 
tác, kết quả của phát sinh. Cho nên coi như sự bổ nghĩa 
cho đủ (gọi là bổ túc = túc từ) 

RE EU Đ0JÍ£1lRÑ XE thị cố nhữ đẳng thường 
tinh cần tu tập chư định = Thế nên các ông thường phải tính 
cân tu tập các định [Di Giáo Kinh] 

(Đối tượng của động tác Ÿ#JÍ£?#† là šZZ£) 

IHãntã DIÊR! ° {(6fHBRiffEZ BÍ hàng 
chức bồ hài tư di dưỡng mẫu, cố phục hữu trần bồ hài chi 
xưng = Thường bện giày cỏ để nuôi mẹ, nên có tên Trần Bồ 
Hiài [Mục Châu Tôn Túc, CNL] 


Ba 


(3E làm tân ngữ là kết quả của động tác 3$ ) 

tERWfSIT : tã# 3E túc nghĩ khoa môn, đốn tỉnh 
huyền chỉ = Chân định bước vào cửa, chóng tỉnh được ý chỉ 
huyển điệu [Ngưỡng Sơn Hành Vĩ, NĐHN] 


























! Ngoài ra những từ chỉ nơi chốn, thời gian đều được coi như 
bổ ngữ. Hiện nay, vì sự phối hợp giữa Hán cổ và Hán kim, nếu 
có coi như tân ngữ chỉ thời gian, nơi chốn có lẽ cũng được chấp 
nhận. 

Đối với Hán ngữ hiện đại, đại từ, danh từ biểu thị nơi chốn 
cũng có thể làm tân ngữ. Khi cần biểu thị nơi chốn có liên quan 
đến người hoặc sự vật thì tân ngữ phải do phương vị từ đảm 
nhiệm hoặc thêm các đại từ chỉ thị “3È Pữ, 7Jñ 5đ” vào phía sau 
đại từ hoặc danh từ. 
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II- ĐẶC ĐIỂM NGỮ PHÁP CỦA TÂN NGỮ 

1- Tân ngữ thường đặt sau động từ vị ngữ. 

2- Tân ngữ thường do danh từ, đại từ đảm nhiệm, cũng 
có thể do một từ loại khác hoặc từ tổ đảm nhiệm. 

3- Trước tân ngữ có thể là các từ, từ tổ biểu thị tu sức 
hoặc hạn chế... làm định ngữ. 

l2 2E, Z2)J3#E7K nhạn quá trường không, ảnh 
trầm hàn thủy = Nhạn qua trời rộng, bóng chìm sông lạnh. 

4- Sau động từ cập vật có khi mang hai tân ngữ, gọi là 
song tân ngữ. Tân ngữ phía trước là tân ngữ gián tiếp (chỉ 
người). Tân ngữ phía sau (chỉ sự vật) là tân ngữ trực tiếp. 

21X1Ÿ{ÊŠ:2X)Z18j mật thụ ngã tín y pháp kệ = Thẩm 
trao cho ta y, pháp, kệ [Tẻ Bà Xá Tư Đa,NĐHN] 
( là tân ngữ gián tiếp, {È<)ZZ1# là tân ngữ trực tiếp) 








TRSHIEI]W—*S Hoàng bá dữ bá trượng nhất chưởng = 


Hoàng Bá cho Bá Trượng một tát. 
( E3 là tân ngữ gián tiếp, —-*Z là tân ngữ trực tiếp) 

Š- Tân ngữ tiền từ (Tân ngữ được xếp đặt trước) 

Để cường điệu, so sánh, nhấn mạnh ý muốn nói, tân 
ngữ có khi được đặt trước chủ ngữ hoặc vị ngữ. Tân ngữ 
như thế này được gọi là tân ngữ tiền từ. 

Jã S#=kEfn4 8E trích điệp tầm chi ngã bất năng = 
Chọn lá tìm cành ta chẳng đương! [Huyền Giác, Chứng Đạo Ca] 
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FE]E.R, À ma ni châu, nhân bất thức = Ngọc ma 
H1, người chẳng biết [Huyền Giác, Chứng Đạo Ca] 
(dạng câu này thường gọi là câu đảo trang) 


II- CẤU TẠO CỦA TÂN NGỮ 
Các loại từ và từ tổ có thể làm tân ngữ. 
1- Danh từ làm tân ngữ 
#,ù 4#, ùFIUù; Ù⁄E B/Ù ngã tâm kiến phật, 
tâm bất tri tâm, tâm bất kiến tâm = Tâm ta thấy Phật, tâm 
chẳng biết tâm, tâm chẳng thấy tâm [Kinh Đại Tập, quyền Đệ nhị. 
Phẩm Tư Duy] 
2- Đại từ làm tân ngữ 
1tZ? #†T3M, 3š7261Â. ngã nhược bất đả nhữ, chư 
phương tiếu ngã dã = Ta nếu chẳng đánh ông, các nơi sẽ cười 
fa [Mã Tổ Đạo Nhất, NÐĐHN] 
3- Động từ làm tân ngữ 
XILI : II #£ll S5 Rfðf › thạch Sương viết: như 
nhân giải xạ, tiễn bất hư phát = Thạch Sương nói: Như người 
biết bắn, chẳng bắn uống tri tên [Tiệm Nguyên Trọng Hưng, NĐHN] 
Š Š 8 g Hưng 
4- Hình dung từ làm tân ngữ 
JRNBE2M, SG J6) ? yểm huyền xu tịch, khởi vi 


đạt da? = Chán ổn ta tịnh, há là đạt đạo sao? [Ni Huyền Cơ, 
NĐHN] 
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/2#£ }:{§#iIzK, 3 HỊ#IR 4W tứ đại vô chủ 
phục như thủy, ngộ khúc phùng trực vô bỉ thử = Bốn đại 


không có chủ như nước chảy, gặp cong gặp thẳng chẳng kia 
đây [Tư Không Bản Tịnh, NĐHN] 
5- Số từ làm tân ngữ 
-E3:—#:—, —®=, 3ã * tr, EBJE]7)/bZT- thượng 
đường: nhất sanh nhị, nhị sanh tam, át nại bất trụ, khoách chu 
sa giới = Thượng đường: Một sanh hai, hai sanh ba, đè nén 
chẳng được, rộng khắp sa giới [Động Sơn Phạm Ngôn, NĐHN] 





6- Từ tổ liên hợp làm tân ngữ 
ZâH3EEEJS{HL, 2fft Xế Am 6, EL/1T Erce 
ÿ§ÃibJEE.1E nhiên tự phi thánh hiền ứng thế, an đắc vô 
ái ố hỉ nộ, trực tu bất trí chỉ ư tiền dĩ hại kì chánh = Nhưng 
nếu tự mình không phải là Thánh Hiên ứng thế sao tránh 
khỏi được tâm yêu ghét trừng giận, mà chỉ cần đừng để 
chúng khởi lên làm phương hại chánh tâm. 











I1E1RT®S tri tiến thối tồn vong = Biết được lẽ tiến 
thoái tổn ong. 
7- Từ tổ chủ vị làm tân ngữ 
IS] 2# Zlã8 HIRế Ê<=‡ tinh tiến cầu thiện tri thức 
ấn chứng thi đắc = Tĩnh tiến cầu thiện tri thúc ấn chứng mới 
được [Thiên Sư Cứu Chỉ, TUTA ] 
(SñIRRFl1šð là từ tổ chủ vị, làm tân ngữ cho động từ >E) 


ˆ Rñli phạm vi 


NGỮ - TỪ TÔ 251 


HH : Lữ HS - sưviết: thanh sơn bất ngại 
bạch vân phi = Sự bảo: Núi xanh chẳng ngại mây trắng bay 
[Tử Ngọc Đạo Thông, NĐHN] 

(É1$E7I§ là từ tổ chủ vị, làm tân ngữ cho động từ i§š) 





8- Từ tổ động tân làm tân ngữ 
HH : ZLI#£‡T °_ sư viết: hòa sơn giải đả cổ = S 
nói: Hòa Sơn biết đánh trống [Hòa Sơn Vô Ân, NĐHN] 
(†Tðš là từ tổ động tân làm tân ngữ cho động từ ƒ£) 
)2K)ši)B #418, 412: /|I3ši sĩ B0) kf#tfZ-ƒˆ thích 
lai đạo hữu quá vô quá, như kim khước đạo hoàng bá phật 





pháp vô đa tử = Vừa rối nói có lỗi không lõi, bây giờ lại nói 
Phật pháp Hoàng Bá không có gì nhiễu [Lâm Tế Ngữ Lục] 
9- Từ tổ chính phụ làm tân ngữ 


Éiiff£†äã~, BI|5 # Rš BH SE sự nghĩ chu yết chi, kịch 
đàm hoa nghiêm chỉ yếu = S ghé thuyên vào yết kiến ông ta, 
luận bàn về yếu chỉ Hoa Nghiêm [Chiêu Giác Khác Cản- NĐHN] 
(“E lãi H 5# là ngữ chính phụ làm tân ngữ cho động từ ZX) 


10- Từ tổ số lượng làm tân ngữ 
HiiÄSZX~H › Z6fI-†4£ › )†IÈ—hH › ñZ 
[[[Zffi ° sư vị chúng viết: lão tăng tứ thập niên, phương đả 
thành nhất phiến. ngôn ngật nhi thệ = Sự bảo rới chúng: Lão 
tăng bốn mươi năm tới nhồi thành một khối. Nói xơng thì 
tịch [Hương Lâm Trừng Viễn, CNL] 
(tân ngữ trả lời cho động từ, nhồi thành cái gì? nhồi thành một mảnh) 
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EfRih#ữ— ## nam tuyển niêm khởi nhất hành = Nưmn 
Tuyển đưa lên một cọng [Tác 67, TDL] 
(tân ngữ trả lời cho động từ đưa lên cái gì - trả lời đưa lên một 
cọng) 
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4- BỐ NGỮ (lšf:) 


I- ĐỊNH NGHĨA 


Bổ ngữ là thành phần phụ đặt sau động từ hoặc hình 
dung từ vị ngữ để bổ sung ý nghĩa, cho biết tình hình, kết 
quả, số lượng của động tác tiến hành hoặc mức độ của 
tính chất, trạng thái. 


?SEH:#2ĂfZ mù, #Z#£Rñ (huyền) sách viết: 
trí đạo giả vong tâm hĩ, ngô lạc thậm tai = (Huyền) Sách nói: 
Người đạt ñạo quên tâm, ta thật uui thay! [Thích Huyền Sách, 
Cao Tăng Truyện] 


J£ilFÃILÁ 2S, #:2KS5‡ BÍIRƒ {b đình thụ bất trí 
nhân khứ tận, xuân lai hoàn phát cựu thời hoa = Cây frong 
sân không biết người đi hết. Xuân về lại nở những hoa ngày 
X14 [Sâm Tham, Sơn Phòng Xuân Sự] 








(SẼ. # là phó từ làm bổ nghĩa cho động từ Z<švà hình dung từ 
Z8 


H- CÁC LOẠI BỔ NGỮ 


1- Bổ ngữ nơi chốn 
Thường là một ngữ giới tân, hoặc là những danh từ chỉ 
nơi chốn đi sau động từ nội động chỉ sự di chuyển. 
li PNHER:.y.-n ® lề chư tỳ kheo tận hoàn vương xá 
thành = Các tị T}-kheo trở vê thành Vương Xá hết [Ngũ Phân 
Luật] 


254 NGỮ PHÁP HÁN NGỮ 


ZTmWEHkÈ, ——-fERIIZSf##b nhược thức tự tánh, nhất 
ngộ tức chí phật địa = Nếu biết tánh mình, một phen tỏ ngộ 
hiển đến địa 0ị Phật [Pháp Bảo Đàn Kinh] 

2- Bổ ngữ thời gian 

HH3 FKfllXH, 3X(KIL7X®F sưưngôn hạ đại 
triệt huyền chỉ, toại y chỉ lục niên = Sư gay lời thấu triệt 
huyền chỉ, bèn nương sáu nắm [Phong Huyệt Diên Chiểu, NĐHN] 

BliZtE5ZEIMlXSS=1F, xYIĂAl>, 3WIš 
JẩẪ\ sự phát nguyện vi chúng tăng xuy thoán tam niên, tự tăng 
khước chị, lưu thế ta thích = Sư phát nguyện vì chúng tăng 
nấu bếp ba năm, các vị tăng trong chùa từ chối, Sự buôn than 
TƠI lệ. [Tùy Châu Đại Hồng Sơn Linh Phong Tự Thập Phương Viện Ký] 


3- Bổ ngữ số lượng 

ft £ñ MÍEff—-Säfi4/ : ĐT lão tăng tại 
thanh châu tác đắc nhất lãnh bố sam trọng thất cân = 14 ở 
Thanh Châu may một chiếc áo tải nặng bảy cân [Triệu Châu 
Tòng Thẩm, NĐHN] 

tiiMlj —M., Es3‡4Í=N cổ kính khoát nhất trượng, 
ốc lương trường tam xích = Gương xưa rộng một trượng, kèo 
nhà dài ba thước [Đức Sơn Duyên Mật,NĐHN] 





Elitfjlš£— h sư phủ chưởng tam hạ = S uỗ tay ba cái 
[Nhật Dung Viễn, NĐHN] 


4- Bổ ngữ mức độ 
TH HE , ME yếu kiến thâm thiển, yếu kiến 
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hướng bối = Cẩn thấy sâu cạn, cần thấy trước sau [Tác 22, BNL] 


HIIEH : #ÑÑÑE, PL sư viết: phong tiêu tiêu, vũ 


táp táp = Gió thổi tù vù, mưa trút ào ào [Sư Giới, NĐHN] 
(NH, 


EÉ n1, JJ8Jđ là hình dung từ chỉ mức độ gió mưa, làm bổ ngữ 
cho động từ jJ#{, PRj) 














Š- Bổ ngữ kết quả 
tÈ|LSNE, CEĐt†.NðSjýS, TH ELIH| xà 
_ vi long, bất cải kì lân. phàm biến vi thánh, bất cải kì diện 
= Rắn hóa thành rồng, không thay đổi vảy. Phàm trở thành 
Thánh, không thay đổi mặt [Ngộ Tánh Luận] 
6- Bổ ngữ xu (tgk- 
1Ä! 2Z}9)ð?Z S= nạp tăng gia ư giá lý thấu đắc 
khứ = Nạp tăng ngay nơi đây liển thấu được [Tác 46, BNL] 
KIIẾ 5PI2275% J7 ° fi'H#ï ñirH2R}B - ft nj_E[Rl 


F° FHHậẬ{E[|TJ# s như quy tàng xác, cá trung hốt hữu cá 
xuất lai đạo, bản lai vô hướng thượng hướng hạ, dụng chuyển 








tác thập ma = Như rùa ẩn trong mai, trong đó chợt có một 
con ló ra nói: Xưa nay không hướng thượng hướng hạ, dùng 
chuyển làm gì [Tác 76, BNL] 

J-SIF1, XI, 5| L2, 2% th 
chủ đáo môn, tri khách tiếp kiến, dẫn thượng phương trượng, 
hiến trà thang = Thí chủ đến cổng, vị tri khách đón tiếp, dẫn 
lên phương trượng, mời trà nước [Thích Thị Tư Giám] 
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III- CẤU TẠO CỦA BỔ NGỮ 
Danh từ chỉ thời gian, nơi chốn. Đại từ, động từ, hình 
dung từ, phó từ ngữ giới tân, số lượng từ được dùng làm 
bổ ngữ. 
1- Danh từ làm bổ ngữ 
HH : H HHR : H Z -› sưyiết: nhật xuất đông, 
nguyệt lạc tây = Sư nói: Mặt trời mọc phương đông, mặt 
trăng lặn phương tây [Linh Thọ Như Mãn, NĐHN] 
2- Đại từ làm bổ ngữ 
_Là# : B)X#llW, ấầZ7Ã#4Ã ° thượng đường: Phật 
pháp đáo thử, mệnh nhược huyền ti = Thượng đường: Phật 
pháp đến đây, mạng mạch (Phật pháp) như treo trên sợi tơ 
[Tượng Điền Phạm Khanh, NĐHN] 
3- Động từ làm bổ ngữ 
LH : #fffjE F6, SZ7ššnBl (giáp) sơn viết: 
mỗ giáp thậm xứ bất thị, vọng vị thuyết phá = ( Giáp) Sơn 
thưa: Chỗ nào của tôi nói không phải, mong nói thẳng cho 
[Thuyền Tử Đức Thành ,NĐHN] 
(động từ ij# làm bổ ngữ cho động từ šf+) 





4- Hình dung từ làm bổ ngữ 
MB FXXfZRñf4E › # f kh ®iã nguyên bất 
thâm giả lưu bất trường, trí bất đại giả kiến bất viễn = Nguốn 
chẳng sâu thì dòng chảy chẳng dài, trí chẳng rộng thì thấy 
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chẳng xa [Tác 53, Bích Nham Lục] 
E8. Y3 là hình dung từ, bỗ ngữ cho động từ 7, Bị) 

















5- Phó từ làm bổ ngữ 

2K13;xZ42, HE} 1í, 2JETlÍUšf ? tông 
môn liêu lạc cực hĩ, tái chấn chỉ giả, phi tử nhi thùy? = lồng 
môn hoang vắng lắm tồi, người chấn chỉnh lại, không phải 
ông thì là ai? [Trạm Nhiên Viên Trừng Thiền sư Ngữ lục] 

6- Ngữ giới tân làm bổ ngữ 

L©£ÄAH : #KEZKHIFTIEFRS, 2 £##£ 
HỊ - thượng đường lương cữu viết: nhược thị tông môn sư 
hạ khách, tất bất quái ư la sơn = Thượng đường giây lâu nói: 
Nếu là khách môn hạ của tông sư, ắt chẳng lạ với La Sơn [La 
Sơn Nghĩa Nhân, NĐHN] 

7- Số lượng từ làm bổ ngữ 

h2: j8 ## -}: 3ì — 3E °_ điển tọa vân: thỉnh tọa 
chủ cánh thuyết nhất biến = Điển tọa nói: Thỉnh tọa chủ nói 
một lần [ Thái Nguyên Phu,NĐHN] 

Hj⁄#HïE : f\##IBlffilMlB, fnJft2kthltff#i 
H\u, Mú ffØ# THXÊH! t/4JjBl/ƑZ! nam tuyển 
văn viết: ngã tầm thường hướng sư tăng đạo, hướng phật vị 
xuất thế thời hội thủ, thướng bất đắc nhất cá bán cá, ông thế 
ấy đến năm lừa!= Nam Tuyển nghe nói: Ta bình thường nói 
uới sư tăng ' đến chỗ Phật chưa ra đời hội lấy" còn chưa được 
ai, ông ta thế ấy thì đến năm lửa! [Lõ Tö Bảo Vân, NĐHN] 
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5- ĐỊNH NGỮ (ZEšễ 


I- ĐỊNH NGHĨA 

Định ngữ là thành phần phụ bổ nghĩa cho danh từ biểu 
thị tình trạng, chất liệu, số lượng, nơi chốn, thời gian, 
phạm vi... 

Định ngữ thường bổ nghĩa cho thành phần trung tâm 
của chủ ngữ và tân ngữ, tạo thành ngữ chính phụ làm 
Chủ ngữ và Tần ngữ. 

Œ) Định ngữ đặt trước từ trung tâm của chủ ngữ 
4E : Z§EIMHZI, #b2kk Dt4ZzKƒ Hƒ3 nữ 
viết: nhược năng minh tri, địa thủy hỏa phong tứ duyên vị 
thường tự đắc = Cô nói: Nếu hay biết rõ, đất nước gió lửa 
bốn duyên chưa từng tự có được [Văn Thù Bỏ Tát, NĐHN] 
Œ:zK WVHấƒ là chủ ngữ trong câu; Jfl;zKX J{ là định ngữ của 


4£ nên gọi là định ngữ đặt trước từ trung tâm của chủ ngữ) 














(2) Định ngữ đặt trước từ trung tâm của tân ngữ 
tHI1ẪU~ 7g, #lflE >7 7E xuất phiền não chỉ 
thâm uyên, đáo bồ đề chi bỉ ngạn = Ra khỏi vực sâu phiên 
não, đến bờ giác bên kia. 
(“1ã Z ⁄šï là tân ngữ của động từ LH, #ã†ấ là định ngữ của 
từ trung tâm ⁄£3 nên nói là định ngữ đặt trước từ trung tâm của 
tân ngữ) 
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I- ĐẶC ĐIỂM NGỮ PHÁP CỦA ĐỊNH NGỮ 

- Định ngữ phải đặt trước trung tâm ngữ 

- Định ngữ có thể do các loại thực từ hoặc từ tổ đảm 
nhiệm. 

- Sau định ngữ thường mang trợ từ kết cấu HJ hoặc Z. 

- Định ngữ dùng để hỏi: {nỊ 

⁄4rR] J4N lạc hà giai cấp (định ngữ {n[ để hỏi giai cấp gì) 
III- CẤU TẠO CỦA ĐỊNH NGỮ 

Phó từ không làm Định ngữ. Những từ và từ tổ có khả 
năng làm định ngữ. 

1- Danh từ làm định ngữ 


Hll75HEH:ZtRã)k> KÌñ, J9! > fÈškE sư nãi 
xuất viết: thị chư pháp chi bổn nguyên, nãi thần hội chi phật 
tánh = Sư liên ra thưa: là bổn nguyên các pháp, là Phật tánh 
Thần Hội [Hà Trạch Thân Hội,NĐHN] 

2- Đại từ làm định ngữ 

SIlƒ{H ^Á_EF'f!W,ER kim thời thế nhân bất hội thử lí = 
Người đời nay chẳng hội Ïí này [Phá Tướng Luận, TTLM] 

^Sx R2 : I:B Bị§ ) kim chi học giả 
vị thoát sanh tử, bệnh tại thậm ma xứ? = Học giả ngày nay 
chưa thoát sanh tử, bệnh tại chỗ nào? [Hoàng Long Duy Thanh, 
NĐHN] 
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SH : fG0\El)* - KEW)SM, € AZế 
E › thiên thân viết: chỉ thuyết giá cá pháp, chỉ thị phạm âm 
thanh nhã, linh nhân lạc văn = Thiên Thân nói: Chỉ nói pháp 
này, chỉ là phạm âm thanh nhã, khiến người nghe vui [Thiên 
Thân Bồ Tát, NĐHN] 

^:jg\3> FI kim cảm nhữ chi huệ = Nay cảm được ân 
huệ của ông [Ma-noa-la, CĐTĐL] 

3- Hình dung từ làm định ngữ 

SE4Ê IS: TRE KIẾ HÀ MẾH, “LUUXI, 
thùy ti thiên xích, ý tại thâm đàm... cô chu độc trác, bất 
phạm thanh ba = Thả tơ ngàn thước, ý tại ẩm sâu... thuyển 
đơn riêng chèo chẳng chạm sóng xanh [Lương Sơn Duyên Quán, 
NĐHN] 


“:EiiT+-A#LERE đẳng nhàn huề thủ nhập hồng trần = 
Thánh thơi nắm tay vào hồng trẩn [Tác 4, TDLU] 

IW#> “Xi Khôi khôi chỉ thiên võng = Lưới trời lồng lộng 

4- Động từ làm định ngữ 

Hhãi <<, *ẤÃl bội F&t địa khoát thiên trường, bất tri 
quy lộ= Đất rộng trời dài, chẳng biết đường về 
(động từ Bi? làm định ngữ cho danh từ Ƒ#) 

¿£EilliHiS 7), Jýn|2}ƑšýTT2Z2K)É ? đạtma 
đơn truyền trực chỉ chi đạo, vi hà phân vi ngũ gia tông phái? 














= Đạf-ma riêng truyền đạo trực chỉ, vì sao chia làm Š tông 
phái? [Minh Bồn Thiền Sư] 
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Là# : |HZ2jmãHJ, 324ZVHJ ° ã65J FIẾẾỂ, 7k 
zJJ‡tt) thượng đường: đãn tham hoạt cú, mạc tham tử cú, 
hoạt cú hạ tiến đắc, vĩnh kiếp vô trệ = Thượng đường: Chỉ 
tham hoạt cú, chớ tham tử cú, hoạt cú (câu sống ) mới lãnh 
ngộ, trọn kiếp không ngăn trệ [Đúc Sơn Duyên Mật, NĐHN] 

HlIE1-RJf7NÍfE sư viết kiến xứ diệc vô = Sư bảo: chỗ 

thấy cũng không [Vân Cư Trí, CĐTĐL] 
5- Số từ và số lượng từ làm định ngữ 

—WJ# jj}*,„ #ilISZZ J3š⁄ nhất thiết hữu vi pháp, như 
mộng huyễn bào ảnh = Tất cả nề hữu ví, như huyễn mộng, 
bọt bóng [Kim Cang Kinh] 

4HB[HR6EH : )ÃZ£ÄE#Ấ7Õ. EM 3% ° duy 
na bạch chùy vân: ta điên long tượng chúng, đương quán 
đệ nhất nghĩa = Dwuy-na bạch chùy thưa: Bậc kiệt xuất trong 
pháp hội nên quán nghĩa đệ nhất [Phụng Tiên Thâm, NĐHN] 

H: #IffJj#£5S—”J ? HH : XÉEXWWffPrr ° viết: 
như hà thị đệ tam cú? Sư viết: liên căn du đới khổ = Thưa: 
Thế nào là câu thứ ba? Sư bảo: Ngay cả gốc cũng còn đắng 
[Song Tuyền Úc, NĐHN] 

6- Từ tổ liên hợp làm định ngữ 

HH : E5RtrEE 5. sư viết: long đầu xà vĩ hán = ŠS 

bảo: Gã đầu rổng đuôi rắn [Tuyết Đậu Trọng Hiển, NĐHN] 


UR47zKHiHZSMIAWMKH, X#4£#RJX1- 


EŠ nếẽ nhược vị cụ siêu tông việt cách đích nhãn mục, hựu vô 
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phược hồ nã long để thủ đoạn = Nếu ông chưa có cái nhìn 
uượt thoát khuôn phép thông thường trong thiên môn, lại 
không có thủ thuật trói cọp bắt rồng... [Tiết Thị Dục Tạng Chủ, 
DTNL] 
7- Từ tổ chủ vị làm định ngữ 

_FRSA4/8—#®!# ? [HH Ti thượng tọa dục đắc 
hội ma? đãn khán nê ngưu hành xứ = Thượng tọa muốn hội 
chăng? Chỉ khán chỗ trâu bùn đi [Quang Khánh Ngộ An, NĐHN] 
( JE“F là chủ ngữ của động từ Ÿ?Ƒ, ngữ chủ vị )E“†Ƒ-ƒT làm định 
ngữ cho j&#) 





8- Từ tổ ki tân làm định ngữ 
HH: 1P], 38 LẺ N51 2 vấn: tuyển phật 
trường khai, hoàn hứa học nhân tuyển đã vô? = Hỏi: Trường 
Tuyển Phật đã mở, có tuyển chọn học nhân hay không? [Minh 
Giác Ngữ Lục | 





(ngữ động tân3Š7ÿ làm định ngữ cho danh từ‡#Z) 


#S + 3Š lạc thảo chỉ đàm = lối nói rơi uào cỏ (nói 
quanh co) 
(ngữ động tân Z l1 làm định ngữ cho động từ š%) 





9- Từ tổ chính phụ làm định ngữ 
tïHHfẽ., /8'ù Xf#qHlt> ngôn bảo sở giả, 
nãi chân tâm bổn phật tự tánh chi bảo = Nói Bảo sở đó, là cái 
quý báu của tự tánh chân tâm bản Phật [Đoạn Tế Tâm Yếu] 
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10- Từ tổ số lượng làm định ngữ 
=T†#4<—#4.H)šS tí? SH#ÑH 
tam thập niên hậu nhất trường hảo tiếu. thả đạo tiếu cá thập 
ma? tiếu bạch vân vạn lí = Sau ba mươi năm vẫn còn Duốn 
cười mãi. Thử hỏi cười cái gì? Cười mây trắng ngàn dặm 
[Pháp Diễn Ngữ Lục | 
(từ tổ số lượng —-Ƒ-£Ƒ làm định ngữ cho danh từ phương vị 4é) 





11- Từ tổ giới tân làm định ngữ 
PS 1ã~ II ° Z#—EgjE] ° ư tú kệ chỉ trắc, tả nhất kệ 
viết = Bên cạnh bài kệ của (thần) Tú, viết một bài kệ rằng 
[Ngũ Tổ Hoằng nhãn, NĐHN] 
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6- TRẠNG NGỮ (]ˆš 


I- ĐỊNH NGHĨA 

Trạng ngữ là thành phần bổ nghĩa cho vị ngữ động từ 
hoặc hình dung từ. Biểu thị thời gian, nơi chốn, phạm vị, 
mục đích, phương thức, ngữ khí, khẳng định, phủ định, 
trạng thái hoạt động của động từ hoặc hình dung từ. 

Trạng ngữ thường đứng trước động từ hoặc hình dung 
từ. Thành phần được tu sức cũng gọi là trung tâm ngữ 
giữa trạng ngữ và trung tâm ngữ có hoặc không có trợ từ 
kết cấu “Jf” 


Œ) Trạng ngữ đặt trước động từ vị ngữ 











Trạng ngữ + Trung tâm ngữ (động từ vị ngữ) 





H1 : XEYŠ —= #‡ - sư viết: tốc lễ tam bái = Sư bảo: 
Mau lễ ba lễ [Tay Thiên Thủ TịnhNĐHN] 


(2) Trạng ngữ đặt trước hình dung từ vị ngữ 





| Trạng ngữ + Hình dung từ vị ngữ | 

THỊ ⁄P®j?m, E3Z$Sf}N, f753NWjL” thiển sư chí 
diệu chí vi, chân vọng song dẫn, Phật đạo lưỡng vong... = 
Thiển sư tột vi điệu, chân vọng đều dứt, Phật đạo đều quên 
[Tư Không Bổn Tịnh, NĐHN] 

B771: ÈÉ[I 4E ESSHilif sư nãi viết: li sư thái tảo 
bất tận sư ý = Sư liên nói: Lìa thây sớm quá không thấu hết 
được ý Thây [Khâm Sơn Văn Thúy,NĐHN] 
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(3) Trạng ngữ đặt trước các vị ngữ khác (số từ) 

4tiE1#ể—-†-/\JjR T tha dĩ kinh nhị thập bát tuế liễu = 
Anh ta đã 28 tuổi. 

£T#-[-£E hành cơ thập niên = Di gẩn mười năm. 
II- ĐẶC ĐIỂM NGỮ PHÁP CỦA TRẠNG NGỮ 

1- Trạng ngữ nhất định phải đặt trước trung tâm ngữ 
(Vị ngữ) 

2- Trạng ngữ có thể do các loại từ hoặc từ tổ đảm nhiệm 

3- Sau trạng ngữ thường dùng trợ từ kết cấu “Tl” 

1iI2 E;HISð%|1:3# ,„ J 'UJ†B†BÈ như kim mỗi nhật 
minh cổ thăng đường, đấo đao đát đát địa = Hiện tại mỗi 


ngày đánh trống thăng đường, lo nghĩ nhọc nhăn [Tuyết Phong 
Tư Huệ,NĐHN] 


-F=FIBR EBb=Đ=i h thập tự nhai đầu náo hạo hạo địa = 
Ngã tư đường huyện náo [Vàn Phong Chí Tuyền] 
HI- CẤU TẠO CỦA TRẠNG NGỮ 
Các loại thực từ và từ tổ có thể làm trạng ngữ. 
1- Phó từ làm trạng ngữ 


(%liä, fR{Eft=, Jkfl(H2Z, PI5Rffffi bi 
chúng văn kệ, đốn ngộ vô sanh, hàm nguyện xuất gia, dĩ cầu 
giải thoát = Chúng kia nghe kệ, đốn ngộ vô sanh, đều nguyện 
xuất gia để cẩu giải thoát [T6 Long Thọ, NĐHN] 
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HIEH:#tlSllã7, ;ử EZ#4Œ1Zx⁄3š, ffim ^, 
bã sư viết: ngã sơ đáo điêm quan, kiến thượng đường cử sắc 
không nghĩa, đắc cá nhập xứ = Ta ban đầu đến Diêm Quan, 
thấy thượng đường nêu nghĩa sắc không, liển được chỗ uào 
[Tuyết Phong Nghĩa Tồn,NĐHN] 

2- Ngữ giới tân làm trạng ngữ 
28 : THEH£@Ê£*®#ZlIñï F tu du, ngũ bách la hán 
tùng không nhi hạ = Chốc lát 500 vị La-hán từ trên không 
mà đến [Nhi tổ Anan,NĐHN] 

li) F X‡f, f@?#⁄f HJfỦỦJỦ sự ư ngôn hạ đại ngộ, cơ 
phong bất khả xúc = S⁄ ngay lời đại ngộ, cơ phơng chẳng thể 
chạm [Vàn Cư Hiếu Thuấn,NĐHN] 





3- Danh từ làm trạng ngữ 
JfÉl A KEï, 12 Ñff> thử sư nhân thiên quý, ngã 
kim sư sự chi = Vị Sự này người trời quý, nay tôi thờ người 
làm thầy [Tăng Nhất A-hàm Kinh] 
HÌ: KkS8, zïf[n[SE ? vấn: đại chúng vân tập, 


hợp đàm hà sự? = Hỏi: Đại chúng tập họp để bàn việc gì? 
[Quy Tông Đàm Huyền, NĐHN] 





(danh từ ‡Š khi làm phó từ, có ý “nhiều như mây”) 


E1 : H#$Z⁄/) ? HH : 5Ƒ44#E › phongviết: 
nhật chức đa thiểu? sư viết: thốn tỉ bất quải = (Tuyết) Phong 
nói: Một ngày dệt nhiều íf? Sư (mi Huyền Cơ) nói: Tấc tơ 
chẳng đính [Ôn Châu Tịnh Cư, NĐHN] 

(Khi E] làm trạng ngữ, Ej{## nghĩa là dệt trong ngày) 
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° F E#£&ê@TM ÑÃ bất hạ thập niên mộc thực giản ẩm 
= Không dưới mười năm, ăn cây cỏ uống nước suối [Hà Trung 
Trí Phong, CĐTĐL] 

(Khi danh từ 7E và danh từ Ïlj làm trạng ngữ, có nghĩa ăn cây cỏ 
uông nước suÔi ) 


4- Trợ động từ làm trạng ngữ 
3M F, ðÑIIƑZP Xứ du biến thiên hạ, đương 
tri thốn bộ bất tằng di = Đi khắp thiên hạ, nên biết một bước 
chưa từng đời [Tháng Nhân Hàm Tĩnh, NĐHN] 
/q8#|E#jH, 1IIhh7k8E}VK tất tu đối trần đối cảnh, 
như khô mộc hàn hôi = Cẩn đối trần cảnh như cây khô tro 
lạnh [Huyền Sa Sư Bị, NĐHN] 


5- Động từ làm trạng ngữ 





1ÿ Rm, :t£ lế phá quảng quân, sanh đắc quảng = Phá 
tan quân của Lý Quảng, bắt sống được Lý Quảng [Lý Quảng 
Truyện, Hán Thư | 

HiliMti › 7ƒ] sư nghĩ nghị, tế tiện đả = Sự suy nghĩ, 
Lâm Tế liên đánh [Hưng Hóa Tồn Tương, NĐHN] 

6- Hình dung từ làm trạng ngữ 

1ã] 4L Hị, viễn văn bất như cận kiến = Ở xa nghe 
không bằng đến gân thấy [Đông An Thường Sát, NĐHN] 

*HEH1:}4šXHHHE H SE tổ viết: nhữ thâm minh tạc nhật 


sự = Tổ nói: Ông rõ biết sâu việc hôm qua [Bách Trượng Hoài 
Hải, NĐHN] 
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7- Đại từ làm trạng ngữ 
X.3/ùEEBISE2 TH. T62 3š 
tt 2 hựu vọng tâm táo động đẳng nhược viên hầu, kí bất 
năng kim thân tâm thường trụ, ngã nghĩa yên tại? = Vả lại, 
tâm vọng xao động giống như khi vượn, đã chẳng thể khiến 
thân tâm thường trụ, thì ý nghĩa của ngã ở chỗ nào? [Chú Đại 
Thừa Nhập Lăng Già Kinh] 





(Œ làm nội động từ nên ZŠ là trạng ngữ, không là tân ngữ) 
T]#FtE¡ na ma cao = Cao thế kia. 
2%j###†' đa ma hảo = Tốt thế cơ. 
+HEl1: &J#ˆ#) #2 '? tổ viết: thậm ma vật nhãm ma 


lai? = Cái gì đến uậy? [Nam Nhạc Hoài Nhượng, NĐHN] 
§8- Số từ làm trạng ngữ 


—HIãE£#, #liä ° đllRÈ— £{ —]Jlễ nhất nhật 
hoán thị giả, giả ứng nặc. . thị tam chiêu tam ứng = Mỗi 
ngày gọi thị giả. thị giả đáp dạ. Như vậy ba lần gọi ba lần 
đáp [Nam Dương Huệ Trung, NĐHN] 

(Số từ —, làm trạng ngữ cho động từ #ï và Jš) 


Hán Kim 
9- Từ tổ liên hợp làm trạng ngữ 


RHZ&†IWò5UJ122/81ƒÈ băng hữu môn nại tâm 
thân thiết địa an ủy ngã = Các bạn khuyên giải tôi một cách 
kiên trì thân thiết. 
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10- Từ tổ chủ vị làm trạng ngữ 
thi. KEHU30HH Ƒ l)Pt tha ngữ khí khẳng định địa 
thuyết minh liễu tình huống = Ông fa đã giải thích rõ ràng 
một cách dứt khoát về tình hình đó. 
11- Từ tổ chính phụ làm trạng ngữ 


[ElZ#†[]-† 25H: ÊJ [t, đồng học môn thập phần 
thành khẩn địa khuyến tha = Các bạn đồng học hết sức thành 
khẩn khuyên anh ta. 
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Bài bổ túc về thành phần câu 


Ngoài 6 thành phần câu chính: Chủ ngữ, vị ngữ, tân 
ngữ, bổ ngữ, định ngữ, trạng ngữ. Có những thành phần 
khác cũng cần lưu ý. 

1- Trung tâm ngữ 

Khi nói đến định ngữ là định ngữ cho từ nào, trạng ngữ 
cho từ nào, bổ ngữ cho từ nào, tân ngữ cho từ nào. Từ 
đó là từ trung tâm. Vậy trung tâm ngữ là từ trung tâm của 
định ngữ, trạng ngữ, bổ ngữ, tân ngữ. 

fẨZ#d:Jj# Á_ nẽ thị thậm ma nhân = Ông là người xứ nào 
[Phật Quả Kích Tiết] 


(Đại từ đÝ làm định ngữ cho danh từ trung tâm jš. // d¿j# là 
ngữ danh từ làm định ngữ cho danh từ trung tâm Á_) 


Trước đây thường chỉ nói, định ngữ cho danh từ, trạng 
ngữ cho động từ... 

2- Hô ngữ 

Hô ngữ thường ít khi sử dụng trong câu. Thành phần 
này đứng độc lập trong câu. Dùng để gọi tên riêng hay 
chức vụ. 

lllfäJ#ffitLƑHEH : k4! ltA J—#ƒ6äm 
Z51HIR s sư chỉ đình tiền mẫu đơn hoa viết: đại phu! thời 
nhân kiến thử nhất chu hoa như mộng tương tợ = Sử chỉ hoa 
mẫu đơn trước sân nói: Đại phu! đương thời thấy gốc hoa 
này tợ như mộng [Nam Tuyền Phổ Nguyện, NĐHN] 


CHƯƠNG V 
CÂU ('j) 
A- CÂU ĐƠN (5“jJ) 
I- CÂU PHÁN ĐOÁN 
I- CÂU TỰ THUẬT (CÂU TRẦN THUẬT) 


III- CÂU BỊ ĐỘNG 
IV- CÂU LIÊN ĐỘNG 


V- CÂU PHỦ ĐỊNH 
VI- CÂU NGHI VẤN 
VII- CÂU CẦU KHIẾN 


VIIIL-- CÂU CẢM THÁN 


B- CÂU PHỨC (1⁄£:)) 
I- CÂU PHỨC LIÊN HỢP 
II-CÂU PHỨC CHÍNH PHỤ 
II- CÂU PHỨC NHIỀU TẦNG 


IV- CÂU TỈNH LƯỢC 
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CHƯƠNG V 
CẤU (5J) 


I- ĐỊNH NGHĨA 

Câu là đơn vị ngôn ngữ biểu đạt một ý nghĩa tương đối 
hoàn chỉnh, do từ và ngữ tạo thành theo những quy tắc 
nhất định. Câu gồm hai thành phần chính là chủ ngữ và 
vị ngữ. 

Một câu trước hết cần có một người nào hoặc một 
vật nào, sau đó nói rõ người ấy vật ấy thế nào, thiếu một 
trong hai bộ phận đó thì không thành một câu, trừ vài 
trường hợp đặc biệt 


II- PHÂN LOẠI 


Tùy theo kết cấu ngữ pháp và nội dung cần diễn đạt, 
câu có thể rất ngắn gọn và cũng có thể rất dài, thường 
chia làm hai loại chính: câu đơn và câu phức. 


A- CÂU ĐƠN (®“J) 
Câu đơn là loại câu đơn giản, chỉ có một kết cấu chủ-vị. 
Có các loại sau: 
I- CÂU PHÁN ĐOÁN (#j#ï£)) 
Là câu đoán định chủ ngữ là gì hoặc không phải là gì. 
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Vị ngữ của câu phán đoán nói chung do đanh từ hoặc ngữ 
danh từ đảm nhiệm (để ý câu hỏi có chữ Ê‡#J#Z, câu trả 
lời sẽ là câu phán đoán). Hán cổ và Hán kim tương đồng 
nhau về ngữ pháp này. 

Động từ phán đoán 4É biểu thị phán đoán khẳng định, 
dùng phó từ phủ định <E trước động từ phán đoán sẽ 
biểu thị phán đoán phủ định. 

Phán đoán khẳng định dùng phó từ khẳng định 77, RỈ], 

Phán đoán phủ định dùng phó từ phủ định 3E (BE), †- 

1. Các loại hình vị ngữ trong câu phán đoán 

1-1. Các cấu trúc của danh từ-ngữ danh từ vị ngữ 

Tên sự vật được phán đoán là chủ ngữ, từ ngữ dùng 

phán đoán giải thích là vị ngữ 
Œ) chủ + 'Š + vị + †b 

TH xi ã NI Ä th, huệ trung thiền sư giả nhuận 
châu nhân dã = Thiển sự Huệ Trung là người Nhuận Châu 
[Huệ Trung Quốc Sư, NĐHN] 

(Đây là loại câu rất thường gặp, khi giới thiệu tên người và quê 
hương người đó. Ngữ danh từ ïljJJ|,Á. làm vị ngữ trong câu) 

&)*ƑfiÐIBÐii'H4E35 - i6 > JJ{ ° kinh pháp sở dĩ 
quảng lưu trung hoa giả, hộ chỉ lực dã = Kính pháp sở đĩ lưu 


truyền tại Trung Hoa nhờ sức của Pháp Hộ vậy [Đàm-ma+a-sát 
(Pháp Hộ), Cao Tăng Truyện | 
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#iili',# th › bảo sơn giả ngô thân dã = Núi báu là 
thân ta. [Đẻ-ảa-ca Tòn Giả,NĐHN] (ngữ danh từ 7#? làm vị ngữ) 
@®) chủ + vị + 
RZ /\s6th, '= ?;M( hi tb chu công đệ dã, quản thúc 
huynh dã = Chu công là em, Quản thúc là anh [Mạnh Tử] 
(lì, Tï;Êl là chủ, 3É, Đủ là vị ) 
@) chủ + 'ẵ+ vị 
#:)š ll jz-L] ŸS e tôn ngô đạo giả cư sĩ trần huệ = 
Tôn trọng đạo ta là cư sĩ Trần Huệ [An Thế Cao, CTT] 
(=:-L-i§SŠ làm vị ngữ) 
tiNás trrf truyền thiển kinh giả tỉ kheo tăng 


hội = fruyển bá kinh thiên là tỳ-kheo Tăng Hội [An Thế Cao, 
CIT] 


(EL:ErfiiÊï làm vị ngữ) 
(2) chủ + tị 
⁄P[*]3EãM%JE] - JH: ÁAJZFÏfj ° Sa-môn đạo kiểu đối 


viết, thử nhân cuồng bệnh = Sa-môn Đạo Kiểu đáp rằng: 





























Người này bệnh cuồng [Hàn Sơn, Cao Tăng Truyện] 
(ngữ chính phụ JÏ[; Á. làm chủ ngữ/ ngữ danh từ š}]j làm vị 
ngữ) 
@®) chủ + vị + 'Š + tb 
tí. }bPRš#3@)È¡3š › TH:f[3BZiiflã th thường dữ 


sa môn giảng luận đạo nghĩa, thế sở vị đô úy giả dã = Thường 
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cùng sa-môn giảng luận đạo lý, đời gọi là đô úy [Chi Lâu Ca 
Sấm, Cao Tăng Truyện] 


1-2. chữ ®È vị ngũ trong câu phán đoán 
Động từ ZẺ thường được gọi là động từ phán đoán, khi 
đứng trước động từ khác hay hình dung từ thì có ý nhấn 
mạnh. Đôi khi để nhấn mạnh hai sự việc riêng lẻ, không 
liên quan hoặc không thể thay đồi. 
@œ...&... 
+HH : EšIfPtEIiRff6sE2JSÉ' ° tổ viết: thử 


thị chư phật sở truyền tâm thể cánh vật nghi dã = Tổ bảo: 
Đây là chỗ truyền tâm thể của chư Phật, chớ nghi ngờ [Bỏ-đẻ- 
đạt-ma,NĐHN] 

XEEILElHf# 2ƒ tb s hựu hoặc thử thị bích chỉ 
hạnh vị nhân dã = Đây là người ở hạnh vị Bích Chi [Thích 
Điểm Điểm, Tống Cao Tăng | 

JEI 3E - 3ñ /KHIEZ5 Á—354 lộc môn đạo. biến 
đại địa thị học nhân nhất quyển kinh = Lộc Môn nói: Khắp 
đại địa là một quyến kinh của học nhân [Tác 3, TDL] 

X#x, HH. LHELÍI, 7KEZK. T1, 
{aS. Xã—-+H, /h§R—-T 7L thiên thị thiên, 
địa thị địa. sơn thị sơn, thủy thị thủy. tăng thị tăng, tục thị tục. 
đại tận tam thập nhật, tiểu tận nhị thập cửu = Trời là trời, 
đất là đất. Núi là núi, sông là sông. Tăng là tăng, tục là tục. 
Tháng đủ là 30 ngày, tháng thiếu là 29 ngày [Tòng Môn Vũ Khõ] 
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#äHl › #?šl£Ðq XE 7) siêu viết: hưng vân 
giáng vũ bổn thị đàn việt chỉ lực = Đảm Siêu nói: Khởi mây 
giáng mưa chính là sức của đàn-việt [Thích Đàm Siêu, Cao Tăng 
Truyện Q.11] 

1-3. Động từ ÄÄ trong câu phán đoán 


Trong câu phán đoán, phán đoán chủ ngữ là gì. Động 
từ # trong câu phán đoán sẽ cho biết chủ ngữ là gì. 
3EnH|DI)ÊJỆP28fuir ° DHIERĐ|ƑHĂi2355 23 lương 
triều dĩ đạt ma vi quán âm, tây vực di tổ sư vi thế chí = Triểu 
Lương cho Đạt-ma là Quán Âm, Tây Vực cho Tổ sư là Thế 
Chí [Tác 3-Đông Ấn Thỉnh Tổ, TDL] 
(Cho biết 3§J## là #7, XHHil là #*) 





























2- Tác dụng tu sức của phó từ đối với vị ngữ phán 
đoán 
Chủ yếu của câu phán đoán là danh từ làm vị ngữ, kế 


đến là động từ “&#}, cả hai đều có thể nhận phó từ tu sức. 


Œ) Phó từ và câu danh từ vị ngũ 
Phó từ phán đoán biểu thị khẳng định: J7”, “B|J”, “SE”, 
Phó từ phán đoán biểu thị phủ định: “2E (hoặc BE)”, 
chữ 3ƑE, trong Hán ngữ hiện đại thường dùng `. 
Có lúc thêm phía trước gia từ ngữ khí : “‡‡ (hoặc4&:)” 
để giúp thêm tính phán đoán. 
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(a)* Biểu thị phán đoán khẳng định 
ri ¡ ° BÌHZKƒÍUEÊšUF, cổ sách phong cao, tức thái cô 


tiêu dã = Kế sách xa thanh cao là tiếu biểu rất hiếm có [Tác 
16- Ma Cốc Chấn Tích, TDL] 


(B[Ï phó từ phán đoán giúp thêm nghĩa cho vị ngữ ZKƒí5) 
Y1 RE phiền não tức bồ đề 
(B[l là phó từ, E£‡ãj¿ danh từ vị ngữ ) 
Z#ÄšJ3S|E| - 7N [\} HRÍffïÍ, hữu lân viện tăng 
nghĩa viên diệc đương đại chỉ thạc đức dã = Tăng Nghĩa Viên 


ở uiện Hữu Lân cũng là bậc thạc đức đương thời [Thích Trí Thạc, 
Đường Cao Tăng | 


(Z7R phó từ phán đoán giúp thêm nghĩa cho vị ngữ 27{\ Z ñlf#) 











(b)* Biểu thị phán đoán phủ định 

HiHREZïS ° — ÄtZ]HZ › HùEEjTHJ 
%Êt, › hữu xuất trần chỉ chí, nhị thân đa yểm trở chi, kỳ 
tâm phi tịch bất khả quyển dã = Ông có chí xuất trần, cha 
mẹ nhiều lẫn ngăn cẩn, nhưng tâm ông chẳng phải chiếu nên 
chẳng thể cuốn lại... [Thích Huệ Vân, Đường Cao Tăng] 
(Câu này phủ định: £ârm kia chẳng phải là chiếu. /I còn “chẳng 
thể cuốn lại” nói về tâm kia chẳng thể thay đổi) 


(2) Phó từ và vị ngũ “=7 


Động từ phán đoán “&*” thường nhận sự tu sức của 


phó từ khẳng định : ln, % (1°), BÌ, 2, :È.. 
Và phó từ phủ định “4” 
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PL K£ẨRÙữN, ẨFl9&M(/EiÄl ° lộ trụ bản thị mộc 
đầu, xứng chùy chỉ thị sanh thiết = Cây cột lộ thiên vốn là gỗ, 
quả cân chỉ là gang [Tuyết Đậu Tự Tòng, NĐHN] 

HHz= ° IE| S7: ° #8 : EH2#Eiii5521 › 
sư vân, viên giác tự đạo, tâm bổn thị Phật, du niệm khởi nhi 
phiêu trầm = S nói: Phần tựa kinh Viên giác nói, tâm vốn là 
Phật, do niệm khởi mà niổi chìm [Tác 64- Từ Chiều thừa tự, TDL] 

mê Z\ NI tí chí công bất thị nhàn hòa thượng = Chí 
Công chẳng phải là hòa thượng nhàn [Kiến Long Nguyên, NĐHN] 





Về sau phó từ Su sức cho động từ phán đoán có thêm 
rất nhiều: 4Ñ, 4, IE, #Ÿ, ®, 1, H, 7R, 3ã, 
11s tELy TC s 


85.) RtfK£, 3Ä 3X6in| 2 —[Hjữ%, KHE ° 
cùng tâm ký vô, đạo bằng hà lập? nhị câu hư vọng, tổng thị 
giả danh = Tộf cùng của tâm đã không, ẳạo nương đâu mà 
lập Cả hai đều hư vọng, trọn là giả danh [Tư Không Bản Tịnh, 
NĐÐHN] 


XEH: xzãl0š0ñl9?#,1ÃR #[ X)ề ° hưuyiết: 
kinh đô nghiệp đô hạo hạo hoàn thị bồ đề đại đạo = Kính đô 
Nghiệp đô mênh mông, lại là đạo lớn Bồ-để [Kim Lăng Bảo Chị, 
NĐÐHN] 


ffL| : #ÊZA#HJH, HZ£lllF'fPä ° tăng viết: tuy 
nhiên như thử, thả thị sư tử nhi = Tăng nói: Tuy nhiên như 
thế, lại là sư tử con [Mạt Sơn Liễu Nhiên,NĐHN] 
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tí xfRiEEil|.# - thảo y tiện thị tuyết sơn thân = Áo 
cỏ tức là thân núi tuyết [Thích Toàn Thử, Cao Tăng Truyện] 

Tóm lại về câu phán đoán 

Câu phán đoán có ý nghĩa biểu đạt: Biểu thị tương 
thuộc, tương loại (cùng loại), tương đẳng (ngang nhau), 
tương tự. 

ZLLIEXR, quân sơn dân địa = Vua như núi, dân như mặt 


đất. (Người và núi đất không cùng loại, nhưng gọi là câu phán 
đoán vì sự biêu thị tương tự). 


ft? tHHER} Á t, thiện hội thiển sư điển lãnh nhân 
dã = Thiên sự Thiện Hội người Điển Lãnh [Thiên Uyên Tập Anh] 
(Biểu thị tương thuộc, ý là thuộc về một nơi nào đó, một dòng...) 


II- CÂU TỰ THUẬT (4v “J) còn gọi là CÂU 
TRẦN THUẬT (l£3“J) 
1- Câu trần thuật 

Câu được dùng để nói rõ quan điểm về một vấn đề nào 
đó hoặc kể lại ngắn gọn một sự kiện, một câu chuyện nào 
đó, gọi là câu trần thuật. 

flJ 'MỨE, Ef7RS#EX, SÑBHHễHiH, x3 ⁄ƑÏ§ câu 
thi thành bạn, quách thị song phu. hùng nhĩ phong tiền, thân 
di chích lý = Bên thành Câu-thi-na, Phật ló hai bàn chân ra 


quan tài. Trước núi Hùng Nhĩ, Tổ lưu lại một chiếc đép [Tang 
Bảo Chính Tục Truyện] 
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tí 1 WJIlIÿE;/2Af#8{L, tôn giả già phu tịch nhiên yểm hóa 
= Tôn giả ngồi kiết già an nhiên lìa đời [Tẻ Ma Noa La, CĐTĐL] 

Trung tâm loại câu này là một động từ (vị ngữ), và cần 
nói rõ động tác ấy từ ai (chủ ngữ) và động tác ấy dừng 
tại người nào, vật nào, phía nào (tân ngữ). Câu trần thuật 
thường là câu chủ vị, với đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ. 

Loại câu này được dùng nhiều nhất, trong câu mang 
tính khẳng định hoặc mang tính phủ định. Biểu đạt ý 
khẳng định có thể dùng: 

phủ định + phú định = khẳng định 

KHSSEHI ° ĐÈ TẾ? ° 1LÃCZKẩNH ° hiển tiếu viết: 
Ngã bất thị bất hội, chỉ thị vị am = Hiển cười nói: Ta chẳng 
phải chẳng hội, chỉ là chưa quen [Thích Tăng Hiển, Cao Tăng 
Truyện] 

(hai từ phủ định, nên câu có nghĩa khẳng định là “#?”) 

Ngoài ra câu trần thuật có một số trợ từ mang tính trần 
thuật: ƒ, H9 

3š #iS£f{SJSWl giá thị hữu sự thật căn cứ đích = 
Đây là tiệc có căn cứ thật sự [Tiết 3, Sử Thiên Tông TQ] 


#š2lä|—RKt, H7, TREãN Í 


thâm tín hàm sanh đồng nhất chơn tánh, đãn vi khách trần 




















vọng phú, bất năng hiển liễu = Tín sâu chúng sanh đồng một 
chơn tánh, chỉ vì khách trần vọng che, chẳng thể hiển lộ [Tiết 
3, Sử Thiển Tông TQ | 
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1.1- Câu trần thuật có hai tân ngữ 


Động từ vị ngữ có hai tân ngữ. Gần động từ thì gọi là 
“cận tân ngữ” hay là “gián tiếp tân ngữ” xa động từ thì gọi 


` « 


là “viễn tân ngữ” hay là “trực tiếp tân ngữ” 

Biểu thị tặng, cho, biếu tặng, khen thưởng, khuyến 
khích, trao cho, đền bù... có những động từ như: †Š, 
7V, 38, IH, lE, BM-- 

Những động từ như: [ñ], 1, 2£, ñữ thường có hai tân 
ngữ 

1.2-Cách dùng động từ 3 trong câu trần thuật 

Chữ 7 là một động từ hàm nghĩa rộng, theo ngữ cảnh 
mà định 

(a) Zš có ý nghĩa là 3Š tạo ra, j#F xử lý, 2È sắp đặt, 
fE, li làm ... 

(b) 5 có hai tân ngữ 

SEINZ5~Z/Rf£ bùi hưu vi chỉ tự = Bùi Hưu làm cho ông 
bài tựa [Khuê Phong Tông Mật,NĐHN] 

(Tướng quốc Bùi Hưu làm bài tựa cho ngài Khuê Phong, hai tân 
ngữ là ngài Khuê Phong và bài tựa) 
2. Câu biểu thái (4&§§“J) 

Câu biểu thái cũng gọi là câu miêu tả, thuật lại tính 
chất của sự vật, loại câu này không dùng động từ, chỉ 
dùng một hình dung từ. 
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HE : ẢEERXREI“L, {EY4lf## ° sưyiết: hoa khai 
mãn thọ hồng, hoa lạc vạn chi không = Sự bảo: Hoa nở ngàn 
cây hồng, hoa rụng vạn cành trở [Thừa Thiên Duy Giản, NĐHN] 
(tính chất cây khi hoa nở là màu hồng áTˆ (hình dung từ), tính 
chất của các cành khi hoa rơi là trơ trụi ZE (hình dung từ) 


8zKẾ - ĐkSEWTL, 2E5fH sơn thanh thủy lục, đào 
hoa hồng, lý hoa bạch = Núi xanh nước biếc, hoa đào hồng, 
hoa lý trắng [Động Sơn Phạm Ngôn, NĐHN] 





(tính chất của sự vật là núi là ƒ nước là 4#, hoa đào là 4L, hoa 
lý là 1) 

LEiRHXW : Si 5. øiang nam lưỡng triết, xuân 
hàn thu nhiệt = Miền Lưỡng Triết ở Giang nam, xuân lạnh 
thu nóng [ Thiên Đồng Hàm Kiệt, NĐHN] 


(tính chất của sự vật ở miền Triết đông và triết tây thuộc Giang 
Nam : 3Š thì Zš, ‡X thì #4) 








III- CÂU BỊ ĐỘNG (3#JJ⁄2J) 

Câu bị động là câu biểu thị ý nghĩa bị động. Chủ ngữ 
của loại câu này không phải là người hay vật thực hiện 
động tác hành vi mà là người hay vật nhận chịu động tác 
hành vi. 

Œ) chữ T 

Người xưa thường dùng động từ + Ƒ ở câu bị động. 

BfX, /h\{T #) quân tử dịch vật, tiểu nhân 


dịch vu vật = Quản tử sai sử vật, tiếu nhân bị vật sai sử [Tu 
Thân, Tuân Tử] 
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3# mằIÀ, 81g HH2 JÀ thông giả thường chế 
nhân, cùng giả thường chế ư nhân = Lúc thuận lợi thường cai 
quản người, lúc bẩn cùng bị người cai quản [Vinh Nhục, Tuân Tủ] 

Thời Tiền Tần dùng -Ƒˆ như bị động, về sau giới từ -Ƒˆ 
dùng trong kết cấu từ tổ giới tân làm bổ ngữ. 

@) chữ 

Giới từ Ï có nghĩa là bị, được. 

HHEỆWfRI ° IiIJÉ5S©lEf BillZ PiÑf thân trí 
thông mãn, nhi hình mạo thậm lậu bất vi sư chi sở trọng = 
Tĩnh thần thông trinh mãn tiệp nhưng hình dáng thô lậu 
chẳng được thầy xem trọng [Thích Đạo An, Cao Tăng Truyện] 


(chữ bã ở câu này cũng ở thể bị động, nhưng dịch là “được” đọc 
mới hiệu: “chăng được thây xem trọng”) 


#—ĐW]BHRINS*tffi®, “F1UH?MPHITfJ bátvi 
nhất thiết hữu vi nhân quả sở phược, bất bị hữu lậu sở câu = 
Chẳng bị tất cả hữu vi nhân quả trói buộc, chẳng bị hữu lậu 
câu thúc [Thích Đạo An, Cao Tăng Truyện] 

(chữ 7 ở câu trước cũng đồng nghĩa chữ 3# ở câu sau) 

3 chữ Ä ... Fl 

XJHH ° 3l X2ZKTTDETLIH ° #£HSSHr1t Z7 ° Tá 
tt? Ä 1t, đối viết: thích giả đại thừa bồ tát tại thử, 
thiện thần dực tùng giả đa, ngã tào thần thông vi tha sở chế = 
Đáp rằng: Vừa rồi Bồ tát Đại thừa tại đây, thiện thần theo 


phù trợ nhiều, thần thông của chúng tôi bị họ chế ngự [Thích 
Khuy Cơ, Cao Tăng Truyện | 
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(4) chữ Ä 


2kH#ibX2), (XWÑfFšš, jSZ N5, HHZđ, 
Ÿ⁄ ° mỗ giáp tố chí hiệp liệt, y văn giải nghĩa, thích mông 
kiến tiếu, thả vọng kiến giáo = Chí của tôi cạn hẹp, theo ăn 
giải nghĩa, uừa rối nhờ bị cười, trong được chỉ dạy [Thái Nguyên 
Phu,NĐHN] 














(chữ 5đ, đứng trước động từ #Ẽ, biểu thị sự bị cười, đứng trước 
động từ Ÿ⁄ biểu thị đuợc chỉ dạy) 


HH SH : Ấ§#ll⁄Z, ff Niifltf ‹ Dlƒt†hÍ— Hƒi2 
_P sư hựu viết: tài đáo noãn thất, tiện kiến hạp thuy, dĩ trụ 
trượng nhất thời sấn hạ = Sư lại nói: “Vừa đến thất ấm, lại bị 
buôn ngủ”. Liên lấy gậy đuổi xuống một loạt [Minh Chiêu Đức 
Khiêm, NĐHN] 


() chữ Ä.... T(?‡) 
+ Động từ + T+ Danh từ 


TK hi ÁLDJ~ 3 ngô trường kiến tiếu ư đại 


phương chỉ gia = Tôi vĩnh viễn bị các bậc thúc giả chê cười 
(Chương Thu Thủy, Nam Hoa Kinh) 


(ñ + [Động từ #£] +-Ƒ+ [Danh từ 77 2] ) 


%7 †3*§ fi-†-&Ññã ; R tH]Ÿ|[Í tập vị thập quyển 
ngũ thập dư biên, kiến trọng ư thế = Kết tập thành 10 quyển, 
hơn 50 chương, được quý trợng ở đời [Huệ Viễn, Cao Tăng Truyện] 
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(6) chữ 4# 

14582} › 2715 TfSRIIM4fÐ1HšS2E › thihữu 
tham học phần, nhược thấu bất đắc tức bị Phật tổ mạn khứ = 
Mới có phần tham học, nếu thấu qua chẳng được liền bị Phật 
tổ Ïửa [Tác 80-Long Nha quá bản, TDL] 

Ra ° —=lEšãlt4#„4ằ—Ll7ZẩS › [n[gRNE#f 
An“ H[Ƒ# s tư đại vân: tam thế chư Phật bị ngã nhất khâu 
thôn tận, hà xứ cánh hữu chúng sanh khả độ = 1 Dại nói: 
Ba đời chư Phật bị một miệng ta nuốt sạch, chỗ nào có chúng 
sanh để độ [Tác 16 -Đức Sơn học tất, TDL] 

4#[ENE3S, ƒ)Z—-M(JZE, F#šHREPiRE thân 
ngộ than chứng, liễu đạt tam kỳ kiếp không, bất bị chư trần 
sở chuyển = T mình ngộ lấy, tự tình chứng lấy, thấu rõ ba 
tăng kỳ kiếp rỗng không, chẳng bị trần cảnh khuấy động [Mật 


Am Ngữ Lục] 











IV- CÂU LIÊN ĐỘNG 

Câu liên động có hai động từ trở lên, để diễn tả hành 
động xảy ra đồng thời hoặc nối tiếp nhau. 

1- Theo thứ tự trước sau 

xiÊÑt ,„ #77 }5Lll, jREZÄX⁄El toại lẽ từ, du 
phương chí Quy Sơn, phương ngộ huyền chỉ = Bèn lễ bái 
và từ biệt, du phương đến Quy Sơn, mới ngộ được huyền chỉ 


[Kính Sơn Giám Tông, NĐHN] 
(lễ lạy rồi từ biệt là hai động từ liền nhau) 
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* thường được nối bằng liên từ [ÍIj 


B[lm4Jˆ[fI[ÖlT tức đoan tọa nhi thệ = Liển ngổi ngay thẳng 
mà thị tịch [Đại Tùy Pháp Chân,NĐHN] (ngồi thẳng rồi thị tịch) 


2- Hành động sau nói rõ mục đích hành động trước 


E21; (rH 2£? toại nhượng quốc dữ thúc xuất 
gia tu đạo = Bèn nhường nước cho chú rồi xuất gia tu ạo [An 
Thế Cao, Cao Tăng Truyện] 

(hành động Z#šElj nói rõ mục đích FH2Z, hành động 2£ nói rõ 


v. 


mục đíchÍ{£?Šï) 











V- CÂU PHỦ ĐỊNH (#4££)) 


Câu phủ định dùng để bác bỏ một thực tế, hoặc để nêu 
lên một sự việc hay tính chất nào đó không tồn tại hoặc 
chưa tồn tại trong thực tế. 


1- Phó từ phủ định: £, 7g, 1, ZJ, ZK, #®, 3E 

^ Mr: Á., JS[EffRSDI, EiNã (ñE, SE 
S“FLlHl, ®Êhƒ##, iŸ{L# › kim giả triếp học cổ 
nhân, vị trụ trì thể liệt, dữ chư nhân nghị định, cánh bất hạ 
sơn, bất phó trai, bất phát hóa chủ = Người học ngày nay 
liên bắt chước người xưa, là cách thức trụ trì, nghị định cùng 
người, lại chẳng xuống núi, chẳng phó trai, chẳng gởi thiếp 
cho hóa chủ [Phù Dung Đạo Giai, NĐHN] 

TP, KEUVEHJN ° 22228 P%0, Ả E|ẨMfS dự 
vinh phất hỉ, nhục hủy phất thích, phất căng phất khắc, nhân 
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tự xưng đức = Khen ngợi không vui, hủy nhục chẳng buôn, 
không kiêu căng không hiếu thắng, người xưng tán là đức 
[Tưởng Sơn Tán Nguyên, NĐHN] 

#211, 2) St ngã kim phó nhữ, vật linh đoạn 
tuyệt = Nay ta trao cho ông, chớ để cho đoạn đút [Thương Na 
Hòa Tu,NĐÐHN] 


“Eff—-TIMZKETE - ÍnJEfff5% ° niên tương tam 


thập thướng vị đắc quả, hà kì giải tai = Gần 30 năm chưa 
được đắc quả, đâu dám biếng lười tí! [Đàm-ma-da-xá, Cao Tăng 
Truyện | 


2- Động từ phủ định: Í£, + vô 


) #1 TRE] thanh tịnh hiệu khiết vô trần cấu = 


Thanh tịnh trong sáng không bụi nhơ [Thích Hoài Ngọc, Cao Tăng 
Truyện] 


3- Đại từ phủ định: Sï mạc 
SLFÏffZE£ mạc bất hân hi = không ai là không vui mừng. 


VI- CÂU NGHI VẤN 

Câu nghi vấn là câu dùng để nêu câu hỏi. 

1- Đại từ nghi vấn: #fÈ thùy: ai, SÌ\ thục: người nào. “R 
hồ: sao, #Š hề: sao, {hƒ hà: sao, nào, đâu 

2- Phó từ nghĩ vấn: {Hƒ hà: sao, làm sao, thế nào, S hề: 
Tại sao, thế nào, ở đâu, cái gì, bao giờ, lúc nào, "| hồ: Sao, 

⁄ \ \ z; _\ +z Ạ A \ 

cớ sao, vì sao, gì, cái gì, 5É an: sao, đâu, TŠ yên: sao, làm sao, 
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te ố: sao thế, J] na: làm sao, ®# ninh: sao, thế nào, 5) hạt: 
sao chẳng, #3 hạp: sao chẳng, =? khởi: sao, thế nào... 


3- Trợ từ để biểu thị nghi vấn: *J“ hỏ, ẾƒX dư, HÌ§ da, {Ỉ, 
dã, šð chư... dịch là chăng. 


3E4f£-L, 5\§EZIIIH:E tF, 2 phi duy ma đại sĩ, thục 
năng tri thử ý dã = Chẳng phải đại sĩ Duy ma, ai có thể biết ý 
iày? [Đại Hồng Báo Ân,NĐHN] 

TI5S£†f)}E ÑJ£S: bó phát yếm nê nhân để sự? = Trải 
tóc trên bùn rốt cuộc vì cái gì? [Minh Giác Ngữ Lục] 

+HH : +Mjšt ? 4H : #ùZEIE : HH : 34 
4“ãEHl ? EIl : š#f7NZA › tổ viết: nhữ hà xứ trụ? đáp 
viết: ngã tâm phi chỉ. tổ viết: nhữ bất định da? viết: chư phật 
diệc nhiên = Tổ nói: Ông trụ ở đâu? Thưa rằng: Tâm con 
chẳng chỗ dừng. Tổ bảo: Ông bất định ? Thưa: Chư Phật 
cũng thế [Hiếp Tòn Giả, NĐHN] 

*HEIH : #£I:fFRE ? HH : #uù › HH : 
Em. ^,. 2 1H) ? EiflfffE#] tổ vấn viết: tại thử tác 
thậm ma? sư viết: quán tâm. tổ viết: quán thị hà nhân? tâm 
thị hà vật? sư vô đối = Tổ hỏi: Ông ở đây làm gì? Sư thưa: 
Quán tâm. Tổ bảo: Quán là người nào, tâm là uật gì? Sư 
không đáp được [Ngưu Đầu Pháp Dung, NĐHN] 


VII- CÂU CẦU KHIẾN (3£#ZJ) 


Câu cầu khiến hay câu khuyến lệnh (kỳ sử cú) dùng để 
khuyên can, ngăn cấm hoặc ra lệnh, kiến nghị, chúc nguyện, 
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yêu cầu, khuyến cáo. Thường dùng động từ, các phó từ biểu 
thị mệnh lệnh, hay các động từ năng nguyện. 

E1 : RtÃ4ilf*#, J2 .3Ìl › sư viết: kí trí thanh 
tịnh, thiết vật vong khước = Sự bảo: Đã biết thanh tịnh, chớ 
nên quên [Ba Lăng Hạo Giám, NĐHN] 

(Phó từ biêu thị mệnh lệnh) 


k#+x XÀ&¿ 7) ? NFHZ đại trượng phu đương 
dung nhân, vật vi nhân sở dung = Bậc đại trượng phu nên 
khoan dung người, chớ để người khoan dưng. 

(ñã là động từ năng nguyện biểu thị khuyên can, ZJ là phó từ 
mệnh lệnh biêu thị ngăn câm) 

&ứX24H1: Sĩ 2)! 571)! triệu đại chúng viết: trước 
lực! trước lực! = Gọi đại chúng đến bảo: Nỗ lực! Nỗ lực! [Dục 
Vương Giới Kham, NĐHN] 

-kšä~H : |HJỆZššãf1Z,lÄ2FfiHHfff ° sĩvị 
chi viết: đãn nguyện không chư sở hữu, thận vật thật chư sở 
vô = Cư sĩ nói răng: Chỉ mong không các cái có, dè dặt các 
cái không đều thật [Bàng Uän cư s, NĐHN] 

JHEH] : Sfflltzk ! HHfGãäH, ÀƒT77Zbš Thạch đầu 
viết: trước tào xưởng khứ! sư lễ tạ, nhập hành giả phòng = 
Thạch Đầu bảo: Xuống nhà đi! Sư lễ tạ, uào phòng dành cho 
hành giả [Đan Hà Thiên Nhiên, NĐHN] 

]jJ' PFIf! phóng hạ ba! = Buông xuống đi! 


I14š 2E! khiết trà khứ! = Uống trà đi! 
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VIII- CÂU CẢM THÁN 

Câu cảm thán dùng để bày tỏ sự cảm xúc với nhiều mức 
độ khác nhau như ngạc nhiên, vui mừng, sợ hãi, thương tiếc. 

Câu cảm thán được tạo nên bởi thán từ hoặc trợ từ 
(biểu thị ngữ khí cảm thán), cả hai loại từ này thường 
dùng kết hợp, bổ sung nhau. 

INhI 3Z?š2ZšBí, HIRƑI 35t 2Ý đốt đốt 
phù vân hề phú quý. hu hu! quá khích hề niên quang = Chả 
chà! Cảnh giàu sang như mây nổi. Ôi ối! Thời gian thấm 
thoát như bóng ngựa qua kẽ vách [Phóng Cuồng Ca] 

t?H: #jI #đI đZ£i)l Zƒ2JF-T lÍJ3Ế:? tôn 
giả viết: thiện tai! thiện tai! kế ngô đạo giả phi tử nhi thùy? 
= Tôn giả nói: Lành thay! Lành thay! Kẻ nối pháp ta chẳng 
phải ngươi thì là ai [Tăng-già Nan-đề, CĐTĐL] 

HùữH: 231 # sư viết: thái thâm viễn sanh! = Sự nói: 
Thật sâu xa thay! [Đơn Hà Thiên Nhiên, CĐTĐL] 








CÂU - Câu đơn - câu phức 291 


TOM KET 

Khi học xong các loại từ chúng ta thấy các loại câu phân 
loại theo các loại từ sử dụng trong câu. 

Câu nghi vấn sẽ sử dụng các đại từ nghi vấn: ZfÈ thùy, 
tĨ\ thục, "| hồ, 3Š hề, {Hƒ hà... 

Câu cầu khiến sẽ sử dụng phó từ biểu thị cầu khiến, 
động từ năng nguyện...: Mĩ thượng, lR nguyện, = đương, 
S yếu, ưng, I=Í nghi... 

Câu cảm thán sử dụng những thán từ, trợ từ ngữ khí 
cảm thán: II đốt, FƑ hu... 





Câu liên động sẽ có hai động từ trong câu. 

Như vậy phần thực từ và hư từ đều thể hiện trong phần 
ngữ và câu. 

Ngoài ra còn có những loại câu không có vị ngữ thường 
là câu giới thiệu độc lập hoặc biểu thị ngữ khí, tương 
đương với chữ dạ, vâng của tiếng Việt. 

+HE : ãã - 

(4H : {K32 ? HÌH : 

Qua phần các loại câu, chúng ta dần có khái niệm về từ, 
ngữ và thành phần câu và các loại câu. 
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B- CÂU PHỨC (?8“)) 


Câu do hai câu đơn trở lên cấu thành, có ý nghĩa hoàn 
chỉnh và ngữ điệu nhất định, gọi là câu phức. Câu đơn 
nằm trong câu phức gọi là phân câu hay mệnh đề. Câu 
phức phong phú hơn câu đơn. 


Quan hệ giữa các phân câu trong câu phức rất phức tạp 
nhưng lại chặt chế với nhau. 


I- CÂU PHỨC LIÊN HỢP (2ˆ) 

Liên hợp là nối liền. Nói chung là giữa các câu không 
phân chính phụ, nhưng giữa phân câu có nhiều mối quan 
hệ khác nhau, nên có thể chia như sau: 

1/ Câu phức liên hợp lñfÊ: (ngang hàng) 

Có câu không dùng từ để nối, cũng có câu dùng [[[j và 
7] để nối, hoặc còn thêm X„ 3ã, J2|‡. 

4£LWRjm 2/4 |“ // 5Ê]f/]>PRIR|Bš 7 L#Ƒ- kim sắc 
đầu đà luân kiếp đả tọa, đạt ma thiếu lâm diện bích cửu niên 
= Đâu đà Ca-diếp suốt đời tọa thiển, Thiếu Lâm Đạf†-ma 
chín năm ngó uách [Viên Ngộ Phật Quả Thiền Sư Ngữ Lục] 
(kí hiệu #ƒ để thấy hai câu song song nhau, không phân chính phụ) 

lMHH : EPHĐINPE, VHIEEBE, SWẾỮER © tingvấm 
tích niên bệnh khổ, hựu trúng độc dược, thỉnh sư y = lăng 
hỏi: Nhiều năm bệnh khổ, lại trúng thuốc độc, xin thầy chữa 
bệnh [Thanh Lâm Sư Kiền,NĐHN] 
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2/ Câu phức thừa tiếp z“‡†# 


Quan hệ trước sau tiếp nhau, nhưng không thể tùy ý 
đảo thứ tự phân câu. Thường dùng HÏJ, IÍJ, 3, J7... 
thừa tiếp. 

+ ‹ xš 2200: = M4 vương kì kỳ chí khí, toại 
lưu cúng dường chỉ = Vua ngạc nhiên về chí khí của Ngài, 
bèn lưu lại cung cúng dường [Đàm Vô Sấm, Cao Tăng Truyện] 


(trước là vua ngạc nhiên về chí khí của ngài (Vô Sám), sau mới 
lưu lại cúng dường ngài. Thây rõ sự quan hệ thừa tiêp trong câu) 


TZ?A #NJERINIX¿UX% Á B8) LFP nhược cữu bất 
kiến yên tắc tri bộc phong xuy sách nhân đọa giang trung = 
Nếu lâu chẳng thấy khói thì biết gió mạnh thổi người qua 
sông rơi xuống sông [Đàm Vô Kiệt, Cao Tăng Truyện] 

(trước nếu không thấy khói, sau mới biết người cột dây ngang 
bụng để qua sông đã bị gió thôi rớt xuông sông. Thây rõ sự quan 
hệ thừa tiêp trong câu) 


3/ Câu phức đệ tiến 3#}E (tăng tiến) 


Giữa các phân câu có mức độ nặng nhẹ, phân câu sau 
tăng tiến hơn phân câu trước. Trong câu phức này thường 
dùng từ ngữ: H, 7ú, lí, #f(Mí) ---ð3úCTF), 
{1H -- lIH, 

ŸJE - †RZK§Ef2VWHH › ÖU†EÑJZ - đối viết: hận 
vị năng xả đầu mục, huống thế tài hồ = Đáp rằng: Hận chưa 
xả bỏ đầu mắt, huống là tài uật thế gian [ Thích Thanh Quán, Cao 


Tăng Truyện] (xem câu này thấy phần ý có tăng tiến. Điều kia hận 
chưa làm, thì điêu này sá gì) 
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4/ Câu phức tuyển trạch Xš‡§ (lựa chọn) 


Các phân câu đưa ra nhiều tình hình hay sự việc để 
người hoặc mình tự chọn. Những từ ngữ quan hệ thường 
dùng là: 7, ‡[[l ức: hay là, {-E.... 5z, I{-H.... SE 


(thà), E... 35, gi... đế 

# À Z=Elf#t, sÈil|Ïl35/7772a hoặc nhập thất trình giải, 
hoặc khấu kích thỉnh ích = Hoặc vào thất thưa trình chỗ 
hiểu, hoặc thưa hỏi thỉnh ích [Thanh Lương Văn Ích, NĐHN] 


(thấy được sự lựa chọn, nghĩa là khi vào thất hoặc thưa hỏi, hoặc 
trình chỗ hiểu) 








§/ Câu phức giải thuyết §#š?\ (giải thích) 

Giữa phân câu có quan hệ giải thích, nói rõ: 

K ni H2: —ÍEWN › —17% ° —=fffŠ - UUÍẾế 

HẴ làš °. thuyết hữu ngũ phần: nhất tác nhân, nhị lập 

nh tam giải thích, tứ tu tín, ngũ lợi ích = Nói có Š phần: 
một là nhân duyên, hai là lập nghĩa, ba là giải thích, bốn là 
nói việc tu tập tin hiểu, năm là nói về lợi ích [Đại Thừa Khởi Tín, 
Thật-xoa-nan-đà] (Các phân câu sau để giải thích rõ 71Z}) 

s đ8.X - HH -0ySfttffikii)EEEEVSE 
it fP)btftP 7| Z4lf ° nhất thể đại, vị nhất thiết pháp 
chân như tại nhiễm tại tịnh tánh hằng bình đẳng, vô tăng vô 





giảm vô biệt dị cố = Thể đại nghĩa là tất cả pháp chân như 
tại nhiễm tại tịnh, tánh bình đẳng, không tăng không giảm, 
không sai biệt không khác [Đại Thừa Khởi Tín, Thật-xoa-nan-đà] 
(Các phân câu sau để giải thích rõ đố) 
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II- CÂU PHỨC CHÍNH PHỤ 

Phân câu “chính” mang ý nghĩa chủ yếu, phân câu 
“phụ” mang ý nghĩa bổ sung 

ÄX†|—'Ò›, 124“ dục đắc nhất tâm, tất tu kết thất 
= Muốn được nhất tâm cần phải kiết thất [Mật Am Ngữ Lục] 

T†W{UHã, f:BR——-EHfƑ, tH,>{fgtJZ nhược bất 
bị tha hoán, trụ tiện nhất bách niên, dã chỉ nhãm ma = Nếu 
chẳng được người khác đánh thúc, dù cho trải qua trăm năm 
cũng chỉ thế ấy [Pháp Diễn Ngữ Lục] 





1/ Câu phức nhân quả | 

N5 --: fiB 

HH : H)#£® : HPÁDÈ®NNi ›: )@Z@ 
+ s 7R#£bjlnJhŠ - sư viết: chỉ vì nhữ bất hội, sở dĩ 
thành bất hiện tiền. nhữ nhược hội khứ, diệc vô phật đạo khả 
thành = Sư nói: Chỉ vì ông chẳng hội, cho nên chẳng hiện 
tiên. Ông nếu hội thì cũng không có Phật để thành [Thiên Trụ 
Sùng Huệ, CĐTĐL] 

(phân câu trước là “nhân” ZFf, phân câu sau là “quả” ii, 
được gọi là câu phức nhân quả) 

SBHP†`jHr/P 2E, 7NH EK ẤN, HEAECED, HẾ 
ÀZUñI ? BÀ MIAZ., TM HT, //BJ< LH, đạtma 
bất cư thiếu thất, lục tổ bất trụ tào khê, thùy thị hậu côn, thùy 
vi tiên giác? ký nhiên như thị, bỉ tự vô sang, vật thương chi dã 
= Đạt Ma không ở Thiếu Thất, Lục Tổ chẳng trụ Tào Khê, ai 
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là con cháu nối dõi, ai là người đi trước? Đã là như thế, kia 
uốn không có thương tích, chớ tạo thương tích cho kia [Bảo 
Ninh Nhân Dũng, NĐHN] 

(EZZ⁄Ä kí nhiên: đã (liên từ, dùng ở đầu nửa câu trước hoặc nửa 
câu sau, đề biêu thị đưa ra tiên đê trước rôi suy luận sau) 
(phân câu trước là “nhân” R†ZÄ , phân câu sau là “quả” #t£JÈ, 
ZJIlj, được gọi là câu phức nhân quả suy luận, tức là phân câu 


trước từ “nhân” có việc đã là như thế , phân câu sau có “quả” là 
không nên, chớ nên như vậy) 


2/ Câu phức chuyển triết ##J' (chuyển ngoặt) 


Câu sau không nói thuận theo ý câu trước, mà chuyển 
ngoặt theo ý đối lập, trái ngược. Câu trước và câu sau 
luôn có từ ngữ nối 

Trái ngược nhẹ dùng -†`3 bất quá: nưng; nhưng mà; 
có điều là; song; chỉ có điểu (nằm ở đầu phân câu sau, biểu 
thị chuyển ý, giới hạn hoặc bổ sung cho phân câu trước, 
tương đương với ' H TE:`). 

m TIRÃI# › —IE2KÁ › § RiB)šÐN › HỊZ 
Ejl4[I3|- ° phú bất quá tri túc, nhất thế bất cầu nhân. quí bất 
quá thanh nhàn, hà tu ấn như đầu = Phú chẳng qua là biết 
đủ, một đời chẳng cầu nơi người. Quí chẳng qua là thanh 
nhàn, đâu cẩn quan chúc [Tác 12- Địa Tạng chủng điền, TDL] 
(É#[I3|- để chỉ quan chức) 


‡È11 : t\#Ìh RFLH › giá tăng dã hữu, chỉ thị 
niêm bất xuất = Ông tăng này cũng có, chỉ là đưa không ra 
[Tác 38, TDL] 
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Trái ngược mạnh dùng l§Ñ cố: nang, song, chẳng qua, 
chỉ vì (liên từ, dùng để chuyển ý nghịch lại) 
EHE‹.HXÉZX F : RJÃJÈifiZRFHĂ thường 
hữu chí ư xuất du thiên hạ, cố dĩ học vị thành nhi bất hạ = 
Từng có ý muốn rong chơi trong thiên hạ, song vì việc học chưa 
thành nên không được nhàn rỗi (Tống Liêm, ;⁄:&ƒ+bÿJš*#JŸ) 








3/ Câu phức giả thiết {¿3< 

Câu đầu nêu giả định, phân câu sau nói rõ kết quả sẽ 
nảy sinh trong điều kiện giả định này. 

4Š, %&, đớáU, đế 

SRLIR—=?J, Z¡ \jÄfẴ#, RIIFElÃ - đông sơn hữu 
tam cú, nhược nhân đạo đắc, tức quải tháp = Đông Sơn có ba 


câu, nếu người đáp được liển cho quải tháp (ở lại) [Ngũ Tỏ Biểu 
Tự, NĐHN] 








(phân câu trước là “giả định” 27?l£5: , phân câu sau là “kết quả” 
BỊIEETä., được gọi là câu phức giả thiết, tức là phân câu trước từ 
“giả định” nếu nói được, phân câu sau có “kết quả” là được ở lại) 





II- CÂU PHỨC NHIỀU TẦNG 

Có nhiều câu phức có từ hai tầng trở lên được cấu tạo 
bởi ba phân câu trở lên. Tuy có vẻ phức tạp, nhưng nếu 
hiểu rõ kết cấu có thể giúp chúng ta đọc hiểu rõ bản văn 
chính xác hơn. 


Có thể xem tạm thí dụ sau: 
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HiELHwfZ&, (|| FếbkZÃz, (||) À1: ° sự 
ký hiển thần dị, lự thành hoặc chúng, toại nhập ngũ đài = S5 
đã hiện thần thông lạ, lo là mê hoặc chúng, bèn vào núi Ngũ 
Đài [Ngũ Đài Ẩn Phong] 

(đ“nhân” là đã hiện thần thông, nên “quả” là lo lắng làm mê hoặc 
mọi người, (2) “thừa tiếp” ý câu trước bèn vào 7ï š..) 

2“ IfflllJ REEZ 1, A#Ik, 451V, 
HINH DÍ ÈT HE 7D 2Á. f5 EÌ Lk SE1g << JHj Chúng sanh giao 
cố vu căn trần chỉ tập, cửu tích thành kiên, tốt bất dị phá, cố 
chư phật bồ tát tiên di không được trị kỳ kiên hữu chi bệnh = 
Chúng sanh dính chặt uào thói quen của căn trần, tích chứa 
lâu ngày thành cứng chắc, cuối cùng không dễ gì phá vỡ, cho 
nên chư phật bồ tát trước tiên lấy thuốc không để trị bệnh 
chấp có [Từ Bách Lão Nhân Tập] 








IV- CÂU TỈNH LƯỢC 22ll£ (RÚT GỌN) 

Câu rút gọn bản chất vẫn là câu phức. 

Câu Phức giữa các thành phần câu có sự ngắt ngừng, 
khi viết có dấu phẩy hoặc dùng từ ngữ để nối. 

Chủ ngữ thường được tỉnh lược. 


HjBlff : 2K ? HE : )LPHZK ° sư vấn tăng: 


thậm xứ lai? viết: giang tây lai. [Duợc Sơn Duy Nghiễm, NĐHN] 





(câu sau tỉnh lược chủ ngữ [ff?] kí hiệu [] để biểu thị sự tỉnh 
lược) 


J2jEiLHI, LLIB] : ⁄rl&cJj¿ ° HH : [J2 › 
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sơ tham động sơn, sơn vấn: cận ly thậm xứ? sư viết: vũ lăng = 
Ban đầu tham vấn Động Sơn, Sơn hỏi: Mới rời nơi âu? Sư 
thưa: Vũ Lăng [Thanh Lâm Sư Kiên, NĐHN] 

(Câu trả lời đã tỉnh lược chủ ngữ) 


1 : 33H -ỀEZi*Ethft ? BH : ZH[T- viếoxi 
thẩm hướng thượng hoàn hữu sự đã vô? sư viết: hữu = T4: 


Chưa biết hướng thượng lại có việc hay không? Sư bảo: Có 
[Tây Thiền Thủ Tinh, NĐHN] 








(câu trả lời lược bớt tân ngữ, Zï[ 


Ì) 
“TH#IEEBIISIS, AFH : HHEZE ? HỮEI : RH[ 
5 vụ thời đình thọ tiền nha minh, công vấn: sư văn phủ? sư 
viết: văn = Lúc ấy cây trước sân có tiếng qua kêu, ông hỏi Sư: 
Thây nghe chăng? Sư bảo: Nghe [Bảo Đường vô Trụ, NĐHN] 





CHƯƠNG V 
TRẬT TỰ CỦA TỪ TRONG CÂU 


(RE) 


I- Trật tự từ và tác dụng ý nghĩa 
trong câu tiếng Hán 


II- Vị ngữ đặt trước chủ ngữ 
II - Trạng ngữ đặt trước và sau 


IV- Tân ngữ đặt trước 


V- Định ngữ đặt sau 
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CHƯƠNG V 
TRẬT TỰ CỦA TỪ TRONG CÂU 


(5H) 


I- Trật tự từ và tác dụng ý nghĩa trong câu tiếng 
Hán (3š359JšEJf M3 SXfEH) 

Kết cấu câu thường gồm chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ, định 
ngữ, trạng ngữ, bổ ngữ sẽ do từ hoặc từ tổ (ngữ) đảm 
nhiệm. Theo tác giả Hứa Ngưỡng Dân dùng ngữ tự (šÉ 
Fƒ)để nói về trật tự trong câu, thay vì từ tự (ã5jZ) như 
xưa. 

Hán ngữ là một là một loại ngôn ngữ “biểu tình đạt ý” ( 
3lZÃ), chủ yếu dựa vào hư từ và trật tự từ. Trật tự từ 
là một điểm đặc thù của ngữ pháp. 

Chú ngữ --- vị ngữ --- tân ngữ 

Khi thêm thành phần phụ gia, trật tự câu sẽ là: 

(định ngữ) + chủ ngữ --- (trạng ngữ) + vị ngữ --- (định 
ngữ + tân ngữ (tân ngữ gần + tân ngữ xa) + bổ ngữ 

Trong Hán cổ, đôi khi vì lý do tu từ (£äš) 'trật tự hoàn 
chỉnh bao gồm: vị ngữ đặt trước chủ ngữ, tân ngữ đặt 
trước động từ, định ngữ đặt sau danh từ... 

'tu từ (£#'): Tu sức văn tự ngữ cú, vận dụng các phương thức 
biểu hiện, khiến lời nói biểu đạt chính xác, có sức sáng sủa sinh 
động. 
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II- Vị ngữ đặt trước chủ ngữ (+:3f#[ï) 

Trật tự từ cơ bản vốn là chủ ngữ đặt trước vị ngữ, tuy 
nhiên vì cần “tu từ” nên vị ngữ đưa ra trước để nhấn 
mạnh sự cảm thán hay nghi ngờ. 

Đảo ngữ chủ vị trong câu cảm thán, vị ngữ chủ yếu do 
phó từ, hình dung từ, động từ phổ thông, đôi khi cũng có 
danh từ là vị ngữ. Chủ ngữ chủ yếu là từ tổ chủ vị, danh 
từ, hoặc từ tổ chánh thiên, từ tổ động tân. 

Phó từ thường dùng làm trạng ngữ đứng trước, hình 
dung từ thường làm định ngữ đứng trước. 

{2 (0% › TL 17c3zE 5 đạ lai phong sắc khẩn, 
cô khách dĩ tiên lạnh = Đêm gió mạnh thối đến, khách lẻ loi 
lạnh trước [Đại Quy Mộ Triết, NĐHN] 

+2 › 3} FẩẼ thậm hĩ, nhữ chỉ bất huệ = Quá đáng, 
ông chẳng thông trinh [ Thang Vấn, Liệt Tử | 


(Xem câu này có thể hiểu chữ thâm ở nghĩa nhiêu: Ông không 
thông minh lăm đâu) 


II - Trạng ngữ đặt trước và sau (|Ä3EÄj Ji) 


Trạng ngữ thường đặt trước động từ, tuy nhiên trường 
hợp “tu từ? trạng ngữ đặt ở đầu câu hoặc cuối câu. 











1- Trạng ngữ thời gian đặt trước 


1t} - #IE:EfI - EIIBSEðf] - M8 
HỊ —[TE| - 3# ÑRll‡h PS? +  sơamưthiên thai, 
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hữu ni danh thật tế, đáo lai đỉnh lạp chấp tích, nhiễu sư tam 
táp viết, đạo đắc tức niêm hạ lạp tử = Ban đấu trụ am nơi 
Thiên Thai, có vị nỉ tên Thật Tế, đầu đội nón tay cẩm tích 
trượng đến, nhiễu quanh Sư ba vòng, nói: Nói được tức bỏ 
nón %IỐng [Tác 84 Câu Chỉ nhất chỉ, TDL] 


2- Trạng ngữ trình độ đặt trước 
Phó từ trình độ làm trạng ngữ là để nhấn mạnh sự vật. 
x H.jc trong câu thường là E6 
Hoặc JJ:E; trong câu thường là J[::E-RŠ 
Khi nhấn mạnh đem ra trước, ý nghĩa trong câu không 
có gì thay đổi 
3- Trạng ngữ đặt sau 
4S#£S#IW:l,, šRZã#— X8 u tầm đắc thử địa, cự hữu 
nhất nhân tằng = Tìm ẩn được chốn này, há từng có một 


fgười [Vi cấp sự sơn cư, Vương Duy] 

(chữ 3 đặt sau để ăn vần với những chữ cuối của câu thơ: l⁄J⁄| 
>yffl:l, › šHf— A8 › k##jãjBff,fŸIlLAƑS › Jêi 
BitH⁄§†11, Elásl*£“ - EỊISERtỆf,štz~IWZKRB§ 

Riêng hai chữ j‡š ,có bản ghi E#JJ) 

















IV- Tân ngữ đặt trước 
1- Trong câu phủ định và câu nghi vấn đại từ 


Đại từ tân ngữ đặt trước động từ trong câu phủ định, có 
phó từ phủ định “E, ZE, ZỞB, #l£ trong câu. 
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Câu nghi vấn đại từ đặt trước, có kết cấu trợ từ ~” , 
x5. 1, lí, lễ, Z ñ tiêu biểu cho tân ngữ đặt 
trước và để nhấn mạnh tân ngữ. 

Xem câu thí dụ trong Luận Ngữ: +-7#fIfl, bất ngô 
tri dã = Chẳng biết ta. 

Nếu không quen cũng khó mà nhận ra đại từ + đã 
được đem ra trước động từ ẨjI. 

cát ERÏ 5 E,ER fttƒRE ngã vô nhĩ trá, nhĩ vô ngã ngu = lá 
không dõi ông, ông không lừa †a [Tuyên công thập ngũ niên, Tả Truyện] 
(tân ngữ ÿj đã đưa lên trước động từ ZE bình thường tân ngữ ở 
sau động từ ƒtfttšƑ li ) 
2- Tân ngữ của giới từ đặt trước 

P V2 ° RẾ p¡JJIin |) ° vạn tùng đạo, hàn tín 
công cao thùy dữ đồng = Vạn Tùng nói: Hàn Tín công lao ai 
bằng được [Tác 97, Hư Đường Tập] 
(giới tân JÑ , và tân ngữ đưa ra trước BÉ Øi|E] ) 











V- Định ngữ đặt sau 

56?k— J3 ›: +95 › (E(fW“—H › — 
Hƒ-+-llãl cung phụ mẽ nhất thạch bát đấu, triêu vãng mộ 
hoàn, cúng tăng tam bách, nhị thời bất khuyết = Tự mình 
vác một thạch tám đấu gạo, sáng đi chiêu uê, cùng dường ba 
trăm Tăng, hai thời chẳng thiếu khuyết [Ngưu Đảu Pháp Dung, 
NĐHN] 
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¿k—7\3Ÿ mễ nhát thạch bát đáu = —ä7\ 3 3[‡nhát thạch 
bát đáu mẽ, t{# =lñ= ft =H{J) 


Hñ—-HšŠf4›Xã Lilá, l£pijðØ{, sú Hñữ=lã 
sư nhất nhật khiển tăng tống thư thượng tuyết phong, phong 
khai giam, kiến bạch chỉ tam bức = Một hôm Sư cho tăng đưa 


thư lên Tuyết Phong, Phong mở thư thấy ba tờ giấy trắng 
[Huyền Sa Sư Bị, NĐHN] 























(số lượng từ làm định ngữ đã ở vị trí sau “Iá4f{=ll = =1 


ẤK) 


Tóm lược 








Phần “tu từ” này chỉ tiết rất nhiều, nhưng trong phạm 
vi tóm lược, chỉ xin nêu vài trường hợp để lưu ý khi gặp 
những câu có sự thay đổi vị trí của các từ trong câu, 
không theo trật tự từ quen dùng thì đã có khái niệm. 
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